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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 2152/QĐ-UBND Tam Xuân,  ngày 31 tháng 10  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM XUÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa ”, ‘‘Thôn, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu ”; 

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ kết quả cuộc họp BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng 

ĐSVH xã Tam Xuân vào ngày 30/10/2025; 

Xét đề nghị của thôn trưởng 23 thôn và của phòng Văn Hoá – Xã hội xã 

Tam Xuân 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng danh hiệu  “Gia đình văn hóa” năm 2025 đối với các hộ Gia 

đình 23 thôn trên địa bàn xã Tam Xuân (Có danh sách kèm theo)  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa – 

Xã hội, thôn trưởng các thôn và các hộ Gia đình văn hoá có tên trong danh sách 

theo Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

-Đảng uỷ xã (b/c); 

- Lưu: VT, VHXH  

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Chí Dân 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
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PHỤ LỤC 1 – THÔN BÍCH AN 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 
T.T Họ và Tên Tổ ĐK Đạt  Không Đạt Ghi chú 

  

1 Nguyễn Thị Nở Tổ ĐK số 1 x       

2 Phan Văn Lệnh Tổ ĐK số 1 x       

3 Nguyễn Văn A Tổ ĐK số 1 x       

4 Trần Thị Hà Tổ ĐK số 1 x       

5 Nguyễn Công Kha Tổ ĐK số 1 x       

6 Nguyễn Ngọc Thiều Tổ ĐK số 1 x       

7 Đặng Ngọc Thảo Tổ ĐK số 1 x       

8 Lê Vương Linh Tổ ĐK số 1 x       

9 Phạm Thị Lập Tổ ĐK số 1 x       

10 Nguyễn Quốc Tổ ĐK số 1 x       

11 Huỳnh Điền Tổ ĐK số 1 x       

12 Đặng Ngọc Hiển Tổ ĐK số 2 x       

13 Đặng Ngọc Khởi Tổ ĐK số 2  x       

14 Đặng Ngọc Bản Tổ ĐK số 2 x       

15 Đặng Ngọc Thành Tổ ĐK số 2 x       

16 Đặng Thị Lỉnh Tổ ĐK số 2 x       

17 Hoàng Thị Chuẩn Tổ ĐK số 2 x       

18 Đặng Ngọc Dũng Tổ ĐK số 2 x       

19 Đỗ Tấn Như Tổ ĐK số 2 x       

20 Nguyễn Thành Tổ ĐK số 2 x       

21 Lê Thị Mai Tổ ĐK số 2 x       

22 Đặng Ngọc Tuấn Tổ ĐK số 2 x       

23 Đặng Thị Huyền Tổ ĐK số 2 x       

24 Đặng Ngọc Hoàng Tổ ĐK số 2 x       

25 Nguyễn Văn Tuấn Tổ ĐK số 2  x       

26 Nguyễn Thị Nhung Tổ ĐK số 2  x       

27 Phạm Thị Lan Tổ ĐK số 3 x       

28 Lưu Ngọc Quyết Tổ ĐK số 3   x     

29 Nguyễn Vĩnh Thương Tổ ĐK số 3 x       

30 Hoàng Kim Xuân Tổ ĐK số 3 x       

31 Dương Văn Diển Tổ ĐK số 3 x       
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32 Nguyễn Thị Lang Tổ ĐK số 3 x       

33 Ngô Văn Lý Tổ ĐK số 3 x       

34 Hồ Quế Tổ ĐK số 3 x       

35 Hồ Thị Sẽ Tổ ĐK số 3 x       

36 Võ Thị Tiến Tổ ĐK số 3 x       

37 Nguyễn Văn Sinh Tổ ĐK số 3 x       

38 Nguyễn Kim Xá Tổ ĐK số 3 x       

39 Trịnh Thị Tiến Tổ ĐK số 3 x       

40 Phạm Ngọc Cường Tổ ĐK số 3 x       

41 Trần Văn Tâm Tổ ĐK số 3   x     

42 Phạm Thị Thiên Tổ ĐK số 3 x       

43 Hồ Thị Phượng Tổ ĐK số 3 x       

44 Phạm Văn Bộ Tổ ĐK số 3 x       

45 Đỗ Thế Lai Tổ ĐK số 3 x       

46 Huỳnh Thị Thuỷ Tổ ĐK số 3 x       

47 Dương Thị Hồng Tổ ĐK số 3 x       

48 Nguyễn Thị Hoà Tổ ĐK số 3 x       

49 Phạm Văn Hoà Tổ ĐK số 4 x       

50 Đỗ Thị Trà Tổ ĐK số 4 x       

51 Nguyễn Vinh Tổ ĐK số 4 x       

52 Huỳnh Thịnh Tổ ĐK số 4 x       

53 Nguyễn Thị Hưng Tổ ĐK số 4 x       

54 Thái Văn Chung Tổ ĐK số 4   x     

55 Dư Thị Nhĩ Tổ ĐK số 4 x       

56 Thái Văn Hạnh Tổ ĐK số 4 x       

57 Lê Thị Nhung Tổ ĐK số 4 x       

58 Trần Thị Liễu Tổ ĐK số 4 x       

59 Phạm Ngọc Thiện Tổ ĐK số 4 x       

60 Nguyễn Văn Tây Tổ ĐK số 4 x       

61 Nguyễn Hưởng Tổ ĐK số 4 x       

62 Dương Hiển Tổ ĐK số 4 x       

63 Dương Thị Sang Tổ ĐK số 4 x       

64 Dương Văn Vũ Tổ ĐK số 4 x       

65 Dương Hiến Tổ ĐK số 4 x       

66 Dương Thị Yến Tổ ĐK số 4 x       
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67 Phạm Thị Liễu Tổ ĐK số 4 x       

68 Phạm Ngọc Quang Tổ ĐK số 4 x       

69 Phạm Văn Hận Tổ ĐK số 4 x       

70 Phạm Thị Hồ Ly Tổ ĐK số 4 x       

71 Nguyễn Xuân Nhân Tổ ĐK số 4 x       

72 Nguyễn Tấn Vũ Tổ ĐK số 4 x       

73 Huỳnh Thị Hồng Tổ ĐK số 4 x       

74 Nguyễn Thành Tổ ĐK số 4 x       

75 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Tổ ĐK số 4 x       

76 Phạm Văn Long Tổ ĐK số 4   x     

77 Nguyễn Thị Vững Tổ ĐK số 4 x       

78 Hoàng Thị Nhị Tổ ĐK số 4 x       

79 Phạm Hoàng Tổ ĐK số 5 x       

80 Phạm Quốc Thọ Tổ ĐK số 5 x       

81 Đỗ Thị Lợi Tổ ĐK số 5 x       

82 Nguyễn Đình Lai Tổ ĐK số 5 x       

83 Lê Thanh Hùng Tổ ĐK số 5 x       

84 Nguyễn Thị Lệ Tổ ĐK số 5 x       

85 Nguyễn Tín Tổ ĐK số 5 x       

86 Nguyễn Văn Quang Tổ ĐK số 5 x       

87 Nguyễn Văn Tề Tổ ĐK số 5 x       

88 Nguyễn Thành Dương Tổ ĐK số 5 x       

89 Hồ Đắc Dũng Tổ ĐK số 5 x       

90 Đào Thị Liên Tổ ĐK số 5 x       

91 Nguyễn Đình Chúng Tổ ĐK số 5 x       

92 Nguyễn Văn Sen Tổ ĐK số 5 x       

93 Nguyễn Thị Dung Tổ ĐK số 5 x       

94 Huỳnh Hiệp Tổ ĐK số 5 x       

95 Nguyễn Văn Miên Tổ ĐK số 5 x       

96 Nguyễn Thị Thắm Tổ ĐK số 5 x       

97 Đỗ Thị Liên Tổ ĐK số 5 x       

98 Lục Chí Sơn Tổ ĐK số 5 x       

99 Hồ Văn Truyền Tổ ĐK số 5 x       

100 Nguyễn Văn Dũng Tổ ĐK số 5 x       

101 Huỳnh Định Tổ ĐK số 5 x       
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102 Đỗ Thị Huệ Tổ ĐK số 5 x       

103 Nguyễn Văn Tâm Tổ ĐK số 5 x       

104 Nguyễn Văn Dũng Tổ ĐK số 5 x       

105 Phạm Viết Hiệu Tổ ĐK số 6 x       

106 Phạm Viết Hưng Tổ ĐK số 6 x       

107 Nguyễn Văn Thạch Tổ ĐK số 6 x       

108 Nguyễn Châu Tổ ĐK số 6 x       

109 Bùi Thị Nhàn Tổ ĐK số 6 x       

110 Trần Ngọc Thắng Tổ ĐK số 6 x       

111 Phạm Đức Thắng Tổ ĐK số 6 x       

112 Huỳnh Bảy Tổ ĐK số 6 x       

113 Nguyễn Văn Tuấn Tổ ĐK số 6 x       

114 Bùi Thị Kim Dung Tổ ĐK số 6  x       

115 Nguyễn Văn  Nhuận Tổ ĐK số 6 x       

116 Trần Thị Ánh Tổ ĐK số 6 x       

117 Nguyễn Văn Pháp Tổ ĐK số 6 x       

118 Võ Thị Lài Tổ ĐK số 6 x       

119 Trần Thị Phượng Tổ ĐK số 6 x       

120 Lê Thị Cúc Tổ ĐK số 6 x       

121 Nguyễn Thị Thu Tổ ĐK số 6 x       

122 Trần Thị Phương Tổ ĐK số 6 x       

123 Võ Thị Hoa Tổ ĐK số 6 x       

124 Đoàn Văn Chiến Tổ ĐK số 6 x       

125 Đoàn Thị Tiên Nhơn Tổ ĐK số 6 x       

126 Nguyễn Thị Hiền Tổ ĐK số 6 x       

127 Châu Thị Vy Tổ ĐK số 6 x       

128 Trần Thị Bông Tổ ĐK số 6 x       

129 Ung Thị Thuý Tổ ĐK số 6 x       

130 Nguyễn Văn Liêu Tổ ĐK số 6 x       

131 Nguyễn Phước Huy Tổ ĐK số 6 x       

132 Võ Xuân Chung Tổ ĐK số 6 x       

133 Trần Ngọc Thu Tổ ĐK số 6   x     

134 Trần Ngọc Tuấn Tổ ĐK số 6   x     

135 Trương Văn Thông Tổ ĐK số 6 x       

136 Trần Thị Hồng Tổ ĐK số 6 x       
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137 Nguyễn Thị Tình Tổ ĐK số 6 x       

138 Trần Thị Kiển Tổ ĐK số 6 x       

139 Nguyễn Thị Ân Tổ ĐK số 6 x       

140 Nguyễn Đoàn Vân Tổ ĐK số 6 x       

141 Nguyễn Văn Thảo Tổ ĐK số 6 x       

142 Võ Ý Thức Tổ ĐK số 6 x       

143 Nguyên Thị Thu Tổ ĐK số 6 x       

144 Trương Đình Quang Tổ ĐK số 6 x       

145 Trần Thị Hường Tổ ĐK số 6 x       

146 Trần Ngọc Khanh Tổ ĐK số 6 x       

147 Nguyễn Văn Hiên Tổ ĐK số 6 x       

148 Trần Thị Lệ Tổ ĐK số 6  x       

149 Hồ Thị Bích Thảo Tổ ĐK số 7 x       

150 Hồ Thị Thuý Nga Tổ ĐK số 7 x       

151 Nguyễn Văn Phi Tổ ĐK số 7 x       

152 Nguyễn Bình Tổ ĐK số 7 x       

153 Nguyên Văn Đông Tổ ĐK số 7 x       

154 Nguyễn Thị Hồng Tổ ĐK số 7 x       

155 Nguyễn Truyền Tổ ĐK số 7  x       

156 Nguyễn Văn Đào Tổ ĐK số 7 x       

157 Nguyễn Anh Ngọc Tổ ĐK số 7 x       

158 Nguyễn Anh Bữu Giáp Tổ ĐK số 7  x       

159 Nguyễn Ngọc Lân Tổ ĐK số 7 x       

160 Nguyễn Ngọc Dũng Tổ ĐK số 7 x   Mới tách hộ   

161 Nguyễn Văn Tuấn Tổ ĐK số 7 x       

162 Nguyễn Văn Tuân Tổ ĐK số 7  x       

163 Bùi Thị Xuyến Tổ ĐK số 7  x       

164 Huỳnh Hùng Tổ ĐK số 7 x       

165 Nguyễn Văn Khởi Tổ ĐK số 7 x       

166 Bùi Thị Khách Tổ ĐK số 7  x       

167 Đỗ Ngoạt Tổ ĐK số 7  x       

168 Nguyễn Văn Thế Tổ ĐK số 7 x       

169 Nguyễn Thạnh Tổ ĐK số 7 x       

170 Dương Thị Tài Tổ ĐK số 7 x       

171 Đỗ Thị Dương Tổ ĐK số 7 x       
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172 Huỳnh Thị Lệ Tổ ĐK số 7  x       

173 Nguyễn Thị Yến Tổ ĐK số 7 x       

174 Bùi Thị Thiên Tổ ĐK số 7 x       

175 Nguyễn Văn Linh Tổ ĐK số 7  x       

176 Nguyễn Thị Liên Tổ ĐK số 7  x       

177 Phạm Tiến Sỹ Tổ ĐK số 7  x       

178 Nguyễn Xuân Thi Tổ ĐK số 7 x       

179 Nguyễn Văn Tập Tổ ĐK số 7 x       

180 Nguyễn Tấn Biên Tổ ĐK số 7 x       

181 Nguyễn Thị Nhạc Tổ ĐK số 7 x       

182 Nguyễn Thị Chúc Tổ ĐK số 7 x       

183 Nguyễn Thị Phương Tổ ĐK số 7 x       

184 Nguyễn Thị Điểm Tổ ĐK số 8 x       

185 Bùi Văn Trí Tổ ĐK số 8 x       

186 Bùi Công Ba Tổ ĐK số 8 x       

187 Bùi Văn Nga Tổ ĐK số 8 x       

188 Bùi Thị Mai Tổ ĐK số 8 x       

189 Bùi Văn Thử Tổ ĐK số 8 x   Mới tách hộ   

190 Bùi Văn Phúc Tổ ĐK số 8 x       

191 Bùi Văn Dũng Tổ ĐK số 8  x       

192 Bùi Văn Lân Tổ ĐK số 8 x       

193 Bùi Văn Thông Tổ ĐK số 8  x       

194 Bùi Văn Sâm Tổ ĐK số 8 x       

195 Đoàn Văn Đà Tổ ĐK số 8  x       

196 Bùi Thị Kháng Tổ ĐK số 8  x       

197 Bùi Văn Phổ Tổ ĐK số 8 x       

198 Bùi Văn Diện Tổ ĐK số 8  x       

199 Trương Văn Cường Tổ ĐK số 8  x       

200 Trương Văn Thái Tổ ĐK số 8  x       

201 Trương Thị Liễu Tổ ĐK số 8  x       

202 Ung Thị Láng Tổ ĐK số 8 x       

203 Lê Thị Mỹ Ba Tổ ĐK số 8  x       

204 Lê Văn Minh Tổ ĐK số 8 x       

205 Lê Văn Đông Tổ ĐK số 8  x       

206 Phạm Hiếu Tổ ĐK số 8  x       
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207 Phạm Văn Qúi Tổ ĐK số 8  x   Mới tach hộ   

208 Phạm Vân Tổ ĐK số 8 x       

209 Phạm Ta Tổ ĐK số 8 x       

210 Nguyễn Vĩnh Ngoạn Tổ ĐK số 8 x       

211 Huỳnh Thị Chơi Tổ ĐK số 9 x       

212 Nguyễn Văn Minh Tổ ĐK số 9 x       

213 Nguyễn Thị Nhạn Tổ ĐK số 9 x       

214 Lê Thị Kiều Nga Tổ ĐK số 9 x       

215 Bùi Thị Phương Tổ ĐK số 9 x       

216 Võ Đăng  Lý Tổ ĐK số 9  x       

217 Đỗ Ngọt Tổ ĐK số 9 x       

218 Đỗ Văn Nga Tổ ĐK số 9  x       

219 Đỗ Văn Nhựt Tổ ĐK số 9  x       

220 Đỗ Hiền Tổ ĐK số 9  x       

221 Lê Văn Chiến Tổ ĐK số 9  x       

222 Bùi Kim Kim Tổ ĐK số 9 x       

223 Bùi Thị Trà Tổ ĐK số 9  x       

224 Huỳnh Ngọc Lân Tổ ĐK số 9  x       

225 Bùi Thị Quyến Tổ ĐK số 9  x       

226 Đỗ Cư Tổ ĐK số 9  x       

227 Nguyễn Thị Mai Tổ ĐK số 9 x       

228 Nguyễn Thị Dung Tổ ĐK số 9 x       

229 Ngô Phước Tổ ĐK số 9 x       

230 Trần Ngọc Tổ ĐK số 9 x       

231 Cao Thanh Vân Tổ ĐK số 9 x       

232 Cao Thị Thanh Hương Tổ ĐK số 9 x   Mới tách hộ   

233 Trần Thị Cúc Tổ ĐK số 9 x       

234 Nguyễn Huệ Tổ ĐK số 9 x       

235 Huỳnh Thị Nhân Tổ ĐK số 9 x       

236 Nguyễn Xuân Lợi Tổ ĐK số 9  x       

237 Nguyễn Viết Trung Tổ ĐK số 9 x       

238 Nguyễn Viết Công Tổ ĐK số 9 x   Mới tách hộ   

239 Ngô Minh Châu Tổ ĐK số 9 x       

240 Ngô Minh Tuấn Tổ ĐK số 9 x       

241 Ngô Công Quý Tổ ĐK số 9 x       
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242 Bùi Văn Cụng Tổ ĐK số 9 x       

243 Bùi Hữu Tổ ĐK số 9 x       

244 Nguyễn Thị Nga Tổ ĐK số 10 x       

245 Nguyễn văn Tổ ĐK số 10 x       

246 Bùi Xưng Tổ ĐK số 10  x       

247 Diệp Thị Bích Liên Tổ ĐK số 10   x     

248 Diệp Quang Thiên Tổ ĐK số 10   x     

249 Đỗ Phú Dũng Tổ ĐK số 10 x       

250 Dương Tất Hoành Tổ ĐK số 10   x     

251 Bùi Thị Phương Tổ ĐK số 10 x       

252 Bùi Văn Vân Tổ ĐK số 10   x     

253 Ung Tấn Ý Tổ ĐK số 10 x   Mới tách hộ   

254 Ung Thị Cúc Tổ ĐK số 10 x       

255 Ung Thị Huệ Tổ ĐK số 10 x       

256 Nguyễn Thị Cúc Tổ ĐK số 10 x       

257 Ngô Thuận Tổ ĐK số 10 x       

258 Đoàn Thị Phương Tổ ĐK số 10   x     

259 Hồ Thị Tới Tổ ĐK số 10 x       

260 Nguyễn Văn Quang Tổ ĐK số 10 x       

261 Huỳnh Thị Dung Tổ ĐK số 10 x       

262 Bùi Văn Lượng Tổ ĐK số 10 x       

263 Trương Văn Thanh Tổ ĐK số 10 x       

264 Trương Thị Minh Tổ ĐK số 10 x       

265 Nguyễn Thị Liên Tổ ĐK số 10 x       

266 Đỗ Truyền Tổ ĐK số 10 x       

267 Dương Thị Hường Tổ ĐK số 10 x       

268 Nguyễn Thị Phận Tổ ĐK số10 x       

269 Trương Hùng Tổ ĐK số 10 x       

270 Ca Văn Sang Tổ ĐK số 10 x       

271 Diệp Quang Thanh Tổ ĐK số 10 x       

272 Diệp Quang Dung Tổ ĐK số 10 x       

273 Đỗ Thị Tuyết Mai Tổ ĐK số 10 x       

274 Trần Thanh Ny Tổ ĐK số 10 x       

275 Nguyễn Thị Hương Tổ ĐK số 10 x       

  Tổng 275 hộ   264 hộ tỷ lệ  96%  11 hộ tỷ lệ 4 %     
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PHỤ LỤC 2 – THÔN BÍCH TÂN 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ   

TỔ 

ĐOÀN 

KẾT 

NĂM 2025 
GHI CHÚ 

ĐẠT 
KHÔNG 

ĐẠT 

1 Huỳnh Minh Hải 1 x     

2 Trần Văn Tỉnh 1 x     

3 Lê Thị Thanh 1 x     

4 Trần Ngọc Long 1 x     

5 Nguyễn Đăng Tám 1 x     

6 Ung Văn Tuấn 1 x     

7 Nguyễn Văn Thìn 1 x     

8 Nguyễn Văn Hùng 1 x     

9 Trần Hưng Ngân 1 x     

10 Ung Thị Thu Dung 1 x     

11 Nguyễn Thị Hoa 1 x     

12 Dương Tùng 1 x     

13 Phan Văn Dũng 1   x   

14 Phạm Phú 1 x     

15 Đào Thị Ký 1 x     

16 Trần Ngọc Lân 1 x     

17 Huỳnh Minh Oánh 1 x     

18 Trần Minh Nguyện 1 x     

19 Dương Thị Sáng 1 x     

20 Ngô Thị Trí 1 x     

21 Phạm Thị Thu 1 x     

22 Huỳnh Thị Hường  1 x     

23 Huỳnh Kim Quốc  1   x   

24 Huỳnh Kim Khánh 1 x     

25 Đặng Công Liêm 1 x     

26 Đỗ Thị Hoa 1 x     

27 Nguyễn Văn Tri 1 x     

28 Nguyễn Hồng 1 x     

29 Dương Văn Luận 1 x     

30 Nguyễn Thị Thuận 1 x     

31 Nguyễn Cẩm Tú 1 x     

32 Trần Minh Quang 1 x       
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33 Huỳnh Tần 1 x     

34 Ung Thị Nguyệt 1 x     

35 Nguyễn Đình Quốc 1 x     

36 Huỳnh Thị Hoa 1 x     

37 Huỳnh Lành 1 x     

38 Nguyễn Thị Thái 1 x     

39 Trương Hà Nam 1 x     

40 Nguyễn Ngọc Sinh 1 x     

41 Dương Tâm 1 x     

42 Dương Thị Ánh 1 x     

43 Đỗ Thị Bằng 1 x     

44 Huỳnh Thị Thủy 1 x     

45 
Huỳnh Thị Quỳnh 

Trâm 
1 x     

46 Đỗ Thị Bằng 1 x     

47 Nguyễn Thị Minh 1   x   

48 Nguyễn Văn Nghị 2 x     

49 Nguyễn Xuân Sơn 2 x     

50 Dương Thị Hiến 2 x     

51 Nguyễn Thị Vân 2 x     

52 Nguyễn Lộc 2 x     

53 Nguyễn Diệp 2 x     

54 Nguyễn Thị Mai 2 x     

55 Nguyễn Thị Hương 2 x     

56 Nguyễn Thắng 2 x     

57 Phạm Ngọc Quý 2 x     

58 Lê Thị Liên 2 x     

59 Nguyễn Thị Lan 2 x     

60 Nguyễn Thị Lài 2   x   

61 Lê Thị Tâm 2 x     

62 Đoàn Thị Ngơn 2 x     

63 Nguyễn Thu 2 x     

64 Phạm Thị Bốn 2 x     

65 Nguyễn Trung 2 x     

66 Huỳnh Văn Thạch 2 x     

67 Huỳnh Bá Hoanh 2 x     

68 Nguyễn Thị Hiền 2 x     

69 HuỳnhThị Mai 2 x     
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70 Nguyễn Thị Cúc 2 x     

71 Nguyễn Pháp 2 x     

72 Bùi Thị Lệ 2 x     

73 Lê Tấn Nga 2 x     

74 Huỳnh Phát 2 x     

75 Nguyễn Thị Chính 2 x     

76 Đỗ Văn Tư 2 x     

77 Đỗ Văn Quyên 2 x     

78 Nguyễn Nhật Phương 2 x     

79 Nguyễn Thị Thuận 2 x     

80 Nguyễn Xuân Quốc 2 x     

81 Ca Thị Tiên 2 x     

82 Phạm Ngọc Trưởng 2 x     

83 Phạm Quảng 2 x     

84 Huỳnh Bá Dũng 2 x     

85 Dương Văn Minh 2 x     

86 Nguyễn Luật 2 x     

87 Dương Lễ 2 x     

88 Huỳnh Diệu 2 x     

89 Huỳnh Tịnh 2 x     

90 Đỗ Văn Tỵ 2 x     

91 Trần Thị Lan 2 x     

92 Lê Văn Hà 2 x     

93 Nguyễn Văn Đức 3 x     

94 Hồ Kim Sơn 3 x     

95 Trần Thị Nhung 3 x     

96 Hồ Thị Đến 3 x     

97 Hồ Ngọc Cẩn 3 x     

98 Bùi Văn Ngọc 3 x     

99 Hồ Thị Công 3 x     

100 Trần Thị Vân 3 x     

101 Hồ Ngọc Danh 3 x     

102 Hồ Cường 3 x     

103 Hồ Ngọc Mân 3 x     

104 Hồ Thị Nhạn 3 x     

105 Hồ Thị Xuyên 3 x     
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106 Nguyễn Quang Tiềm 3 x     

107 Nguyễn Tiến Văn 3 x     

108 Ung Nho Xu 3 x     

109 Ung Viết Hùng 3 x     

110 Ung Viết Tuấn 3 x     

111 Ung Thị Thêm 3 x     

112 Nguyễn Thị Tửu 3 x     

113 Đoàn Văn Sơn 3 x     

114 Đoàn Văn Chiến 3 x     

115 Đoàn Thị Sành 3 x     

116 Đoàn Thanh Tân 3 x     

117 Đoàn Văn Bảng 3 x     

118 Đỗ Quyền 3 x     

119 Ung Thị Mai 3 x     

120 Hồ Thị Chơi 3 x     

121 Ung Duy Hùng 3 x     

122 Ung Duy Tình 3 x     

123 Ung Duy Linh 3 x     

124 Ung Thị Diên 3 x     

125 Phan Thị Bình 3 x     

126 Cao Thanh Việt 3 x     

127 Đoàn Thị Lài 3 x     

128 Phạm Thị Miên 3 x     

129 Ung Duy Cu 3 x     

130 Lê Văn Nhĩ 3 x     

131 Trần Ân 3 x     

132 Hồ Thị Nguyệt 3 x     

133 Nguyễn Thị Lệ Thu 3 x     

134 Đoàn Thị Nhung 3 x     

135 Phạm Thị Hạnh 3 x     

136 Đoàn Minh Cảnh 3 x     

137 Nguyễn Văn Hùng 3 x     

138 Ung Thị Ngọc Diệp 3 x     

139 Trần Văn Vương 3 x     

140 Ngô Phương 4 x     

141 Nguyễn Văn Hạnh 4 x     
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142 Nguyễn Đăng Nam 4 x     

143 Nguyễn Đăng Tiền 4 x     

144 
Nguyễn Văn Vinh 

(Thuỷ) 
4 x     

145 Nguyễn Văn Thường 4 x     

146 Lê Thành 4 x     

147 Ung Thị Liên (Hải) 4 x     

148 Nguyễn Văn Luận 4 x     

149 Ung Duy Cường 4 x     

150 Nguyễn Đăng Hùng 4 x     

151 Ung Duy Lực 4 x     

152 Trần Thị Kim Thoan 4 x     

153 Bùi Thị Phòng 4 x     

154 Nguyễn Thị Thanh (M) 4 x     

155 Nguyễn Thị Thanh (S) 4 x     

156 Nguyễn Thị Mai  4 x     

157 Đỗ Thị Bích  4 x     

158 Nguyễn Thị Đoàn 4 x     

159 Nguyễn Thị Mai (V) 4 x     

160 Lê Thị Nga 4 x     

161 Bùi Tấn Bảy 4 x     

162 Bùi Thị Tuyết Phượng 4 x     

163 Nguyễn Anh Tuấn 4 x     

164 Đoàn Tưởng 4 x     

165 Nguyễn Văn Tửu 4 x     

166 Hồ Đồng 4 x     

167 Hồ Thị Bông 4 x     

168 Trần Văn Thông 4 x     

169 Bùi Tấn Tư 4 x     

170 Bùi Tấn Được 4 x     

171 Bùi Tấn Xuân 4 x     

172 Bùi Tấn Trúc 4 x     

173 Bùi Văn Chương 4 x     

174 Bùi Tấn Của 4 x     

175  Nguyễn Thị Anh Đào 4 x     

176 Dương Thị Lựu 4 x     
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177 Bùi Văn Sỹ 4 x     

178 Bùi Văn Lãnh 4 x     

179 Trần Thị Thanh 4 x     

180 Bùi Huỳnh 4 x     

181 Ung Thị Sâm 4   x   

182 Nguyễn Thị Kiêm 4 x     

183 Trần Văn Luyện 4 x     

184 Ngô Đình Vinh 4   x   

185 Nguyễn Thị Hoa 4 x     

186 Nguyễn Văn Hùng 4 x     

187  Nguyễn Thị Hương 4 x     

188 Trần Đăng Khánh 4 x     

189 Nguyễn Thi Thu Hà 4 x     

190 Bùi Thị Hiền 4 x     

191 Bùi Thị Đà 4 x     

192 Bùi Tấn Có 4 x     

193 Lê Văn Công 4 x     

194 Ung Nho Điệp 5 x     

195 Ung Tấn Dưỡng 5 x     

196 Ung Thị Thịnh 5 x     

197 Ngô Thị Bằng 5 x     

198 Ngô Tèo 5 x     

199 Ung Duy Thanh 5 x     

200 Ung Duy Truyền 5 x     

201 Ung Tấn Hường 5 x     

202 Ung Nho Mẹo 5 x     

203 Đoàn Văn Trí 5 x     

204 Đoàn Văn Cường 5 x     

205 Ung Duy Trưởng 5 x     

206 Nguyễn Văn  5 x     

207 Nguyễn Thị Tung 5 x     

208 Nguyễn Xuân Hạ 5 x     

209 Huỳnh Vũ 5 x     

210 Trần Quốc Việt 5 x     

211 Ung Thượng Hiền 5 x     

212 Phạm Thị Kim Bằng 5 x     
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213 
Nguyễn Thị Phượng 

(Lung) 
5 x     

214 Nguyễn Văn Nỡ 5 x     

215  Đặng Ngọc Thành 5 x     

216 Bùi Tấn Nga 5 x     

217 Ung Thị Dung (Triệu) 5 x     

218 Hà Văn Minh 5 x     

219 Bùi Thị Lan 5 x     

220 Bùi Công Minh 5 x     

221 Bùi Dũng Chinh  5 x     

222 Khổng Thị Vân 5 x     

223 Bùi Tấn Dũng 5 x     

224 Bùi Tấn Khanh 5 x     

225 Bùi Thị Cúc 5 x     

226 Trần Văn Tiến 5 x     

227 Trần Thị Liểu 5 x     

228 Trần Ngọc Hanh 5 x     

229 Trần Ngọc Toản 5 x     

230 Trần Ngọc Sơn 5 x     

231 Trần Ngọc Thu 5 x     

232 Ung Duy Lực 5 x     

233 Ung Tấn Thanh 5 x     

234 Ung Quý 5 x     

235 Ung Nho Tùng 5 x     

236 Ung Chung 5 x     

237 Ung Nho Én 5 x     

238 Ung Tấn Toàn 5 x     

239 Nguyễn Ngọc Anh 5 x     

240 Nguyễn Ngọc Ánh 5 x     

241 Nguyễn Ngọc Cường 5 x     

242 Nguyễn Văn Phú 5 x     

243 Nguyễn Văn Ba 5 x     

244 Nguyễn Đình Lai 5 x     

245 Nguyễn Thị Nhung 5 x     

246 Bùi Tấn Chấp 5 x     

247 Bùi Thị Bích Trâm 5 x     
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248 Huỳnh Thị Nhung 5 x     

249 Lữ Văn Xô 5 x     

250 Trương Thị Vọng 5 x     

251 Nguyễn Văn Công 5 x     

252 Trần Thị Danh 5 x     

253 Nguyễn Thị Thu 5   x 

Ung Duy Lâm 

Sử dụng trái 

phép chất ma 

tuý 

254 Võ Quang Hùng 5 x     

255 Thái Văn Tình 5 x     

256 Huỳnh Nam 5 x     

257 Ung Tấn Tuấn 5 x     

258 Trần Văn Thanh 6 x     

259 Trần Khánh 6 x     

260 Trần Văn Thắng 6 x     

261 Trần Văn Quảng 6 x     

262 Lữ Thị Hưng 6 x     

263 Trần Xuân Quang 6 x     

264 Trần Thị Gái 6 x     

265 Trần Thanh Kiệt 6 x     

266 Hồ Thị Tâm 6 x     

267 Huỳnh Tấn Tài 6   x   

268 Trần Quốc Ân 6 x     

269 Huỳnh Thị Liệu 6 x     

270 Nguyễn Văn Tùng 6 x     

271 Đỗ Ngọc Thanh 6 x     

272 Đỗ Văn Lực 6 x     

273 Huỳnh Thị Tuấn 6 x     

274 Nguyễn Thị Phường 6 x     

275 Huỳnh Quang 6 x     

276 Huỳnh Cảnh 6 x     

277 Huỳnh Liêm 6 x     

278 Huỳnh Tiện 6 x     

279 Lữ Thị Liên 6 x     

280 Huỳnh Tấn Cường 6   x Đánh bạc  

281 Huỳnh Thị Vọng 6 x     
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282 Huỳnh Tăng 6   x Sử dụng ma túy 

283 Lê Thị Liên 6 x     

284 Huỳnh Phước Hùng 6 x     

285 Huỳnh Kiệt 6 x     

286 Huỳnh Vỹ 6 x     

287 Trần Thị Lực 6 x     

288 Nguyễn Trung Hiếu 6 x     

289 Nguyễn Văn Thanh 6 x     

290 Nguyễn Văn Thiện 6 x     

291 Ung Thị Thắng 6 x     

292 Huỳnh Thị Vinh 6 x     

293 Đỗ Thị Thanh 6 x     

294 Võ Ngọc Sơn 6 x     

295 Ung Tiệm 6 x     

296 Nguyễn Thị Lang 6 x     

297 Huỳnh Thị Lan 6 x     

298 Ung Tấn Đoàn 6 x     

299 Ung Thị Diễm 6 x     

300 Ung Ngọc Dũng 6 x     

301 Nguyễn Thị Hoa 6 x     

302 Huỳnh Tấn Thống 6 x     

303 Trần Thị Út (Hoa) 6 x     

304 Trần Thị Thanh Hải 6 x     

305 Ung Duy Dưỡng 6 x     

306 Huỳnh Tấn Trọng 6 x     

307 Huỳnh Thị Lệ 6 x     

308 Huỳnh Thị Hạnh 6 x     

309 Đỗ Thị Lan 6 x     

310 Huỳnh Thị Thành 6 x     

311 Hà Văn Tình 6 x     

312 Nguyễn Thị Tiếp 6 x     

313 Đỗ Văn Đức 7 x     

314 Đỗ Tấn Thời 7 x     

315 Nguyễn Ngọc Thanh 7 x     

316 Võ Thị Lan 7 x     

317 Lữ  Văn Nga 7 x     
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318 Huỳnh Bá Chính 7 x     

319 Huỳnh Bá Luân 7 x     

320 Huỳnh Bá Út 7 x     

321 Huỳnh Bá Lê 7 x     

322 Nguyễn Minh 7 x     

323 Nguyễn Tấn Trưởng 7 x     

324 Đoàn Ngọc Anh 7 x     

325 Huỳnh Văn Kỳ 7 x     

326 Trần Xuân Thường 7 x     

327 Huỳnh Phước 7 x     

328 Nguyễn Minh Châu 7 x     

329 Hoàng Thị Ngọc Mai 7 x     

330 Phan Thị Kiều 7 x     

331 Nguyễn Đình Hùng 7   x 
Nguyễn Văn 

ThạchSử dụng 

ma túy 

332 Lê Thị Trị 7   x   

333 Trần Văn Thành 7 x     

334 Nguyễn Văn Hưng 7 x     

335 Nguyễn Tấn Đoàn 7 x     

336 Ngô Công 7 x     

337 Ngô Vũ  7 x     

338 Lê Thị Mỹ (Hà) 7 x     

339 Nguyễn Thị Hân 7 x     

340 Lữ Văn Phùng 7 x     

341 Lữ Văn Phương 7 x     

342 Nguyễn Minh Lâm 7 x     

343 Nguyễn Định 7 x     

344 Lữ Văn Tùng 7 x     

345 Ngô Thị Nhung 7 x     

346 Nguyễn Đức Đoàn 7 x     

347 Ngô Thị Thu (Binh) 7 x     

348 Nguyễn Mơ 7 x     

349 Nguyễn Văn Giỏi 7 x     

350 Ung Thị Xuân 7 x     

351 Trần Thị Bé 7 x     

352 Trần Tư 7 x     
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353  Đỗ Văn Hùng 7 x     

354 Nguyễn Thị Hồng 7 x     

355  Ngô Phương 7 x     

356 Ngô Xuân Quang 7 x     

357 Huỳnh Anh 7 x     

358 Lữ Văn Ta 7 x     

359 Nguyễn Đình Phong 7 x     

360 Lữ Thị Thúy 7 x     

361 Lữ Văn Em 7 x     

362 Nguyễn Văn Giỏi 7 x     

363 Ngô Hưởng 7 x     

364 Đỗ Văn Đà 7 x     

365 Nguyễn Đức Sơn 7 x     

366 Nguyễn Thị Thuận 7 x     

367 Phạm Văn Hùng 7 x     

368 Nguyễn Thơm 7 x     

369 Dương Văn Đức 7 x     

370 Lữ Văn Hạnh 7 x     

371 Trần Tịnh 7 x     

372 Ngô Tấn 7 x     

373 Ngô Văn Sang 7 x     

374 Lữ Thị Chính 7 x     

375 Nguyễn Minh Đông 7 x     

376 Nguyễn Thị Dung 7 x     

377 Ngô Quốc Dũng 7   x   

378 Hồ Sơn Lâm 7 x     

379 Trần Thị Nhung 7   x 
Phạm Văn Hoà 

đánh bạc 

380 Trần Văn Xuân 8 x     

381 Trần Nhi 8 x     

382 Phan Thị Nhiễu (Đích) 8 x     

383 Trần Thị Phong 8 x     

384 Trần Thị Kính 8 x     

385 Phạm Thị Hưng 8 x     

386 Huỳnh Minh Hồng 8 x     

387 Ngô Phước Hảo 8 x     
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388 Trần Ngọc Lân 8 x     

389 Bùi Đồng 8 x     

390 Võ Phước 8 x     

391 Võ Như 8 x     

392 Lê Thị Điệp 8 x     

393 Võ Thủy 8 x     

394 Ung Thị Ngọc 8 x     

395 Lữ  Văn Dũng 8 x     

396 Thái Thị Liên 8 x     

397 Nguyễn Đức Tính 8 x     

398 Nguyễn Đức Sơn 8 x     

399 Trần Quang Cả 8 x     

400 Dương Thị Truyền 8 x     

401 Trần Thị Anh 8 x     

402 Đào Thành Công 8 x     

403 Trần Thị Hiền 8   x 
Trịnh Đình Quý  

đánh bạc trái 

phép 

404 Nguyễn Thị Phương 8 x     

405 Trần An 8 x     

406 Ngô Thị Phượng 8   x   

407 Lữ Văn Tám 8   x Con cai nghiện 

408 Nguyễn Đăng Nguyên 8 x     

409 Nguyễn Đức 8 x     

410 Nguyễn Quý Hùng 8 x     

411 Lương Thị Vinh 8 x     

412 Đoàn Thị Thanh 8 x     

413 Ung Thị Phượng 8   x 

Nguyễn Ngọc 

Tú sử dụng trái 

phép chất ma 

tuý  

414 Trần Thị Thoa 8 x     

415 Trần Hồng Chiến 8 x     

416 Bùi Tấn Tuấn 8 x     

417 Đỗ Thị Nhị 8 x     

418 Nguyễn Thái Sinh 8 x     

419 Hà Thanh Cường 8 x     

TC     401 18   
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PHỤ LỤC III – THÔN BÍCH TRUNG 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT TÊN HỘ GIA ĐÌNH TỔ ĐK 
ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT GHI CHÚ 

1 Nguyễn Ngọc Anh TĐK số 1 X     

2 Trịnh Quốc Bão TĐK số 1 X     

3 Ngô Tấn Bình TĐK số 1 X     

4 Huỳnh Thị Bình TĐK số 1 X     

5 Võ Thị Cho TĐK số 1 X     

6 Đỗ Hữu Chức TĐK số 1 X     

7 Bùi Tấn Đạt TĐK số 1 X     

8 Nguyễn Thị Minh Gái TĐK số 1 X     

9 Huỳnh Thị Hoa TĐK số 1 X     

10 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 1 X     

11 Nguyễn Minh Kỳ TĐK số 1 X     

12 Ngô Văn Ly TĐK số 1 X     

13 Lê Văn mưu TĐK số 1 X     

14 Trần Thị Huê TĐK số 1 X     

15 Trần Văn Phú TĐK số 1 X     

16 Ngô Thị Phượng TĐK số 1 X     

17 Bùi Ngọc Phương TĐK số 1 X     

18 Phạm Ngọc Quế TĐK số 1 X     

19 Nguyễn Tiến Hoàng TĐK số 1 X     

20 Ngô Thị Luận TĐK số 1 X     

21 Huỳnh Ngọc Quang TĐK số 1 X     

22 Hồ Văn Nhật TĐK số 1 X     

23 Ung Nho Quốc TĐK số 1 X     

24 lLê Hồng Thái TĐK số 1 X     

25 Ngô Thị Thi TĐK số 1 X     

26 Ngô Minh lựu TĐK số 1 X     

27 Lê Văn Quỳnh TĐK số 1 X     

28 Bùi Thanh Tâm TĐK số 1 X     

29 Ngô Đình Luyến TĐK số 1 X     

30 Nguyễn Hữu Thuyết TĐK số 1 X     

31 Ngô Tấn Sơn TĐK số 1 X     

32 Nguyễn Văn Nghiêm TĐK số 1 X     

33 Huỳnh Thị Tịnh TĐK số 1 X     
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34 Bùi Minh vương TĐK số 1 

  X 

2 năm tù  

Giây rối trật 

tự công 

công 

35 Phan Thị Tâm TĐK số 1 X     

36 Trần Thị Thanh TĐK số 1 X     

37 Lê Thị Xuân Vương TĐK số 1 X     

38 Trần Xuân Hải TĐK số 1 X     

39 Ngô vân Lâm TĐK số 1 X     

40 Nguyễn minh Can TĐK số 1 X     

41 Trần Vinh Quang TĐK số 1 X     

42 Huỳnh Tuấn TĐK số 1 X     

43 Ngô Đình Thu TĐK số 2 X     

44 Ngô Văn Đông TĐK số 2 X     

45 Nguyễn chí Thân TĐK số 2 X     

46 Ngô Dứa TĐK số 2 X     

47 
Nguyễn Thị Hồng 

Phước 
TĐK số 2 

X     

48 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
TĐK số 2 

X     

49 Nguyễn Viết Dũng TĐK số 2 X     

50 Phạm Tỵ TĐK số 2 X     

51 Bùi Ngọc Canh TĐK số 2 X     

52 Nguyễn Thị Kim Anh TĐK số 2 X     

53 Trịnh Quang Giang TĐK số 2 X     

54 Trần Thị Lư TĐK số 2 X     

55 Nguyễn Thị Lời  TĐK số 2 X     

56 Nguyễn Đình Binh TĐK số 2 X     

57 Mai Thị Hậu TĐK số 2 X     

58 Lê THị  Thanh TĐK số 2 X     

59 Hồ Văn Chinh TĐK số 2 X     

60 Hồ Thị Kiều TĐK số 2 X     

61 Hồ Văn Bi TĐK số 2 X     

62 Nguyễn ngọc cư TĐK số 2 X     

63 Huỳnh Kim Ngữ TĐK số 2 X     

64 Huỳnh kim Triều TĐK số 2 X     

65 Trần Thành TĐK số 2 X     

66 Bùi Minh Vương TĐK số 2 X     



24 

 

67 Bùi Ngọc  Hoàng TĐK số 2 X     

68 Nguyễn Thị Hường TĐK số 2 X     

69 Trình Thị Liễu TĐK số 2 X     

70 Bùi Ngọc Hoàng TĐK số 2 X     

71 Bùi Thị Nữ TĐK số 2 X     

72 Võ  Chĩnh TĐK số 2 X     

73 Võ  Dũng TĐK số 2 X     

74 Nguyễn Ngọc Lân TĐK số 2 X     

75 
Nguyễn Thị thúy 

Hằng 
TĐK số 2 

X     

76 Ngô Thị Vân TĐK số 2 X     

77 Ngô Thị Dinh TĐK số 2 X     

78 Hồ THị Thanh Tuyền TĐK số 2 X     

79 Ngô Bình  TĐK số 2 X     

80 Nguyễn Xuân Hòa TĐK số 2 X     

81 Ngô Việt Thắng TĐK số 2 X     

82 Phan văn Tý TĐK số 2 X     

84 Phan Thị Hạnh  TĐK số 2 X     

85 Ngô Phước Hải TĐK số 2 X     

86 Nguyễn Vĩnh Phúc TĐK số 2 X     

87 Huỳnh Thị Đào TĐK số 2 X     

88 Lê Trung Phương TĐK số 2 X     

89 Bùi Ngọc Tiên TĐK số 3 X     

90 Bùi Ngọc Tám TĐK số 3 X     

91 Ngô Trai TĐK số 3 X     

92 Ngô Minh Nha TĐK số 3 X     

93 Ngô Minh Thưởng TĐK số 3 X     

94 Ngô Thuấn  TĐK số 3 X     

95 Lữ Thị Cúc TĐK số 3 X     

96 Ngô Minh Bản TĐK số 3 X     

97 Ngô Tấn Tiến TĐK số 3 X     

98 Trần Duy Hoàng  TĐK số 3 X     

99 Ngô Thị Mỹ Hạnh TĐK số 3 X     

100 Lưu Văn Cán  TĐK số 3 X     

101 Nguyễn Đăng Năm TĐK số 3 X     

102 Trương Thị Vinh TĐK số 3 X     

103 Huỳnh Bá Vân TĐK số 3 X     
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104 Huỳnh bá Rin TĐK số 3 X     

105 Phan Văn Phước TĐK số 3 X     

106 Ngô Phước TĐK số 3 X     

107 Trần Văn Tư TĐK số 3 X     

108 Ngô Minh Tân TĐK số 3 X     

109 Ngô Thuận TĐK số 3 X     

110 Ngô Minh Khương TĐK số 3 X     

111 Ngô Minh Vinh TĐK số 3 X     

112 Nguyễn Thị Tiến TĐK số 3 X     

113 Ngô Thị Gái TĐK số 3 X     

114 Ngô Minh Cường TĐK số 3 X     

115 Võ Thị Huệ TĐK số 3 X     

116 Đổ Thị Liên TĐK số 3 X     

117 Ngô tấn Liêm  TĐK số 3 X     

118 Phạm Thị Điệp TĐK số 3 X     

119 Hồ Văn Sự TĐK số 3 X     

120 Huỳnh Bá Lân TĐK số 3 X     

121 Ngô Tấn Lực TĐK số 3 X     

122 Trần Thị Như Phượng TĐK số 3 X     

123 Đỗ Quang Vĩnh TĐK số 3 X     

124 Bùi kim Phát TĐK số 3 X     

125 Bùi Thị Phước TĐK số 3 X     

126 Bùi Thị Tuyết TĐK số 3 X     

127 Ngô Thị Học TĐK số 3 X     

128 Bùi Thái TĐK số 3 X     

129 Ngô Quang Xuân TĐK số 3 X     

130 Ngô Thị Yến TĐK số 3 X     

131 Nguyễn Văn Trung TĐK số 3 X     

132 Lưu Thị Xuân Ry TĐK số 3 X     

133 Ngô Minh Hòe TĐK số 3 X     

134 Ngô Đình Công TĐK số 4 X     

135 Hồ Văn Công TĐK số 4 X     

136 Nguyễn văn cứ TĐK số 4 X     

137 Huỳnh văn Chinh TĐK số 4 X     

138 Nguyễn Ngọc Châu TĐK số 4 X     

139 Trịnh Châu Du TĐK số 4 X     
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140 
Trương Thị Phương 

Dung 
TĐK số 4 

X     

141 Nguyễn Thị Dung TĐK số 4 X     

142 Trịnh Quang Dũng TĐK số 4 X     

143 Bùi Thị Gái TĐK số 4 X     

144 Trịnh Quang Há TĐK số 4 X     

145 Ung ngọc Hào TĐK số 4 X     

146 Trần văn hỷ TĐK số 4 X     

147 Ngô Lợi TĐK số 4 X     

148 Phạm Muốn TĐK số 4 X     

149 Bùi Ngọc Một TĐK số 4 X     

150 Nguyễn Thị Nhân TĐK số 4 X     

151 Trịnh Nhàn TĐK số 4 X     

152 Phan Thị  Nhung TĐK số 4 X     

153 Huỳnh Thị Nhì TĐK số 4 X     

154 Huỳnh Thị  Sang TĐK số 4 X     

155 Ngô Văn Sơn TĐK số 4 X     

156 Trần Thị Thảo TĐK số 4 X     

157 Nguyễn Thị Toàn TĐK số 4 X     

158 Ngô Thị Lệ Thủy  TĐK số 4 X     

159 Hồ Thị Tư TĐK số 4 X     

160 Lê Thị Mỹ Trang TĐK số 4 X     

161 
Nguyễn Thanh 

Trường 
TĐK số 4 

X     

162 Phạm Văn Tuệ TĐK số 4 X     

163 Trịnh Vân TĐK số 4 X     

164 Nguyễn Phát văn TĐK số 4 X     

165 Ngô Vịnh TĐK số 4 X     

166 Nguyễn thị Nga TĐK số 4 X     

167 Lê Thị Bạn TĐK số 5 X     

168 Nguyễn Tấn Bẩm TĐK số 5 X     

169 Bùi Ngọc Cảnh TĐK số 5 X     

170 Nguyễn Quốc Cường TĐK số 5 X     

171 Bùi Văn  Chèo TĐK số 5 X     

172 Bùi Ngọc Chương TĐK số 5 X     

173 Nguyễn thị Cúc TĐK số 5 X     

174 Trần Văn Dũng TĐK số 5 X     

175 Nguyễn Thị Hà TĐK số 5 X     
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176 Trần Thị Hòa TĐK số 5 X     

177 Nguyễn Mận TĐK số 5 X     

178 Nguyễn Thị Hoàng TĐK số 5 X     

179 Bùi Văn lái TĐK số 5 X     

180 Nguyễn tấn Lực TĐK số 5 X     

181 Ngô Minh Ly TĐK số 5 X     

182 Bùi Văn Mười TĐK số 5 X     

183 Trần duy phúc TĐK số 5 X     

184 Bùi Thị Thúy TĐK số 5 X     

185 Bùi Thị Tuyển TĐK số 5 X     

186 Ngô Phượng Vỹ TĐK số 5 X     

187 Đỗ Vinh TĐK số 5 X     

188 Bùi Minh Tuấn TĐK số 5 X     

189 bùi Xuyếni TĐK số 5 X     

190 Bùi Xuyên TĐK số 5 X     

191 Bùi Chính TĐK số 5 X     

192 Nguyễn Văn Nghĩa TĐK số 6 X     

193 Huỳnh Bá Bồng TĐK số 6 X     

194 Trần Văn Chương TĐK số 6 X     

195 Trần Văn Chinh TĐK số 6 X     

196 Nguyễn Ga TĐK số 6 X     

197 Trần Thị Gái TĐK số 6 X     

198 Trần Minh Giáp TĐK số 6 X     

199 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 6 X     

200 Nguyễn Hòa TĐK số 6 X     

201 Trần Khánh TĐK số 6 X     

202 Nguyễn THị Liên TĐK số 6 X     

203 Trần Văn Khánh TĐK số 6 X     

204 Huỳnh Bá Hoanh TĐK số 6 X     

205 Nguyễn Minh Quang TĐK số 6 X     

206 Trần ngọc Quang TĐK số 6 X     

207 Nguyễn Thành Tâm TĐK số 6 X     

208 Nguyễn Văn Tuấn TĐK số 6 X     

209 Ngô Tấn Toàn TĐK số 6 X     

210 Ngô Văn Sang TĐK số 6 X     

211 Trần văn Thành TĐK số 6 X     

212 Nguyễn Tấn Tiền TĐK số 6 X     
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213 Trần văn trường TĐK số 6 X     

214 Nguyễn Văn Tường TĐK số 6 X     

215 Ngô Thị Thanh Lệ TĐK số 6 X     

216 Ngô Thi Thu Ngân TĐK số 6 X     

217 Trương Thị Vân TĐK số 6 X     

218 Nguyễn Van Hùng TĐK số 6 X     

219 Trần Thanh Trị TĐK số 6 X     

220 Trần A TĐK số 7 X     

221 Trần Anh TĐK số 7 X     

222 Trần Minh Bảng TĐK số 7 X     

223 Trần cư TĐK số 7 X     

224 Trần chính TĐK số 7 X     

225 Trần Văn Dũng  TĐK số 7 X     

226 Trần Ngọc Đoàn TĐK số 7 X     

227 Tô Văn Đào TĐK số 7 X     

228 Trần Thị Hà TĐK số 7 X     

229 Nguyễn Văn Hậu TĐK số 7 X     

230 Nguyễn Văn Hải TĐK số 7 X     

231 Trần Tứ Hải TĐK số 7 X     

232 Trần Văn Hoan TĐK số 7 X     

233 Trình Thị Phượng TĐK số 7 X     

234 Trần Ngọc Hoàng TĐK số 7 X     

235 Trần Văn Khanh TĐK số 7 X     

236 Trần Lanh TĐK số 7 X     

237 Tô Thị Lan TĐK số 7 X     

238 Trình Thị Lài TĐK số 7 X     

239 Trình Viết Luận TĐK số 7 X     

240 Thái Hữu Minh TĐK số 7 X     

241 Trần Ngọc minh TĐK số 7 X     

242 Tô Văn Nhỏ TĐK số 7 X     

243 Trần Thị Minh Ly TĐK số 7 X     

244  Hồ Ngọc Ngân TĐK số 7 X     

245 Nguyễn Thị Nguyệt TĐK số 7 X     

246 Hà Thị Dần TĐK số 7 X     

247 Trình Viết Tý TĐK số 7 X     

248 Trần Văn Ba TĐK số 7 X     

249 Lê Thị Lực TĐK số 7 X     
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250 Trần Phú TĐK số 7 X     

251 Vó Thị Phấn TĐK số 7 X     

252 Trần Minh Quang TĐK số 7 X     

253 Trần Thanh Quang TĐK số 7   X   

254 Trần Quang  TĐK số 7   X Khởi tố 

255 Trần Thị Sự TĐK số 7 X     

256 Trần Ngọc Tài TĐK số 7 X     

257 Trần Ngọc Tấn TĐK số 7 X     

258 Lương Thị Đào TĐK số 7 X     

259 Trần Thanh Tân TĐK số 7 X     

260 Trần Thanh Thơ TĐK số 7 X     

261 Huỳnh thị Hữu Trí TĐK số 7 X     

262 Trần Túy TĐK số 7 X     

263 Trần Văn thu TĐK số 7 X     

264 Trần ngọc Thành TĐK số 7 X     

265 Trần Minh nhựt TĐK số 7 X     

266 Phạm Đức Toàn TĐK số 7 X     

267 Ngô Tấn tình TĐK số 7 X     

268 TRần văn thiên TĐK số 7 X     

269 Trần Tiến TĐK số 7 X     

270 Lữ Tiến Tịnh TĐK số 7 X     

271 Trình Viết Tư TĐK số 7 X     

272 Trần Thanh Triều TĐK số 7 X     

273 Trần Thị thu Thủy TĐK số 7 X     

274 Võ Thị Thủy TĐK số 7 X     

275 Trần Đình Tùng TĐK số 7 X     

276 Trần thanh Vũ TĐK số 7 X     

277 Trần Thanh Cường TĐK số 7 X     

278 Trần Nhì TĐK số 7 X     

279 Trần Thị Lại TĐK số 7 X     

280 Mai Thanh Hải TĐK số 7 X     

281 Cao Tấn Chung TĐK số 8 X     

282 Cao Thị Lợi TĐK số 8 X     

283 Cao Tấn Phục TĐK số 8 X     

284 Cao Văn Được TĐK số 8 X     

285 Cao Văn Nuôi TĐK số 8 X     

286 Hồ Sen TĐK số 8 X     
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287 Hồ Thị Thu Hồng TĐK số 8 X     

288 Nguyễn Thị Hiền TĐK số 8 X     

289 Phạm Đức Sậy TĐK số 8 X     

290 Phạm Ngọc Bích TĐK số 8 X     

291 Nguyễn Thị Huệ TĐK số 8 X     

292 Trần Minh A TĐK số 9 X     

293 Phạm Đằng TĐK số 9 X     

294 Trần Thị nhung TĐK số 9 X     

295 Trần Thị Luận TĐK số 9 X     

296 Trần Thị Xuân TĐK số 9 X     

297 Phan Thị Bi TĐK số 9 X     

298 Trần Thị Cúc TĐK số 9 X     

299 Huỳnh bá Cúp TĐK số 9 X     

300 Trần Dũng  TĐK số 9 X     

301 Trần Thị Hà TĐK số 9 X     

302 Phạm Khối TĐK số 9 X     

303 Trần Ngọc Liên  TĐK số 9 X     

304 Trần Như TĐK số 9 X     

305 Trần Công Nhựt  TĐK số 9 X     

306 Trần Phước TĐK số 9 X     

307 Nguyễn Thị Quế TĐK số 9 X     

308 Nguyễn Thị Sự TĐK số 9 X     

309 Trần Thống TĐK số 9 X     

310 Trần Minh Tố (Đức ) TĐK số 9 X     

311 Huỳnh bá ngọc TĐK số 9 X     

312 Trần Thị Bê TĐK số 9 X     

313 Trần phương Linh TĐK số 9 X     

314 Trần Thị Thúy TĐK số 9 X     

315 Trần Thị Vân TĐK số 9 X     

316 Trần Thị  thanh Thúy TĐK số 9 X     

317 Nguyễn Thị Phương TĐK số 9 X     

318 Trần Thị Hoa TĐK số 9 X     

319 Trần Đình Vân TĐK số 9 X     

320 Trần Minh Thiện TĐK số 9   X   

321 Nguyễn Công Huy TĐK số 9 X     

322 Trần Minh Thu TĐK số 9 X     

323 Trần Thị Bè TĐK số 9 X     
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324 Lê Thị Ái TĐK số 9 X     

325 Nguyễn Văn Binh TĐK số 10 X     

326 Nguyễn Văn Bằng TĐK số 10 X     

327 Nguyễn Long Bình TĐK số 10 X     

328 Nguyễn Thị Cúc TĐK số 10 X     

329 Phạm Long Điền TĐK số 10 X     

330 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 10 X     

331 Trương Công Hậu  TĐK số 10 X     

332 Tống Văn Hương TĐK số 10 X     

333 Phạm Long Khánh TĐK số 10 X     

334 Đoàn Thị Lang TĐK số 10 X     

335 Phạm Xuân Lập TĐK số 10 X     

336 Nguyễn Tấn Lực TĐK số 10 X     

337 Nguyễn phước Lệ TĐK số 10 X     

338 Phạm Ngọc Lý TĐK số 10 X     

339 Huỳnh Văn Mãng TĐK số 10 X     

340 Nguyễn Văn Mãi TĐK số 10 X     

341 Phạm Thi Minh TĐK số 10 X     

342 Trần thị Minh TĐK số 10 X     

343 
Nguyễn Thị Thúy 

Nguyệt  
TĐK số 10 

X     

344 Trương Công Phúc TĐK số 10 X     

345 Nguyễn Tấn Phúc TĐK số 10 X     

346 Trần Thị Mỹ Phượng TĐK số 10 X     

347 Trần Văn Quân TĐK số 10 X     

348 Nguyễn Văn Quang TĐK số 10 X     

349 Phạm Ngọc Sanh TĐK số 10 X     

350 Phạm Thị Sương TĐK số 10 X     

351 Phạm Long Sỹ TĐK số 10 X     

352 Phạm Ngọc Sơn TĐK số 10 X     

353 Phạm Ngọc Toản TĐK số 10 X     

354 Phạm Ngọc Tân TĐK số 10 X     

355 Trần Đình Tâm TĐK số 10 X     

356 Trần Minh Thắng TĐK số 10 X     

357 Phạm Thị thuận TĐK số 10 X     

358 Phạm Tâm  TĐK số 10 X     

359 Tống Văn Trầm TĐK số 10 X     
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360 Nguyễn Túc TĐK số 10 X     

361 Phạm Ngọc Thịnh TĐK số 10 X     

362 Phậm Thị Xuân TĐK số 10 X     

363 Phạm Văn Tiến TĐK số 10 X     

364 Nguyễn Thanh Vân TĐK số 10 X     

365 Nguyễn Đức văn TĐK số 10 X     

366 Phạm Văn Xuân TĐK số 10 X     

367 Phạm Văn Mai TĐK số 10 X     

368 Nguyễn Tấn TĐK số 10 X     

369 Nguyễn Thị Phục TĐK số 10 X     

370 Huỳnh Văn Nhân TĐK số 10 X     

371 Phạm Minh Tuấn TĐK số 10 X     

372 Nguyễn THị Bạn TĐK số 11 X     

373 Vũ Thị Bích Vân TĐK số 11 X     

374 Trần Văn Chiến TĐK số 11 X     

375 Ung Thị Thanh TĐK số 11 X     

376 Bùi Tấn Phi TĐK số 11 X     

377 Bùi tấn Phát TĐK số 11 X     

378 Trần thị Đông TĐK số 11 X     

379 Phạm thị Hà TĐK số 11 X     

380 Huỳnh Thị Hòa  TĐK số 11 X     

381 Trần Thị Hoa TĐK số 11 X     

382 Đỗ Văn Hơn TĐK số 11 X     

383 Nguyễn Phát Minh TĐK số 11 X     

384 Huỳnh Thị Hạnh  TĐK số 11 X     

385 Nguyễn Kim TĐK số 11 X     

386 Nguyễn Lân TĐK số 11 X     

387 Nguyễn Thị Dương TĐK số 11 X     

388 Nguyễn Văn Mười TĐK số 11 X     

389 
Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 
TĐK số 11 

X     

390 Phạm Thị Thanh TĐK số 11 X     

391 Nguyễn Thị Nga TĐK số 11 X     

392 Nguyễn Đức Tiên TĐK số 11 X     

393 Nguyễn Ngôn Ngữ TĐK số 11 X     

394 Trần Văn Phước TĐK số 11 X     

395 Nguyễn Vĩnh Phong TĐK số 11 X     
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396 Huỳnh Thị Phúc TĐK số 11 X     

397 Nguyễn Văn Phúc TĐK số 11 X     

398 Nguyễn Thị Phương TĐK số 11 X     

399 Nguyễn thị Liễu TĐK số 11 X     

400 Nguyễn Thanh Sơn  TĐK số 11 X     

401 Nguyễn Viết Thông TĐK số 11 X     

402 Nguyễn Long Sơn TĐK số 11 X     

403 Huỳnh Sơn TĐK số 11 X     

404 Trần Văn Thắng TĐK số 11 X     

405 Trần Thị Thọ TĐK số 11 X     

406 Phạm Đúc Thịnh TĐK số 11 X     

407 Nguyễn Thủy TĐK số 11 X     

408 Nguyễn thị Lệ Thủy TĐK số 11 X     

409 Nguyễn Thị Xuân TĐK số 11 X     

410 Nguyễn Xích TĐK số 11 X     

411 Nguyễn Văn Trắc TĐK số 11 X     

412 Nguyễn Mạnh Triều TĐK số 11 X     

413 
Nguyễn Thị Hồng 

Phước 
TĐK số 11 

X     

414 Nguyễn Thanh Dưỡng TĐK số 11 X     

415 Nguyễn Biêu TĐK số 11 X     

416 Nguyễn Tín Huy TĐK số 11 X     

417 Nguyễn Thị Ni Na TĐK số 11 X     

418 Nguyễn Thanh Cường TĐK số 11 X     

419 Nguyễn Văn Cảnh TĐK số 11 X     

420 Nguyễn Thị Chấn TĐK số 11 X     

421 Trần Quang Thắng TĐK số 11 X     

422 Trần Lựu TĐK số 11 X     

423 Trần Thị Lên TĐK số 11 X     

424 Nguyễn Thị Thu TĐK số 11 
  X 

Ung Duy Lâm  

Sử dụng ma 

tuý 

425 Nguyễn Thị Diệu TĐK số 11 X     

426 Huỳnh Công Miên TĐK số 11 X     

427 Nguyễn Thanh Tiền TĐK số 11 X     

428 
Nguyễn Lê Duy 

Trưởng 
TĐK số 11 

X     

429 Bùi Ngọc Kỳ TĐK số 2   X   



34 

 

430 Ngô Văn Hậu TĐK số 3   X   

431 Bùi Ngọc Chín TĐK số 5   X   

432 Trần Thanh Toàn TĐK số 7   X   

      423 9   
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PHỤ LỤC IV – THÔN KHƯƠNG MỸ 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ   TỔ ĐK 

NĂM 2025 

 KẾT LUẬN 
ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

1 Phạm Thị Cúc 1 x     

2 Lữ Văn Thịnh 1 x     

3 Trần Ngọc Phúc 1 x     

4 Huỳnh Kim Dũng 1 x     

5 Trần Quốc Việt 1 x     

6 Nguyễn Thị Uyên 1 x     

7 Trần Quốc Toản 1 x     

8 Hồ Thị Ý Ly 1 x     

9 Hồ Thị Mỹ Dung 1 x     

10 Lê Thị Thanh Phương 1 x     

11 Cao Văn Phú 1 x     

12 Nguyễn Ngọc Hùng 1 x     

13 Cao Văn Đông 1 x     

14 Trần Thị Lĩnh 1 x     

15 Huỳnh Kim Sỹ 1 x     

16 Châu Thị Sương 1 x     

17 Nguyễn Thị Kha 1 x     

18 Lê Đình Hân 1 x     

19 Nguyễn Xuân Hùng 1 x     

20 Lê Thị Mỹ Linh 1 x     

21 Trần Thị Ngọc 1 x     

22 Cao Tấn Trung 1 x     

23 Huỳnh Thị Minh nguyệt 1 x     

24 Cao Văn Thể 1 x     

25 Phạm Thị Chiến 1 x     

26 Lê Văn Quyên 1 x     

27 Cao Văn Thuật 1 x     

28 Lê Thị Tuyền 1 x     

29 Cao Văn Toàn 1 x     

30 Nguyễn Thị Bạn 1 x     

31 Nguyễn Văn Hà 1 x     
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32 Vương Tấn Ân 1 x     

33 Đặng Ngọc Hậu 1 x     

34 Huỳnh Xuân Vũ 1 x     

35 Lê Đình Đông 1 x     

36 Đào Hữu Loan 2 x     

37 Nguyễn Đình Hùng 2 x     

38 Lê Thị Bông 2 x     

39 Nguyễn Văn Chủng 2 x     

40 Nguyễn Đình Cường 2 x     

41 Trần Ngọc 2 x     

42 Nguyễn Thị Tứ 2 x     

43 Trương Thị Hương 2 x     

44 Đoàn Văn Sơn 2 x     

45 Trần Quốc Tiến 2 x     

46 Đào Hữu Long 2 x     

47 Võ Hồng Đức 2 x     

48 Đỗ Thị Xuân Hường 2 x     

49 Lê Thị Hoa 2 x     

50 Lê Thị Nhâm 2 x     

51 Nguyễn Đình Phúc 2 x     

52 Hồ Thị Hiền 2 x     

53 Huỳnh Văn Hải 2 x     

54 Huỳnh Văn Bé 2 x     

55 Huỳnh Văn Cường 2 x     

56 Trần Lê Lành 2 x     

57 Trương Quý Thảo 2 x     

58 Đào Hữu Sung 2 x     

59 Lê Văn Lời 2 x     

60 Đỗ Thị Thuận 2 x     

61 Dương Văn Vinh 2 x     

62 Đinh Xuân Hướng 2 x     

63 Dương Thị Hà 2 x     

64 Nguyễn Thị Thùy 2 x     

65 Nguyễn Văn Thanh 2 x     

66 Nguyễn Đông 2 x     

67 Đào Hữu Đông 2 x     
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68 Võ Văn Thôi 3 x     

69 Lê Thị Thanh Thuý 3 x     

70 Lê Thị Huệ 3 x     

71 Trần Thị Nga 3   X 
Nguyễn Trần Phi Long 

Tàn trữ chất ma tuý 

72 Trần Thị Hòa 3 x     

73 Lê Văn Quang 3 x     

74 Lê Xuân Khanh 3 x     

75 Lê Văn Thành 3 x     

76 Lê Xuân Vương 3 x     

77 Lê Văn Điệp 3 x     

78 Lê Xuân Nam 3 x     

79 Trương Thị Kim Cúc 3 x     

80 Trần Thị Phấn 3 x     

81 Võ Thị Kính 3 x     

82 Lê Văn Thức 3 x     

83 Nguyễn Thị Chi 3 x     

84 Nguyễn Đức Toàn 3 x     

85 Ngô Công Tê 3 x     

86 Võ Công Diêu 3 x     

87 Võ Ngọc Sơn 3 x     

88 Nguyễn Đức Hoàng 3 x     

89 Võ Thành Sơn 3 x     

90 Lê Định Hạnh 3 x     

91 Huỳnh Bá Vương 3 x     

92 Nguyễn Thị Thu 3 x     

93 Bùi Xuân Sang 3 x     

94 
Nguyễn Trần Vĩnh 

Thịnh 
3 x     

95 Hồ Kim Tuyến 3 x     

96 Bùi Văn Thiện 3 x     

97 Lê Văn Tấn 3 x     

98 Trần Thuật 3 x     

99 Lê Đình Đức 3 x     

100 Hồ Anh Thanh 3 x     

101 Trần Thị Thực 3 x     



38 

 

102 Lê Thị Lợi 3 x     

103 Nguyễn Thị Trang 3 x     

104 Trần Thị Nhật 3 x     

105 Phan Hiệp 4 x     

106 Lê Đình Quyền 4 x     

107 Hồ Xuân Được 4   X   

108 Trần Thị Kim Lựu 4 x     

109 Hồ Xuân Phụng 4 x     

110 Nguyễn Thị Huệ 4 x     

111 Hồ Đây 4 x     

112 Hồ Xuân Điệp 4 x     

113 Ung Thị Bông 4 x     

114 Lê Thị Thắng 4 x     

115 Hồ Văn Kỳ 4 x     

116 Nguyễn Ngọc Thịnh 4 x     

117 Nguyễn Ngọc Binh 4 x     

118 Trương Thị Lan 4 x     

119 Lê Đình Văn 4 x     

120 Lê Uy Vinh 4 x     

121 Lê Văn Danh 4 x     

122 Lữ Văn Quang 4 x     

123 Thái Thị Phụng 4 x     

124 Hồ Xuân Đoàn 4 x     

125 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
4 x     

126 Nguyễn Kim Phùng 4 x     

127 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuý 
4 x     

128 Nguyễn Ngọc Sang 4 x     

129 Lê Xuân Minh 4 x     

130 Lê Tấn Nhựt 4 x     

131 Lê Văn Dũng 4 x     

132 Lê Văn Tùng 4 x     

133 Nguyễn Huy Đinh 4 x     

134 Hồ Văn Hồng 4 x     

135 Hồ Xuân 4 x     
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136 Nguyễn Quang Thường 4 x     

137 Hồ Xuân Trường 4 x     

138 Nguyễn Tấn Lên 4 x     

139 Tăng Thanh Hương 4 x     

140 Lê Văn Hưng 4 x     

141 Nguyễn Ngọc Thi 4 x     

142 Hồ Xuân Lên 4 x     

143 Nguyễn Thị Tình 4 x     

144 Nguyễn Phan Ngọc Sơn 4 x     

145 Võ Văn Nguyên 4 x     

146 Lê Xuân Phúc 4 x     

147 Đỗ Thị Xuân 4 x     

148 Võ Thị Hiệp 4 x     

149 Phạm Thị Thanh Thu 5 x     

150 Lê Đình Cảnh 5 x     

151 Trần Văn Thịnh 5 x     

152 Võ Thị Vân 5 x     

153 Đoàn Thanh Chung 5 x     

154 Nguyễn Văn Lũy 5 x     

155 Trần Minh Thức 5 x     

156 Phạm Quốc Việt 5 x     

157 Nguyễn Ngọc Nghĩa 5 x     

158 Nguyễn Thị Liễu 5 x     

159 Nguyễn Tấn Mau 5 x     

160 Trần Minh Thường 5 x     

161 Trần Thị Tài 5 x     

162 Nguyễn Thị Nhị 5 x     

163 Trần Văn Thân 5   X   

164 Trần Như Thảo 5 x     

165 Nguyễn Viết Cán 5   X   

166 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 5 x     

167 Lữ Cương 5 x     

168 Lê Uy Vũ 5 x     

169 Trần Thị Thương 5 x     

170 Hồ Xuân Tân 5 x     

171 Trần Minh Thạo 5 x     
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172 Trịnh Thị Đào 5 x     

173 Võ Văn Hiệp 5 x     

174 Nguyễn Thị Tám 5 x     

175 Đặng Thị Lựu 5 x     

176 Nguyễn Văn Sắc 5 x     

177 Nguyễn Thị Lệ Nga 5 x     

178 Phạm Thị Thu Hương 5   X   

179 Lê Xuân Việt 5 x     

180 Nguyễn Ngọc Lân 5 x     

181 Lê Trung Quốc 5 x     

182 Nguyễn Văn Tứ 5 x     

183 Lữ Văn Tài 5 x     

184 Nguyễn Thị Chi 5   X   

185 Phạm Thị Hồng 5 x     

186 Nguyễn Thị Tường Vi 5 x     

187 Lê Thị Thông 5 x     

188 Đỗ Văn Tuấn 5 x     

189 Trần Thị Tảo 5 x     

190 Trần Minh Thanh 5 x     

191 Trần Tấn Lựu 5 x     

192 Nguyễn Ngọc Sân 5 x     

193 Lữ Văn Tài 5 x     

194 Nguyễn Thị Hồng Vân 5 x     

195 Nguyễn Ngọc Anh 5 x     

196 Nguyễn Văn phúc 5 x     

197 Võ Đắc Thành 5 x     

198 Nguyễn Đình Hà 6 X     

199 Huỳnh Kim Tới 6 X     

200 Huỳnh Kim Tiến 6 X     

201 Huỳnh Thị Vân 6 X     

202 Huỳnh Thị Vy 6 X     

203 Huỳnh Văn Chính 6 X     

204 Huỳnh Minh Thức 6 X     

205 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
6 

  
X   

206 Đỗ Vạn Sở 6 X     
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207 Huỳnh Minh Tuấn 6 X     

208 Huỳnh Minh Thơ 6 X     

209 Lê Văn Trà 6 X     

210 Thái Văn Bửu 6 X     

211 Đặng Ngọc Hùng 6 X     

212 Huỳnh Chung 6 X     

213 Trương Văn Dũng 6 X     

214 Trương Văn Đông 6 X     

215 Nguyễn Ngọc Tuấn 6 X     

216 Nguyễn Xuân Hồng 6 X     

217 Nguyễn Công Định 6 X     

218 Tề Công Tiên 6 X     

219 Lê Văn Lân 6 X     

220 Bùi Thị Thuỷ 6 X     

221 Bùi Thị Kiều 6 X     

222 Nguyễn Thị Trang 6 X     

223 Nguyễn Thị Em 6 X     

224 Trần Trung Thành 6 X     

225 Hồ Xuân Tiến 6 X     

226 Đặng Thị Hồng 6 X     

227 Ngô Văn Kiên 6   X   

228 Lê Đỗ Hoàng Vũ 6 X     

229 Trương Hồng Khanh 6 X     

230 Võ Văn Hiền 6 X     

231 Huỳnh Thị Liên 6   X   

232 Đoàn Phước Thịnh 6 X     

233 Trần Văn Hà 6 X     

234 Võ Công Hạnh 6 X     

235 Đỗ Thị Lơi 6 X     

236 Đồng Thị Nhân 6 X     

237 Lê Trọng Thắng 6 X     

238 Lê Văn Trường 6 X     

239 Ngô Văn Thường 6 X     

240 Ung Thị Thập 6 X     

241 Nguyễn Đình Kiên 6   X Tù 2 năm 

242 Nguyễn Duy Trinh 6 X     
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243 Lê Văn Toa 6 X     

244 Huỳnh Văn Đào 6   X   

245 Doãn Thị Thanh Trường 6 X     

246 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ 
6 

X 
    

247 Mai Thị Thu 6 X     

248 Trần Thị Hoa 6 X     

249 Trương Thị Lý 6 X     

250 Tạ Hùng 6 X     

251 Đỗ Quân 6 X     

252 Lê Văn Lam 6   X   

253 Đỗ Thành Cảnh 6 X     

254 Huỳnh Thị Thuận 6 X     

255 Nguyễn Tấn Nghị 6 X     

256 Nguyễn Thị Thanh  6 X     

257 Nguyễn Ngọc Đức 6 X     

258 Nguyễn Thị Linh 6 X     

259 Phạm Văn Khánh 6 X     

260 Lê Văn Hiếu 6 X     

261 Phạm Bá Lân 7 x     

262 Đặng Thị Mai 7 x     

263 Thái Viết Hoàng 7 x     

264 Nguyễn Thị Minh Tâm 7 x     

265 Nguyễn Văn Mạnh 7 x     

266 Nguyễn Văn Sáu 7 x     

267 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7 x     

268 Nguyễn Tấn Yên 7 x     

269 Nguyễn Thị Thu Thủy 7 x     

270 Nguyễn Cang 7 x     

271 Nguyễn Dục 7 x     

272 Nguyễn Văn Trãi 7 x     

273 Đỗ Thị Khuyến 7 x     

274 Phạm Thị Xuân 7 x     

275 Huỳnh Văn Vinh 7 x     

276 Huỳnh Thị Hà 7 x     

277 Trần Văn Hiền 7 x     
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278 Nguyễn Thị Hồng 7 x     

279 Nguyễn Trí Dục 7 x     

280 Lê Văn Triều 7 x     

281 Võ Thị Danh 7 x     

282 Lê Thanh Hoàng 7 x     

283 Nguyễn Văn Điền 7 x     

284 Hồ Thị Sinh 7 x     

285 Hoàng Đạo Tuyến 7 x     

286 Đoàn Thị Cúc 7 x     

287 Lê Văn Hà 7 x     

288 Đoàn Văn Vũ 7 x     

289 Đỗ Thị Thu 7 x     

290 Lê Thị Mai 7 x     

291 Lê Văn Định 7 x     

292 Nguyễn Văn Nguyên 7 x     

293 Nguyễn Ngọc Rân 7 x     

294 Trần Quân Trường 7 x     

295 Nguyễn Tấn Chương 7 x     

296 Huỳnh Văn Sinh 7   x 
Huỳnh Văn Thắng 

Giao cấu người dưới 13 

tuổi 

297 Trần Văn Hạnh 8 X     

298 Lê Văn Đông 8 X     

299 Lê Văn Tân 8 X     

300 Trần Hưng Bảy 8 X     

301 Lê Thị Anh 8 X     

302 Võ Thị Lài 8 X     

303 Lê Thị Hoa 8 X     

304 Trần Xuân Nguyên 8 X     

305 Ung Văn Anh 8 X     

306 Phạm Văn Tổng 8 X     

307 Hồ Thị Tốt 8 X     

308 Trần Xuân Bá 8 X     

309 Nguyễn Thị Đào 8 X     

310 Trần Xuân Hà 8 X     

311 Lê Xuân Dũng 8 X     

312 Trần Tấn Dũng 8 X     
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313 Đinh Quý Hưng 8 X     

314 Nguyễn Minh Toàn 8 X     

315 Huỳnh Văn Thủy 8 X     

316 Nguyễn Văn Thạnh 8 X     

317 Đinh Trọng Nghĩa 8 X     

318 Trần Quang Nguyên 8 X     

319 Phan Văn Long 8 X     

320 Trần Thị Giang 8 X     

321 Nguyễn Thị Tứ 8 X     

322 Nguyễn Văn Mích 8 X     

323 Lê Văn Anh 8 X     

324 Nguyễn Văn Tin 8 X     

325 Bùi Ngọc Hạn 8 X     

326 Nguyễn Văn Trà 8 X     

327 Nguyễn Văn Em 8   X   

328 Trần Cu 8 X     

329 Trần Xuân Tân 8 X     

330 Nguyễn Thị Liên 8   X 
Nguyễn Tấn Đặng 

đánh bạc 

331 Trần Ngọc Chấn 8 X     

332 Nguyễn Thị Cúc 8 X     

333 Lê Thị Hưng 8 X     

334 Ngô Tấn Định 8 X     

335 Dương Thị Thanh 8 X     

336 Trần Thị Lài 8 X     

337 Lê Văn Lâm 8 X     

338 Trần Thị Loan 8 X     

339 Lê Văn Liêm 8 X     

340 Ung Nho Phẩm 8 X     

341 Nguyễn Văn Dung 8 X     

342 Nguyễn Văn Sơn 8 X     

343 Nguyễn Văn Duy 8 X     

344 Trần Văn Hai 8 X     

345 Đỗ Anh Tuấn 9 X     

346 Trần Hữu Nở 9 X     

347 Hồ Văn Tin 9 X     

348 Trần Hưng Nên 9 X     
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349 Đỗ Đình Chiến 9 X     

350 Trần Hưng Quốc Tín 9 X     

351 Đoàn Thị Châu 9 X     

352 Nguyễn Tấn Lai 9 X     

353 Trần Hưng Thư 9 X     

354 Ngô Đình Nghệ 9 X     

355 Ngô Đình Bá 9 X     

356 Ngô Đình Quang 9 X     

357 Trần Thiên Định 9 X     

358 Trần Hữu Thuyên 9 X     

359 Võ Văn Nhân 9 X     

360 Phạm Thị Mai 9 X     

361 Trần Hưng Nổi 9 X     

362 Trần Văn Ninh 9 X     

363 Trần Hưng Thịnh 9 X     

364 Nguyễn Mạnh Tứ 9 X     

365 Đỗ Thị Tường 9 X     

366 Đỗ Thị Anh 9 X     

367 Nguyễn Thị Thiện 9 X     

368 Trần Quang Điện 9 X     

369 Trần Thị Nhi 9 X     

370 Võ Văn Cường 10 X     

371 Võ Thị Tửu 10 X     

372 Võ Văn Hà 10 X     

373 Ngô Công Chiến 10 X     

374 Võ Thị Trà 10 X     

375 Mai Thị Chung 10 X     

376 Trần Cượng 10 X     

377 Lê Công Hoàng 10 X     

378 Nguyễn Viết Thống 10 X     

379 Văn Thị Kim Khánh 10 X     

380 Trần Thị Thanh Thi 10 X     

381 Nguyễn Thị Quý 10 X     

382 Trần Hưng Trung 10 X     

383 Trần Thị Lai 10 X     

384 Trần Duy Tuấn 10 X     
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385 Cao Thị Lan 10 X     

386 Trần Nha 10 X     

387 Trần Hưng Cường 10 X     

388 Trần Thị Thu Liễu 10 X     

389 Nguyễn Thị Hường 10 X     

390 Trần Văn Cường 10 X     

391 Trần Văn Tuân 10   X   

392 Trần Thị Chi 10 X     

393 Trần Viết Đức 10 X     

394 Trần Quý Hợi 10 X     

395 Trần Hưng Lành 10 X     

396 Võ Thái Sơn 10 X     

397 Trần Thị Xuân 10 X     

398 Huỳnh Minh Phi 10 X     

399 Võ Quang Trí 10 X     

400 Trần Hưng Tùng 10 X     

401 Võ Văn Thiết 11 X     

402 Nguyễn Viết Sữu 11 X     

403 Nguyễn Thị Kha 11 X     

404 Võ Văn Nở 11 X     

405 Võ Văn Ảnh 11 X     

406 Lương Thị Xuân 11 X     

407 Cao Ngọc Lãm 11 X     

408 Trần Hưng Thành 11 X     

409 Trần Hưng Trường 11 X     

410 Võ Văn Hảo 11 X     

411 Võ Văn Tưởng 11 X     

412 Võ Thị Thu 11 X     

413 Võ Văn Thanh 11 X     

414 Võ Văn Vũ 11 X     

415 Nguyễn Thị Hành 11 X     

416 Võ Văn Hùng 11 X     

417 Võ Văn Dũng 11 X     

418 Nguyễn Ngọc Hải 11 X     

419 Trương Thành 11 X     

420 Trần Tấn Toàn 11 X     
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421 Trần Văn Hữu 11 X     

422 Trần Thị Hoà 11 X     

423 Trần Văn Hiện 11 X     

424 Trần Văn Huỷ 11 X     

425 Trần Văn Hương 11 X     

426 Đặng Thái Dương 11 X     

427 Ngô Thị Hường 11 X     

428 Lê Thị Bảy 11 X     

429 Nguyễn Thị Hoa 11 X     

430 Võ Công Hiên 12 X     

431 Nguyễn Thị A 12 X     

432 Võ Ngọc Thoại 12 X     

433 Võ Trịnh Liêm 12 X     

434 Nguyễn Kiên 12 X     

435 Trần Thị Thu 12 X     

436 Huỳnh Quốc Dũng 12 X     

437 Võ Thị Vĩnh 12 X     

438 Võ Thị Lũy 12 X     

439 Ngô Tiến 12 X     

440 Ngô Tùng 12 X     

441 Ngô Lợi 12 X     

442 Ngô Ngọc 12 X     

443 
Ngô Tư 12 

  X 
Ngô Thanh Vinh, cai 

nghiện bắt buộc 

444 Trần Thị Hòa 12 X     

445 Nguyễn Văn Tam 12 X     

446 Võ Thị Huệ 12 X     

447 Nguyễn Thị Tấn 12 X     

448 Hồ Thị Mỹ Nguyệt 12 X     

449 Nguyễn Ngọc Dương 12 X     

450 Võ Thị Hiến 12 X     

451 Phạm Long Phương 12 X     

452 Võ Đắc Dũng 12 X     

453 Võ Hùng 12 X     

454 Võ Đắc Thái 12 X     

455 Võ Thị Ngọc Trang 12 X     
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456 Nguyễn Thị Đạt 12 X     

457 Mai Xuân Hà 12 X     

458 Phạm Thị Sử 12 X     

459 Trương Đình Dũng 12 X     

460 Phạm Công Chánh 12 X     

461 Phạm Vũ Biên 12 X     

462 Trần Đức 12 X     

463 Võ Thị Ngọc Thảo 12 X     

464 Đặng Ngọc Tài 12 X     

465 Đỗ Thị Lập 12 X     

466 Trần Văn Tân 12 X     

467 Nguyễn Văn Ba 12 X     

468 Nguyễn Văn Bá 12 X     

469 Nguyễn Văn Hoành 12 X     

470 Trần Thị Hường 12 X     

471 Nguyễn Thị Hải Vân 12 X     

472 Nguyễn Thị Oanh 12 X     

473 Mai Xuân Vũ 12 X     

474 Nguyễn Cao Thắng 12 X     

475 Nguyễn Văn Tiên 12 X     

476 Nguyễn Thị Hương 12 X     

477 Nguyễn Ngọc Hải 12 X     

TC 477 hộ   460 17   
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PHỤ LỤC V – THÔN TAM MỸ 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ   Địa chỉ ĐẠT KHÔNG 

 ĐẠT GHI CHÚ  

1 Võ Quốc Thiện  TĐK Số 1 x     
 

2 Trần Hữu Nam TĐK Số 1 x     
 

3 Trần Hưng Dư TĐK Số 1 
  X 

Sử dụng trái phép  

chất ma tuý 

 

4 Trần Thị Minh Hường TĐK Số 1 x     
 

5  Nguyễn Ngọc Lộc TĐK Số 1 x     
 

6 Trần Viết Cang TĐK Số 1 x     
 

7 Trần Viết Hùng TĐK Số 1 x     
 

8 Nguyễn Thị Tâm TĐK Số 1 x     
 

9 Lương Thị Yến Ngọc TĐK Số 1 x     
 

10  Nguyễn Văn Cao TĐK Số 1 x     
 

11 Trần Văn Hậu TĐK Số 1 
  X 

Trần Quốc Trung  

cai nghiện bắt 

buột 

 

12 Nguyễn Thị Trúc Giang TĐK Số 1 x     
 

13 Nguyễn Thị Bông TĐK Số 1 x     
 

14 Nguyễn Thị Liên TĐK Số 1 x     
 

15 Vũ Phước Hoàng TĐK Số 1 x     
 

16 Trịnh Lương Vinh  TĐK Số 1 x     
 

17 Nguyễn Quốc Tấn TĐK Số 1 x     
 

18 Nguyễn Văn Tú TĐK Số 1 x     
 

19 Trần Minh TĐK Số 1 x     
 

20 Trần Văn Sang TĐK Số 1 x     
 

21 Phạm Thị Yến TĐK Số 1 x     
 

22 Trần Thị Tuyết Hoa TĐK Số 1 x     
 

23 Nguyễn Tấn Trợ TĐK Số 1 x     
 

24 Nguyễn Khoá TĐK Số 1 x     
 

25 Võ Thị Yến Nhi TĐK Số 1 x     
 



50 

 

26 Giang Minh Trí TĐK Số 1 x     
 

27 Nguyễn Thị Vọng TĐK Số 1 x     
 

28 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  TĐK Số 1 x     
 

29 Nguyễn Trúc Vinh TĐK Số 1 x     
 

30 Ninh Văn Trí TĐK Số 1 x     
 

31 Nguyễn Văn Thử TĐK Số 1 x     
 

32 Phan Đình Nghiã TĐK Số 1 x     
 

33 Nguyễn Văn Ngọ TĐK Số 1 x     
 

34 Trần Viết Mãnh TĐK Số 1 x     
 

35 Nguyễn Thị Lệ  TĐK Số 1 x     
 

36 Nguyễn Huy Trường TĐK Số 1 x     
 

37 Nguyễn Thị Tâm TĐK Số 1 x     
 

38 Đỗ Thị Thuý TĐK Số 1 x     
 

39 Nguyễn Văn Thích TĐK Số 1 x     
 

40 Nguyễn Văn Tấn TĐK Số 1 x     
 

41 Võ Văn Khoa TĐK Số 1 x     
 

42 Ngô Hùng Vương TĐK Số 1   X 
Cản trở GT đường 

bộ 
 

43 Hồ Thị Kiều Nga TĐK Số 1 x     
 

44 Nguyễn Thuý Ly TĐK Số 1 x     
 

45 Mai Thị Ba TĐK Số 2 x     
 

46 Nguyễn Văn Hùng TĐK Số 2 x     
 

47 Nguyễn Hữu Minh TĐK Số 2 x     
 

48 Trần Thị Minh Thuý TĐK Số 2 x     
 

49 Trần Hưng Thành TĐK Số 2 x     
 

50 Nguyễn Quốc Doanh  TĐK Số 2 x     
 

51 Đặng Quốc Bão TĐK Số 2 x     
 

52 Trần Hưng Tú TĐK Số 2 x     
 

53 Nguyễn Bá Thuận TĐK Số 2 x     
 

54 Nguyễn Bá Ninh TĐK Số 2 x     
 

55 Trần Thị Hương TĐK Số 2 x     
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56 Vũ Hoàng Cương TĐK Số 2 x     
 

57 Võ Văn Chương TĐK Số 2 x     
 

58 Võ Thị Phượng TĐK Số 2 x     
 

59 Nguyễn Tấn Nhật TĐK Số 2 x     
 

60 Lê Nguyễn Hoàng Tùng TĐK Số 2 x     
 

61 Lê Thị Liên TĐK Số 2 x     
 

62 Nguyễn Thị Lan TĐK Số 2 x     
 

63 Nguyễn Văn Nở TĐK Số 2 x     
 

64 Nguyễn Thị Nữ TĐK Số 2 x     
 

65 Nguyễn Thanh Tuấn TĐK Số 2 x     
 

66 Đỗ Tấn Đạt TĐK Số 2 x     
 

67 Trần Khương TĐK Số 2 x     
 

68 Võ Thị Tuyết TĐK Số 2 x     
 

69 Nguyễn Minh Tiến TĐK Số 2 x     
 

70 Nguyễn Tấn Cường TĐK Số 2 x     
 

71 Nguyễn Tấn Tân TĐK Số 2 x     
 

72 Võ Hoàng Linh TĐK Số 2 x     
 

73 Trần Thị Ngọc Hiền TĐK Số 2 x     
 

74 Võ Thị Thuỳ Ly TĐK Số 2 x     
 

75 Nguyễn Minh Tâm TĐK Số 2 x     
 

76 Võ Văn Tuân TĐK Số 2 x     
 

77 Đõ Tiến Lân TĐK Số 2 x     
 

78 Trần Thị Dương TĐK Số 2 x     
 

79 Nguyễn Quốc Việt TĐK Số 2 x     
 

80 Nguyễn Tấn Tin TĐK Số 2 x     
 

81 Nguyễn Thị Thanh Nga TĐK Số 2 x     
 

82 Nguyễn Văn Trường TĐK Số 2 x     
 

83 Nguyễn Bá Hải TĐK Số 2 x     
 

84 Nguyễn Thị Lệ Trinh TĐK Số 2 x     
 

85 Nguyễn Khắc Chi TĐK Số 2 x     
 



52 

 

86 Phan Văn Khâm TĐK Số 2 x     
 

87 Nguyễn Toàn  TĐK Số 2 x     
 

88 Trần Thị Nga (213) TĐK Số 2 x     
 

89 Lê Trùng Dương TĐK Số 2 x     
 

90 Nguyễn Minh Quang TĐK Số 2 x     
 

91 Nguyễn Thị Phước TĐK Số 2 x     
 

92 Thái Thị Lê TĐK Số 2 x     
 

93 Nguyễn Minh Nhi TĐK Số 2 x     
 

94 Nguyễn Ngọc Hoàng TĐK Số 2 x     
 

95 Nguyễn Tấn Tin  TĐK Số 2 x     
 

96 Trương Thị Tư TĐK Số 2 x     
 

97 Nguyễn Công Hạnh TĐK Số 2 x     
 

98 Nguyễn Khắc Xu TĐK Số 2 x     
 

99 Nguyễn Đức Anh TĐK Số 2 x     
 

100 Trần Thị Lệ Thuỷ TĐK Số 2 x     
 

101 
Nguyễn Thị Thu Dung 

(sĩ) 
TĐK Số 2 

x     
 

102 Đỗ Tiến Lân TĐK Số 2 x     
 

103 Nguyễn Văn Mai TĐK Số 2 x     
 

104 Nguyễn Thăng TĐK Số 2 x     
 

105 Nguyễn Tấn Thành TĐK Số 2 x     
 

106 Nguyễn Quốc Việt TĐK Số 2 x     
 

107 Nguyễn Minh Dưỡng TĐK Số 2 x     
 

108 Nguyễn Tấn Anh TĐK Số 2 x     
 

109 Nguyễn Thị An TĐK Số 2 x     
 

110 Nguyễn Văn Hiếu TĐK Số 2 x     
 

111 Nguyễn Thị Xuân TĐK Số 2 x     
 

112 Đỗ Tiến Hải TĐK Số 2 x     
 

113 Nguyễn Hoàng Vũ TĐK Số 2 x     
 

114 Nguyễn Khắc Vũ  TĐK Số 2 x     
 

115 Nguyễn Văn Vĩnh TĐK Số 2 x     
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116 Võ Văn Vân TĐK Số 2 x     
 

117 Nguyễn Xuân Hảo TĐK Số 2 x     
 

118 Trịnh Văn Tiến TĐK Số 3 x     
 

119 Phan Thị Đông TĐK Số 3 x     
 

120 Trần Thị Thuỳ Mỹ TĐK Số 3 x     
 

121 Trần Thị Bích Đào TĐK Số 3 x     
 

122 Trần Quốc Trung TĐK Số 3 x     
 

123 Phạm Văn Sơn TĐK Số 3 x     
 

124 Đoàn Thị Đương TĐK Số 3 x     
 

125 Nguyễn Thị Liên TĐK Số 3 x     
 

126 Trần Bảy (Phi Anh) TĐK Số 3 x     
 

127 Vương Thị Luôn TĐK Số 3 x     
 

128 Trần Thị Hoa (Thành) TĐK Số 3 x     
 

129 Trần Tống TĐK Số 3 x     
 

130 Trần Văn Mười TĐK Số 3 x     
 

131 Nguyễn Ngọc Sơn TĐK Số 3 x     
 

132 Huỳnh Thị Mỹ TĐK Số 3 x     
 

133 Nguyễn Mạnh Trường TĐK Số 3 x     
 

134 Trương Thị Tuyết Lan TĐK Số 3 x     
 

135 Trương Công Cu TĐK Số 3 x     
 

136 Võ Công Phương TĐK Số 3 x     
 

137 Trần Thị Thu Dung TĐK Số 3 x     
 

138 Lê Thành Sĩ TĐK Số 3 x     
 

139 Trương Thị Điền TĐK Số 3 x     
 

140 Phan Văn Thông TĐK Số 3 x     
 

141 Trần Hữu Thanh  TĐK Số 3 x     
 

142 Vương Thị Xuân TĐK Số 3 x     
 

143 Lương Thị Bé TĐK Số 3 x     
 

144 Nguyễn Tấn Phước TĐK Số 3 x     
 

145 Phan Ngọc Công TĐK Số 3 x     
 



54 

 

146 Phan Ngọc Sang  TĐK Số 3 x     
 

147 Nguyễn Minh Đông  TĐK Số 3 x     
 

148 Dương Thị Lệ Kiều  TĐK Số 3 x     
 

149 Nguyễn Minh Nam TĐK Số 3 x     
 

150 Nguyễn Thị Hoàng TĐK Số 3 x     
 

151 Trần Thạch Minh TĐK Số 3 x     
 

152 Trần Quốc Quân TĐK Số 3 x     
 

153 Lê Tấn Cường TĐK Số 3 x     
 

154 Trần Thị Bông TĐK Số 3 x     
 

155 Trần Thị Hoa  TĐK Số 3 x     
 

156 Võ Thị Phương TĐK Số 3 x     
 

157 Nguyễn Văn Năm (Đào) TĐK Số 3 x     
 

158 Võ Văn Hùng TĐK Số 3 x     
 

159 Trần Thị Thanh Nga TĐK Số 3 x     
 

160 Nguyễn Hoàng Sinh TĐK Số 3 x     
 

161 Võ Anh Thi TĐK Số 3 x     
 

162 Lê Thành Minh TĐK Số 3 x     
 

163 Trương Thị Luận TĐK Số 3 x     
 

164 Trịnh Thị Trang TĐK Số 4 x     
 

165 Đoàn Ngọc Nhi TĐK Số 4 x     
 

166 Võ Minh Giới TĐK Số 4 x     
 

167 Phạm Thị Ngọc Thuý TĐK Số 4 x     
 

168 Võ Thị Thanh Thuận TĐK Số 4 x     
 

169 Châu Ngọc Tấn  TĐK Số 4 x     
 

170 Phạm Minh Sinh TĐK Số 4 x     
 

171 Trần Thị Hoài TĐK Số 4 x     
 

172 Trần Vinh Quang  TĐK Số 4 x     
 

173 
Trương Thị Thu Hà 

(Minh) 
TĐK Số 4 

x     
 

174  Phan Quốc Thuấn TĐK Số 4 x     
 

175 Trần Thị Ân  TĐK Số 4 x     
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176 Nguyễn Minh Di TĐK Số 4 x     
 

177 Cao Thị Thu Hoè TĐK Số 4 x     
 

178 Trần Ngọc Diệp  TĐK Số 4 x     
 

179 Nguyễn Thị Thu Huệ TĐK Số 4 x     
 

180 Phan Văn Công TĐK Số 4 x     
 

181 Phan Quốc Hùng TĐK Số 4 x     
 

182 Hồ Lương Ân TĐK Số 4 x     
 

183 Nguyễn Minh Tài TĐK Số 4 x     
 

184 Nguyễn Tri Đạo TĐK Số 4 x     
 

185 Nguyễn Thị Huy TĐK Số 4 x     
 

186 Nguyễn Tấn Sinh TĐK Số 4 x     
 

187 Dương Văn Dung TĐK Số 4 x     
 

188 Võ Quang Hậu  TĐK Số 4 x     
 

189 Lương Thị Dâng TĐK Số 4 x     
 

190 Trần Ngọc Hiền  TĐK Số 4 x     
 

191 Dương Thị Châu TĐK Số 4 x     
 

192 Hồ Văn Thời TĐK Số 4 x     
 

193 Nguyễn Quốc Thành TĐK Số 4 x     
 

194 Trịnh Minh Lợi TĐK Số 4 x     
 

195 Nguyễn Tri Đức TĐK Số 4 x     
 

196 Nguyễn Khắc Chung TĐK Số 4 x     
 

197 Trần Hưng Trí TĐK Số 4 x     
 

198 Võ Thị Cúc TĐK Số 4 x     
 

199 Đoàn Ngọc Đông TĐK Số 4 x     
 

200 Giao Thắng Âu TĐK Số 4 x     
 

201 Trần Thị Ngọc (Tâm)  TĐK Số 4 x     
 

202 Vũ Ngọc Thắng TĐK Số 4 x     
 

203 Phan Đình Phụng  TĐK Số 4 x     
 

204 Phan Thị Kim Anh TĐK Số 4 x     
 

205 Trần Văn Thi TĐK Số 4 x     
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206 Hà Thị Bích Liễu TĐK Số 4 x     
 

207 Trương Công Tây TĐK Số 4 x     
 

208 Trần Hưng Ninh TĐK Số 4 x     
 

209 Giáo Thắng Kế TĐK Số 4 x     
 

210 Phạm Đắc Quang TĐK Số 4 x     
 

211 Nguyễn Trọng Quang TĐK Số 4 x     
 

212 Lưu Thế Nga  TĐK Số 4 x     
 

213 Phan Thị Tường Vi TĐK Số 4 x     
 

214 Lê Đức Phú  TĐK Số 4 x     
 

215 Trịnh Minh Đức TĐK Số 4 x     
 

216 Giao Thị Kim Vui TĐK Số 4 x     
 

217 Trần Thị Vĩnh TĐK Số 4 x     
 

218 Lê Đình Trung TĐK Số 4 x     
 

219 Nguyễn Thị Bích Truyền TĐK Số 4 x     
 

220 Nguyễn Thị Bích Tuyến TĐK Số 4 x     
 

221 Trần Thanh Trường TĐK Số 4 x     
 

222 Nguyễn Đức Dương TĐK Số 4 x     
 

223 Nguyễn Văn Yên TĐK Số 4 x     
 

224 Văn Thị Hoà Tây TĐK Số 4 x     
 

225 Trần Văn Thái TĐK Số 4 x     
 

226 Doãn Bá Hải TĐK Số 5 x     
 

227 Võ Thị Hạnh TĐK Số 5 x     
 

228 Phạm Ngọc Dũng TĐK Số 5 x     
 

229 Dương Ngọc Tiên TĐK Số 5 x     
 

230 Nguyễn Khắc Hiệp TĐK Số 5 x     
 

231 Huỳnh Văn An TĐK Số 5 x     
 

232 Nguyễn Hữu Mai TĐK Số 5 x     
 

233 Đặng Ngọc Hanh TĐK Số 5 x     
 

234 Nguyễn Văn Tín TĐK Số 5 x     
 

235 Nguyễn Hồi TĐK Số 5 x     
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236 Nguyễn Thị Thiệp TĐK Số 5 x     
 

237 Lương Minh Đông TĐK Số 5 x     
 

238 Phan Văn Dũng TĐK Số 5 x     
 

239 Lương Minh Khánh TĐK Số 5 x     
 

240 Châu Thị Túc TĐK Số 5 x     
 

241 Nguyễn Văn Cườm TĐK Số 5 x     
 

242 Lương Điểm TĐK Số 5 x     
 

243 Võ Nguyên Huân TĐK Số 5 x     
 

244 Đỗ Xuân Cầu  TĐK Số 5 x     
 

245 Vũ Văn Uyến TĐK Số 5 x     
 

246 Phạm Thị Lý TĐK Số 5 x     
 

247 Mai Văn Thiệt TĐK Số 5 x     
 

248 Trương Thị Ngọc Hường TĐK Số 5 x     
 

249 Phạm Văn Hà TĐK Số 5 x     
 

250 Nguyễn Thị Tình TĐK Số 5 x     
 

251 Lương Minh Công TĐK Số 5 x     
 

252 Trịnh Thị Phước TĐK Số 5 x     
 

253 Lương Văn Tuyển TĐK Số 5 x     
 

254 Trần Thị Nhàn TĐK Số 5 x     
 

255 Dương Ngọc Chinh TĐK Số 5 x     
 

256 Lương Minh Hồng TĐK Số 5 x     
 

257 Nguyễn Thị Hường TĐK Số 5 x     
 

258 Nguyễn Thành Long TĐK Số 5 x     
 

259 Lương Châu Vũ TĐK Số 5 x     
 

260 Lương Quốc Cường TĐK Số 5 x     
 

261 Phan Văn Dũng TĐK Số 5 x     
 

262 Nguyễn Văn Tấn TĐK Số 5 x     
 

263 Doãn Thị Vân TĐK Số 5 x     
 

264 Nguyễn Văn Quốc Sơn TĐK Số 5 x     
 

265 Phan Văn Đức TĐK Số 5 x     
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266 Lương Thanh Bình  TĐK Số 5 x     
 

267   Đinh Thị Kim Chi TĐK Số 5 x     
 

268 Lương Thị Thành TĐK Số 5 x     
 

269 Lương Châu Vĩnh TĐK Số 5 x     
 

270 Lương Châu Việt TĐK Số 5 x     
 

271 Phạm Thị Lý TĐK Số 5 x     
 

272 Nguyễn Trung Dũng TĐK Số 5 x     
 

273 Nguyễn Trị TĐK Số 5 x     
 

274 Trần Xuân Lân TĐK Số 6 x     
 

275 Huỳnh Xuân Thanh TĐK Số 6 x     
 

276 Trần Thị Minh Thông TĐK Số 6 x     
 

277 Ung Thị Lài TĐK Số 6 x     
 

278 Vũ Đăng Hân TĐK Số 6 x     
 

279 Nguyễn Thị Thanh Thuý TĐK Số 6 x     
 

280 Huỳnh Thị Thu TĐK Số 6 x     
 

281 Lê Thị Hoa TĐK Số 6 x     
 

282 Đoàn Thị Nay TĐK Số 6 x     
 

283 Huỳnh Minh Tiển TĐK Số 6 x     
 

284 Bùi Trọng Nhân TĐK Số 6 x     
 

285 Ngô Thị Lai TĐK Số 6 x     
 

286 Lê Thị Vân (Chí) TĐK Số 6 x     
 

287 Bùi Minh Cảnh TĐK Số 6 x     
 

288 Trần Ngọc Tuấn TĐK Số 6 x     
 

289 Nguyễn Thị Lý TĐK Số 6 x     
 

290 Vũ Thị Ánh Ngọc TĐK Số 6 x     
 

291 Vũ Thị Kim TĐK Số 6 x     
 

292 Vũ Đăng Sơn TĐK Số 6 x     
 

293 Nguyễn Văn Tâm TĐK Số 6 x     
 

294 Ung Tấn Nhạn TĐK Số 6 x     
 

295 Lê Thị Ngọc Hiền TĐK Số 6 x     
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296 Võ Thành Phước TĐK Số 6 x     
 

297 Mai Văn Nhựt TĐK Số 6 x     
 

298 Mai Văn Bảo TĐK Số 6 x     
 

299 Mai Văn Vang TĐK Số 6 x     
 

300 Lê Đức Tá TĐK Số 6 x     
 

301 Hồ Thị Ngọc Lan TĐK Số 6 x     
 

302 Phan Văn Tựu TĐK Số 6 x     
 

303 Phạm Văn Bảy TĐK Số 6 x     
 

304 Trần Thị Bình TĐK Số 6 x     
 

305 Nguyễn Tấn Minh TĐK Số 6 x     
 

306 Vũ Đăng Thạch  TĐK Số 6 x     
 

307 Lương Thị Nhâm TĐK Số 6 x     
 

308 Nguyễn Thị Âu Huyền TĐK Số 6 x     
 

309 Võ Đức Trầm (Trinh) TĐK Số 6 x     
 

310 Lê Vân Anh TĐK Số 6 x     
 

311 Nguyễn Kim Chứng TĐK Số 6 x     
 

312 
Giao Thắng Tuấn 

(Tuyết) 
TĐK Số 6 

x     
 

313 Nguyễn Thị Lệ Thi TĐK Số 6 x     
 

314 Nguyễn Thị Ngãi (Nhạn) TĐK Số 6 x     
 

315 Lê Thành Phước TĐK Số 7 x     
 

316 Lương Minh Thơ TĐK Số 7 x     
 

317 Lữ Tiến Vinh  TĐK Số 7 x     
 

318 Nguyễn Duy Sương TĐK Số 7 x     
 

319 
 Nguyễn Thị Bích Yến 

(Hân) 
TĐK Số 7 

x     
 

320 Nguyễn Thanh Hương TĐK Số 7 x     
 

321 Trần Thị Hải TĐK Số 7 x     
 

322 Huỳnh Văn Hùng TĐK Số 7 x     
 

323 Trần Văn Tuyết TĐK Số 7 x     
 

324 Lê Minh Việt TĐK Số 7 x     
 

325 Thái Thiện TĐK Số 7 x     
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326 Giao Thị Kim Phương TĐK Số 7 x     
 

327 Dương Thị Thanh Tuyền TĐK Số 7 x     
 

328 Nguyễn Thị Liên TĐK Số 7 x     
 

329 Trần Văn Thành TĐK Số 7 x     
 

330 Nguyễn Đăng Kiều TĐK Số 7 x     
 

331 Huỳnh Văn Tài TĐK Số 7 x     
 

332 Trương Văn Thương TĐK Số 7 x     
 

333 Trương Văn Quốc TĐK Số 7 x     
 

334 Đỗ Thị Lệ TĐK Số 7 x     
 

335 Trần Văn Dũng TĐK Số 7 x     
 

336 Nguyễn Thị Hoa TĐK Số 7 x     
 

337 Ca Văn Phụng TĐK Số 7 x     
 

338 Nguyễn Thị Thiện TĐK Số 7 x     
 

339 Nguyễn Thị Thảo TĐK Số 7 x     
 

340 Nguyễn Thị Hiền TĐK Số 7 x     
 

341 Lê Trần Phương Lan TĐK Số 7 x     
 

342 Nguyễn Thị Thanh Lan TĐK Số 7 x     
 

343 Lê Minh Thắng TĐK Số 7 x     
 

344 Trần Minh Nhật TĐK Số 7 x     
 

345 Trần Hồng Quân TĐK Số 7 x     
 

346 Nguyễn Văn Ba TĐK Số 7 x     
 

347 Nguyễn Văn Bông TĐK Số 7 x     
 

348 Trần Văn Hà TĐK Số 7 x     
 

349 Trương Thế Dũng  TĐK Số 7 x     
 

350 Nguyễn Văn Dũng TĐK Số 7 x     
 

351 Nguyễn Anh Văn TĐK Số 7 x     
 

352 Phan Ngọc Quý TĐK Số 7 x     
 

353 Nguyễn Thị Ty TĐK Số 7 x     
 

354 Nguyễn Tấn Lực TĐK Số 7 x     
 

355 Lâm Tiến TĐK Số 7 x     
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356 Đỗ Thế Lý TĐK Số 8 x     
 

357 Nguyễn Thị Thanh TĐK Số 8 
  X 

Nguyễn văn Anh 

cai nghiện bắt buột 

 

358 Nguyễn Văn Chương TĐK Số 8 x     
 

359 Võ Thị Thanh TĐK Số 8 x     
 

360 Lê Thi Chung TĐK Số 8 x     
 

361 Lương Văn Tiến TĐK Số 8 x     
 

362 Dương Văn Cường TĐK Số 8 x     
 

363 Nguyễn Tấn Đích TĐK Số 8 x     
 

364 Đỗ Thế Trung TĐK Số 8 x     
 

365 Nguyễn Thị Thu TĐK Số 8 x     
 

366 Nguyễn Tấn Thời TĐK Số 8 x     
 

367 Nguyễn Thị Nhạn TĐK Số 8 x     
 

368 Nguyễn Quốc Đạt TĐK Số 8 x     
 

369 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TĐK Số 8 x     
 

370 Nguyễn Tam Bình TĐK Số 8 x     
 

371 Nguyễn Trung Hậu TĐK Số 8 x     
 

372 Võ Công Anh TĐK Số 8 x     
 

373 Nguyễn Quang Phát TĐK Số 8 x     
 

374 Nguyễn Thị Hồng TĐK Số 8 x     
 

375 Lương Thanh Trung TĐK Số 8 x     
 

376 Lương Thanh Thiên TĐK Số 8 x     
 

377 Nguyễn Tam Yên TĐK Số 8 x     
 

378 Nguyễn Văn Long TĐK Số 8 x     
 

379 Châu Thị Lý TĐK Số 8 x     
 

380 Đoàn Văn Mai TĐK Số 8 x     
 

381 Lương Văn Sơn TĐK Số 8 x     
 

382 Nguyễn Thị Phán TĐK Số 8 x     
 

383 Nguyễn Tấn Thẩm TĐK Số 8 x     
 

384 Nguyễn Văn Tiệm TĐK Số 8 x     
 

385 Lương Thị Lệ TĐK Số 8 x     
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386 Trần Thị Ái Vy TĐK Số 8 x     
 

387 Hà Sơn TĐK Số 8 x     
 

388 Dương Văn Sương TĐK Số 8 x     
 

389 Lê Xuân Đức TĐK Số 8 x     
 

390 Lê Xuân Minh TĐK Số 8 x     
 

391 Lê Xuân Nha TĐK Số 8 x     
 

392 Nguyễn Tam Bình TĐK Số 8 x     
 

393 Nguyễn Tam Hoàng TĐK Số 8 x     
 

394 Huỳnh Thị Diễm Lệ TĐK Số 8 x     
 

395 Huỳnh Thanh Hải TĐK Số 8 x     
 

396 Dương Thị Lan TĐK Số 8 x     
 

397 Nguyễn Hiểu TĐK Số 8 x     
 

398 Nguyễn Thị Thu Thủy TĐK Số 8 x     
 

399 Nguyễn Tam Toàn TĐK Số 8 x     
 

400 Nguyễn Thị Liên TĐK Số 8 x     
 

401 Nguyễn Minh Long TĐK Số 8 x     
 

402 Trương Thanh Tuấn TĐK Số 8 x     
 

403 Phạm Tâm TĐK Số 8 x     
 

404 Nguyễn Văn Kiệm TĐK Số 8 x     
 

405 Chu Văn Hương TĐK Số 8 x     
 

406 Lương Hồ Quốc Anh TĐK Số 8 x     
 

407 Trịnh Thị Kim Loan TĐK Số 8 x     
 

408 Lương Thị Lệ TĐK Số 8 x     
 

409 Lê Thị Ngọc  TĐK Số 8 x     
 

410 Nguyễn Thị Lệ Trang  TĐK Số 8 x     
 

TC          
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HỤ LỤC VI – THÔN PHÚ HƯNG 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ   TỔ ĐK 
NĂM 2025 

 KẾT LUẬN 
ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

1 Trịnh Thị Mai 1 x     

2 Nguyễn Hữu Phục 1 x     
3 Trần Vũ Quốc Thọ 1 x     
4 Trịnh Xuân Tưởng 1 x     

5 Trịnh Xuân Hợi 1 x     
6 Phan Đình Tùng 1 x     
7 Cao Văn Đạt 1 x     

8 Thái Quang Hoàng 1 x     
9 Phạm Văn Nhĩ 1 x     

10 Ngô Lộc 1 x     

11 Nguyễn Thị Thừ 1 x     

12 Lê Anh Nam 1 x     

13 Đỗ Thị Kim Anh 1 x     

14 Nguyễn Tấn Phụng 1 x     
15 Nguyễn Văn Toại 1 x     
16 Phạm Thị Hoà 1 x     

17 Trịnh Thị Ân 1 x     

18 Nguyễn Thị Bua 1 x     
19 Trần Đình Long 1 x     

20 Bùi Thị Thuy 1 x     
21 Nguyễn Thường 1       
22 Trần Tài 1 x     

23 Trần Minh Quế 1 x     

24 Đinh Thị Chẩm 1 x     

25 Đoàn Văn Ý 1 x     

26 Đoàn Văn Vương 1 x     
27 Võ Văn Lực 1 x     
28 Trần Quốc Anh 1 x     

29 Nguyễn Giảng 1 x     
30 Lương Thị Nhí 1 x     
31 Nguyễn Thị Hoa 1 x     

32 Phạm Văn Hết 1 x     
33 Nguyễn Văn Hiệp 1 x     
34 Nguyễn Thị Lý 1 x     

35 Trần Ca 1 x     
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36 Đỗ Minh Nhân 1 x     
37 Lê Văn Đức 1 x     

38 Bùi Thị Hương 1 x     
39 Trần Văn Quát 1 x     

40 Trần Thị Phước 1 x     

41 Trần Kim Hải 1 x     

42 Trần Thị Phụng 1 x     

43 Nguyễn Thị Mai 1 x     

44 Trần Thị Thuỷ 1 x     

45 Đỗ Minh Nhường 1 x     
46 Nguyễn Thị Châu 1 x     

47 Võ Thị Thanh 1 x     

48 Đỗ Văn Lai 2       

49 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuý 
2       

50 Phạm Ngọc Điểm 2       

51 Nguyễn Yên 2       

52 Nguyễn Thị Vương 2       

53 Trịnh Xuân Mậu 2       

54 Nguyễn Thị Thanh Lan 2       

55 Mai Thị Phúc 2       

56 Trần Thị Hồng 2       

57 Phạm Thị Vân 2       

58 Trần Cao Phận 2       

59 Nguyễn Văn Đại  2       

60 
Nguyễn Thị Kim 

Thanh 
2       

61 Lê Nhâm 2       

62 Lê Thị Kim Chung 2       

63 Lê Trương Công Điệp 2       

64 Hồ Thị Trí 2       

65 Trần Thanh 2       

66 Trần Thị Cúc 2       

67 Phan Đình Dung 2       

68 Trần Thị Lập 2       

69 Nguyễn Thị Thương 2       

70 Nguyễn Tấn Phận 2       

71 Trịnh Thị Hà Thu 2       
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72 Đỗ Trường Nam 2       

73 Hoàng Hải Sinh 2       

74 Nguyễn Thị Lừng 2       

75 Trần Sấm 2       

76 Trần Nghệ 2       

77 Trần Liểu 2       

78 Trần Lộc 2       

79 Nguyễn Tam Thanh 2       

80 Đỗ Văn Tạo 2       

81 Huỳnh Thị Hường 2       

82 Phan Văn Tý 2       

83 Phạm Thị Mỹ 2       

84 Trịnh Xuân Ty 2       

85 Lê Thị Phương 2       

86 Lê Hoàng Vĩ 2       

87 Trịnh Xuân Đinh 2       

88 Lê Văn Vũ 2       

89 Trần Thị Tiệp 2       

90 Phùng Đức Hoa 2       

91 Phạm Thị Thuỳ Vân 2       

92 Bùi Văn Ánh 3 x     

93 Nguyễn Văn Trung 3 x     

94 Nguyễn Anh Tú 3 x     

95 Lê Thị Tại 3 x     

96 Đinh Thị Bình 3 x     

97 Lê Văn An 3 x     

98 Lê Ngọc Thanh 3   x   

99 Lê Ngô Cư 3 x     

100 Lê Ngô Thanh 3 x     

101 Lê Ngọc Hà 3 x     

102 Nguyễn Thị Ngọc 3 x     

103 Nguyễn Đại Thọ 3 x     

104 Nguyễn Đức Liên 3 x     

105 Doãn Bá Diễm 3 x     

106 Lê Ngọc Thu 3 x     

107 Đỗ Viết Hùng 3 x     
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108 Nguyễn Thị Liễu 3 x     

109 Đoàn Thị Ngọc Lệ 3 x     

110 Lê Ngọc Hiến 3 x     

111 Lê Quang Thảo 3 x     

112 Đỗ Thị Thuỳ Dung 3 x     

113 Đỗ Thị Dung 3 x     

114 Đỗ Thị Bồi 3 x     

115 Lê Thanh Hải 3       

116 Lê Văn Hường 3 x     

117 
Lê Nguyễn Thanh 

Hoàng 
3 x     

118 
Lê Nguyễn Thanh 

Triêm 
3       

119 Võ Chí Đông 3 x     

120 Trịnh Thị Phương 3 x     

121 Võ Quốc Vương 3 x     

122 Hồ Công Anh 3 x     

123 Hoàng Kim Quy 3 x     

124 Lê Văn Hiếu 3 x     

125 Lê Văn Sỹ 3 x     

126 Trần Thị Hiểu 3 x     

127 Hồ Thị Kim Thu 3 x     

128 Nguyễn Hồng Nhật 3 x     

129 Lê Ngô Vinh 3 x     

130 Nguyễn Thị Hương 3 x     

131 Lê Tôn Em 3 x     

132 Trần Thị Thắng 3 x     

133 Mai Văn Đức 3 x     

134 Nguyễn Kim Chung 3 x     

135 Lê Thị Châu 3 x     

136 Mai Văn Toàn 3 x     

137 Trịnh Tấn Đạt 3 x     

138 Phan Thị Kiều Ánh 3 x     

139 Nguyễn Tấn Anh 3 x     

140 Lê Văn Tín 3 x     

141 Phan Đắc Lợi 3 x     
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142 Lê Anh 3 x     

143 Nguyễn Tấn Tập 3 x     

144 Nguyễn Tấn Trí 3 x     

145 Ung Tấn Vương 3 x     

146 Lê Thị Vịnh 3 x     

147 Hồ Thị Hoa 3 x     

148 Lê Nguyễn Lâm 3 x     

149 Phan Thị Tuyết Anh 3 x     

150 Lê Ngọc Chí 3 x     

151 Doãn Bá Tâm 3 x     

152 Võ Phi Long 4       

153 Đỗ Thi Huệ 4       

154 Trần Văn Bút 4       

155 Nguyễn Rân 4       

156 Phan Hữu Tiến 4       

157 Đoàn Xuân Vinh 4       

158 Lê Văn Thơ 4       

159 Trần Thị Tòng 4       

160 Ngô Công Cầu 4       

161 
Nguyễnn Thị Thuỳ 

Hương 
4       

162 Nguyễn Thị Uyên 4       

163 Nguyễn Xuân Hậu 4       

164 Dương Thị Cúc 4       

165 Lê Thị Trà My 4       

166 Nguyễn Thị Ân 4       

167 Mai Văn Thành 4       

168 Nguyễn Tấn Thân 4       

169 Hệ Hồng Long 4       

170 Nguyễn Thị Anh 4       

171 Nguyễn Tấn Bình 4       

172 Nguyễn Tấn Thu 4       

173 Nguyễn Tấn Tổng 4       

174 Lê Xuân Thuyết 4       

175 Lê Xuân Thâm 4       

176 Bùi Ngọc Đức 4       
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177 Trương Văn Hiếu 4       

178 Trần Văn Đức 4       

179 Nguyễn Văn Vũ 4       

180 Châu Thị Thảo 4       

181 Cao Đức Hạnh 4       

182 Võ Minh Hùng 4       

183 Nguyễn Văn Nghĩa 4       

184 Ung Tấn Thành 4       

185 Phạm Phú Tuệ 4       

186 Nguyễn Văn Thành 4       

187 Lê Thị Tuyết 4       

188 Đỗ Thị Hoàng Thoa 4       

189 Phạm Tiến Hiệp 4       

190 Võ Phi Liên 4       

191 Võ Viết Lượng 4       

192 Nguyễn Tất Thịnh 5 x     

193 Nguyễn Đình Vinh 5 x     

194 Lê Hữu Hoa 5 x     

195 Nguyễn Thị Sính 5 x     

196 Nguyễn Văn Tiến 5 x     

197 Phạm Phú Lộc 5 x     

198 Nguyễn Thị Nhạn 5 x     

199 Đỗ Thanh Quang 5 x     

200 Trần Quang Xuyên 5 x     

201 Trần Quang Đạt 5 x     

202 Lê Văn Nguyên 5 x     

203 Nguyễn Xuân Lưu 5 x     

204 Lâm Hồng 5 x     

205 Đoàn Thế Thuận 5 x     

206 Trương Văn Đủ 5 x     

207 Nguyễn Văn Tuân 5 x     

208 Trần Quang Liêm 5 x     

209 Nguyễn Như Lý 5 x     

210 Phạm Phú Xuân 5 x     

211 Nguyễn Đình Kỷ 5 x     

212 Trần Văn Châu 5 x     
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213 Hoàng Thị Hội 5 x     

214 Võ Văn Thu 5 x     

215 Bùi Đức Lên 5 x     

216 Phan Văn Đình 5 x     

217 Trần Văn Chung 5 x     

218 Nguyễn Ngọc Thông 5 x     

219 Nguyễn Hữu Thuận 5   x   

220 Đoãn Thị Hồng 5 x     

221 Nguyễn Thị Nhi 5 x     

222 Phan Văn Thành 5 x     

223 Nguyễn Văn Vuôi 5 x     

224 Lê Thị Thu Vân 5 x     

225 Nguyễn Thị Hường 5 x     

226 Bùi Đức Dũng 5 x     

227 Phạm Thị Thái 5 x     

228 Bùi Quang Bi 5 x     

229 Lê Văn Sỹ 5 x     

230 Nguyễn Chí Nguyện 5 x     

231 Trần Thị Ngọc 5 x     

232 Nguyễn Thị Thanh Tú 5 x     

233 Nguyễn Văn Anh 5 x     

234 Bùi Thị Ngọc Hân 5 x     

235 Bùi Văn Tính 5 x     

236 Lê Thị Thu Hà 5 x     

237 Nguyễn Thị Út 5 x     

238 Phạm Thanh Tùng 5 x     

239 Đoàn Ngọc Tuân 6 x     

240 Nguyễn Phúc 6 x     

241 Mai Văn Tân 6 x     

242 Mai Văn Thảo 6 x     

243 Nguyễn Phan Duy 6 x     

244 Lê Thị Tuyết 6 x     

245 Lê Quang Thể 6 x     

246 Lê Xinh 6 x     

247 Bế Văn Hợp 6 x     

248 Lê Quang Minh 6 x     
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249 Trần Quy 6 x     

250 Trần Thị Xí 6 x     

251 Đỗ Thị Thanh 6 x     

252 Trần Thanh Tâm 6 x     

253 Mai Văn Điệp 6 x     

254 Lê Xuân Hoàng 6 x     

255 Lê Hoa 6 x     

256 Nguyễn Thị Vinh 6 x     

257 Lê Xuân Hải 6 x     

258 Lê Xuân Khải 6       

259 Lê Nguyên Bình 6 x     

260 Võ Văn Xuân 6 x     

261 Hà Thị Dung 6 x     

262 Trần Tý 6 x     

263 Phạm Quốc Nguyên 6 x     

264 Ung Thị Sáu 6 x     

265 Lê Văn Phê 6 x     

266 Nguyễn Thị Mai 6 x     

267 Lê Cao Tư 6 x     

268 Đoàn Phước Thiện 6 x     

269 Phạm Thị Hải 6 x     

270 Hồ Thị Mai 6 x     

271 Nguyễn Thị Vui 6 x     

272 Nguyễn Tấn Tín 6 x     

273 Mai Văn Hiền 6 x     

274 Nguyễn Văn Thanh 6 x     

275 Đỗ Viết Lý 6 x     

276 Đỗ Thị Nghĩa 6 x     

277 Đỗ Viết Sự 6 x     

278 Nguyễn Tấn Mẫn 6 x     

279 Đỗ Vạn Thông 6 x     

280 Cát Văn Định 6 x     

281 Phạm Văn Chiến 6 x     

282 Lê Thanh Hiếu 6 x     

283 Lê Văn Trung 6 x     

284 Lê Văn Nhạc 6 x     
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285 Lê Thị Hồng Ngọc 6 x     

286 Trịnh Minh Thiện 6 x     

287 Đỗ Viết Tịnh 6 x     

288 Đặng Văn Hai 6 x     

289 Lê Thị Lan 6 x     

290 Nguyễn Thị Thu Hà 6 x     

291 Bùi Đức Lộc 6 x     

292 Ngô Xuân Quốc 7 x     

293 Nguyễn Văn Quyết 7 x     

294 Nguyễn Văn Dũng 7 x     

295 Nguyễn Thị Chỉnh 7 x     

296 Trịnh Quang Tuyến 7 x     

297 Mai Xuân Tư 7 x     

298 Mai Thị Tim 7 x     

299 Huỳnh Ngọc Sơn 7 x     

300 Huỳnh Thị Sương 7 x     

301 Huỳnh Ngọc Quốc 7 x     

302 Phan Phúc Ân 7 x     

303 Phan Văn Kim 7 x     

304 Nguyễn Thị Hoè 7 x     

305 Đỗ Thế Tín 7 x     

306 Phan Văn Hùng 7 x     

307 Đỗ Thị Bắc 7 x     

308 Mai Văn Phúc 7 x     

309 Nguyễn Sự 7 x     

310 Nguyễn Văn Lẹ 7 x     

311 Nguyễn Văn Lộc 7 x     

312 Lê Thị Thắm 7 x     

313 Trần Quyền 7 x     

314 Ngô Sơn Linh 7 x     

315 Ngô Công Thoại 7 x     

316 Nguyễn Văn Trực 7 x     

317 Nguyễn Văn Trung 7 x     

318 Lê Thanh Sơn 7 x     

319 Lê Thị Hương 7 x     

320 Nguyễn Thị Lang 7 x     
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321 Trần Thị Mai 7 x     

322 Phan Phúc Cần 7 x     

323 Đỗ Thế Vạn 8 x     

324 Đỗ Văn Quốc 8 x     

325 Hồ Văn Lợi 8 x     

326 Trần Thị Tịnh 8 x     

327 Đỗ Nguyễn Hoàng 8 x     

328 
Nguyễn Thị Tuyêt 

Trinh 
8 x     

329 Nguyễn Văn Trung 8 x     

330 Lê Văn Sỹ 8 x     

331 Lê Thị Trang 8 x     

332 Ngô Công Thương 8 x     

333 Ngô Công Vân 8 x     

334 Trần Văn Cường 8 x     

335 Ngô Minh Tuấn 8 x     

336 Phạm Nghĩ 8 x     

337 Lê Thị Châu 8 x     

338 Lê Hùng 8 x     

339 Ngô Công Thông 8 x     

340 Trần Văn Tiên 8 x     

341 Ngô Công Sáu 8 x     

342 Đỗ Thế Hợi 8 x     

343 
Nguyễn Thị Minh 

Thuận 
8 x     

344 Trần Văn Dương 8 x     

345 Ngô Công Anh 8 x     

346 Đoàn Ngọc Duy 8 x     

347 Nguyễn Thị Nhung 8 x     

348 Đỗ Thị Ba 8 x     

349 Đỗ Thị Lợi 8 x     

350 Ngô Thị Thoa 8 x     

351 Đỗ Thế Thìn 8 x     

352 Lê Hồng 8 x     

353 Đỗ Thị Sáu 8 x     

354 Nguyễn Thị Cúc 8 x     
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355 Đỗ Thế Tân 8 x     

356 Nguyễn Văn Bảo 8 x     

357 Ngô Minh Tiến 8 x     

358 Đỗ Thế Tưởng 8 x     

359 Ngô Công Thành 8 x     

360 Nguyễn Thị Lời 8 x     

361 Hồ Thị Lệ Thái 8 x     

362 Nguyễn Như Bênh 8 x     

363 Lê Thị Nhứt 8 x     

364 Đỗ Thế Trưởng 8 x     

365 Ngô Công Nghiêm 8 x     

366 Ngô Đồng 8 x     

367 Trần Thành 8 x     

368 Đỗ Thị Nhung 8 x     

369 Nguyễn Thị Trinh 8 x     

370 Nguyễn Văn Quế 8 x     

371 Lê Thị Như Lan 8 x     

372 Lê Thị Thu Sương 8 x     

373 Nguyễn Thanh Lai 8 x     

374 Trần Quang Tin 8 x     

375 Mai Văn Duy 8 x     

376 Trương Thị Tú 8 x     

377 Ngô Công Sử 9 x     

378 Ngô Thị Khánh Ly 9 x     

379 Nguyễn Đức Minh 9 x     

380 Nguyễn Công Hoan 9 x     

381 Nguyễn Thị Lài 9 x     

382 Nguyễn Văn Dũng 9 x     

383 Nguyễn Trần Tiến Sĩ 9 x     

384 
Nguyễn Trần Thị 

Nguyệt 
9 x     

385 Lê Hồng Sơn 9 x     

386 Phan Văn Thuận 9 x     

387 Phạm Quốc Cường 9 x     

388 Trương Văn Thưởng 9 x     

389 Phan Văn Thanh 9 x     
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390 Phan Văn Quý 9 x     

391 Nguyễn Thanh Hồng 9 x     

392 Nguyễn Thị Lựu 9 x     

393 Trần Văn Nhiên 9 x     

394 Bùi Thị Khang 9 x     

395 Ngô Thị Mai 9 x     

396 Nguyễn Văn Đắc 9 x     

397 Lê Minh Linh 9 x     

398 Ngô Minh Sơn 9 x     

399 Đỗ Thế Viễn 9 x     

400 Nguyễn Thị Nhang 9 x     

401 Võ Văn Lanh 9 x     

402 Hà Thị Y 9 x     

403 Nguyễn Xá 9 x     

404 Lê Ngọc Bảy 9 x     

405 Trần Thị Minh Hoa 9 x     

406 Ngô Thị Minh Thắm 9 x     

407 Phạm Ngọc Kỷ 10 x     

408 Nguyễn Thị Hoa 10 x     

409 Phạm Thị Tâm 10 x     

410 Nguyễn Văn Nhựt 10 x     

411 Đỗ Thị Nga 10 x     

412 Lê Thị Xuân 10       

413 Lê Đình Hoanh 10 x     

414 Nguyễn Huy Chiến 10 x     

415 Huỳnh Thị Sơn 10 x     

416 Lê Thị Hương 10 x     

417 Lê Phước Thịnh 10 x     

418 Doãn Thị Nga 10 x     

419 Trần Thị Nhĩ 10 x     

420 Nguyễn Thị Tiếng 10 x     

421 Nguyễn Văn Khánh 10 x     

422 Lê Công Nghĩa 10 x     

423 Ngô Công Tưởng 10 x     

424 Ngô Hùng 10 x     

425 Ngô Lam 10 x     
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426 Nguyễn Thị Vân 10 x     

427 Mai Thị Lý 10 x     

428 Doãn Bá Thương 10 x     

429 Nguyễn Thị Mỹ 10 x     

430 Lê Thanh Tùng 10 x     

431 Nguyễn Tấn Toàn 10 x     

432 Nguyễn Thị Xảo 10 x     

433 Nguyễn Văn Hưng 10 x     

434 Lê Thanh Tâm 10 x     

435 Lê Công Thanh 10 x     

436 Lê Công Minh 10 x     

437 Lê Thị Kim Cúc 10 x     

438 Lê Công Châu 10 x     

439 Nguyễn Văn Hải 10 x     

440 Lê Công Nhũ 10 x     

441 Nguyễn Đình Vịnh 10 x     

442 Lê Văn Hương 10 x     

443 Lê Thị Kim Quyên 10 x     

444 Lê Văn Hiệp 10 x     

445 Trần Quốc Bảo 10 x     

446 Châu Thị Kim Liễu 10 x     

447 Ngô Nhiều 10 x     

448 Lê Văn Tuấn 10 x     

449 Đỗ Minh Đức 10 x     

450 Đỗ Thanh Kim 10 x     

451 Trương Thị Vị 10 x     

452 Ung Bá Lâm 10 x     

453 Nguyễn Tấn Duật 10 x     

454 Lê Công Thọ 10 x     

455 Nguyễn Tấn Hùng 10 x     

456 Nguyễn Thị Hà 10 x     

457 Huỳnh Xuân Trường 10 x     

458 Lê Thị Ân 10 x     

459 Trần Quang Trúc 10 x     

460 Đỗ Thị Khánh Hiền 10 x     

461 Doãn Bá Thanh 10 x     
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462 Chu Văn Hương 10 x     

463 Trần Khắc Tuyển 11 x     

464 Nguyễn Bỗ 11 x     

465 Phan Minh Sỹ 11 x     

466 Huỳnh Văn Lâm 11 x     

467 Bùi Hữu Hà 11 x     

468 Nguyễn Văn Luân 11 x     

469 Đỗ Thị Hà 11 x     

470 Đỗ Thị Giang 11 x     

471 Đỗ Thị Hoà 11 x     

472 Lê Thị Đào 11 x     

473 Nguyễn Thị An 11 x     

474 Nguyễn Văn Tùng 11 x     

475 Lê Ngươn Chi 11 x     

476 Lê Công Dung 11 x     

477 Giao Thị Đan Phượng 11   x Xem lại 

478 
Giao Thắng Trường 

Phi 
11 x     

479 
Nguyễn Triệu Ngọc 

Tiến 
11 x     

480 Giao Thắng Hồng Sơn 11 x     

481 Giao Tấn Minh 11 x     

482 Ngô Công Tỵ 11 x     

483 Giao Thắng Một 11 x     

484 Giao Thắng Thiện 11 x     

485 Nguyễn Thành Thái 11 x     

486 Trần Nguyên Kỷ 11 x     

487 Mai Văn Danh 11 x     

488 Đỗ Thế Trường Sơn 11 x     

489 Nguyễn Xuân Danh 11 x     

490 Ngô Công Tâm 11 x     

491 Doãn Bá Hiểu 11 x     

492 Nguyễn Tấn Quân 11 x     

493 Ngô Công Sơn 11 x     

494 Nguyễn Tấn Khoa 11 x     

495 Phạm Minh Phúc 11 x     
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496 Giao Thắng Bảy 11 x     

497 Lê Thị Binh 11 x     

498 Nguyễn Tấn Dũng 11 x     

499 Lê Quang Chín 11 x     

500 Nguyễn Tấn Đô 11 x     

501 Võ Văn Thành 11 x     

502 Lê Quang Thứ 11 x     

503 Nguyễn Nhật Độ 11 x     

504 Ngô Thị Quế 11 x     

505 Nguyễn Thị Thanh Nga 11 x     

506 Ngô Thị Thái 11 x     

507 Phan Văn Huynh 11 x     

508 Lê Thìn 11 x     

509 Nguyễn Xinh 12 x     

510 Hoàng Xuân Nam 12 x     

511 Phan Văn Vinh 12 x     

512 Võ Văn Tân 12 x     

513 Võ Thị Thoai 12 x     

514 Lê Huỳnh Long 12 x     

515 Lê Thị Ly Ly 12 x     

516 Lê Quang Lâm 12 x     

517 Nguyễn Du 12 x     

518 Nguyễn Thị Dung 12 x     

519 Lê Thanh Vũ 12 x     

520 Nguyễn Duy Minh 12 x     

521 Hồ Tấn Rin 12 x     

522 Nguyễn Bá Luật 12 x     

523 Lê Văn Bình 12 x     

524 Trần Văn Tư 12 x     

525 Trần Tiên 12 x     

526 Trần Văn Tám 12 x     

527 Lê Văn Quang 12 x     

528 Trương Thanh Bình 12 x     

529 Nguyễn Hoàng Kim 12 x     

530 Trần Phong 12 x     

531 Trần Nhung 12 x     
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532 Trần Thôi 12 x     

533 Bùi Văn Việt 12 x     

534 Trần Tùng 12 x     

535 Trần Hiệp 12 x     

536 Lê Văn Thư 12 x     

537 Lê Văn Thành 12 x     

538 Lê Thị Thuỷ 12 x     

539 Lê Ngô Thống 12 x     

540 Trần Văn Tâm 12 x     

541 Trần Thị Bích 12 x     

542 Võ Thị Hà 12 x     

543 Nguyễn Văn Tư 12 x     

544 Nguyễn Thị Kiểm 12 x     

545 Nguyễn Thị Thảo 12 x     

546 Cao Thanh Lam 12 x     

547 Cao Thanh Tuấn 12 x     

548 Đỗ Thế Vương 12 x     

549 Bùi Phương 12 x     

550 Trần Cẩm 12 x     

551 Trần Văn Hưng 12 x     

552 Phan Thị Tỉnh 12 x     

553 Nguyễn Thị Liệu 12 x     

554 Châu Ngọc Thân 12 x     

555 Nguyễn Thị Minh Thuỷ 12 x     

556 Phan Văn Phú 12 x     

557 Nguyễn Thị Huệ     x   

558 Nguyễn Tấn Mơ     x   

559 Võ Xuân Đông     x   

560 Đoàn Thị Thu     x   

561 Ngô Xuân Quyên     x   

562 Huỳnh Bá Luyến     x   

563 Phạm Văn Bình     x   

564 Nguyễn Văn Tưởng 4   x   

565 Hoàng Tấn Thái     x   

566 Trần Thị Nghĩa     x   

567 Lê Văn Thật     x   
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568 Nguyễn Văn Tứ     x   

569 Cao Thanh Trung     x   

570 Trần Thị Thạnh     x   

571 Lê Thị Tập     x   

572 Nguyễn Văn Hoàng     x   

573 Lý Thị Thuỷ     x   

574 Nguyễn Thị Thuỷ     x   

575 Đỗ Thị Đào     x   
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PHỤ LỤC VII – THÔN PHÚ TRUNG ĐÔNG 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

TT HỌ VÀ TÊN  
TỔ ĐOÀN 

KẾT 

KẾT LUẬN 

ĐẠT/ 

KHÔNG ĐẠT 

  

1 Mai Nho TĐK số 1 Đạt   

2 Nguyễn Đức Ngọc        TĐK số 1 Ko đạt Vi phạm pháp luật 

3 Trần Cao Thắng TĐK số 1 Đạt   

4 Lê Quang Luận TĐK số 1 Đạt   

5 Ung Nho Thông TĐK số 1 Đạt   

6 Đỗ Vạn Ân TĐK số 1 Đạt   

7 Trần Thị Thuận         TĐK số 1 Đạt   

8 Trần Thanh Hùng        TĐK số 1 Đạt   

9 Phạm Đình Diệu TĐK số 1 Đạt   

10 Nguyễn Thị Diệu TĐK số 1 Đạt   

11 Thái Thanh Dũng TĐK số 1 Đạt   

12 Trương Quốc Việt TĐK số 1 Đạt   

13 Đỗ Vạn Thiệu TĐK số 1 Đạt   

14 Trần Trung Thành TĐK số 1 Đạt   

15 Nguyễn Thị Toán TĐK số 1 Đạt   

16 Đỗ Thị Vân TĐK số 1 Đạt   

17 Bùi Quốc Đẩu TĐK số 1 Đạt   

18 Đỗ Thị Phụng     TĐK số 1 Đạt   

19 Bùi Đức Tỉnh TĐK số 1 Đạt   

20 
Nguyễn Thị Thanh Anh 

(Hùng) 
TĐK số 1 Đạt   

21 Bùi Huân TĐK số 1 Đạt   

22 Bùi Thành TĐK số 1 Đạt   

23 Lê Đình Thắng TĐK số 1 Đạt   

24 Phan Thị Sửu TĐK số 1 Đạt   

25 Ngô Công trống TĐK số 1 Đạt   

26 Lê Anh  (Lài) TĐK số 1 Đat   

27 Trần Văn Hải TĐK số 1 Đạt   

28 Thái Thanh Phúc TĐK số 1 Đạt   

29 Châu Thị Tráng             TĐK số 1 Đạt   

30 Trần Văn Hoanh            TĐK số 1 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

31 Lê Chặt TĐK số 1 Đạt   
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32 Trần Hùng TĐK số 1 Đạt   

33 Mai Hiện TĐK số 1 Đạt   

34 Mai Quang         TĐK số 1 Đạt   

35 Mai Thị Ân   TĐK số 1 Đạt   

36 Đỗ Minh Thảo            TĐK số 1 Đạt   

37 Lê Thị Ngọc Thái    TĐK số 1 Đạt   

38 Phạm Thị Hồng TĐK số 1 Đạt   

39 Mai Thị Ngọc Lan   TĐK số 1 Đạt   

40 Mai Điền (Tùng) TĐK số 1 Đạt   

41 Nguyễn Tấn Hải (Đông) TĐK số 1 Đạt   

42 Nguyễn Tấn Hà  TĐK số 1 Đạt   

43 Nguyễn Tấn Hoàng   TĐK số 1 Đạt   

44 Giao Thị Lệ Trang (Cư)   TĐK số 1 Đạt   

45 Nguyễn Đăng Chính        TĐK số 1 Ko đat Còn nợ công quỹ 

46 Phan Thị Nguyệt Ánh TĐK số 1 Đạt   

47 Phạm Đình Chiểu  TĐK số 1 Đạt   

48 Giao Thắng Khôi  TĐK số 1 Đạt   

49 Nguyễn Đình Linh Vũ TĐK số 1 Đạt   

50 Hồ Thị Thúy Hoa TĐK số 1 Đạt   

51 Phạm Tấn Đô                TĐK số 1 Ko Đạt Còn nợ công quỹ 

52 Phạm Mâu                    TĐK số 1 Đạt    

53 Trần Thị Thảo (Thành) TĐK số 1 Đạt   

54 Đỗ Minh Hải                TĐK số 1 Đạt   

55 Phạm Đình Chung TĐK số 1 Đạt   

56 Lê Ngọc Đức TĐK số 1 Đạt   

57 Nguyễn Kim Chức      TĐK số 1 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

58 Lê Văn Cẩm                TĐK số 1 Đạt   

59 Huỳnh Quốc Khoa TĐK số 1 Đạt   

60 Trần Thanh Tường TĐK số 1 Đạt   

61 Lê Hồng Phi TĐK số 1 Đạt   

62 Lê Nguyên Tân          TĐK số 1 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

63 Nguyễn Thị Tuyết (Tân)       TĐK số 1 Đạt   

64 Phạm Thủ    TĐK số 2 Đạt   

65 Ngô Thị Tuyết TĐK số 2 Đạt   

66 Trần Thị Thùy         TĐK số 2 Đạt   

67 Võ Kim Đồng TĐK số 2 Đạt   

68 Hồ Đức Dũng TĐK số 2 Đạt   
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69 Nguyễn Kim Châu  TĐK số 2 Đạt   

70 Nguyễn Đình Huân TĐK số 2 Đạt   

71 Mai Thịnh TĐK số 2 Đạt   

72 Mai Văn Phước      TĐK số 2 Đạt   

73 Bùi Thị Thuận           TĐK số 2 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

74 Nguyễn Đình Hải TĐK số 2 Đạt   

75 Nguyễn Thị Bông TĐK số 2 Đạt   

76 Doãn Bá Dĩnh TĐK số 2 Đạt   

77 Lê Thị Thanh Ty (Phúc) TĐK số 2 Đạt   

78 Lê Thị Kim Đính.(Được) TĐK số 2 Đạt   

79 Trần Văn Thành TĐK số 2 Đạt   

80 Trần Bình TĐK số 2 Đạt   

81 Trần Văn Trí TĐK số 2 Đạt   

82 Trần Văn Minh TĐK số 2 Đạt    

83 Trần Nhường              TĐK số 2 Đạt   

84 Nguyễn Tấn Đông   TĐK số 2 Đạt   

85 Lê Nguyên Lư  TĐK số 2 Đạt   

86 Nguyễn Khả Hân TĐK số 2 Đạt   

87 Nguyễn Tấn Thu TĐK số 2 Đạt   

88 Nguyễn Thị Tuyết Mai TĐK số 2 Đạt   

89 Phạm Đình Đích TĐK số 2 Đạt   

90 Lê Nguyên Nghĩ TĐK số 2 Đạt   

91 Nguyễn Đình Đích  TĐK số 2 Đạt   

92 Trần Thị Hà TĐK số 2 Đạt   

93 Lê Thị Xuyến TĐK số 2 Đạt   

94 Nguyễn Tấn Cảm TĐK số 2 Đạt   

95 Cao Thanh Cầu TĐK số 2 Đạt   

96 Nguyễn Tấn Thạch TĐK số 2 Đạt   

97 Nguyễn Thị Tân (Xuân ) TĐK số 2 Đạt   

98 Nguyễn Thị mười TĐK số 2 Đạt   

99 Nguyễn Văn Thìn TĐK số 2 Đạt   

100 Trần Thị Lệ. TĐK số 2 Đạt   

101 Mai Thành TĐK số 2 Đạt   

102 Bùi Thị Thu (Phước) TĐK số 2 Đạt   

103 Trần Văn Trị TĐK số 2 Đạt   

104 Doãn Bá Hiếu TĐK số 2 Đạt   

105 Mai Nhỉ TĐK số 2 Đạt   
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106 Huỳnh Văn Hoàng TĐK số 2 Đạt   

107 Trần Vũ           TĐK số 2 Đạt   

108 Hồ Đình Nhơn TĐK số 3 Đạt   

109 Trần Quang Biềng TĐK số 3 Đạt   

110 Đỗ Thị Ánh TĐK số 3 Đạt   

111 Nguyễn Thành TĐK số 3 Đạt   

112 Lê Tôn Tuyền TĐK số 3 Đạt   

113 Lê Đức Nghĩa (Hòa) TĐK số 3 Đạt   

114 Lê Đình Thanh (Thu) TĐK số 3 Đạt   

115 Nguyễn Thị Hiền TĐK số 3 Đạt   

116 Đỗ Minh Hưng TĐK số 3 Đạt   

117 Nguyễn Thị Ngọc Liên TĐK số 3 Đạt   

118 Phạm Trường Xưa (Hải) TĐK số 3 Đạt   

119 Phạm Thị Hoa TĐK số 3 Đạt   

120 Phan Thị Nga TĐK số 3 Đạt   

121 Văn Phú Tý TĐK số 3 Đạt   

122 Văn Thi. TĐK số 3 Đạt   

123 Văn Thị Bổ TĐK số 3 Đạt   

124 Ngô Công Bình                 TĐK số 3 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

125 Trần Văn Phường TĐK số 3 Đạt   

126 Trần Như Phú TĐK số 3 Đạt   

127 Hồ Nguyễn Quang Đông TĐK số 3 Đạt   

128 Hồ Quang Nhựt TĐK số 3 Ko đạt Còn nợ công quỹ 
(TNXH) 

129 Trần Văn Thiên (Phượng) TĐK số 3 Đạt   

130 Lê Thị Danh TĐK số 3 Đạt   

131 Lê Ngọc Quốc TĐK số 3 Đạt   

132 Cao Văn Phước TĐK số 3 Đạt   

133 Lê Thị Vân                       TĐK số 3 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

134 Lê Văn Tiên TĐK số 3 Đạt   

135 Lê Thị Bé TĐK số 3 Đạt   

136 Hồ Nguyễn Quang Đồng TĐK số 3 Đạt   

137 Mai Thị Minh Tân TĐK số 3 Đạt   

138 Ngô Thương TĐK số 3 Đạt   

139 Ngô Thị Diễm (Tư) TĐK số 3 Đạt   

140 Mai Văn Thanh. TĐK số 3 Đạt   

141 Thái Thị Cẩm Vân TĐK số 3 Đạt   

142 Lê Quang Khải. TĐK số 3 Đạt   
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143 Phan Thị Nhung. TĐK số 3 Đạt   

144 Lê Hưởng. TĐK số 3 Đạt   

145 Nguyễn Thị Vân Vân TĐK số 3 Đạt   

146 
Nguyễn Hoàng Nguyên 

(Lai) 
TĐK số 3 Đạt   

147 Nguyễn Văn Khánh TĐK số 3 Đạt    

148 Hồ Nguyên Xuân TĐK số 3 Đạt   

149 Nguyễn Thị Thanh Kiều TĐK số 3 Đạt   

150 Đỗ Quang Hải TĐK số 3 Đạt   

151 Võ Đăng Hoài (bà Ngọc) TĐK số 3 Đạt   

152 Lê Xuân Du              TĐK số 3 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

153 Võ Văn Tá TĐK số 3 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

154 Lê Trần Tín TĐK số 4 Đạt   

155 Lê Thị Ánh TĐK số 4 Đạt    

156 Lê Tiểu Thiện TĐK số 4 Đạt   

157 Tạ Văn Châu (Lan) TĐK số 4 Đạt   

158 Lê Ngọc Lộc TĐK số 4 Đạt   

159 Bùi Quang Điện (Nhi) TĐK số 4 Đạt   

160 Lê Ngọc Hanh TĐK số 4 Đạt   

161 Lê Văn Thương TĐK số 4 Đạt   

162 Lê Thị Ấn (Lợi) TĐK số 4 Đạt   

163 Lê Văn Thơ TĐK số 4 Đạt   

164 Ngô Công Nhẩn TĐK số 4 Đạt   

165 Văn Phú Chung Hai TĐK số 4 Đạt   

166 Trần Thị Phượng TĐK số 4 Đạt   

167 Lê Thị Thông TĐK số 4 Đạt   

168 Ngô Thị Chi TĐK số 4 Đạt   

169 Lê Quang Đạt                      TĐK số 4 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

170 Văn Phú Dũng TĐK số 4 Đạt   

171 Văn Phú Đình TĐK số 4 Đạt   

172 Đỗ Thế Hạnh TĐK số 4 Đạt   

173 Lê Đình Du                      TĐK số 4 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

174 Đỗ Thế Vinh TĐK số 4 Đạt   

175 Phạm Đình Phúc  TĐK số 4 Đạt   

176 Nguyễn Thị Bích TĐK số 4 Đạt   

177 Lê Đình Hợi TĐK số 4 Đạt   

178 Lê Đình A TĐK số 4 Đạt   
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179 Lê Ngọc Linh  TĐK số 4 Đạt   

180 Lê Quang Kinh TĐK số 4 Đạt   

181 Ngô Công Thống                TĐK số 4 Đạt   

182 Lê Thị Loan (B) TĐK số 4 Đạt   

183 Lê Nguyên Trung TĐK số 4 Đạt   

184 Lê Thị Hằng (con Ngân B)  TĐK số 4 Đạt   

185 Võ Thị Hường  TĐK số 4 Đạt   

186 Bùi Thị Tín TĐK số 4 Đạt   

187 Phan Thị Ân  TĐK số 4 Đạt   

188 Ngô Tào TĐK số 4 Đạt   

189 Ngô Toàn                       TĐK số 4 Đạt   

190 Trần Văn Đông TĐK số 4 Đạt   

191 Đỗ Lương Duyên                TĐK số 5 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

192 Đỗ Thế Châu TĐK số 5 Đạt   

193 Đỗ Thế Hùng TĐK số 5 Đạt   

194 Đỗ Thế Lộc TĐK số 5 Đạt   

195 Ngô Tùng TĐK số 5 Đạt   

196 Hồ Đắc Tứ TĐK số 5 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

197 Hồ Lý TĐK số 5 Đạt   

198 Hồ Đức Thảo TĐK số 5 Đạt   

199 Hồ Ngọc Hùng                     TĐK số 5 Đạt   

200 Hồ Cân TĐK số 5 Đạt   

201 Hồ Ngọc Hân                      TĐK số 5 Đạt   

202 Hồ Đắc Cảnh                       TĐK số 5 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

203 Nguyễn Đồng TĐK số 5 Đạt   

204 Cao Thị Bích Thủy            TĐK số 5 Đạt   

205 Ngô Thị Thơm TĐK số 5 Đạt   

206 Đỗ Thế Sắc                         TĐK số 5 Đạt   

207 Lê Thị Dân TĐK số 5 Đạt   

208 Nguyễn văn Thiên TĐK số 5 Đạt   

209 Huỳnh Văn Tân TĐK số 5 Đạt   

210 Đỗ Thế Tính TĐK số 5 Đạt   

211 Trương Thị Mãi TĐK số 5 Đạt   

212 Đỗ Thị Tiếp                         TĐK số 5 Đạt   

213 Đỗ Mua                              TĐK số 5 Đạt   

214 Mai Văn Thượng (Tiến) TĐK số 5 Đạt   

215 Huỳnh Văn Quy TĐK số 5 Đạt   
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216 Huỳnh Văn Quang (Hằng) TĐK số 5 Đạt   

217 Nguyễn Văn Sơn TĐK số 5 Đạt   

218 Đỗ Phước Hậu   TĐK số 5 Đạt   

219 Hồ Đắc Hải TĐK số 5 Đạt   

220 Đỗ Thế Cương TĐK số 5 Đạt   

221 Đỗ Quang    TĐK số 5 Đạt   

222 Lê Thị Ngọc TĐK số 5 Đạt   

223 Phạm Tất Cơ (Loan) TĐK số 5 Đạt   

224 Lê Văn Tụ                  TĐK số 5 Đạt   

225 Hồ Ngọc Hậu TĐK số 5 Đạt   

226 Trần Xuân Sáng TĐK số 5 Đạt   

227 Lê Văn Thu TĐK số 5 Đạt   

228 Huỳnh Thị Lan TĐK số 5 Đạt   

229 Đỗ Thị Xúy TĐK số 5 Đạt   

230 Đỗ Thế Trí TĐK số 5 Đạt   

231 Đỗ Thế Hữu                 TĐK số 5 Ko đạt Còn nợ công quỹ 

232 Nguyễn Thị Lệ TĐK số 5 Đạt   

233 Nguyễn Thị Anh Vỹ TĐK số 5 Đạt   

234 Đỗ Dương Quang TĐK số 5 Đạt   

235 Nguyễn Quang Tiệp TĐK số 5 Đạt   

236 Mai Thị Mỹ Hồng TĐK số 5 Đạt   

237 Mai Văn Vinh               TĐK số 5 Đạt   

238 Nguyễn Quang Tư TĐK số 5 Đạt   

239 Lưu Thị Nghĩa TĐK số 5 Đạt   

240 Đỗ Thị Thúy Mai         TĐK số 5 Đạt   

241 Đỗ Thị Lan                   TĐK số 5 Đạt   

242 Đỗ Thế Thạch TĐK số 6 Đạt   

243 Đỗ Thê Bửu TĐK số 6 Đạt   

244 Nguyễn Văn Đức (Anh) TĐK số 6 Đạt   

245 Nguyễn Tấn Tâm TĐK số 6 Đạt   

246 Nguyễn Tấn Quế Em (Liễu) TĐK số 6 Đạt   

247 Đỗ Thế Bộ TĐK số 6 Đạt   

248 Lê Thị Huệ  TĐK số 6 Đạt   

249 Đỗ Thế Thành Công            TĐK số 6 Đạt   

250 Nguyễn Thị Lan TĐK số 6 Đạt   

251 Lê Quốc Chương TĐK số 6 Đạt   

252 Trương Thị Thúy   TĐK số 6 Đạt   
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253 Nguyễn Vinh TĐK số 6 Đạt   

254 Nguyễn Văn Mẹo TĐK số 6 Đạt   

255 Huỳnh Văn Chốn TĐK số 6 Đạt   

256 Huỳnh Đức Nghĩa TĐK số 6 Đạt   

257 Nguyễn Thịnh  TĐK số 6 Đạt   

258 Nguyễn Ký TĐK số 6 Đạt   

259 Nguyễn Phiêu TĐK số 6 Đạt   

260 Nguyễn Văn Tường (Châu) TĐK số 6 Đạt   

261 Nguyễn Kiêm TĐK số 6 Đạt   

262 Nguyễn Văn Vững TĐK số 6 Đạt   

263 Đỗ Thế Hiên TĐK số 6 Đạt   

264 Nguyễn Thị Hồng (Huệ) TĐK số 6 Đạt   

265 Huỳnh Văn Khánh TĐK số 6 Đạt   

266 Nguyễn Thị Miên TĐK số 6 Đạt   

267 Bùi Chủng TĐK số 7 Đạt   

268 Nguyễn Thị Thanh Long TĐK số 7 Đạt   

269 Nguyễn Thị Bích Liên TĐK số 7 Đạt   

270 Lê Anh Tuấn TĐK số 7 Đạt   

271 Lê Thị Năm TĐK số 7 Đạt   

272 Bùi Nhiều TĐK số 7 Đạt   

273 Lê Văn Xuất                    TĐK số 7 Ko Đạt   

274 Lê Văn Quảng                 TĐK số 7 Ko Đạt   

275 Lê Văn Đốc TĐK số 7 Đạt   

276 Lê Văn Thịnh  TĐK số 7 Đạt   

277 Lê Anh Tài TĐK số 7 Đạt   

278 Nguyễn Văn Thanh TĐK số 7 Đạt   

279 Nguyễn Thị Phương (Tư)                 TĐK số 7 Đạt   

280 Bùi Thị Nhị                     TĐK số 7 Đạt   

281 Bùi Văn Nam TĐK số 7 Đạt   

282 Phạm Thị Hoanh                 TĐK số 7 Đạt   

283 Lê Văn Triệu TĐK số 7 Đạt   

284 Nguyễn Thị Thủy (Phước) TĐK số 7 Đạt   

285 Nguyễn Văn Dũng TĐK số 7 Đạt   

286 Nguyễn Văn Lên TĐK số 7 Đạt   

287 Nguyễn Văn Tiến TĐK số 7 Đạt   

288 Lê Đức Hùng TĐK số 7 Đạt   

289 Nguyễn thị Thanh Thủy         TĐK số 7 Đạt   
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290 Lê Thị Thúy                   TĐK số 7 Đạt   

291 Đỗ Dương Sỹ    TĐK số 7 Đạt   

292 Lê Văn Bình TĐK số 7 Đạt   

293 Nguyễn Vi Lộc                TĐK số 7 Đạt   

294 Lê Văn Thương TĐK số 7 Đạt   

295 Lê Thị Sương  TĐK số 7 Đạt   

296 Nguyễn Thị Vân (Vinh)       TĐK số 8 Đạt   

297 Lê Văn Nam (Lựu)                TĐK số 8 Đạt   

298 Nguyễn Thị Bích Liễu TĐK số 8 Đạt   

299 Lã Thị Thu Hương TĐK số 8 Đạt   

300 Nguyễn Văn Phương TĐK số 8 Đạt   

301 Lê Hiện TĐK số 8 Đạt   

302 Hồ Thị Xuân TĐK số 8 Đạt   

303 Nguyễn Tấn Niệm (Ngọ) TĐK số 8 Đạt   

304 Hồ Minh Khoa TĐK số 8 Đạt   

305 Huỳnh Quyết Thắng TĐK số 8 Đạt   

306 Lê Hồng Cường TĐK số 8 Đạt   

307 Nguyễn Thị Biên TĐK số 8 Đạt   

308 Nguyễn Văn Đức TĐK số 8 Đạt   

309 Nguyễn Tấn Sang TĐK số 8 Đạt   

310 Đỗ Thế An                          TĐK số 8 Ko Đạt   

311 Lê Văn Hùng                     TĐK số 8 Ko đạt   

312 Lê Anh Phít TĐK số 8 Đạt   

313 Huỳnh Văn Thám TĐK số 8 Đạt   

314 Phan Thị Hoàng TĐK số 8 Đạt   

315 Nguyễn Văn Tích TĐK số 8 Đạt   

316 Lê Văn lộc                         TĐK số 8 Đạt   

317 Nguyễn Hàng Đông TĐK số 8 Đạt   

318 Trương Thị Bông TĐK số 8 Đạt   

319 Ngô Đình Tứ  TĐK số 8 Đạt   

320 Trần Thị Liên (già) TĐK số 8 Đạt   

321 Nguyễn Văn Chương TĐK số 8 Đạt   

322 Nguyễn Thanh Sơn TĐK số 8 Đạt   

323 Nguyễn Trung TĐK số 8 Đạt   

324 Nguyễn Văn Tuất TĐK số 8 Đạt    

325 Bùi Công Toàn TĐK số 8 Đạt   

326 Trần Đình Nhi TĐK số 8 Đạt   
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327 Đỗ Thị Khánh Ân TĐK số 8 Đạt   

328 Lê Thanh Tuấn TĐK số 8 Đạt   

329 Nguyễn Duy Nhất TĐK số 8 Đạt   

330 Nguyễn Tấn Trọng TĐK số 8 Đạt   

331 Nguyễn Văn Việt TĐK số 9 Đạt   

332 Châu Thị Thi (già) TĐK số 9 Đạt   

333 Doãn Thị Toàn TĐK số 9 Đạt   

334 Trần Thị Hoàng  TĐK số 9 Đạt   

335 Nguyễn Văn Yên TĐK số 9 Đạt   

336 Nguyễn Văn Thìn   TĐK số 9 Đạt   

337 Nguyễn Văn Hải TĐK số 9 Đạt   

338 Nguyễn Văn Thông TĐK số 9 Đạt   

339 Nguyễn Xuân Dung (Chung) TĐK số 9 Đạt   

340 Nguyễn Thị Xuân Phượng         TĐK số 9 Đạt   

341 Phạm Thị Nga (già) TĐK số 9 Đạt   

342 Bùi Thị Thanh Phụ (Lan) TĐK số 9 Đạt   

343 Nguyễn Văn Tựu TĐK số 9 Đạt   

344 Nguyễn Thái Giáp TĐK số 9 Đạt   

345 Nguyễn Văn Đức                 TĐK số 9 Ko đạt   

346 Huỳnh Thị Thủy TĐK số 9 Đạt   

347 Nguyễn Văn Mười TĐK số 9 Đạt   

348 Trần Văn Nguyên TĐK số 9 Đạt   

349 Ngô Đình Phương (Hằng) TĐK số 9 Đạt   

350 Nguyễn Văn Trung TĐK số 9 Đạt   

351 Hồ Thị Bạn  TĐK số 9 Đạt   

352 Nguyễn Văn Hùng TĐK số 9 Đạt   

353 Dương Thị Cúc TĐK số 9 Đạt   

354 Nguyễn Văn Tùng              TĐK số 9 Đạt   

355 Lê Thị Thanh (già) TĐK số 9 Đạt   

356 Nguyễn Phước TĐK số 9 Đạt   

357 Ngô Đình Khâm (già) TĐK số 9 Đạt   

358 Nguyễn Tấn Tám (Tuyền) TĐK số 9 Đạt   

359 Nguyễn Tấn Khanh TĐK số 9 Đạt   

360 Lê Tấn Định TĐK số 9 Đạt   

361 Nguyễn Văn Sơn TĐK số 9 Đạt   

362 Nguyễn Được TĐK số 9 Đạt   

363 Đổ Thế Phong  TĐK số 9 Đạt   
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364 Ngô Thị Nguyệt TĐK số 9 Đạt   

365 Mai Kim Quốc TĐK số 9 Đạt   

366 Mai Xuân Kỳ TĐK số 9 Đạt   

367 Lê Thanh Điệp (bệnh) TĐK số 9 Đạt   

368 Huỳnh Văn Đính TĐK số 9 Đạt   

369 Nguyễn Văn Phương TĐK số 9 Đạt   

370 Lê Thanh Việt TĐK số 9 Đạt   

371 Lê Thị Kim Liên TĐK số 9 Đạt   

372 Bùi Thị Hoa                     TĐK số 9 Ko đạt   

373 Đổ Thế Viên  TĐK số 10 Đạt   

374 Nguyễn Văn Thành TĐK số 10 Đạt   

375 Nguyễn Văn Bửu TĐK số 10 Đạt   

376 Huỳnh Văn Lý TĐK số 10 Đạt   

377 Đổ Thế Trị                           TĐK số 10 Đạt   

378 Lê Tổng TĐK số 10 Đạt   

379 Mai Kim Phẩm TĐK số 10 Đạt   

380 Lê Thắng TĐK số 10 Đạt   

381 Lê Xuân Tú (già) TĐK số 10 Đạt   

382 Châu Ngọc Cường TĐK số 10 Đạt   

383 Lê Văn Cương TĐK số 10 Đạt   

384 Lê Ngọc Thư TĐK số 10 Đạt   

385 Ngô Công Bán TĐK số 10 Đạt   

386 Nguyễn Quang Minh TĐK số 10 Đạt   

387 Ngô Công Thiên TĐK số 10 Đạt   

388 Ngô Công Hoạt TĐK số 10 Đạt   

389 Đỗ Thế Lê TĐK số 10 Đạt   

390 Lê Thị Bích Liên  TĐK số 10 Ko đạt   

391 Đổ Thị Long TĐK số 10 Đạt   

392 Đổ Thế Kính TĐK số 10 Đạt   

393 Nguyễn Văn Đắc                  TĐK số 10 Đạt   

394 Lê Thị Phương (thành ©)  TĐK số 10 Đạt   

395 Nguyễn Thị Công TĐK số 10 Đạt   

396 Nguyễn Văn Cường (vân ) TĐK số 10 Đạt   

397 Nguyễn Thị cúc (Lài) TĐK số 10 Đạt   

398 Nguyễn Thị Tri TĐK số 10 Đạt   

399 Nguyễn Văn Tin TĐK số 10 Đạt   

400 Nguyễn Thị Lan  TĐK số 10 Đạt   
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401 Lê Văn Khôi TĐK số 10 Đạt   

402 Lê Thanh Sum TĐK số 10 Đạt   

403 Đổ Thế Sang                        TĐK số 10 Ko đạt   

404 Nguyễn Đức Đây TĐK số 10 Đạt   

405 Nguyễn Đình Bộ TĐK số 10 Đạt   

406 Lê Thị Liễu (trợ) TĐK số 10 Đạt   

407 Huỳnh Văn Tâm TĐK số 10 Đạt    

408 Nguyễn Thị Thủy (Hùng) TĐK số 10 Đạt   

409 Nguyễn Đẳng TĐK số 10 Đạt   

410 Nguyễn Văn Tân TĐK số 10 Đạt   

411 Lê Văn Vầy TĐK số 10 Đạt   

412 Lê Văn Sung TĐK số 10 Đạt    

413  Lê Thị Mỹ Hương TĐK số 11 Đạt   

414 Phan Ức  TĐK số 11 Đạt   

415 Đổ Thị Hà  TĐK số 11 Đạt   

416 Lê Thị Hội  TĐK số 11 Đạt   

417 Nguyễn Sơn  (Nam) TĐK số 11 Đạt   

418 Lê Thị Vân  TĐK số 11 Đạt   

419 Lê Tôn Đính TĐK số 11 Đạt   

420 Lê Thị Chung (Mại) TĐK số 11 Đạt   

421 Lê Thị Khôi (già) TĐK số 11 Đạt   

422 Nguyễn Tấn Đình                TĐK số 11 Đạt   

423 Lê Thị Thúy (Lệ) TĐK số 11 Đạt   

424 Đổ Thế Hiện (già) TĐK số 11 Đạt   

425 Đổ Thế khôi (bệnh) TĐK số 11 Đạt   

426 Lê Thị Thủy TĐK số 11 Đạt   

427 Đổ Thế Cảm TĐK số 11 Đạt   

428 Nguyễn Thị Cúc (Quang)  TĐK số 11 Đạt   

429 Đổ Thị Thái  TĐK số 11 Đạt   

430 Bùi Văn Cường (Quy) TĐK số 11 Đạt   

431 Nguyễn Thị Vân (Nhân) TĐK số 11 Đạt   

432 Huỳnh Văn Thành TĐK số 11 Đạt   

433 Đổ Thế Nhiệm TĐK số 11 Đạt   

434 Huỳnh Văn Hậu TĐK số 11 Đạt   

435 Nguyễn Tấn Đủ TĐK số 11 Đạt   

436 Nguyễn Cường (Diệp) TĐK số 11 Đạt   

437 Bùi Văn Bộ (bệnh) TĐK số 11 Đạt   
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438 Nguyễn Tấn Đáng (già) TĐK số 12 Đạt   

439 Trịnh Thị Diêm TĐK số 12 Đạt   

440 Trương Thị Hoa  TĐK số 12 Đạt   

441 Nguyễn Tấn Điềm TĐK số 12 Đạt   

442 Nguyễn Thị Lan  TĐK số 12 Đạt   

443 Nguyễn Thị Vân  TĐK số 12 Đạt   

444 Nguyễn Văn Bình TĐK số 12 Đạt   

445 Đỗ Thị Hoa  TĐK số 12 Đạt   

446 Trần Thị Ngạt  TĐK số 12 Đạt   

447 Nguyễn Viết Lai TĐK số 12 Đạt   

448 Nguyễn Tấn Kim TĐK số 12 Đạt   

449 Nguyễn Thị Nỹ (Liêm) TĐK số 12 Đạt   

450 Nguyễn Tấn Thông TĐK số 12 Đạt   

451 Nguyễn Tấn Toản TĐK số 12 Đạt   

452 Bùi Xuân Cang                TĐK số 12 Ko đạt   

453 Nguyễn Tấn Khiêu TĐK số 12 Đạt   

454 Nguyễn Văn Đức TĐK số 12 Đạt   

455 Nguyễn Tấn Vinh TĐK số 12 Đạt   

456 Nguyễn Văn Lên TĐK số 12 Đạt   

457 Nguyễn Tấn Chinh TĐK số 12 Đạt   

458 Nguyễn Tấn Thiệu TĐK số 13 Đạt   

459 Nguyễn Tấn Chừng TĐK số 13 Đạt   

460 Nguyễn Tấn Quang TĐK số 13 Đạt   

461 Nguyễn Tấn Binh TĐK số 13 Đạt   

462 Nguyễn Thị Lợi TĐK số 13 Đạt   

463 Mai Văn Trọng TĐK số 13 Đạt   

464 Nguyễn Tấn Sư                TĐK số 13 Ko Đạt   

465 Mai Văn Khâm TĐK số 13 Đạt   

466 Nguyễn Tạo TĐK số 13 Đạt   

467 Nguyễn Thị Huyền TĐK số 13 Đạt   

468 Trần Thanh Chương TĐK số 13 Đạt   

469 Trần Thanh Cương TĐK số 13 Đạt   

470 Trần Văn Toàn TĐK số 13 Đạt   

471 Lê Thị Hiển (vợ 2 Tâm) TĐK số 13 Đạt   

472 Phan Thị Thiệp TĐK số 13 Đạt   

473 Trần Thị Yến (Lực) TĐK số 13 Đạt   

474 Trần Văn Đặng TĐK số 13 Đạt   
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475 Nguyễn Thị Hằng (khoa) TĐK số 13 Đạt   

476 Nguyễn Văn Được TĐK số 13 Đạt   

477 Nguyễn Tấn Quang TĐK số 14 Đạt   

478 Mai Thị Tuất TĐK số 14 Đạt   

479 Mai Thị Minh TĐK số 14 Đạt   

480 Lê Thị Hương (thuật) TĐK số 14 Đạt   

481 Nguyễn Tấn Hùng TĐK số 14 Đạt   

482 Mai Văn Quế TĐK số 14 Đạt   

483 Mai Văn Tuyết TĐK số 14 Đạt   

484 Phạm Văn Công (Lành) TĐK số 14 Đạt   

485 Nguyễn Tấn Lời TĐK số 14 Đạt   

486 Nguyễn Thị Thông (ý) TĐK số 14 Đạt   

487 Trần Thị Hòa (Cảnh) TĐK số 14 Đạt   

488 Nguyễn Thị Hương + Sỹ  TĐK số 14 Đạt   

489 Mai Văn Liêm TĐK số 14 Đạt   

490 Nguyễn Tấn Diều TĐK số 14 Đạt   

491 Nguyễn Thị Hồng TĐK số 14 Đạt   

492 Mai Văn Cũng TĐK số 14 Ko đạt   

493 Mai Văn Hợi TĐK số 14 Đạt   

494 Lê Thị Hồng TĐK số 14 Đạt   

495 Mai Văn Huề TĐK số 14 Đạt   

496 Lê Văn Sỹ TĐK số 15 Đạt   

497 Mai Văn Quá TĐK số 15 Đạt   

498 Phạm Thị Thanh TĐK số 15 Đạt   

499 Mai Thị Kiều TĐK số 15 Đạt   

500 Lê Minh Vũ (Hiệp) TĐK số 15 Đạt   

501 Trần Đình Vân TĐK số 15 Đạt   

502 Nguyễn Tấn Tin TĐK số 15 Đạt   

503 Huỳnh Văn Hận TĐK số 15 Đạt   

504 Nguyễn Quang Phương TĐK số 15 Đạt   

505 Lê Thị Hồng Vân (Hường) TĐK số 15 Đạt   

506 Mai Văn Nhất TĐK số 15 Đạt   

507 Mai Văn Viên TĐK số 15 Đạt   
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PHỤ LỤC VIII – THÔN PHÚ ĐÔNG 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ   TỔ ĐK 
NĂM 2025 

GHI CHÚ 
ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

1 Lê Văn Hội TĐK số 1 x     

2 Lê Văn Ái TĐK số 1 x     

3 Lê Văn Sinh TĐK số 1 x     

4 Lê Văn Cư TĐK số 1 x     

5 Lê Xuân Định TĐK số 1 x     

6 Lê Xuân Tịnh TĐK số 1 x     

7 Lê Văn Ấn TĐK số 1 x     

8 Lê Văn Trị TĐK số 1 x     

9 Lê Minh Hải TĐK số 1 x     

10 Hồ Văn Mân TĐK số 1 x     

11 Nguyễn Thị Hồng TĐK số 1 x     

12 Lê Văn Kết TĐK số 1   x   

13 Lê Xuân Bình TĐK số 1 x     

14 Lê Thị Chung TĐK số 1 x     

15 Phạm Cúc TĐK số 1 x     

16 Nguyễn Kim Sơn TĐK số 1 x     

17 Lê Thị Tương TĐK số 1 x     

18 Lê Thị Viện TĐK số 1 x     

19 Bùi Văn Lanh TĐK số 1 x     

20 Lê Văn Ân TĐK số 1 x     

21 Lê Văn Nam TĐK số 1 x     

22 Bùi Văn Quận TĐK số 1 x     

23 Bùi Ty TĐK số 1 x     

24 Bùi Thị Tê TĐK số 1 x     

25 Huỳnh Thị Anh TĐK số 1 x     

26 Đỗ Văn Tiến TĐK số 1   x   

27 Lê Văn Công TĐK số 1 x     

28 Lê Bảy TĐK số 1 x     

29 Lê Văn Tằm TĐK số 1 x     

30 Lê Văn Tơ TĐK số 1 x     

31 Lê Văn Tin TĐK số 1 x     

32 Phạm Văn Trị TĐK số 1 x     

33 Ung Thị An TĐK số 1 x     
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34 Lê Thị Diệu TĐK số 2 x     

35 Hồ Văn Nhân TĐK số 2 x     

36 Hồ Văn Hậu TĐK số 2 x     

37 Hồ Văn Thọ TĐK số 2 x     

38 Hồ Văn Phúc TĐK số 2 x     

39 Lê Thị Hồng TĐK số 2 x     

40 Lê Văn Thanh TĐK số 2 x     

41 Lê Minh Phùng TĐK số 2 x     

42 Bùi Thanh Tâm TĐK số 2 x     

43 Bùi Thị Phấn TĐK số 2 x     

44 Hồ Văn Cường (B) TĐK số 2 x     

45 Hồ Văn Tài TĐK số 2 x     

46 Lê Văn Hận TĐK số 2 x     

47 Phạm Tấn Vinh TĐK số 2 x     

48 Nguyễn Văn Sinh TĐK số 2 x     

49 Hồ Em TĐK số 2 x     

50 Hồ Thị Ca TĐK số 2 x     

51 Phạm Văn Tuấn TĐK số 2 x     

52 Phạm Công TĐK số 2 x     

53 Hồ Văn Sự TĐK số 2 x     

54 Ngô Quang Tuấn TĐK số 2 x     

55 Trần Văn Kết TĐK số 2 x     

56 Phạm Văn Quyền TĐK số 2 x     

57 Phạm Nhỏ TĐK số 2   x   

58 Lê Thanh Vũ TĐK số 2 x     

59 Lê Thị Hoa TĐK số 2   x   

60 Trương Thị Đông TĐK số 2 x     

61 Hồ Nguyên Thọ TĐK số 3 x     

62 Mai Thị Phường TĐK số 3 x     

63 Nguyễn Văn Lý TĐK số 3 x     

64 Hồ Văn Quang TĐK số 3   x   

65 Hồ Văn Đỉnh TĐK số 3 x     

66 Nguyễn Thị Xanh TĐK số 3 x     

67 Phạm Thị Đào TĐK số 3   x   

68 Mai Văn Thông TĐK số 3 x     

69 Nguyễn Tấn Tự TĐK số 3 x     
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70 Hồ Thị Tin TĐK số 3 x     

71 Nguyễn Văn Sỹ TĐK số 3 x     

72 Bùi Văn Thơm TĐK số 3 x     

73 Nguyễn Dưỡng TĐK số 3 x     

74 Hồ Văn Cầu TĐK số 3 x     

75 Trần Thị Chung TĐK số 3 x     

76 Đỗ Thị Khánh Châu TĐK số 3 x     

77 Võ Ngọc Thành TĐK số 3 x     

78 Nguyễn Đình Định TĐK số 3 x     

79 Nguyễn Văn Tượng TĐK số 3 x     

80 Hồ Chí Công TĐK số 4 x     

81 Đỗ Thị Thuận TĐK số 4   x   

82 Trần Quang Hiện TĐK số 4 x     

83 Hồ Văn Cu TĐK số 4 x     

84 Hồ Văn Thiểu TĐK số 4 x     

85 Hồ Văn Quảng TĐK số 4 x     

86 Trần Quang Năm TĐK số 4 x     

87 Trần Quang Mua TĐK số 4 x     

88 Trần Quang Chiến TĐK số 4 x     

89 Trần Quang Dũng TĐK số 4 x     

90 Võ Thị Xuân TĐK số 4 x     

91 Võ Văn Chín TĐK số 4 x     

92 Hồ Hạnh TĐK số 4 x     

93 Hồ Văn Nhứt TĐK số 4 x     

94 Lê Dũng TĐK số 4 x     

95 Hồ Tấn TĐK số 4 x     

96 Hồ Văn Vinh TĐK số 4 x     

97 Hồ Văn Cân TĐK số 4 x     

98 Trần Văn Dân TĐK số 4 x     

99 Đỗ Thị Xuyên TĐK số 4 x     

100 Lê Văn Một TĐK số 4 x     

101 Hồ Văn Lĩnh TĐK số 4 x     

102 Nguyễn Văn Cảnh TĐK số 4   x   

103 Nguyễn Đình Hiệp TĐK số 4 x     

104 Lê Văn Mười TĐK số 4   x   

105 Mai Thị Hồng TĐK số 4 x     
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106 Nguyễn Văn Thâm TĐK số 4 x     

107 Nguyễn Văn Tuấn TĐK số 4 x     

108 Hồ Đình Đồng TĐK số 4 x     

109 Nguyễn Văn Dương TĐK số 4 x     

110 Trần Quang Linh TĐK số 4 x     

111 Trần Quang Trưởng TĐK số 4 x     

112 Mai Xuân Tùng TĐK số 5 x     

113 Nguyễn Văn Vượng TĐK số 5 x     

114 Nguyễn Văn Thẩm TĐK số 5 x     

115 Hồ Đình Tiến TĐK số 5 x     

116 Lê Minh Thạch TĐK số 5 x     

117 Hồ Thành Trung TĐK số 5 x     

118 Hồ Văn Cường (A) TĐK số 5 x     

119 Nguyễn Thanh Định TĐK số 5   x   

120 Hồ Đình Ba TĐK số 5 x     

121 Võ Thị Sương TĐK số 5 x     

122 Nguyễn Thị Vân TĐK số 5 x     

123 Nguyễn Văn Phận TĐK số 5 x     

124 Đinh Thế Phần TĐK số 5 x     

125 Hồ Xuân Bình TĐK số 5 x     

126 Nguyễn Thị Lự TĐK số 5 x     

127 Nguyễn Văn Thêm TĐK số 5 x     

128 Hồ Văn Tường TĐK số 5 x     

129 Hồ Thị Tín TĐK số 5 x     

130 Nguyễn Tấn Nhanh TĐK số 5 x     

131 Hồ Văn Đức TĐK số 5 x     

132 Phan Thị Thu TĐK số 5 x     

133 Nguyễn Văn Cả TĐK số 5 x     

134 Nguyễn Văn Tích TĐK số 5 x     

135 Nguyễn Thị Nhựt TĐK số 5 x     

136 Nguyễn Thị Thuỷ TĐK số 5 x     

137 Nguyễn Thị Lợi TĐK số 5 x     

138 Nguyễn Văn Thành TĐK số 5 x     

139 Hồ Văn Năm TĐK số 5 x     

140 Hồ Văn Quốc TĐK số 5 x     

141 Phạm Thế Dũng TĐK số 5 x     
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142 Phạm Đình Trung TĐK số 5 x     

143 Phạm Châu Lời TĐK số 5 x     

144 Trần Thị Lan TĐK số 6 x     

145 Hồ Văn Bích TĐK số 6 x     

146 Đinh Thị Niên TĐK số 6 x     

147 Đinh Thế Phận TĐK số 6 x     

148 Đinh Thế Tuyên TĐK số 6 x     

149 Nguyễn Tổng TĐK số 6 x     

150 Bùi Thị Tằm TĐK số 6 x     

151 Nguyễn Sanh TĐK số 6 x     

152 Nguyễn Văn Vũ TĐK số 6 x     

153 Võ Quang Phúc TĐK số 6 x     

154 Võ Quang Trọng TĐK số 6 x     

155 Võ Quang Phát TĐK số 6 x     

156 Hồ Văn Quý TĐK số 6 x     

157 Trần Quang Phúc TĐK số 6 x     

158 Trần Thị Nghĩa TĐK số 6 x     

159 Hồ Văn Sáu TĐK số 6 x     

160 Lê Văn Nuôi TĐK số 6 x     

161 Lê Văn Thuận TĐK số 6 x     

162 Lê Xuân Thành TĐK số 6 x     

163 Võ Văn Xuân TĐK số 6 x     

164 Đỗ Thị Liên TĐK số 6 x     

165 Nguyễn Vĩnh Lập TĐK số 6 x     

166 Nguyễn Văn Do TĐK số 6   x   

167 Nguyễn Thị Lài TĐK số 6 x     

168 Trần Thị Hướng TĐK số 6   x   

169 Nguyễn Tấn Dân TĐK số 6 x     

170 Nguyễn Tấn Đạt TĐK số 6 x     

171 Nguyễn Hữu Hiến TĐK số 6 x     

172 Dương Thị Hoa TĐK số 6 x     

173 Nguyễn Tấn Dậu TĐK số 6 x     

174 Đinh Thế Bốn TĐK số 6 x     

175 Nguyễn Thị Tuyết TĐK số 7 x     

176 Nguyễn Tấn Thơm TĐK số 7 x     

177 Nguyễn Tấn Đô TĐK số 7 x     
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178 Nguyễn Tấn Cam TĐK số 7 x     

179 Nguyễn Tấn Tân TĐK số 7 x     

180 Dương Văn Hà TĐK số 7 x     

181 Dương Văn Tâm TĐK số 7 x     

182 Dương Văn Đích TĐK số 7 x     

183 Ung Thị Liên TĐK số 7   x   

184 Nguyễn Thị Toàn TĐK số 7 x     

185 Nguyễn Tấn Cẩm TĐK số 7 x     

186 Dương Văn Chương TĐK số 7 x     

187 Nguyễn Văn Ngà TĐK số 7 x     

188 Nguyễn Hoàng TĐK số 7 x     

189 Nguyễn Thanh Vương TĐK số 7 x     

190 Dương Văn Dục TĐK số 7 x     

191 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
TĐK số 7 x     

192 Phan Thị Thiên TĐK số 7 x     

193 Dương Văn Luận TĐK số 7 x     

194 Nguyễn Công Danh TĐK số 7 x     

195 Nguyễn Tấn Lục TĐK số 7 x     

196 Nguyễn Tấn Thể TĐK số 7 x     

197 Nguyễn Thị Nga TĐK số 7 x     

198 Nguyễn Tấn Thọ TĐK số 8 x     

199 Nguyễn Thị Mai TĐK số 8 x     

200 Nguyễn Thiệt TĐK số 8 x     

201 Nguyễn Quang Khánh TĐK số 8 x     

202 Nguyễn Tấn Binh TĐK số 8 x     

203 Mai Ấm TĐK số 8 x     

204 Mai Ba TĐK số 8 x     

205 Trương Văn Bồi TĐK số 8 x     

206 Trương Văn Nhung TĐK số 8 x     

207 Nguyễn Tấn Lân TĐK số 8 x     

208 Lữ Thị Tiến TĐK số 8 x     

209 Dương Minh Thông TĐK số 8 x     

210 Nguyễn Thị Lâm TĐK số 8 x     

211 Ngô Công Thanh TĐK số 8 x     

212 Dương Thị Ngờ TĐK số 8 x     
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213 Phan Văn Danh TĐK số 8 x     

214 Đỗ Thế Lý TĐK số 8 x     

215 Dương Thị Dũng TĐK số 8 x     

216 Nguyễn Thị Thu Hạnh TĐK số 8 x     

217 Nguyễn Tấn Hàng TĐK số 8 x     

218 Nhuyễn Tấn Vỹ TĐK số 8 x     

219 Phan văn Hiệu TĐK số 9 x     

220 Nguyễn Thanh Nhật TĐK số 9 x     

221 Nguyễn Thanh Quang TĐK số 9 x     

222 Nguyễn Thanh Vũ TĐK số 9 x     

223 Nguyễn Thị Tuyết Vân TĐK số 9 x     

224 Nguyễn Thị Lan TĐK số 9 x     

225 Nguyễn Văn Dự TĐK số 9 x     

226 Nguyễn Quang Vinh TĐK số 9 x     

227 Nguyễn Tấn Hiểu TĐK số 9 x     

228 Nguyễn Thị Lương TĐK số 9 x     

229 Lê Văn Quốc TĐK số 9 x     

230 Lê Văn Tùng TĐK số 9 x     

231 Nguyễn Thị Thuấn TĐK số 9 x     

232 Trần Thị Tẩu TĐK số 9 x     

233 Nguyễn Thị Hận TĐK số 9 x     

234 Nguyễn Tấn Hướng TĐK số 9 x     

235 Dương Thế Lưu TĐK số 9 x     

236 Mai Thị Bông TĐK số 9 x     

237 Nguyễn Văn Điều TĐK số 9 x     

238 Nguyễn Quang Vũ TĐK số 9 x     

239 Nguyễn Tấn Dũng TĐK số 9 x     

240 Nguyễn Thị Tường TĐK số 9 x     

241 Mai Ngọc Xuân TĐK số 9 x     

242 Mai Thị Bá TĐK số 9 x     

243 Lê Thị Anh TĐK số 9 x     

244 Nguyễn Tấn Cang TĐK số 9 x     

245 Phan Văn Trưởng TĐK số 9 x     

246 Trần Minh Tính TĐK số 9 x     

247 Nguyễn Tấn Phước TĐK số 10 x     

248 Nguyễn Thị Lài TĐK số 10 x     
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249 Nguyễn Minh Trung TĐK số 10 x     

250 Phan Văn Luân TĐK số 10 x     

251 Nguyễn Tấn Nam TĐK số 10 x     

252 Mai Văn Sỹ TĐK số 10 x     

253 Võ Thị Dương TĐK số 10 x     

254 Nguyễn Thị Trinh TĐK số 10 x     

255 Phan Duy Sĩ TĐK số 10 x     

256 Vũ Thị Ái Liên TĐK số 10 x     

257 Phan Văn Diễn TĐK số 10 x     

258 Phan Văn Thanh TĐK số 10 x     

259 Lê Văn Danh TĐK số 10 x     

260 Lê Thị Hoà TĐK số 10 x     

261 Lê Văn Phận TĐK số 10 x     

262 Lê Văn Hùng TĐK số 10 x     

263 Lê Văn Lời TĐK số 10 x     

264 Trần Thị Lệ Hằng TĐK số 10 x     

265 Phan Thị Ngân TĐK số 10 x     

266 Nguyễn Tấn Tuấn TĐK số 10 x     

267 Nguyễn Văn Sang TĐK số 10 x     

268 Dương Văn Tư TĐK số 10 x     

269 Dương Văn Trụ TĐK số 10 x     

270 Phan Đình Trung TĐK số 10 x     

271 Nguyễn Thị Liễu TĐK số 10 x     

272 Nguyễn Thị Nhân TĐK số 10 x     

273 Nguyễn Thị Sương TĐK số 10 x     

274 Dương Văn Cư TĐK số 10 x     

275 Huỳnh Văn Ngọc TĐK số 10 x     

276 Nguyễn Thị Tài TĐK số 11 x     

277 Phan Văn Thu TĐK số 11 x     

278 Phan Văn Thức TĐK số 11 x     

279 Phan Văn Nhân TĐK số 11 x     

280 Nguyễn Tấn Công TĐK số 11 x     

281 Phạm Thị Hội TĐK số 11 x     

282 Ngô Thị Đào TĐK số 11 x     

283 Nguyễn Hữu Nhơn TĐK số 11 x     

284 Dương Văn Tình TĐK số 11 x     
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285 Nguyễn Tiến Sang TĐK số 11 x     

286 Bùi Thị Phượng TĐK số 11 x     

287 Nguyễn Quang Vinh TĐK số 11 x     

288 Nguyễn Văn Cảnh TĐK số 11 x     

289 Nguyễn Chung Mai TĐK số 11 x     

290 Nguyễn Xuân Lãm TĐK số 11   x   

291 Nguyễn Tấn Hà TĐK số 11 x     

292 Mai Thị Dung TĐK số 11 x     

293 Mai Ngọc Cương TĐK số 11 x     

294 Nguyễn Văn Nam TĐK số 11 x     

295 Nguyễn Văn Ân TĐK số 11 x     

296 Nguyễn Quốc Việt TĐK số 11 x     

297 Nguyễn Thị Bân TĐK số 11 x     

298 Nguyễn Tấn Ánh TĐK số 11 x     

299 Nguyễn Nam TĐK số 11 x     

300 Phạm Văn Tiến TĐK số 11 x     

301 Nguyễn Thị Hiến TĐK số 11 x     

302 Nguyễn Tấn Hồng TĐK số 11 x     

303 Huỳnh Hẹn TĐK số 11 x     

304 Nguyễn Thị Tạo TĐK số 11 x     

305 Nguyễn Văn Đoàn TĐK số 11 x     

306 Nguyễn Thị Kim Yến TĐK số 11 x     

307 Nguyễn Văn Hải TĐK số 11   x   

308 Nguyễn Thị Liên TĐK số 11 x     

309 Mai Thị Liên TĐK số 11 x     

310 Dương Thế Phong TĐK số 11 x     

311 Nguyễn Thị Lan TĐK số 11 x     

312 Nguyễn Thị Ba TĐK số 11 x     

313 Nguyễn Tấn Đông TĐK số 11 x     

314 Nguyễn Tặng TĐK số 12 x     

315 Nguyễn Tấn Hồi TĐK số 12 x     

316 Huỳnh Tấn Vương TĐK số 12 x     

317 Nguyễn Tấn Lai TĐK số 12 x     

318 Trần Văn Hoà TĐK số 12 x     

319 Trần Văn Nhiều TĐK số 12 x     

320 Nguyễn Thị Hương TĐK số 12 x     
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321 Trương Văn Diệu TĐK số 12 x     

322 Nguyễn Tấn Danh TĐK số 12 x     

323 Nguyễn Văn Vinh TĐK số 12 x     

324 Ngô Thị Thanh Hà TĐK số 12 x     

325 Nguyễn Văn Thu TĐK số 12 x     

326 Nguyễn Thị Ái TĐK số 12 x     

327 Phan Văn Sỹ TĐK số 12 x     

328 Phan Thị Lan TĐK số 12 x     

329 Nguyễn Văn Viễn TĐK số 12 x     

330 Nguyễn Thị Sen TĐK số 12   x   

331 Phan Văn Hoàng TĐK số 12 x     

332 Phan Văn Y TĐK số 12 x     

333 Phan Văn Quang TĐK số 12 x     

334 Trần Thị Vân TĐK số 12 x     

335 Nguyễn Tâm TĐK số 12 x     

336 Nguyễn Tấn Quận TĐK số 12 x     

337 Nguyễn Tấn Hoàng TĐK số 12 x     

338 Nguyễn Đình Chung TĐK số 12 x     

339 Lê Thị Nga TĐK số 12 x     

340 Nguyễn Thị Trang TĐK số 12 x     

341 Nguyễn Thị Thẫm TĐK số 12 x     

342 Nguyễn Thị Lê TĐK số 12 x     

343 Nguyễn Quang Hiệp TĐK số 12 x     

344 Hồ Việt Hai TĐK số 12 x     

345 Hồ Việt Đức TĐK số 12 x     

346 Nguyễn Chiến Công TĐK số 12 x     

347 Nguyễn Đức Tường TĐK số 12 x     

348 Dương Văn Mính TĐK số 13 x     

349 Nguyễn Hưởng TĐK số 13 x     

350 Trần Tài TĐK số 13 x     

351 Nguyễn Thị Hồng TĐK số 13 x     

352 Nguyễn Văn Tân TĐK số 13 x     

353 Trần Thị Hoà TĐK số 13 x     

354 Nguyễn Văn Thuỷ TĐK số 13 x     

355 Nguyễn Văn Đại TĐK số 13 x     

356 Nguyễn Thị Hường TĐK số 13 x     
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357 Nguyễn Thị Mai TĐK số 13 x     

358 Đỗ Vạn Thiệu TĐK số 13 x     

359 Nguyễn Xuân Khương TĐK số 13 x     

360 Nguyễn Thanh liêm TĐK số 13 x     

361 Nguyễn Văn Cẩm TĐK số 13 x     

362 Võ Thị Hiền TĐK số 13 x     

363 Huỳnh Văn Nơi TĐK số 13 x     

364 Huỳnh Thị Kính TĐK số 13 x     

365 Nguyễn Thị Toan TĐK số 13 x     

366 Lê Văn Quốc TĐK số 13 x     

367 Lê Văn Thuận TĐK số 13 x     

368 Trần Phong TĐK số 13 x     

369 Nguyễn Đức TĐK số 13 x     

370 Trần Thị Phước TĐK số 13 x     

371 Trần Thị Lệ Nga TĐK số 13 x     

372 Nguyễn Văn Hiệp TĐK số 13 x     

373 Trần Trà TĐK số 13 x     

374 Võ Ngọc Miên TĐK số 13 x     

375 Phan Thị Vân TĐK số 13 x     

376 Nguyễn Thêm TĐK số 13 x     

377 Nguyễn Văn Hoà TĐK số 13 x     

378 Nguyễn Thị Hiệp TĐK số 13 x     

379 Nguyễn Thị Lanh TĐK số 13 x     

380 Trần Bình TĐK số 13 x     

381 Nguyễn Xuân Vinh TĐK số 13 x     

382 Lê Thị Hải TĐK số 13 x     

383 Trần Sắc TĐK số 13 x     

384 Trần Thị Thuận TĐK số 13 x     

385 Nguyễn Thị Thảo TĐK số 13 x     

386 Trần Minh TĐK số 13 x     

387 Trương Văn Thông TĐK số 13 x     

388 Trương Văn Minh TĐK số 13 x     

389 Nguyễn Văn Chung TĐK số 13 x     

390 Trần văn Do TĐK số 14 x     

391 Trần Thị Phượng TĐK số 14 x     

392 Trần Văn Tòng TĐK số 14 x     
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393 Đặng Thị Lành TĐK số 14 x     

394 Lê Đặng Tôn Thành TĐK số 14 x     

395 Lê Xuân Đình TĐK số 14 x     

396 Mai Văn Thành TĐK số 14 x     

397 Nguyễn Văn Chương TĐK số 14 x     

398 Huỳnh Thị Nga TĐK số 14 x     

399 Nguyễn Thị Tổng TĐK số 14 x     

400 Huỳnh Văn Anh TĐK số 14 x     

401 Lê Tôn Đình Thi TĐK số 14 x     

402 Lê Văn Hoàng TĐK số 14 x     

403 Nguyễn Thị Bửu TĐK số 14 x     

404 Trần Phấn TĐK số 14 x     

405 Trần Hùng TĐK số 14 x     

406 Nguyễn Công TĐK số 14 x     

407 Nguyễn Tiến TĐK số 14 x     
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PHỤ LỤC IX – THÔN PHÚ BÌNH 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

TT HỌ TÊN CHỦ HỘ 

ĐỊA 

CHỈ 

ĐẠT/không 

đạt 

 GĐVH GHI CHÚ 

1 Phạm Thì Nhì Tổ 1  x   

2 Trần Thị Hồng Tổ 1 x   

3 Lê Thị Tuyền Tổ 1 x   

4 Trần Thanh Thuật Tổ 1 x   

5 Ung Tấn Thành Tổ 1 x   

6 Nguyễn Thị Nhung Tổ 1 x   

7 Lê Thị Ngọc Giàu Tổ 1 x   

8 Ung Tấn Phát Tổ 1 x   

9 Ung Tấn Trung Tổ 1 x   

10 Trần Van Sung Tổ 1 x   

11 Ung Tấn Phước Tổ 1 x   

12 Lê Đình Sơn Tổ 1 x   

13 Khương Minh Đạo Tổ 1 x   

14 Lê Đình Tuấn Tổ 1 x   

15 Võ Xuân Sử Tổ 1 x   

16 Võ Xuân Đồng Tổ 1 x   

17 Nguyễn Thị Bích Trâm Tổ 1 x   

18 Trần Anh Tổ 1 x   

19 Lê Bán Tổ 1 x   

20 Thái Thị Thanh Tổ 1 x   

21 Nguyễn Tấn Khanh Tổ 1 x   

22 Nguyễn Thị Hiền Tổ 1 x   

23 Ung Thị Sanh Tổ 1 x   

24 Trần Thị Lam Tổ 1 x   

25 

Nguyễn Ngọc Thái 

Phước Tổ 1 x   

26 Trần Quá Tổ 1 x   

27 Trần Văn Lưu Tổ 1 x   
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28 Mai Thị Thu Tổ 1 x   

29 Trần Văn Thọ Tổ 1 x   

30 Trương Huỳnh Phong Tổ 1 x   

31 Trần Thanh Vạn Tổ 1 x   

32 

Nguyễn Thị Hồng 

Tưởng Tổ 1 x   

33 Trần Thị Trang Tổ 1 x   

34 Trịnh Thị Lự Tổ 1 x   

35 Nguyễn Thị Hưng Tổ 1 x   

36 Nguyễn Tấn Đại Tổ 1 x   

37 Lê Thị Chính Tổ 1 x   

38 Nguyễn Tiến Luật Tổ 1 x   

39 Lê Quang Huyến Tổ 1 x   

40 Nguyễn Tấn Mênh Tổ 1 x   

41 Phan Thị Tân Tổ 1 x   

42 Huỳnh Bá Lâm Tổ 1 x   

43 Huỳnh Bá Oanh Tổ 1 x   

44 Đoàn Thị Thanh Hương Tổ 1 x   

45 Đặng Văn Thành Tổ 1 x   

46 Hồ Minh Đức Tổ 1 x   

47 Đỗ Thị Thanh Tổ 1 x   

48 Lê Văn Tưởng Tổ 1 x   

49 Lê Xuân Kiệt Tổ 1 x   

50 Lê Văn Đức Tổ 1 x   

51 Nguyễn Thị Hương Tổ 1 x   

52 Nguyễn Văn Phương Tổ 1 x   

53 Nguyễn Văn Thức Tổ 1 x   

54 Trần Đình Lý Tổ 1 x   

55 Nguyễn Văn Lợi Tổ 1 x   

56 Nguyễn Toàn Tổ 1 x   

57 Nguyễn Anh Tài Tổ 1 x   

58  Nguyễn Anh Tỉnh Tổ 1 x   

59 Trần Thị Lan Tổ 1 x   

60 Nguyễn Thị Huy Tổ 1 x   

61 Nguyễn Văn Ngọ Tổ 1 x   
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62 Đinh Quốc Tài Tổ 1 x   

63 Hồ Văn Trình Em Tổ 1 x   

64 Nguyễn Tấn Sách Tổ 1 x   

65 Đỗ Vạn Tùng Tổ 1 x   

66 Nguyễn Tấn Sơn Tổ 1 x   

67 Trần Văn Nhựt Tổ 1 x   

68 Lê Thị Vi Tổ 2 x   

69 Nguyễn Thị Hường Tổ 2 x   

70 Lê Tấn Tàu Tổ 2 x   

71 Trương Văn Quang Tổ 2 x   

72 Lê Tôn Hữu Trí Tổ 2 x   

73 Nguyễn Thị  Xuân Tổ 2 x   

74 Lê Thị Tôn Tuần Tổ 2 x   

75 Đỗ Vạn Vinh Tổ 2 x   

76 Trần Minh Phước Tổ 2 x   

77 Đỗ Thị Kim Oanh Tổ 2 x   

78 Đỗ  Tuấn Tổ 2 x   

79 Lê Văn Trường Tổ 2 x   

80 Lê Tấn Thành Tổ 2 x   

81 Lê Tấn Khôi Tổ 2 x   

82 Lê Tấn Mười Tổ 2 x   

83 Lê Thị Kim Tuấn Tổ 2 x   

84 Lê Tấn Anh Tổ 2 x   

85 Lê Tấn Bình Tổ 2 x   

86 Lê Đình Thuận Tổ 2 x   

87 Lê Thị Hoàng Oanh Tổ 2 x   

88 Huỳnh Thị Đính Tổ 2 x   

89 Bùi Thị Diễm Tổ 2 x   

90 Bùi Như Ý Tổ 2 x   

91 Lê Thị Hoàng Yến Tổ 2 x   

92 Trần Minh Dũng Tổ 2 x   

93 Nguyễn Thị Thu Tổ 2 x   

94 Nguyễn Thế Chí Tổ 2 x   

95 Bùi Thị Tuyết Tổ 2 x   
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96 Bùi Thị Quỳnh Như Tổ 2 x   

97 Lê Văn Vương Tổ 2 x   

98 Lê Thị Vinh Tổ 2 x   

99 Phan Thị Chinh Tổ 2 x   

100 Lê Văn Quang Tổ 2 x   

101 Lê Ngọc Chân Tổ 2 x   

102 Lê Ngọc Chưởng Tổ 2 x   

103 Lê Ngọc Lực Tổ 2 x   

104 Nguyễn Thị Hồng Tổ 2 x   

105 Trần Thị Điểm Tổ 2 x   

106 Đoàn Thị Kim Thu Tổ 2 x   

107 Lê Đình Vũ Tổ 2 x   

108 Trần Văn Miên Tổ 2 x   

109 Trần Văn Lai Tổ 2 x   

110 Trần Thông Tổ 2 x   

111 Nguyễn Tân Tổ 2 x   

112 Trương Ngọc Thu Tổ 2 x   

113 Nguyễn Thị Yến Tổ 2 x   

114 Nguyễn Văn Mạnh Tổ 2 x   

115 Nguyễn Tấn Sin Tổ 2 x   

116 Đỗ Xuân Thành Tổ 2 x   

117 Trần Văn Phẩm Tổ 2 x   

118 Ngô Thị Vân Tổ 2 x   

119 Ngô Thị Lam Tổ 2 x   

120 Bùi Ngọc Ảnh Tổ 2 x   

121 Phạm Văn Quảng Tổ 2 x   

122 Trần Thị Oanh Tổ 2 x   

123 Nguyễn Văn Hoành Tổ 2 x   

124 Phạm Quốc Hải Tổ 2 x   

125 Trần Văn Thứ Tổ 2 x   

126 Võ Thi Phước Tổ 2 x   

127 Nguyễn Thị Bích Tổ 2 x   

128 Bùi Thị Xanh Tổ 2 x   

129 Nguyễn Xuân Khôi Tổ 2 x   
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130 Lê Đình Thục Tổ 2 x   

131 Lê Đình Thắng Tổ 2 x   

132 Lê Đình Lân Tổ 2 x   

133 Bùi Ngọc Duy Tổ 2 x   

134 Lê Văn Cầu Tổ 2 x   

135 Nguyễn Thị Nga Tổ 2 x   

136 Phan Văn Tâm Tổ 3 x   

137 Phan Văn Vương Tổ 3 x   

138 Phan Phận Tổ 3 x   

139 Phan Thị Thu Tổ 3 x   

140 Ung Tấn Thảo Tổ 3 x   

141 Ung Tấn Hiên Tổ 3 x   

142 Ung Tấn Bửu Tổ 3 x   

143 Ung Thị Duyên Tổ 3 x   

144 Phan Văn Hạnh Tổ 3 x   

145 Phan Thị Lan Tổ 3 x   

146 Trần Văn Nhàng Tổ 3 x   

147 Hồ Thị Lang Tổ 3 x   

148 Trần Văn Tuấn Tổ 3 x   

149 Nguyễn Văn Toàn Tổ 3 x   

150 Đỗ Thế Dũng Tổ 3 x   

151 Lê Ngọc Bình Tổ 3 x   

152 Trần Thị Miền Tổ 3 x   

153 Lê Ngọc Xuân Tổ 3 x   

154 Mai Thị Thanh Tổ 3 x   

155 Phan Văn Luận Tổ 3 x   

156 Bùi Văn Thuận Tổ 3 x   

157 Bùi Văn Cầu Tổ 3 x   

158 Bùi Ngọc Kim Tổ 3 x   

159 Bùi Ngọc Tiến Tổ 3 x   

160 Trần Thị Phúc Tổ 3 x   

161 Bùi Nguyên Vũ Tổ 3 x   

162 Bùi Thành Chung Tổ 3 x   

163 Lê Văn Lộc Tổ 3 x   
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164 Huỳnh Thị Thông Tổ 3 x   

165 Hồ Ngọc Phú Tổ 3 x   

166 Hồ Ngọc Hoanh Tổ 3 x   

167 Trần Văn Phán Tổ 3 x   

168 Trần Văn Chương Tổ 3 x   

169 Lê Tôn Dư Tổ 3 x   

170 Lê Tôn Triết Tổ 3 x   

171 Lê Tôn Hoàng Anh Tuấn Tổ 3 x   

172 Lê Lành Tổ 3 x   

173 Ngô Tấn Vạn Tổ 3 x   

174 Nguyễn Thị Nga Tổ 3 x   

175 Mai Quyết Thắng Tổ 3 x   

176 Hồ Thị Cẩm Tổ 3 x   

177 Trần Văn Bảy Tổ 3 x   

178 Trần Văn Tâm Tổ 3 x   

179 Nguyễn Thị Thúy Tổ 3 x   

180 Nguyễn Như Đôn Tổ 3 x   

181 Nguyễn Như Đô Tổ 3 x   

182 Ngô Minh Hữu Tổ 3 x   

183 

Lê Tôn Hoàng Trọng 

Thủy Tổ 3 x   

184 

LêTôn Hoàng Trọng 

Nghiêm Tổ 3 x   

185 Lê Tôn Anh Tổ 3 x   

186 Nguyễn Hữu Đông Tổ 3 x   

187 Nguyễn Văn Dưỡng Tổ 3 x   

188 Ngô Công Việt Tổ 3 x   

189 Ngô Công Nhiệm Tổ 4  x   

190 Lê Ngọc Hiền Tổ 4 x   

191 Lê Ngọc Bính Tổ 4 x   

192 Lê Quang Năm Tổ 4 x   

193 Nguyễn Thị Anh Tổ 4 x   

194 Trần Thị Thuận Tổ 4 x   

195 Ngô Công Lực Tổ 4 x   

196 Ngô Minh Thoại Tổ 4 x   
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197 Nguyễn Tấn Loan Tổ 4 x   

198 Lê Nguyên Vũ Tổ 4 x   

199 Bùi Văn Tạo Tổ 4 x   

200 Lê Văn Trung Tổ 4 x   

201 Trần Văn Tàu Tổ 4 x   

202 Lê Ngọc Dũng Tổ 4 x   

203 Trần Thị Yến Tổ 4 x   

204 Ngô Công Bảng Tổ 4 x   

205 Bùi Thị Mỹ Hạnh Tổ 4 x   

206 Hồ Thị Hải Tổ 4 x   

207 Trần Hùng Vương Tổ 4 x   

208 Lê Thị Dung Tổ 4 x   

209 Trần Thị Sương Tổ 4 x   

210 Bùi Minh Toàn Tổ 4 x   

211 Bùi Minh Đức Tổ 4 x   

212 Nguyễn Thị Kim Thái Tổ 4 x   

213 Ngô Hữu Phúc Tổ 4 x   

214 Ngô Công Cần Tổ 4 x   

215 Đoàn Nguyên Hợp Tổ 4 x   

216 Ngô Quốc Nhựt Tổ 4 x   

217 Nguyễn Bích Sơn Tổ 4 x   

218 Ngô Công Sáu Tổ 4 x   

219 Nguyễn Tấn Nhạn Tổ 4 x   

220 Nguyễn Tấn Minh Tổ 4 x   

221 Ngô Minh Tùng Tổ 4 x   

222 Nguyễn Tấn Khương Tổ 4 x   

223 Nguyễn Tấn Đoàn Tổ 4 x   

224 Ung Tấn Thời Tổ 4 x   

225 Đỗ Thị Mính Tổ 4 x   

226 Nguyễn Văn Thân Tổ 4 x   

227 Nguyễn Văn Trai Tổ 4 x   

228 Nguyễn Tấn Đến Tổ 4 x   

229 Nguyễn Tấn Kỳ Tổ 4 x   

230 Trần Hữu Phúc Tổ 4 x   
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231 Võ Thị Hộ Tổ 4 x   

232 Ngô Quang Thành Tổ 4 x   

233 Nguyễn Văn Ba Tổ 4 x   

234 Lê Thị Xuân Tổ 4 x   

235 Nguyễn Tấn Thạo Tổ 4 x   

236 Hồ Thị Thành Tổ 4 x   

237 Nguyễn Tấn Phát Tổ 4 x   

238 Ngô Thị Nhân Tổ 4 x   

239 Nguyễn Tấn Trang Tổ 5 x   

240 Nguyễn Thị Gái Tổ 5 x   

241 Nguyễn Hữu Duyệt Tổ 5 x   

242 Nguyễn Hữu Tín Tổ 5 x   

243 Nguyễn Tấn Sâm Tổ 5 x   

244 Hồ Văn Nam Tổ 5 x   

245 Lê Thị Ung Anh Tổ 5 x   

246 Nguyễn Thị Tịnh Tổ 5 x   

247 Lê Trịnh Thống Tổ 5 x   

248 Nguyễn Thị Hải Tổ 5 x   

249 Nguyễn Thị Thơ Tổ 5 x   

250 Lê Trịnh Thành Tổ 5 x   

251 Lê Văn Hiện Tổ 5 x   

252 Phạm Văn Hạnh Tổ 5 x   

253 Nguyễn Viết Phú Tổ 5 x   

254 Nguyễn Thành Tín Tổ 5 x   

255 Nguyễn Anh Nhật Tổ 5 x   

256 Ung Tấn Thịnh Tổ 5 x   

257 Lê Thị Liên Tổ 5 x   

258 Nguyễn Thị Yên Tổ 5 x   

259 Trương Xuyên Tổ 5 x   

260 Trương Xuân Hạ Tổ 5 x   

261 Phạm Nam Tổ 5 x   

262 Phạm Thị Hồng Tổ 5 x   

263 Phạm Văn Thắng Tổ 5 x   

264 Trịnh Thị Nguyệt Tổ 5 x   
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265 Phạm Văn Thạnh Tổ 5 x   

266 Lê Văn Ái Tổ 5 x   

267 Phạm Thị Lương Tổ 5 x   

268 Phạm Phú Đằng Tổ 5 x   

269 Nguyễn Văn Kết Tổ 5 x   

270 Trương Công Phú Tổ 5 x   

271 Mai Văn Hồng Tổ 5 x   

272 Nguyễn Vũ Tổ 5 x   

273 Trần Ngọc Khương Tổ 5 x   

274 Ngô Minh Nhựt Tổ 5 x   

275 Ung Nho Nam Tổ 5 x   

276 Ung Nho Luyện Tổ 5 x   

277 Ung Tấn Phục Tổ 5 x   

278 Ung Thị Thanh Tổ 5 x   

279 Nguyễn Tấn Thành Tổ 5 x   

280 Nguyễn Tấn Vũ Tổ 5 x   

281 Nguyễn Tấn Sang Tổ 5 x   

282 Huỳnh Thị Ái Tổ 5 x   

283 Lê Thị Hường Tổ 5 x   

284 Trần Thị Thanh Tổ 5 x   

285 Nguyễn Tấn Đoàn Tổ 6  x   

286 Nguyễn Thị Nữ Tổ 6  x   

287 Nguyễn Tấn Hùng Tổ 6 x   

288 Nguyễn Tấn Linh Tổ 6 x   

289 Đỗ Thị Thanh Tổ 6 x   

290 Phạm Văn Thái Tổ 6 x   

291 Nguyễn Thị Cúc Tổ 6 x   

292 Trương Văn Minh Tổ 6 x   

293 Nguyễn Văn Công Tổ 6 x   

294 Nguyễn Văn Cẩm Tổ 6 x   

295 Nguyễn Văn Viên Tổ 6 x   

296 Phạm Văn Thứ Tổ 6 x   

297 Phạm Văn Dần Tổ 6 x   

298 Phạm Văn Tức Tổ 6 x   
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299 Hồ Văn Quang Tổ 6 x   

300 Hồ Văn Nhân Tổ 6 x   

301 Phạm Văn Liêu Tổ 6 x   

302 Ngô Thị Thanh Thúy Tổ 6 x   

303 Hồ Thị Thuyền Tổ 6 x   

304 Đoàn Trung Thiên Tổ 6 x   

305 Trần Phương Tổ 6 x   

306 Phạm Thị Ngọ Tổ 6 x   

307 Nguyễn Thị Tín Tổ 6 x   

308 Nguyễn Quốc Toản Tổ 6 x   

309 Phan Thị Mỹ Ái Tổ 6 x   

310 Trần Đình Nam Tổ 6 x   

311 Trần Đình Kiên Tổ 6 x   

312 Phạm Văn Tùng Tổ 6 x   

313 Phạm Liệu Tổ 6 x   

314 Huỳnh Thị Xuân Tổ 6 x   

315 Nguyễn Hoàng Thuật Tổ 6 x   

316 Nguyễn Tấn Hồng Tổ 6 x   

317 Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ 6 x   

318 Phạm Văn Long Tổ 6 x   

319 Đoàn Thị Thuận Tổ 6 x   

320 Lê Thị Xuân Tổ 6 x   

321 Lê Vân Tổ 6 x   

322 Lê Văn Ánh Tổ 6 x   

323 Ngô Đình Diện Tổ 6 x   

324 Ngô Đình Thông Tổ 6 x   

325 Ngô Văn Vầy Tổ 6 x   

326 Nguyễn Thị Hồ Tổ 7  x   

327 Võ Thị Vân Tổ 7 x   

328 Trần Thị Hạnh Tổ 7 x   

329 Nguyễn Tấn Hiền Tổ 7 x   

330 Nguyễn Thị Liên Tổ 7 x   

331 Ung Thị Sen Tổ 7 x   

332 Trần Thị Cúc Tổ 7 x   
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333 Ngô Thị Điểm Tổ 7 x   

334 Nguyễn Văn Chương Tổ 7 x   

335 Bùi Thị Thiện Tổ 7 x   

336 Nguyễn Tấn Phúc Tổ 7 x   

337 Nguyễn Hữu Nghị Tổ 7 x   

338 Trần Thị Liền Tổ 7 x   

339 Lê Ngọc Thủ Tổ 7 x   

340 Lê Thị Thùy Dư Tổ 7 x   

341 Trương Công Định Tổ 7 x   

342 Trương Công Miên Tổ 7 x   

343 Nguyễn Xuân Hà Tổ 7 x   

344 Ngô Quang Thời Tổ 7 x   

345 Hồ Minh Nhựt Tổ 7 x   

346 Nguyễn Tấn Nghĩa Tổ 7 x   

347 Nguyễn Tấn Phương Tổ 7 x   

348 Lê Văn Thương Tổ 7 x   

349 Nguyễn Tấn Quýt Tổ 7 x   

350 Hồ Thị Mộng Cúc Tổ 7 x   

351 Ung Mạnh Tường Tổ 7 x   

352 Ung Tấn Anh Tổ 7 x   

353 Ngô Công Anh Tổ 7 x   

354 Ngô Công Hoàng Tổ 7 x   

355 Nguyễn Văn Thành Tổ 7 x   

356 Nguyễn Văn Anh Tổ 7 x   

357 Nguyễn Tấn Tin Tổ 7 x   

358 Nguyễn Tấn Hoàng Tổ 7 x   

359 Ngô Thị Liễu Tổ 7 x   

360 Nguyễn Thị Tâm Tổ 7 x   

361 Đỗ Thị Hoa Tổ 7 Không đạt   

362 Nguyễn Thị Thoa Tổ 7 x   

363 Võ Thị Thu Hương Tổ 7 x   

364 Nguyễn Hữu Uyên Tổ 7 x   

365 Bùi Thị Thanh Lâm Tổ 7 x   

366 Nguyễn Viết Quý Tổ 7 x   



117 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 Nguyễn Xuân Công Tổ 7 x   

368 Trần Dung Tổ 7 x   

369 Lê Văn Ân Tổ 7 x   

370 Nguyễn Thị Gái Em Tổ 7 x   

371 Lê Tấn Tài Tổ 7 x   

372 Huỳnh Đức Tổ 7 x   

373 Trương Công Phong Tổ 7 x   

374 Nguyễn Thị Nghiệp Tổ 7 x   

375 Nguyễn Thị Lài Tổ 7 x   

376 Trần Lý 1 Không dạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

377 Lê Thị Phượng 2 Không dạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

378 Hồ Ngọc Việt 2 Không dạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

379 Ngô Minh Thể 3 Không dạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

380 Nguyễn Như Điệp 3 Không dạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

381 Nguyễn Tấn May 3 Không dạt Con vi phạm pháp luật 

382 Trương Văn Thảo 4 Không đạt Bạo lực gia đình 

383 Ngô Thị Minh Có 4 Không dạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

384 Ngô Đạt 4 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

385 Ung Thị Năm 4 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

386 Ngô Thị Thia 4 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

387 Nguyễn Thị Lịnh 5 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

388 Hồ Thị Phương 5 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

389 Hồ Minh Tường 6 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

390 Phạm Vũ Luyện 6 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

391 Lê Sách 6 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

392 Lê Thị Hà 7 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

393 Trương Công Ki Na 7 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 

394 Ung Tấn Tám 7 Không đạt Không hoàn thành nộp công quỹ 
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PHỤ LỤC X – THÔN BÍCH NGÔ 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

TT Họ tên hộ gia đình Địa chỉ Đạt Không đạt Ghi chú 

1 Trần văn Phụng Bích Ngô X     

2 Mai Đình Tịnh Bích Ngô X     

3 Đặng viết Thủ Bích Ngô X     

4 Lê Thị Lan Bích Ngô X     

5 Mai Đình Trung Bích Ngô X     

6 Nguyễn Văn Năng Bích Ngô X     

7 Nguyễn Văn Siêng Bích Ngô X     

8 Nguyễn Diệu Bích Ngô X     

9 Nguyễn Viết Vinh Bích Ngô X     

10 Nguyễn Thị Hiệp Bích Ngô X     

11 Nguyễn Tấn Quế Bích Ngô X     

12 Nguyễn Văn Chung Bích Ngô X     

13 Nguyễn Thị Tám  Bích Ngô X     

14 Nguyễn Thị Miên Bích Ngô X     

15 Nguyễn Văn Hiệu Bích Ngô X     

16 Trương Quang Thuận Bích Ngô X     

17 Nguyễn Thị Hương Bích Ngô X     

18 Trần Thị Cảnh Bích Ngô X     

19 Nguyễn Văn Vươn Bích Ngô X     

20 Nguyễn Bủa Bích Ngô X     

21 Nguyễn Thanh Mai Bích Ngô X     

22 Nguyễn Quang Thứ Bích Ngô X     

23 Trương thị Hoa Bích Ngô X     

24 Nguyễn Tất Cần Bích Ngô X     

25 Nguyễn Tất Phu Bích Ngô X     

26 Nguyễn Tất Khánh Bích Ngô X     

27 Nguyễn Bảo Trị Bích Ngô X     

28 Nguyễn Bảo An Bích Ngô X     

29 Nguyễn Văn Thông Bích Ngô X     

30 Trần Đà Thành Bích Ngô X     

31 Nguyễn Thị Thám Bích Ngô X     

32 Nguyễn Bảo Toàn Bích Ngô X     

33 Mai văn Liên Bích Ngô X     

34 Mai văn Sen Bích Ngô X     
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35 Nguyễn Đức Công Bích Ngô X     

36 Nguyễn Thị Vân Bích Ngô X     

37 Nguyễn Thị Nhơn Bích Ngô X     

38 Huỳnh văn Phước Bích Ngô X     

39 Lê thị Hoa Bích Ngô X     

40 Lê Đình Sơn Bích Ngô X     

41 Tống Thị Hoa Bích Ngô X     

42 Nguyễn Đức Dũng Bích Ngô X     

43 Lê Thị Cúc Bích Ngô X     

44 Dương Thị Mỹ Hạnh Bích Ngô X     

45 Lê viết Dũng Bích Ngô X     

46 Nguyễn Thị Liên Bích Ngô X     

47 Lê Viết Hùng Bích Ngô X     

48 Nguyễn Trung Dương Bích Ngô X     

49 Huỳnh Thị Hà Bích Ngô X     

50 Nguyễn Thị Hà Vy Bích Ngô X     

51 Mai Thị Hỗng Bích Ngô X     

52 Tống Văn Thuận Bích Ngô X     

53 Tống Văn Bình Bích Ngô X     

54 Lê văn Chi Bích Ngô X     

55 Hồ Thị Thanh Thúy Bích Ngô X     

56 Tô Thị Xuân Bích Ngô X     

57 Doãn Bá Cường Bích Ngô X     

58 Nguyễn Văn Anh Bích Ngô X     

59 Nguyễn Văn Hải Bích Ngô X     

60 Doãn Bá Hùng Bích Ngô X     

61 Huỳnh Kim Đa Bích Ngô X     

62 Nguyễn Thị Anh Bích Ngô X     

63 Trịnh Quang Nghiêm Bích Ngô X     

64 Trần Thị Kim Bích Ngô X     

65 Tô Thị Cúc Bích Ngô X     

66 Nguyễn Tất Nuôi Bích Ngô X     

67 Nguyễn Xuân Khánh Bích Ngô X     

68 Nguyễn Thị Diệu Bích Ngô X     

69 Trần Văn Trung Bích Ngô X     

70 Trần Thị Hân Bích Ngô X     

71 Nguyễn Thị  Thân Bích Ngô X     

72 Nguyễn Văn Định Bích Ngô X     

73 Nguyễn Thị Hoa Bích Ngô X     



120 

 

74 Nguyễn Thị Nhung Bích Ngô X     

75 Nguyễn Tất Nam Bích Ngô X     

76 Trương Thị Thảnh Bích Ngô X     

77 Nguyễn Xuân Nhơn Bích Ngô X     

78 Nguyễn Thị Ty Bích Ngô X     

79 Nguyễ Thị Lệ Thủy Bích Ngô X     

80 Nguyễn Tất Sang Bích Ngô X     

81 Nguyễn Tất Trọng Bích Ngô X     

82 Nguyễn Văn Chính Bích Ngô X     

83 Huỳnh Thị Linh Bích Ngô X     

84 Nguyễn Thị Cho Bích Ngô X     

85 Trần Trung Thành Bích Ngô X     

86 Nguyễn Thị Hồng Bích Ngô X     

87 Nguyễn Phú Vỹ Bích Ngô X     

88 Nguyễn Thị Thu Bích Ngô X     

89 Nguyễn Thị Hà Bích Ngô X     

90 Nguyễn Thị Tin Bích Ngô X     

91 Trần Văn Thương Bích Ngô X     

92 Nguyễn Thị Mai Bích Ngô X     

93 Nguyễn Xuân Nam Bích Ngô X     

94 Nguyễn Tất Rứa Bích Ngô X     

95 Nguyễn Tất Châu Bích Ngô X     

96 Nguyễ Tât Cảnh Bích Ngô X     

97 Nguyễn Thị Hiểu Bích Ngô X     

98 Thái Thị Thu Hà Bích Ngô X     

99 Phan Thị Thanh Bích Ngô X     

100 Nguyễn Thị Sáu Bích Ngô X     

101 Nguyễn Tất Tam Bích Ngô X     

102 Trần Thị Lan Bích Ngô X     

103 Huỳnh văn Hải Bích Ngô X     

104 Nguyễn Văn Hải Bích Ngô X     

105 Trần Lại Bích Ngô X     

106 Phan Thanh Liễu Bích Ngô X     

107 Phan Thanh Đông Bích Ngô X     

108 Phan Thanh Lân Bích Ngô X     

109 Phan Thanh Mai Bích Ngô X     

110 Phan Thanh Tiết Bích Ngô X     

111 Phan Thanh Lập Bích Ngô X     

112 Phan Thị Ngọc Bích Ngô X     
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113 Ung Thị Hương Bích Ngô X     

114 Phan Thanh Bình Bích Ngô X     

115 Phan Thị Bích Bích Ngô X     

116 Nguyễn Văn Năm Bích Ngô X     

117 Nguyễn Thị Anh Bích Ngô X     

118 Phan Thị Cơ Bích Ngô X     

119 Mai Thị Hương Bích Ngô X     

120 Huỳnh Văn Sơn Bích Ngô X     

121 Huỳnh thị Trà Bích Ngô X     

122 Phan Thanh Dũng Bích Ngô X     

123 Nguyễn Văn Thái Bích Ngô X     

124 Nguyễn Thị Tự Bích Ngô X     

125 Nguyễn Thị Lợi Bích Ngô X     

126 Nguyễn Thị Thao Bích Ngô X     

127 Nguyễn Nam Bích Ngô X     

128 Huỳnh Thị Lệ Bích Ngô X     

129 Nguyễn văn Quang Bích Ngô X     

130 Nguyễn Thị Vinh Bích Ngô X     

131 Nguyễn Thị Xuân Bích Ngô X     

132 Nguyễn Văn Tâm Bích Ngô X     

133 Trần Hiệp Bích Ngô X     

134 Nguyễn Văn Hùng Bích Ngô X     

135 Nguyễn Vũ Quốc Bích Ngô X     

136 Lương Quang Hạnh Bích Ngô X     

137 Nguyễn Thị Tưởng Bích Ngô X     

138 Phạm Thị Hòa  Bích Ngô X     

139 Nguyễn Thị Phụng Bích Ngô X     

140 Nguyễn Văn Tư Bích Ngô   X   

141 Phạm Thị Tánh Bích Ngô X     

142 Nguyễn Văn Mai Bích Ngô X     

143 Nguyễn Quang Sơn Bích Ngô X     

144 Nguyễn Cao Việt Bích Ngô X     

145 Nguyễn Văn Sỹ Bích Ngô X     

146 Nguyễn văn Quang Bích Ngô X     

147 Trương Quang Thuật Bích Ngô X     

148 Nguyễn Văn Thanh Bích Ngô X     

149 Đỗ Đăng Bích Ngô X     

150 Nguyễn Đông Bích Ngô X     

151 Nguyễn Văn Lương Bích Ngô X     
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152 Nguyễn Văn Đông Bích Ngô X     

153 Lê Ngọc Bảy Bích Ngô X     

154 Bùi Thanh Cảnh Bích Ngô X     

155 Vỉnh Phó Bích Ngô X     

156 Nguyễn Bá Công Bích Ngô X     

157 Nguyễn Văn Ba Bích Ngô X     

158 Nguyễn Đức Văn Bích Ngô   X   

159 Phan Văn Thiên Bích Ngô X     

160 Nguyễn Minh Chung Bích Ngô X     

161 Lê Thị Hoa Bích Ngô X     

162 Lê Thị Hòa Bích Ngô X     

163 Trần Văn Sự Bích Ngô X     

164 Phan Thanh Khánh Bích Ngô X     

165 Nguyễn Văn Bông Bích Ngô X     

166 Lương Văn Thành Bích Ngô X     

167 Huỳnh Thị Yến Bích Ngô X     

168 Nguyễn Văn Ngân Bích Ngô X     

169 Nguyễn Văn Nhạc Bích Ngô X     

170 Thân Đăng Quân Bích Ngô X     

171 Nguyễn Văn Phi Bích Ngô X     

172 Nguyễn Văn Khang Bích Ngô X     

173 Nguyễn Doãn Văn Bích Ngô X     

174 Nguyễn Văn Mạnh Bích Ngô X     

175 Trần Thị Thành Bích Ngô X     

176 Phan Thị Dung Bích Ngô X     

177 Nguyễn Văn Lam Bích Ngô X     

178 Nguyễn văn Hậu Bích Ngô X     

179 Lê Văn Nha Bích Ngô X     

180 Phạm Văn Quang Bích Ngô X     

181 Ung Thị Tự Bích Ngô X     

182 Nguyễn Quang Tuyến Bích Ngô X     

183 Nguyễn Quốc Bá Bích Ngô X     

184 Nguyễn Thị Lanh Bích Ngô X     

185 Nguyễn Vĩnh Quốc Bích Ngô X     

186 Mai Đình Hợi Bích Ngô X     

187 Trần Thị Chắc Bích Ngô X     

188 Nguyễn Thanh Vũ Bích Ngô X     

189 Nguyễn Văn Tân Bích Ngô X     

190 Đỗ Thị Hoa Bích Ngô X     
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191 Hồ Trọng Hải Bích Ngô X     

192 Doãn Thị Thiên Bích Ngô X     

193 Phạm Văn Lân Bích Ngô X     

194 Trần Thị Cúc Bích Ngô X     

195 Nguyễn Văn Tỉnh Bích Ngô X     

196 Phan Thị Nguyệt Bích Ngô X     

197 Hồ Ngọc Oanh Bích Ngô X     

198 Lê Gia Châu Bích Ngô X     

199 Nguyễn Thị Hồng Bích Ngô X     

200 Huỳnh Kim Thức Bích Ngô X     

201 Phan Thị Lành Bích Ngô X     

202 Đỗ Thế Thạch Bích Ngô X     

203 Nguyễn Thị Thung Bích Ngô X     

204 Phạm Vang  Bích Ngô X     

205 Nguyễn Thu Bích Ngô X     

206 Nguyễn văn Kỳ Bích Ngô X     

207 Nguyễn Văn Hà Bích Ngô X     

208 Võ thị Hòa Bích Ngô X     

209 Đỗ thị Liễu Bích Ngô X     

210 Nguyễn Thanh Lâm Bích Ngô X     

211 Nguyễn Nhu Bích Ngô X     

212 Nguyễn Văn Phương Bích Ngô   X   

213 Nguyễn Thị Thú Bích Ngô X     

214 Nguyễn văn Sơn Bích Ngô X     

215 Nguyễn Thị Mẹo Bích Ngô X     

216 Nguyễn Thị Thảnh Bích Ngô X     

217 Nguyễn Thanh Hùng Bích Ngô X     

218 Nguyễn Thị Trí Bích Ngô X     

219 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hoa 
Bích Ngô 

X     

220 Nguyễn Văn Thiện Bích Ngô X     

221 Trần Thị Đỉnh Bích Ngô X     

222 Nguyễn Thị Trinh Bích Ngô X     

223 Lê Đình Nhân Bích Ngô X     

224 Lê văn Thông Bích Ngô X     

225 Nguyễn Văn Công Bích Ngô X     

226 Nguyễn Công Phúc Bích Ngô X     

227 Nguyễn Thị Thông Bích Ngô X     

228 Đoàn Thị kim Huệ Bích Ngô X     
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229 Đoàn văn Cảnh Bích Ngô X     

230 Nguyễn Công Quát Bích Ngô X     

231 Nguyễn Văn Đồng Bích Ngô X     

232 Huỳnh Thị Mỹ Hường Bích Ngô X     

233 Nguyễn Thanh Dũng Bích Ngô X     

234 Lương Tâm Bích Ngô X     

235 Nguyễ Thanh Hùng Bích Ngô X     

236 Mai Phước Bình Bích Ngô X     

237 Mai Phước Duy Bích Ngô X     

238 Mai Phước Lộc Bích Ngô X     

239 Doãn Thế Trúc Bích Ngô X     

240 Doãn Thị Liễu Bích Ngô X     

241 Nguyễn Công Lệnh Bích Ngô X     

242 Huỳnh Thị Cúc Bích Ngô X     

243 Nguyễn Thị Ý Bích Ngô X     

244 Nguyễn Văn Hạt Bích Ngô X     

245 Nguyễn Quốc Công Bích Ngô X     

246 Doãn Bá Giáp Bích Ngô X     

247 Lê Tam Nhựt Bích Ngô X     

248 Nguyễn Văn Thành Bích Ngô X     

249 Nguyễn Văn Trung Bích Ngô X     

250 Nguyễn Văn Ngữ Bích Ngô X     

251 Nguyễn Văn Quốc Bích Ngô X     

252 Nguyễn Thị Liên Bích Ngô X     

253 Võ Đăng Hồng Bích Ngô X     

254 Nguyễn Thị Nhàn Bích Ngô X     

255 Nguyễn Thị Hoàng Bích Ngô X     

256 Lê Văn Hường Bích Ngô X     

257 Lê Đông  Bích Ngô   X   

258 Mai Thị Liễu Bích Ngô X     

259 Trần Văn Anh Bích Ngô X     

260 Nguyễn Hữu Sanh Bích Ngô X     

261 Nguyễn Công Bá Bích Ngô X     

262 Nguyễn Thị Thạch Bích Ngô X     

263 Vũ Minh Quân Bích Ngô X     

264 Nguyễn Tấn Nam Bích Ngô X     

265 Vũ Thị Thanh Xuân Bích Ngô X     

266 Nguyễn Thị Hạnh Bích Ngô X     

267 Phạm Duy Hưng Bích Ngô X     
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268 Phạm Thị Minh Tuyết Bích Ngô X     

269 Thái văn Hòa Bích Ngô X     

270 Trần Hữu Điền Bích Ngô X     

271 Trần Thị Lĩnh Bích Ngô X     

272 Nguyễn Thị Tri Bích Ngô X     

273 Trần Quốc Sư Bích Ngô X     

274 Trần Quốc Toàn Bích Ngô X     

275 Trần Thị Xuân Bích Ngô X     

276 Trần Văn hùng Bích Ngô X     

277 Trần Thị Nghĩ Bích Ngô X     

278 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
Bích Ngô 

X     

279 Nguyễn Thị Lệ Bích Ngô X     

280 Lê Thị Hiệp Bích Ngô X     

281 Phạm Ngọc Luận Bích Ngô X     

282 Trần Thị Bích Hà Bích Ngô X     

283 Trần thị Thao Bích Ngô X     

284 Trần Thị Tường Vy Bích Ngô X     

285 Nguyễn Công Tranh Bích Ngô X     

286 Trần Sơn Bích Ngô X     
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PHỤ LỤC XI – THÔN BÍCH NAM 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT HỌ VÀ TÊN GĐVH TỔ  THÔN  
ĐẠT 

GĐVH  

KHÔNG 

ĐẠT 

GĐVH 

1 Nguyễn Văn Đức  1 Bích Nam  X   

2 Mai Văn Hải  1 Bích Nam  X   

3 Lê Hồng Kiều  1 Bích Nam  X   

4 Mai Văn Hân  1 Bích Nam  X   

5 Nguyễn Đức Tịnh  1 Bích Nam  X   

6 Nguyễn Đức Yên  1 Bích Nam  X   

7 Trần Văn Dương  1 Bích Nam  X   

8 Nguyễn Đức Hiền  1 Bích Nam  X   

9 Nguyễn Văn Huy  1 Bích Nam  X   

10 Nguyễn Văn Ngô  1 Bích Nam  X   

11 Võ Thị Thuật  1 Bích Nam  X   

12 Lê Hồng Pháp  1 Bích Nam  X   

13 Nguyễn Được  1 Bích Nam  X   

14 Nguyễn Thị Hoa 1 Bích Nam  X   

15 Nguyễn Văn Thọ  1 Bích Nam  X   

16 Nguyễn Thị Trinh  1 Bích Nam  X   

17 Hà Thị Xuân Phúc  1 Bích Nam  X   

18 Nguyễn Quốc Trưởng  1 Bích Nam  X   

19 Lưu Thị Kế  1 Bích Nam  X   

20 Doãn Thị Ánh Nga  1 Bích Nam  X   

21 Nguyễn Thị Tỵ  1 Bích Nam  X   

22 Nguyễn Thị Thu Sương  1 Bích Nam  X   

23 Nguyễn Thị Hường  1 Bích Nam  X   

24 Nguyễn Đức Dưỡng  1 Bích Nam  X   

25 Nguyễn Trí Thức  1 Bích Nam  X   

26 Nguyễn Thị Mỹ  1 Bích Nam  X   

27 Nguyễn Ngọc Tăng  1 Bích Nam    X 

28 Nguyễn Đức Dũng  1 Bích Nam    X 
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29 Nguyễn Thị Liên  1 Bích Nam    X 

30 Lê Hồng Nga 2 Bích Nam  X   

31 Lê Hồng Hoa  2 Bích Nam  X   

32 Huỳnh Văn Tân  2 Bích Nam  X   

33 Nguyễn Đức Lực  2 Bích Nam  X   

34 Đỗ Văn Lưc  2 Bích Nam  X   

35 Nguyễn Thị Sâm  2 Bích Nam  X   

36 Cao Viết Tấn 2 Bích Nam  X   

37 Mai Thị Phượng  2 Bích Nam  X   

38 Nguyễn Đức Vũ  2 Bích Nam  X   

39 Lê Thị Phượng  2 Bích Nam  X   

40 Doãn Văn Hạnh 2 Bích Nam  X   

41 Nguyễn Văn Hưng  2 Bích Nam  X   

42 Đỗ Văn Diệu  2 Bích Nam  X   

43 Nguyễn Văn Minh  2 Bích Nam  X   

44 Mai Thị Hạnh  2 Bích Nam  X   

45 Lưu Thị Toán  2 Bích Nam  X   

46 Nguyễn Thị Nam  2 Bích Nam  X   

47 Mai Đình Trọng  2 Bích Nam  X   

48 Nguyễn Thị Kiều  2 Bích Nam  X   

49 Trần Văn Hùng  2 Bích Nam  X   

50 Trần Văn Hòa  2 Bích Nam  X   

51 Trần Thị Xuân 2 Bích Nam  X   

52 Trần Văn Dũng  2 Bích Nam  X   

53 Nguyễn Thị Toàn  2 Bích Nam  X   

54 Trần Thị Thu Nương  2 Bích Nam  X   

55 Trương Hải Nam  2 Bích Nam  X   

56 Nguyễn Văn Hiền  2 Bích Nam  X   

57 Lê Đức Dũng  2 Bích Nam  X   

58 Nguyễn Thị Thùy Trang 2 Bích Nam  X   

59 Đoàn Thị Vinh  2 Bích Nam  X   

60 Nguyễn Thị Nhí  2 Bích Nam  X   

61 Lê Văn Chung  2 Bích Nam  X   
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62 Nguyễn Thị Trà  2 Bích Nam  X   

63 Hồ Thị Tứ  2 Bích Nam    X 

64 Nguyễn Ngọc Dũng  3 Bích Nam  X   

65 Nguyễn Thị Thế  3 Bích Nam  X   

66 Lê Xuân 3 Bích Nam  X   

67 Lê Thị Thanh Thủy 3 Bích Nam  X   

68 Nguyễn Quang  3 Bích Nam  X   

69 Nguyễn Văn Tâm 3 Bích Nam  X   

70 Lê Sơn  3 Bích Nam  X   

71 Ung Bá Luân  3 Bích Nam  X   

72 Lê Thị Bình 3 Bích Nam  X   

73 Nguyễn Nam  3 Bích Nam  X   

74 Nguyễn văn Lương  3 Bích Nam  X   

75 Nguyễn văn Tư  3 Bích Nam  X   

76 Đỗ Thành 3 Bích Nam  X   

77 Đỗ Văn Quang 3 Bích Nam  X   

78 Đỗ Thành Trung  3 Bích Nam  X   

79 Huỳnh Công Sự 3 Bích Nam  X   

80 Nguyễn Văn Thao  3 Bích Nam  X   

81 Nguyễn văn Tân  3 Bích Nam  X   

82 Nguyễn Thị Phương  3 Bích Nam  X   

83 Phan Tấn Lĩnh  3 Bích Nam  X   

84 Nguyễn Huỳnh  3 Bích Nam  X   

85 Dương Văn Diệp  3 Bích Nam  X   

86 Dương văn Thủ  3 Bích Nam  X   

87 Phaạm văn Lai  3 Bích Nam  X   

88 Đỗ Hữu Sự  3 Bích Nam  X   

89 Lê Thị Anh  3 Bích Nam  X   

90 Nguyễn Sanh  3 Bích Nam  X   

91 Huỳnh Sương  3 Bích Nam  X   

92 Nguyễn văn Trung  3 Bích Nam  X   

93 Nguyễn Thị Xuân  3 Bích Nam  X   

94 Cao Văn Phước  3 Bích Nam    X 
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95 Đỗ Thuât 4 Bích Nam  X   

96 Nguyễn Văn Thái  4 Bích Nam  X   

97 Đỗ Trọng Thanh  4 Bích Nam  X   

98 Đỗ Thái 4 Bích Nam  X   

99 Nguyễn Văn Mười  4 Bích Nam  X   

100 Nguyễn Văn Hiệp  4 Bích Nam  X   

101 Nguyễn Văn Tín 4 Bích Nam  X   

102 Đỗ Mỹ 4 Bích Nam  X   

103 Nguyễn Văn Chữ  4 Bích Nam  X   

104 Nguyễn Dũng  4 Bích Nam  X   

105 Nguyễn Liên  4 Bích Nam  X   

106 Nguyễn Thị Hiến  4 Bích Nam  X   

107 Nguyễn Thị Trinh  4 Bích Nam  X   

108 Nguyễn Đại Tài  4 Bích Nam  X   

109 Nguyễn Đại  Đức  4 Bích Nam  X   

110 Nguyễn Xuân Vĩnh 4 Bích Nam  X   

111 Phan Huy Tuyến  4 Bích Nam  X   

112 Nguyễn Thị Hoa  4 Bích Nam  X   

113 Nguyễn Đại Liêm  4 Bích Nam  X   

114 Nguyễn Đại Thanh  4 Bích Nam  X   

115 Vũ Phú Ninh 4 Bích Nam  X   

116 Nguyễn Thị Thanh Dung  4 Bích Nam  X   

117 Nguyễn Thị Ẩn 4 Bích Nam  X   

118 Nguyễn Văn Hiền  4 Bích Nam  X   

119 Nguyễn Văn Xuân 4 Bích Nam  X   

120 Nguyễn Thị Thu Hà  4 Bích Nam  X   

121 Nguyễn Thị Trang  4 Bích Nam  X   

122 Hồ Thị Lực 4 Bích Nam  X   

123 Nguyễn Thị Sâm  4 Bích Nam  X   

124 Nguyễn Cao Vương  4 Bích Nam  X   

125 Nguyễn Thị Tài  4 Bích Nam  X   

126 Nguyễn Lê Thanh Kiều  4 Bích Nam  X   

127 Hồ Thị Lực  4 Bích Nam  X   
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128 Nguyễn Thị Quý  4 Bích Nam    X 

129 Nguyễn Thị Hậu  4 Bích Nam    X 

130 Phạm Văn Tam 5 Bích Nam  X   

131 Phạm Văn Tiến  5 Bích Nam  X   

132 Trương Thị Thanh  5 Bích Nam  X   

133 Phạm Văn Bộ 5 Bích Nam  X   

134 Nguyễn Văn Thua  5 Bích Nam  X   

135 Nguyễn Văn Tin  5 Bích Nam  X   

136 Mai Văn Phong  5 Bích Nam  X   

137 Nguyễn Văn Được  5 Bích Nam  X   

138 Nguyễn Văn Bộ  5 Bích Nam  X   

139 Lê Văn Thành  5 Bích Nam  X   

140 Phan Biển   5 Bích Nam  X   

141 Trần Văn Mỹ  5 Bích Nam  X   

142 Nguyễn Thị Hoa  5 Bích Nam  X   

143 Phaạm Thị Ước  5 Bích Nam  X   

144 Phạm Thị Hoa  5 Bích Nam  X   

145 Phạm Thị Cúc  5 Bích Nam  X   

146 Nguyễn Thanh Bình 5 Bích Nam  X   

147 Huỳnh văn Trọng 5 Bích Nam  X   

148 Phan Thanh Tâm  5 Bích Nam  X   

149 Phạm Huyện  5 Bích Nam  X   

150 Phạm Văn Cầu  5 Bích Nam  X   

151 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  5 Bích Nam  X   

152 Trần Cảnh Sen  5 Bích Nam  X   

153 Trần Cảnh Trí  5 Bích Nam  X   

154 Trần Cảnh Sinh  5 Bích Nam  X   

155 Nguyễn Thị Thu  6 Bích Nam  X   

156 Huỳnh Bá Hảo  6 Bích Nam  X   

157 Trần Văn Hậu  6 Bích Nam  X   

158 Nguyễn Thị Nga  6 Bích Nam  X   

159 Trần Duy Triển  6 Bích Nam  X   

160 Trần Thị Xuân  6 Bích Nam  X   
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161 Nguyễn Tấn Thuận  6 Bích Nam  X   

162 Phan Văn Hiến  6 Bích Nam  X   

163 Lê Viết Cẩn  6 Bích Nam  X   

164 Nguyễn Đăng Quy  6 Bích Nam  X   

165 Lương Quang Bình  6 Bích Nam  X   

166 Lương Quang Kiểm  6 Bích Nam  X   

167 Nguyễn Ngọc Vân  6 Bích Nam  X   

168 Nguyễn Hồng Viên  6 Bích Nam  X   

169 Hồ Xuân Thái  6 Bích Nam  X   

170 Hồ Xuân Khanh  6 Bích Nam  X   

171 Hồ Xuân Trung  6 Bích Nam    X 

172 Hồ Xuân Minh  7 Bích Nam  X   

173 Trần Văn Anh  7 Bích Nam  X   

174 Phạm Văn Bảy  7 Bích Nam  X   

175 Phạm Văn Sắt  7 Bích Nam  X   

176 Nguyễn Văn Sỹ  7 Bích Nam  X   

177 Nguyễn Đức Lâm  7 Bích Nam  X   

178 Nguyễn Đức Lộc  7 Bích Nam  X   

179 Nguyễn Đức Quốc  7 Bích Nam  X   

180 Nguyễn Đức Giám  7 Bích Nam  X   

181 Nguyễn Đức Hồng  7 Bích Nam  X   

182 Nguyễn Đức Cường  7 Bích Nam  X   

183 Trần Văn Nhi  7 Bích Nam  X   

184 Trần Văn Tri  7 Bích Nam  X   

185 Trần Châu  7 Bích Nam  X   

186 Nguyễn Tỏ  7 Bích Nam  X   

187 Nguyễn Dũng  7 Bích Nam  X   

188 Doãn Bá Ba  7 Bích Nam  X   

189 Nguyễn Thị Trinh  7 Bích Nam  X   

190 Mai Thị Hoa  7 Bích Nam  X   

191 Đỗ Thị Quý  7 Bích Nam  X   

192 Mai Kim Sơn  7 Bích Nam  X   

193 Nguyễn Văn Lý  7 Bích Nam  X   
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194 Hồ Xuân Huấn  7 Bích Nam  X   

195 Nguyễn Văn Sư 7 Bích Nam  X   

196 Hồ Thị Bông  7 Bích Nam    X 

197 Cao Văn Thạch  7 Bích Nam  X   

198 Lưu Sự  7 Bích Nam  X   

199 Nguyễn Tấn Chiến 7 Bích Nam  X   

200 Mai Văn Thuận  7 Bích Nam  X   

201 Nguyễn Đức Trà  7 Bích Nam  X   

202 Đỗ Thị Hồng  7 Bích Nam  X   

203 Nguyễn Thị Hoa  7 Bích Nam  X   

204 Dương Thị Trông  7 Bích Nam  X   

205 Đỗ Thị Trợ  7 Bích Nam  X   

206 Phạm Thị Lợi  7 Bích Nam  X   

207 Đỗ Thị Hồng  7 Bích Nam    X 

208 Hồ Thị Bông  7 Bích Nam    X 

209 Cao Văn Chính  7 Bích Nam    X 

210 Cao Văn Bàn  7 Bích Nam    X 
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PHỤ LỤC XII – THÔN BÀ BẦU 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

TT          Tên hộ gia đình Địa chỉ Đạt không đạt ghi chú 

1 Bùi Văn Dũng TĐK số 1 X     

2 Trương Văn Nhựt TĐK số 1 X     

3 Trương Văn Hùng TĐK số 1 X     

4 Huỳnh Liên TĐK số 1 X     

5 Trương Văn Liễu TĐK số 1 X     

6 Bùi A TĐK số 1 X     

7 Bùi Văn Vương TĐK số 1 X     

8 Huỳnh Thị Lan TĐK số 1 X     

9 Trương Văn Đình TĐK số 1 X     

10 Trương Văn Bé TĐK số 1 X     

11 Nguyễn Thị Lâm TĐK số 1 X     

12 Nguyễn Tấn Tín TĐK số 1 X     

13 Nguyễn Tấn Thông TĐK số 1 X     

14 Nguyễn Tấn Sáu TĐK số 1 X     

15 Trương Văn Kỳ TĐK số 1 X     

16 Nguyễn Tấn Hải TĐK số 1 X     

17 Nguyễn Thị Tuyết TĐK số 1 X     

18 Nguyễn Thành Tuấn TĐK số 1 X     

19 Trương Văn Trung TĐK số 1 X     

20 Trương Văn Phước TĐK số 1 X     

21 Nguyễn Văn Thành TĐK số 1 X     

22 Huỳnh Văn Tâm TĐK số 1 X     

23 Nguyễn Tấn Thiệu TĐK số 1 X     

24 Nguyễn Văn Hoàng TĐK số 1 X     

25 Nguyễn Tấn Hòa TĐK số 1 X     

26 Nguyễn Tấn Quang TĐK số1 X     

27 Trương Văn Tuấn TĐK số 1 X     

28 Nguyễn Thị Nguyện TĐK số 1 X     

29 Nguyễn Tấn Hưng TĐK số 1   x   

30 Nguyễn Thị Hãi TĐK số 1 X     

31 Nguyễn Tấn Nguyên TĐK số 1 X     

32 Lê Thị Lan TĐK số 1 X     
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33 Huỳnh Văn Dân TĐK số 1 X     

34 Huỳnh Văn Thọ TĐK số 1 X     

35 Hồ Thị Hà TĐK số 1 X     

36 Trần Xuân Thành TĐK số 1 X     

37 Nguyễn Thị Toản TĐK số 2 X     

38 Nguyễn Tấn Cường TĐK số 2 X     

39 Huỳnh Cẩn TĐK số 2 X     

40 Huỳnh Thị Minh TĐK số 2 X     

41 Huỳnh Anh Nghĩa TĐK số 2 X     

42 Phạm Thị Hồng TĐK số 2 X     

43 Huỳnh Khiêu TĐK số 2 X     

44 Huỳnh Ích TĐK số 2 X     

45 Nguyễn Tấn Vàng TĐK số 2 X     

46 Nguyễn Tấn Dũng TĐK số 2 X     

47 Lê Thị Lan TĐK số 2 X     

48 Huỳnh Anh Việt TĐK số 2 X     

49 Nguyễn Văn Lợi TĐK số 2 X     

50 Lê Đức Lâm TĐK số 2 X     

51 Nguyễn Tấn Trị TĐK số 2 X     

52 Nguyễn Tấn Trước TĐK số 2 X     

53 Nguyễn Tấn Đông TĐK số 2 X     

54 Nguyễn Thị Nga TĐK số 2 X     

55 Nguyễn Duy Phương TĐK số 2 X     

56 Nguyễn Thị Sương TĐK số 2 X     

57 Đỗ Thị Liên TĐK số 2 X     

58 Huỳnh Văn Tuấn TĐK số 2 X     

59 Huỳnh Lực TĐK số 2 X     

60 Nguyễn Tấn Ngoạn TĐK số 2 X     

61 Huỳnh Văn Nga TĐK số 2 X     

62 Huỳnh Văn Lâm TĐK số 2 X     

63 Huỳnh Văn Phúc TĐK số 2 X     

64 Nguyễn Thị Ngọc TĐK số 2 X     

65 Huỳnh Thị Thuận TĐK số 2 X     

66 Hồ Đức Trinh TĐK số 2 X     

67 Nguyễn Thị Thúy TĐK số 2 X     

68 Nguyễn Tấn Cửu TĐK số 2 X     

69 Lê Bá Liêm TĐK số 2 X     
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70 Lê Thị Nhung TĐK số 2 X     

71 Lê Thị Tiếp TĐK số 2 X     

72 Nguyễn Tấn Nhì TĐK số 2 X     

73 Nguyễn Thị Lan TĐK số 2 X     

74 Nguyễn Ngọc Thơ TĐK số 2 X     

75 Trần Thị Hồng TĐK số 2 X     

76 Nguyễn Tấn Dương TĐK số 2 X     

77 Nguyễn Ngọc Nam TĐK số3 X     

78 Nguyễn Tấn Ngạc TĐK số3 X     

79 Nguyễn Tấn Kỳ TĐK số3 X     

80 Nguyễn Tấn Hùng TĐK số3 X     

81 Lê Thị Liên TĐK số3 X     

82 Hồ Xuân Sơn TĐK số3 X     

83 Nguyễn Tấn Kìa TĐK số3 X     

84 Lê Thị Hường TĐK số3 X     

85 Trịnh Thị Liên TĐK số3 X     

86 Trần Thị Hường TĐK số3 X     

87 Trịnh Thị Thu TĐK số3 X     

88 Nguyễn Tấn Thủy TĐK số3 X     

89 Nguyễn Thị Lũy TĐK số3 X     

90 Nguyễn Thị Liễu TĐK số3 X     

91 Nguyễn Thế Dũng TĐK số3 X     

92 Nguyễn Thị Minh Thúy TĐK số3 X     

93 Nguyễn Tấn Xưởng TĐK số3 X     

94 Nguyễn Thị Đào TĐK số3 X     

95 Nguyễn Tấn Giáo TĐK số3 X     

96 Lê Xuân Khương TĐK số3 X     

97 Phan Thị Ánh TĐK số3 X     

98 Nguyễn Thị Thu Sương TĐK số3 X     

99 Nguyễn Tấn Miết TĐK số3 X     

100 Lê Thị Bảy TĐK số3 X     

101 Nguyễn Kim TĐK số3 X     

102 Nguyễn Thị Phương TĐK số3 X     

103 Bùi Thị Hường TĐK số3 X     

104 Nguyễn Tấn Thống TĐK số3 X     

105 Nguyễn Tấn Vinh (Sỹ) TĐK số3 X     

106 Nguyễn Thị Tuyết TĐK số3 X     
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107 Nguyễn Tấn Vinh TĐK số3 X     

108 Nguyễn Tấn Chung TĐK số3 X     

109 Nguyễn Tấn Lĩnh TĐK số3 X     

110 Hồ Thị Cúc TĐK số3 X     

111 Nguyễn Thị Thanh TĐK số 4 X     

112 Nguyễn Tùng TĐK số 4 X     

113 Nguyễn Đăng Lễ TĐK số 4 X     

114 Võ Đình Lâm TĐK số 4 X     

115 Nguyễn Sơn TĐK số 4 X     

116 Trương Hoài Phong TĐK số 4 X     

117 Nguyễn Tấn Định TĐK số 4 X     

118 Nguyễn Hữu Nhật TĐK số 4 X     

119 Nguyễn Hữu Hùng TĐK số 4 X     

120 Nguyễn Thị Tâm TĐK số 4 X     

121 Bùi Thị Liên TĐK số 4 X     

122 Nguyễn Tấn Bình TĐK số 4 X     

123 Nguyễn Tấn Lý TĐK số 4 X     

124 Nguyễn Tấn Vương TĐK số 4 X     

125 Nguyễn Hữu Yến TĐK số 4 X     

126 Nguyễn Tấn Thư TĐK số 4 X     

127 Nguyễn Thế Vân TĐK số 4 X     

128 Nguyễn Thị Thiên TĐK số 4 X     

129 Đinh Thị Mỹ Hằng TĐK số 4 X     

130 Nguyễn Thị Hoa Lài TĐK số 4 X     

131 Nguyễn Thị Mai TĐK số 4 X     

132 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 4 X     

133 Nguyễn Tấn Tư TĐK số 4 X     

134 Nguyễn Văn Trúc TĐK số 4 X     

135 Nguyễn Tấn Hưng TĐK số 4 X     

136 Đỗ Xuân Đồng TĐK số 4 X     

137 Bùi Đức Lương TĐK số 4 X     

138 Nguyễn Tấn Bình TĐK số 4 X     

139 Trần Văn Bảo TĐK số 4 X     

140 Nguyễn Tấn Điểu TĐK số 4 X     

141 Trương Minh TĐK số 4 X     

142 Nguyễn Thế Nhật Tùng TĐK số  5 X     

143 Huỳnh Thị Chính TĐK số 4 X     
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144 Nguyễn Tấn Thành TĐK số 4 X     

145 Nguyễn Thanh Nhàn TĐK số 4 X     

146 Phan Thị Giỏi TĐK số 4 X     

147 Huỳnh Hữu Hiệp TĐK số 4 X     

148 Nguyễn Thị Nguyệt TĐK số 4 X     

149 Nguyễn Tấn Quang TĐK số 4 X     

150 Nguyễn Đức Thiệu TĐK số 4 X     

151 Doãn Bá Thắng TĐK số 4 X     

152 Nguyễn Đức Cúc TĐK số 4 X     

153 Lê Thị Bình TĐK số 4 X     

154 Nguyễn Thế Vinh TĐK số 4 X     

155 Lê Minh Đức TĐK số 4 X     

156 Nguyễn Thị Hòa TĐK số 4 X     

157 Nguyễn Thị Lành TĐK số 4 X     

158 Lê Văn Tân TĐK số 4 X     

159 Lê Văn Phúc TĐK số 4 X     

160 Hồ Minh Đế TĐK số 5 X     

161 Nguyễn Văn Anh Tuấn TĐK số 5 X     

162 Huỳnh Ngọc Lâm TĐK số 5 X     

163 Nguyễn Thế Mai TĐK số 5 X     

164 Huỳnh Đình Quang TĐK số 5 X     

165 Phan Thị Hà TĐK số 5 X     

166 Nguyễn Phi TĐK số 5 X     

167 Nguyễn Hữu Sỹ TĐK số 5 X     

168 Võ Thị Viên TĐK số 5 X     

169 Nguyễn Tấn Biên TĐK số 5 X     

170 Trương Sở TĐK số 5 X     

171 Nguyễn Tấn Hay TĐK số 5 X     

172 Nguyễn Thế Lựu TĐK số 5 X     

173 Huỳnh Thị Cúc TĐK số 5 X     

174 Trương Công Bình TĐK số 5 X     

175 Nguyễn Tấn Tuấn TĐK số 5 X     

176 Nguyễn Tấn Hạc TĐK số 5 X     

177 Trương Tấn Phước TĐK số 5 X     

178 Lê Minh Rân TĐK số 5 X     

179 
Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
TĐK số 5 

X     
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180 Thái Thị Lệ TĐK số 5 X     

181 Trần Thị Gái TĐK số 5 X     

182 Nguyễn Tấn Tiền TĐK số 5 X     

183 Nguyễn Văn Anh TĐK số 5 X     

184 Dương Ngọc Tường TĐK số 5 X     

185 Nguyễn Tấn Vũ TĐK số 5 X     

186 Trương Thị Hiếu Tiên TĐK số 5 X     

187 Nguyễn Đức Súy TĐK số 5 X     

188 Trần Nghĩa TĐK số 5 X     

189 Trương Văn Thảo TĐK số 5 X     

190 Nguyễn Văn Xuất TĐK số 5 X     

191 Lê Văn Cường TĐK số 5 X     

192 Nguyễn Hữu Trị TĐK số 5 X     

193 Nguyễn Tấn Ngào TĐK số 5 X     

194 Nguyễn Đức Anh TĐK số 5 X     

195 Nguyễn Thị Nhung TĐK số 5 X     

196 Nguyễn Hữu Hoàng TĐK số 5 X     

197 Trương Thắng TĐK số 5 X     

198 Nguyễn Văn Nghĩa TĐK số 5 X     

199 Nguyễn Tấn Phú TĐK số 5 X     

200 Nguyễn Thế Tân TĐK số 5 X     

201 Trương Thị Hoa TĐK số 6 X     

202 Nguyễn Tấn Long TĐK số 6 X     

203 Nguyễn Tấn Tòng TĐK số 6 X     

204 Lê Văn Cư TĐK số 6 X     

205 Huỳnh Đình Hiển TĐK số 6 X     

206 Nguyễn Đức Đồng TĐK số 6 X     

207 Trần Quang Uyển TĐK số 6 X     

208 Nguyễn Thị Nga TĐK số 6 X     

209 Nguyễn Lưu Sơn TĐK số 6 X     

210 Nguyễn Tấn Thương TĐK số 6 X     

211 Nguyễn Thị Tiếp TĐK số 6 X     

212 Châu Ngọc Triều TĐK số 6 X     

213 Phan Văn Tuấn TĐK số 6 X     

214 Võ Khắc Huy TĐK số 6 X     

215 Nguyễn Thị Lê TĐK số 6 X     

216 Trương Kiểm TĐK số 6 X     
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217 Nguyễn Thị Hàng TĐK số 6 X     

218 Nguyễn Luận TĐK số 6 X     

219 Nguyễn Kim TĐK số 6 X     

220 Trần Xuân Tiến TĐK số 6 X     

221 
Nguyễn Thị Hoàng 

Anh 
TĐK số 6 

X     

222 Phan Thị Thúy Liễu TĐK số 6 X     

223 Trần Văn Tuấn TĐK số 6 X     

224 Mai Ngọc Hà TĐK số 6 X     

225 Huỳnh Văn Nhàn TĐK số 6 X     

226 Dương Thị Hoa TĐK số 6 X     

227 Trương Văn Phòng TĐK số 6 X     

228 Doãn Hữu Nguyên TĐK số 6 X     

229 Võ Minh Thông TĐK số 6 X     

230 Mai Văn Toàn TĐK số 6 X     

231 Trần Văn Đông TĐK số 6 X     

232 Nguyễn Tấn Khương TĐK số 6 X     

233 Lê Văn Nhạ TĐK số 6 X     

234 Nguyễn Tấn Mạnh TĐK số 6 X     

235 Mai Văn Quốc TĐK số 6 X     

236 Huỳnh Hữu Nghĩa TĐK số 6 X     

237 Nguyễn Đức Phục TĐK số 6 X     

238 Nguyễn Tấn Vũ TĐK số 6 X     

239 Mai Văn Thịnh TĐK số 6 X     

240 Châu Ngọc Tín TĐK số 6 X     

241 Nguyễn Thị Bích TĐK số 6 X     

242 Nguyễn Đăng Bá TĐK số 6 X     

243 Đoàn Thị Tham TĐK số 6 X     

244 Nguyễn Trần Quyền TĐK số 6 X     

245 Võ Văn Hải TĐK số 6 X     

246 Hồ Thị Phụng TĐK số 6 X     

247 Nguyễn Đăng Dũng TĐK số 6 X     

248 Nguyễn Thị Thuận TĐK số 6 X     

249 Trương Thị Tuyết TĐK số 6 X     

250 Nguyễn Tấn Thuấn TĐK số 6 X     

251 Nguyễn Tấn Lượng TĐK số 6 X     

252 Nguyễn Tấn Định TĐK số 7 X     
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253 Nguyễn Văn Toàn TĐK số 7 X     

254 Trần Minh Thạo TĐK số 7 X     

255 Nguyễn Tấn Thức TĐK số 7 X     

256 Trương Thị Thủy TĐK số 7 X     

257 Phạm Hoài Bão Quốc TĐK số 7 X     

258 Trần Kỳ TĐK số 7 X     

259 Trương Điểu TĐK số 7 X     

260 Huỳnh Đình Hận TĐK số 7 X     

261 Đỗ Thị Hậu TĐK số 7 X     

262 Nguyễn Thế Sỹ TĐK số 7 X     

263 Nguyễn Hữu Lực TĐK số 7 X     

264 Nguyễn Hữu Cảnh TĐK số 7 X     

265 Mai Thị Sở TĐK số 7 X     

266 Doãn Thị Thủy TĐK số 7 X     

267 Nguyễn Hữu Cư TĐK số 7 X     

268 Nguyễn Tấn Sanh TĐK số 7 X     

269 Nguyễn Thế Khán TĐK số 7 X     

270 Nguyễn Thị Bính TĐK số 7 X     

271 Nguyễn Tấn Vinh TĐK số 7 X     

272 Mai Văn Đại TĐK số 7 X     

273 Võ Văn Tới TĐK số 7 X     

274 Hồ Đắc Nở TĐK số 7 X     

275 Phan Đình Dưỡng TĐK số 7 X     

276 Nguyễn Thị Bông TĐK số 7 X     

277 Trần Phước Đông TĐK số 7 X     

278 Lê Thị Sương TĐK số 7 X     

279 Phạm Hoài Bảo TĐK số 7 X     

280 Nguyễn Tấn Xuân TĐK số 7 X     

281 Nguyễn Thị Lênh TĐK số 7 X     

282 Trương Thị Đồng TĐK số 7 X     

283 Nguyễn Hữu Vũ TĐK số 7 X     

284 Nguyễn Thị Rành TĐK số 7 X     

285 Nguyễn Hữu Sơn TĐK số 7 X     

286 Nguyễn Hữu Diệp TĐK số 7 X     

287 Phan Thị Ánh TĐK số 7 X     

288 Nguyễn Hữu Quang TĐK số 7 X     

289 Nguyễn Thị Loan TĐK số 7 X     
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290 Nguyễn Tấn Lựu TĐK số 7 X     

291 Nguyễn Tấn Bá TĐK số 7 X     

292 Nguyễn Tấn Em TĐK số 7 X     

293 Nguyễn Minh Dũng TĐK số 7 X     

294 Nguyễn Thế Dũng TĐK số 7 X     

295 Nguyễn Thị Kim Trang TĐK số 7 X     

296 Phạm Thị Hồng TĐK số 7 X     

297 Nguyễn Thị Linh TĐK số 7 X     

298 Nguyễn Đức Phát TĐK số 7 X     

299 Nguyễn Phước Hiệp TĐK số 7 X     

300 Trương Thị Sen TĐK số 7 X     

301 Nguyễn Cẩn TĐK số 7 X     

302 Trần Công Nhựt TĐK số 7 X     

303 Nguyễn Văn Thìn TĐK số 7 X     

304 Huỳnh Văn Bạn TĐK số 7 X     

305 Huỳnh Văn Chức TĐK số 7 X     

306 Trần Thị Thu TĐK số 7 X     

307 Nguyễn Hữu Tiến TĐK số 7 X     

308 Nguyễn Hữu Hùng TĐK số 7 X     

309 Nguyễn Thị Kiều Oanh TĐK số 7 X     

310 Nguyễn Hữu Hạnh TĐK số 7 X     

311 Mai Thị Kiếm TĐK số 7 X     

312 Lê Thị Thủy TĐK số 7 X     

313 Nguyễn Hữu Thành TĐK số 7 X     

314 Huỳnh Đình Trí TĐK số 7 X     

315 Hoàng Nhật Đức TĐK số 7 X     

316 Nguyễn Đức Chương TĐK số 7 X     

317 Trương Tuấn TĐK số 7 X     

318 Phan Văn Sỹ TĐK số 7 X     

319 Huỳnh Đình Quân TĐK số 7 X     

320 Huỳnh Đình Sơn TĐK số 7 X     

321 Nguyễn Thị Thứ TĐK số 7 X     

322 Nguyễn Thị Lâm TĐK số 7 X     

323 Trần Phước Binh TĐK số 7 X     

324 Phạm Thị Hoa TĐK số 7 X     

325 Nguyễn Tấn Đính TĐK số 8 X     

326 Nguyễn Tấn Kiểm TĐK số 8 X     
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327 Nguyễn Tấn Hợi TĐK số 8 X     

328 Trần Văn Trọng TĐK số 8 X     

329 Nguyễn Văn Quy TĐK số 8 X     

330 Nguyễn Biên TĐK số 8 X     

331 Doãn Thị Dung TĐK số 8 X     

332 Hồ Đắc Hiệp TĐK số 8 X     

333 Nguyễn Song TĐK số 8 X     

334 Nguyễn Tấn Quốc TĐK số 8 X     

335 Trương Đình Tân TĐK số 8 X     

336 Nguyễn Tấn Ánh TĐK số 8 X     

337 Nguyễn Tấn Chung TĐK số 8 X     

338 Trương Thị An TĐK số 8 X     

339 Nguyễn Tấn Liêm TĐK số 8 X     

340 Nguyễn Tấn Toàn TĐK số 8 X     

341 Nguyễn Tấn Sen TĐK số 8 X     

342 Huỳnh Văn Tiến TĐK số 8 X     

343 Huỳnh Thị Thuận TĐK số 8 X     

344 Huỳnh Huyến TĐK số 8 X     

345 Huỳnh Văn Hoàng TĐK số 8 X     

346 Huỳnh Văn Thế TĐK số 8 X     

347 Huỳnh Văn Đông TĐK số 8 X     

348 Trương Quang Nhật TĐK số 8 X     

349 Mai Văn Hành TĐK số 8 X     

350 Nguyễn Tấn Liêu TĐK số 8 X     

351 Huỳnh Đình Trực TĐK số 8 X     

352 Phạm Đình Nhân TĐK số 8 X     

353 Nguyễn Đăng Cư TĐK số 8 X     

354 Trương Văn Phấn TĐK số 8 X     

355 Nguyễn Trần Thủy TĐK số 8 X     

356 Nguyễn Hữu Sang TĐK số 8 X     

357 Trương Văn Thọ TĐK số 8 X     

358 Nguyễn Hữu Vương TĐK số 8 X     

359 Nguyễn Tấn Cảnh TĐK số 8 X     

360 Nguyễn Tấn Mỹ TĐK số 8 X     

361 Mai Thị Thu TĐK số 8 X     

362 Nguyễn Tấn Chương TĐK số 8 X     

363 Võ Văn Chương TĐK số 8 X     
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364 Nguyễn Tấn Sư TĐK số 8 X     

365 Nguyễn Ngọc Vương TĐK số 1   X   

366 Lê Văn Đức TĐK số 2   X   

367 Lê Thị Thu Thuỷ TĐK số 3   X   

368 Nguyễn Hữu Tín TĐK số 4   X   

369 Nguyễn Thị Khánh TĐK số 5   X   

370 Nguyễn Thị Ánh TĐK số 6   X   

371 Nguyễn Hữu Đông TĐK số 7   X   
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PHỤ LỤC XIII – THÔN PHÚ NAM 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

 

STT 
Số hộ Đạt TĐK Số hộ đạt  

Số hộ 

không đạt  GHI CHÚ 

1 Nguyễn Tấn Thanh 1 x     

2 Lê Thị  Sỷ 1 x     

3 Nguyễn Tấn Đức 1 x     

4 Nguyễn Văn Đầy 1 x     

5 Lê Văn Hiệp 1 x     

6 Lê Văn Hồng 1 x     

7 Nguyễn Tấn Tài 1   x   

8 Huỳnh Thị Hoa 1 x     

9 Nguyễn Thị Dân 1 x     

10 Nguyễn Văn Thôi 1 x     

11 Nguyễn Ngọc Thanh 1 x     

12 Nguyễn Đức Thủy 1 x     

13 Nguyễn Đức Dục 1 x     

14 Nguyễn Đức Quốc 1 x     

15 Nguyễn Thị Vịnh 1 x     

16 Mai Thị Nga 1 x     

17 Đỗ Thị Mỹ 1 x     

18 Ngô Thị Trường 1 x     

19 Nguyễn Đăng Tá 1 x     

20 Nguyễn Đăng Duy 1 x     

21 Nguyễn Thị Phú 1 x     

22 Nguyễn Đăng Khải 1   x   

23 Võ Văn Tú 1 x     

24 Võ Thị Hà 1 x     

25 Võ Ngọc Dư 1 x     

26 Nguyên Thị Kim 1 x     

27 Đỗ Thị Vệ 1 x     
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28 Nguyễn Thị Song 1 x     

29 Nguyễn Vũ Lành 1 x     

30 Bùi Công Thúy 2 x     

31 Lê Văn Linh 2 x     

32 Võ Ngọc Hoàng 2 x     

33 Lê Quang Thể 2 x     

34 Lê Quang Khôi 2 x     

35 Lê Thị Mộng Trinh 2 x     

36 Lê Thái Bình 2 x     

37 Lê Anh Tuấn 2 x     

38 Lê Thanh 2 x     

39 Nguyễn Thị Hà 2 x     

40 Đỗ Thế Quy 2 x     

41 Doãn Thị Phượng 2 x     

42 Lê  thị Hiển 2 x     

43 Nguyễn Thành Tín 2 x     

44 Lê Thị Ngọc Bích 2 x     

45 Nguyễn Thị Huyền 2 x     

46 Lê Văn Tâm 2 x     

47 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 2 x     

48 Trần Thị Thạnh 2 x     

49 Doãn Bá Phận 2 x     

50 Hồ Văn Thanh 2 x     

51 Đỗ Vạn Tân 2 x     

52 Nguyễn Thị Hòa 2   x   

53 Đỗ Việt Vũ 2 x     

54 Phạm Thị Bông 2 x     

55 Nguyễn Văn Thành 2 x     

56 Doãn Thị Hiệp 2 x     

57 Doãn Thị Sen 2 x     

58 Doãn Bá Thành 2 x     

59 Nguyễn Thị Lý 2 x     

60 Nguyễn Đình Trung 2 x     
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61 Nguyễn Tấn Đồng 2 x     

62 Lê Quốc Tuấn 2 x     

63 Nguyễn Đăng Hưởng 2 x     

64 Doãn Bá Đại  2 x     

65 Mai Văn Toàn 2 x     

66 Lê Văn Toàn 2 x     

67 Nguyễn Thị Tưỡng 2 x     

68 Lê Văn Lanh 2 x     

69 Lê Doãn Lộc 2 x     

70 Nguyễn Văn Thắng 2 x     

71 Nguyễn Văn Đức 2 x     

72 Nguyễn Đình Oanh 2 x     

73 Lê Doãn Vinh 2 x     

74 Nguyễn Thị Bích Ngọc  2 x     

75 Nguyễn Vũ Long 3 x     

76 Võ Ngọc Thái 3 x     

77 Nguyễn Thị Bông 3 x     

78 Võ Ngọc Hồng 3 x     

79 Lê Văn Dương 3 x     

80 Phạm Phú Hưng 3 x     

81 Trần Đức Năm 3 x     

82 Đỗ Thị Vĩnh 3 x     

83 Trần Thị Đào 3 x     

84 Lê Trần Vân Lâm 3 x     

85 Nguyễn Thế Minh 3 x     

86 Võ Ngọc Khanh 3 x     

87 Nguyễn Minh Tuấn 3 x     

88 Nguyễn Thị Kim Tuyến 3   x   

89 Mai Văn Sơn 3 x     

90 Nguyễn Vạn 3 x     

91 Ung Thị Huệ 3 x     

92 Châu Ngọc Hiệp 3   x   

93 Nguyễn Đăng Hưng 3 x     
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94 Nguyễn Đăng Vũ 3 x     

95 Lê Văn Hường 3 x     

96 Lê Văn Tuấn 3 x     

97 Trần Thích 3 x     

98 Đỗ Dũng 3 x     

99 Nguyễn Thị Thu Hà 3 x     

100 Đỗ Vạn Sơn 3 x     

101 Võ Ngọc Thu 3 x     

102 Nguyễn Nhân 3 x     

103 Huỳnh Thị Ny 3 x     

104 Nguyễn Đình Thung 3 x     

105 Doãn Bá Định  3 x     

106 Doãn Bá Triều 3 x     

107 Nguyễn Đăng Dưỡng 3 x     

108 Lê Văn Thông 3 x     

109 Nguyễn Đình Dung 3 x     

110 Đỗ Vạn Cân 3 x     

111 Nguyễn Thị Sưa 3 x     

112 Đỗ Đăng Anh 3 x     

113 Đỗ Thị Sửu 3 x     

114 Lê Thị Nguyên Lý 3 x     

115 Huỳnh Ngọc Kỳ 3 x     

116 Đỗ Anh 3 x     

117 Nguyễn Văn Dương 3 x     

118 Nguyễn Văn Tư 3 x     

119 Đỗ Thị Trang 3 x     

120 Buì Thị Hằng 4 x     

121 Nguyễn Thi Ty Na 4 x     

122 Nguyễn Thi Kim Hòa 4 x     

123 Trần Văn Thế 4 x     

124 Đoàn Thị Chi 4 x     

125 Nguyễn Thị Tịnh 4 x     

126 Nguyễn Thị Vĩnh 4 x     
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127 Nguyễn Thanh Tòng 4 x     

128 Nguyễn Thị Bích Liên 4 x     

129 Nguyễn Quang Dũng 4 x     

130 Mai Văn Xuân 4 x     

131 Đặng Mùi 4 x     

132 Huỳnh Thị Hường 4 x     

133 Mai Văn Hiểu 4 x     

134 Mai Văn An 4 x     

135 Ngô Thị Hường 4 x     

136 Doãn Bá Kiên 4 x     

137 Doãn Bá Đông 4 x     

138 Đỗ Vạn Thập 4 x     

139 Nguyễn Thanh Ba  4 x     

140 Nguyễn Tứ 4 x     

141 Đỗ Vạn Nghĩa 4 x     

142 Nguyễn Thị Hương 4 x     

143 Đỗ Quang Tám 4 x     

144 Doãn Bá Đáo 4   x   

145 Bùi Thị  Hãi 4 x     

146 Trần Thị Hạnh  4 x     

147 Nguyễn Thành Đăng 4 x     

148 Đặng Văn Cường 4 x     

149 Doãn Bá Hoàng 4 x     

150 Giao Hữu Bữu 4 x     

151 Doãn Bá Nhân 4 x     

152 Doãn Quốc Sỹ 4 x     

153 Mai Văn Hiệp  4 x     

154 Doãn Bá Đô 4 x     

155 Đỗ Thị Thủy 5 x     

156 Lê Văn Dưỡng 5 x     

157 Phan Thị Nhi 5 x     

158 Lê Văn Cân 5 x     

159 Mai Văn Bách 5 x     
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160 Nguyễn Thị Lạc 5 x     

161 Nguyễn ĐìnhThụy 5 x     

162 Nguyễn Như Nà 5 x     

163 Nguyễn Quốc Hùng 5 x     

164 Nguyễn Văn Trưỡu 5 x     

165 Đỗ Thế Tấn 5 x     

166 Đỗ Sang 5 x     

167 Đỗ Thị Lựu 5   x   

168 Võ Thị Xuân 5 x     

169 Trần Ngọc Đức 5 x     

170 Đỗ Thị Loan 5 x     

171 Đỗ Vạn Nghi 5 x     

172 Đỗ Thị Phụng  5 x     

173 Nguyễn Văn Dương 5 x     

174 Trương Thị Cẩm 5 x     

175 Nguyễn Văn Dũng 5 x     

176 Nguyễn Văn Ty 5 x     

177 Nguyễn Văn Quang 5 x     

178 Trần Thị Chi 5 x     

179 Nguyễn Thị Đào 5 x     

180 Nguyễn Như Tả 5 x     

181 Nguyễn Như Huy 5 x     

182 Nguyễn Thị Tuân 5 x     

183 Đỗ Thị Liễn 5 x     

184 Nguyễn Thành Tín 5 x     

185 Hồ Văn Cường 5 x     

186 Đỗ Thị Thể 5 x     

187 Mai Văn Hòa 5 x     

188 Nguyễn Như Nam 5 x     

189 Võ Ngọc Hùng 5 x     

190 Nguyễn Như Khả 5 x     

191 Nguyễn Như Xa 5 x     

192 Nguyễn Thị Hồng 5 x     
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193 Nguyễn Văn Giáp 5 x     

194 Nguyễn Thị Yên 5 x     

195 Đỗ Thị  Cạn  5 x     

196 Nguyễn Như Quế 5 x     

197 Nguyễn Quyền 6 x     

198 Nguyễn Cương 6 x     

199 Nguyễn Như Trưỡng 6 x     

200 Lê Thị Sương 6 x     

201 Đỗ Thị Kiêu 6 x     

202 Đỗ Vạn Khánh 6 x     

203 Nguyễn Thành 6 x     

204 Nguyễn Như Bạn 6 x     

205 Nguyễn Châu 6 x     

206 Lê Thị Bông 6 x     

207 Nguyễn Thị Huệ 6 x     

208 Đỗ Thị Ngọc Hân 6 x     

209 Trần Kim Huỳnh 6 x     

210 Đỗ Thị Chín 6 x     

211 Đỗ Thị Mỹ Dung 6 x     

212 Đỗ Vạn Vương 6 x     

213 Nguyễn Thị Kim Vân 6 x     

214 Nguyễn Như Thái 6 x     

215 Nguyễn Thị Lai 6 x     

216 Đỗ Vạn Tuấn 6 x     

217 Đỗ Thị Thu Tuyết 6 x     

218 Đỗ Thế Hoàn 6 x     

219 Nguyễn Thị Hoa 6 x     

220 Đỗ Vạn Hiện 6 x     

221 Nguyễn Trần Da 6   x   

222 Đỗ Vạn Tín 6 x     

223 Đỗ Vạn Quá 6   x   

224 Trần Thị Tâm 6 x     

225 Đỗ Quang Hùng Quốc 6 x     
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226 Đỗ Quang Nở 7 x     

227 Nguyễn Thanh Kiêm 7 x     

228 Đỗ Văn Phan 7 x     

229 Đỗ Vạn Bèo 7 x     

230 Đỗ Quang Hanh 7 x     

231 Huỳnh Thạch 7 x     

232 Nguyễn Hoàng Việt  7   x   

233 Huỳnh San 7 x     

234 Trần Văn Liên 7 x     

235 Nguyễn Thị Hoa 7 x     

236 Lê Minh Đạo  7 x     

237 Đỗ Vạn Chính 7 x     

238 Huỳnh Thị Thúy Đào 7 x     

239 Đỗ Vạn Bút 7 x     

240 Đỗ Vạn Mâu 7 x     

241 Nguyễn Thị Thuyên 7 x     

242 Đỗ Thị Bê 7 x     

243 Nguyễn Thị Hòa 7 x     

244 Nguyễn Thị Lài 7   x   

245 Đỗ Vạn Tài 7   x   

246 Phạm Thị Ký 7 x     

247 Phạm Văn Sang 7 x     

248 Đỗ Thị Lưu Luyến 7 x     

249 Phạm Thị Lạc 7 x     

250 Lê Thị Lan 7 x     

251 Đỗ Quang Sư 7 x     

252 Đỗ Quang Trình 7 x     

253 Đỗ Vạn Khánh 7   x   

254 Đỗ Thi Thu Yên 7 x     

255 Phạm Thị Lài 7 x     

256 Trần Thị Hiền 7 x     

257 Nguyễn Thị Hoa 7 x     

258 Đỗ Thanh Đức 7 x     
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259 Đỗ Quang Văn 7 x     

260 Đỗ Thị Thu Tuyết 7 x     

261 Trần Xuân Bông 7 x     

262 Đõ Vạn Phan 8 x     

263 Võ Thi Mai 8 x     

264 Võ Thị Thắng 8 x     

265 Đỗ Vạn Hoàng Thảo 8 x     

266 Đỗ Vạn Thành 8 x     

267 Đỗ Thị Lộc 8 x     

268 Đỗ Vạn Hạ 8 x     

269 Trần Nguyên Giáp 8 x     

270 Trần Nguyên Triều  8 x     

271 Đỗ Vạn Hối 8 x     

272 Đỗ Vạn Một 8 x     

273 Đỗ Quang Luyện 8 x     

274 Phan Thị Giáo 8 x     

275 Phạm Tân 8 x     

276 Đỗ Văn Phùng 8   x   

277 Nguyễn Thị Hoa 8 x     

278 Trần Thị Thái 8 x     

279 Ung Duy Thạnh 8 x     

280 Ung Duy Cẩn 8 x     

281 Nguyễn Mực 8 x     

282 

Nguyễn Thanh Hồng ( con 

) 8 x     

283 Phạm Tam 8 x     

284 Đỗ Văn Phận 8 x     

285 Phạm Thị Hiến 8 x     

286 Nguyễn Chơi 8 x     

287 Lê Thị  Hiệp  8 x     

288 Nguyễn Văn Đào 8 x     

289 Trần Thị Nhạn 8 x     

290 Phan Thi Ân 8   X   

291 Đỗ Vạn Thắng 8 x     
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292 Đỗ Thị Mai 8 x     

293 Nguyễn Khôi 8 x     

294 Nguyễn Như Hường 8 x     

295 Nguyễn Như Sơn 8 x     

296 Nguyễn Tấn Đoạt 8 x     

297 Ung Nho Việt 8 x     

298 Phan Thanh Nhựt 8 x     

299 Nguyễn Thị Phương 8 x     

300 Đỗ Vạn Tâm 8 x     

301 Phạm Tin 8 x     

302 Nguyễn Văn Tùng 8 x     

303 Nguyễn Văn Khánh 8 x     

304 Nguyễn Thanh Hồng ( cha ) 8 x     

305 Ngô Văn Cu 8       

306 Nguyễn Thị Nga 8 x     

307 Trần Nguyễn Kim Lân 8 x     

308 Trần Thị Hồng 8 x     

309 Trần Thi Quýt 8 x     

310 Đỗ Thị Thu Duyên 9 x     

311 Đỗ Tiến Dũng 9 x     

312 Bùi Văn Ngoạn 9 x     

313 Mai Văn Thư 9 x     

314 Nguyễn Tấn Sơn 9 x     

315 Nguyễn Thi Hòa 9 x     

316 Ngô Kinh 9 x     

317 Nguyễn Văn Cư 9 x     

318 Nguyễn Tấn Bình 9 x     

319 Nguyễn Tấn Cường 9 x     

320 Phan Văn Hường 9 x     

321 Đỗ Thị Nghiên 9 x     

322 Đỗ Quang Cần 9 x     

323 Đỗ Quang  Dũng 9 x     

324 Đỗ Thị Mai 9 x     
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325 Mai Văn Ngoan 9 x     

326 Đỗ Quang Đạn 9 x     

327 Phạm Thị Nhãn 9   x   

328 Hồ Văn Hiến 9 x     

329 Lê Thị Gái 9 x     

330 Nguyễn Văn Trầm 9 x     

331 Nguyễn Văn Triều 9 x     

332 Đỗ Vạn Tin 9 x     

333 Đỗ Vạn Thống 9 x     

334 Võ Thị Anh 9 x     

335 Đỗ Vạn Văn 9 x     

336 Đỗ Vạn Nhánh 9 x     

337 Đỗ Vạn Toán 9 x     

338 Nguyễn Văn Linh 9 x     

339 Đỗ Thị Sáu 9 x     

340 Đỗ Vạn Đức 9 x     

341 Nguyễn Trập 9 x     

342 Lê Thị Châu 9 x     

343 Nguyễn Văn Thanh 9 x     

344 Nguyễn Văn Chinh 9 x     

345 Nguyễn Xuyên 9 x     

346 Đỗ Thị Tữu 9 x     

347 Nguyễn Đăng Nghị 9 x     

348 Đỗ Thị Liên 9 x     

349 Ngô Công Lợi  9 x     

350 Trần Thị Kim Xuân 9   x   

351 Đỗ Vạn Đương 9 x     

352 Nguyễn Thị Tính 9 x     

353 Nguyễn Tấn Dũng 9 x     

354 Đỗ Vạn Toàn 9 x     

355 Đỗ Vạn Quốc 9 x     

356 Đỗ Vạn Võ 9 x     

357 Đỗ Thị Tú 9 x     
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358 Nguyễn Thị Viết Triêm 9 x     

359 Bùi Đỗ Chất 9 x     

360 Nguyễn Tấn Đin 9 x     

361 Trần Phan Anh Thư 9 x     

362 Đỗ Quang Dũng 9 x     

363 Bùi Văn Côi 10 x     

364 Trần Thị Thanh 10 x     

365 Nguyễn Thị Hoa 10 x     

366 Nguyễn Thị Sỡ 10 x     

367 Nguyễn Thị Lý 10 x     

368 Nguyễn Đình Công 10 x     

369 Đỗ Thị Bê 10 x     

370 Nguyễn Đang 10 x     

371 Nguyễn Hoàng 10 x     

372 Nguyễn Đình Lục  10 x     

373 Lê Văn Tám 10 x     

374 Mai Văn Phong  10   X   

375 Mai Khoai 10 x     

376 Ngô Công Hoàng 10 x     

377 Ngô Công Hoành 10 x     

378 Ngô Thị Thu Hoanh 10 x     

379 Đỗ Thị Lài 10 x     

380 Đỗ Quang Hòe 10 x     

381 Đỗ Quang Mai 10 x     

382 Đỗ Quang Dân 10 x     

383 Đỗ Quang Dước 10 x     

384 Nguyễn Thị Nữ 10 x     

385 Nguyễn Trĩ 10 x     

386 Nguyễn Bông 10 x     

387 Lê Thị Lựu 10 x     

388 Mai Trong 10 x     

389 Phạm Hồng Thị Lan 10 x     

390 Phạm Tám 10 x     
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391 Nguyễn Thị Xí 10 x     

392 Phạm Minh Vương 10 x     

393 Võ Thị Kiệm  10 x     

394 Lê Văn Lĩnh 10 x     

395 Lê Văn Lư 10 x     

396 Đỗ Thị Phú 10 x     

397 Nguyễn Đức Lộc 10 x     

398 Phan Công Nhựt 10 x     

399 Nguyễn Văn Tính 10 x     

400 Nguyễn Hải Thiên 10 x     

401 Nguyễn Thị Lan 10 x     

402 Đỗ Vạn Tân 10 x     

403 Lê Văn Phục 10 x     

404 Lê Văn Chữ 10 x     

405 Võ Văn Thảo 10 x     

406 Vo Thị Minh Thái 10   x   

407 Lê Ngọc Tín 10 x     

408 Lê Ngọc  Tâm 10 x     

409 Võ Văn Đức 10 x     

410 Nguyễn Tấn Lập 10 x     

411 Lê Văn Thiện 10 x     

412 Lê Văn Trung 10 x     

413 Huỳnh Văn Cường 10 x     

414 Đỗ Quang Trưởng 10 x     

415 Lê Văn Thành 10 x     

416 Mai Văn Trọng 10 x     

417 Mai Xuân Tân 10 x     

418 Lê Văn Tài 10 x     

419 Lê Văn Thịnh 10 x     

420 Phạm Thanh Liêm 10 x     

421 Huỳnh Ngọc Điệp 10 x     

422 Ngô Công Cầu 10 x     

423 Nguyên Thành Tâm 10 x     
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424 Mai  Lai 10 x     

425 Mai Tấn Lâm 10 x     

426 Đỗ Quang Liêu 10 x     

427 Nguyễn Hữu Tài 10 x     

428 Ngô Công Phát 10 x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

PHỤ LỤC XIV – THÔN VĨNH AN NAM 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT HỌ VÀ TÊN TỔ ĐK 
ĐẠT 

KHÔNG  

ĐẠT GHI CHÚ 

1 Trương Ngọc Tư   Tổ 1 X     

2 Trương Ngọc Nhung   Tổ 1 X     

3 Nguyễn Tấn Phấn   Tổ 1 X     

4 Nguyễn Thị Thu   Tổ 1 X     

5 Nguyễn Tấn  Thủ   Tổ 1 X     

6 Nguyễn Thị Ngọc Lam   Tổ 1 X     

7 Nguyễn Thị Hảo   Tổ 1 X     

8 Nguyễn Thị Mai   Tổ 1 X     

9 Nguyễn Tấn Linh   Tổ 1 X     

10 Nguyễn Tấn Lựu   Tổ 1 X     

11 Nguyễn Thị Tấn Thi   Tổ 1 X     

12 Nguyễn Tấn Hiệp   Tổ 1 X     

13 Nguyễn Thị Lệ Thủy   Tổ 1 X     

14  Dương Thị Lương   Tổ 1 X     

15 Nguyễn Đức Khiêm   Tổ 1 X     

16 Nguyễn Thị Hạnh   Tổ 1 X     

17 Nguyễn Đăng Chương   Tổ 1 X     

18 Nguyễn Đăng Dũng   Tổ 1 X     

19 Nguyễn Đăng Tình   Tổ 1 X     

20 Nguyễn Đăng Nhựt   Tổ 1 X     

21 Nguyễn Đăng Thừa   Tổ 1 X     

22 Nguyễn Đăng Hiển   Tổ 1 X     

23 Huỳnh Thị Thu Vân   Tổ 1 X     

24 Đỗ Thế Tín   Tổ 1 X     

25 Nguyễn Tấn Hoanh   Tổ 1 X     

26 Nguyễn Văn Trung   Tổ 1 X     

27 Nguyễn Đăng Bách   Tổ 1 X     

28 Nguyễn Đăng Nghiệp   Tổ 1 X     

29 Đống Thị Hoàng   Tổ 1 X     

30 Nguyễn Thị Khiêu   Tổ 1 X     

31 Nguyễn Đăng Sang   Tổ 1 X     
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32 Võ Thị Sương   Tổ 1 X     

33 Hồ Quốc Hội   Tổ 1 X     

34 Nguyễn Văn Tiến   Tổ 1 X     

35 Nguyễn Đức Tụng   Tổ 1 X     

36 Nguyễn Đức Tung   Tổ 1 X     

37 Trương Ngọc Hương   Tổ 1 X     

38 Nguyễn Đăng Lý   Tổ 1 X     

39 Nguyễn Tấn Hoanh   Tổ 1 X     

40 Nguyễn Thị Hồng   Tổ 1 X     

41 Nguyễn Thị Tín   Tổ 2  X     

42 Nguyễn Văn Dũng   Tổ 2  X     

43 Nguyễn Tấn Lực   Tổ 2 X     

44 Phan Văn Dũng   Tổ 2 X     

45 Nguyễn Đăng Thanh   Tổ 2 X     

46 Nguyễn Đăng Hoài   Tổ 2 X     

47 Châu Thị Mai   Tổ 2 X     

48 Thái Văn Hùng   Tổ 2 X     

49 Trương Ngọc Thành   Tổ 2 X     

50 Huỳnh Thị Hạ   Tổ 2 X     

51 Huỳnh Sơn Bá   Tổ 2 X     

52 Hồ Tăng Dũng   Tổ 2 X     

53 Huỳnh Sơn Thu   Tổ 2 X     

54 Đoàn Ngọc Thạch   Tổ 2 X     

55 Trần Cao Linh   Tổ 2 X     

56 Trần Cao Kỳ   Tổ 2 X     

57 Võ Văn Dũng   Tổ 2 X     

58 Nguyễn Thị Buôn   Tổ 2 X     

59 Trương Duy Anh   Tổ 2 X     

60 Nguyễn Xuân Lai   Tổ 2 X     

61 Trần Thị Mỹ    Tổ 2 X     

62 Nguyễn Xuân Ngọc   Tổ 2 X     

63 Nguyễn Tấn Trường   Tổ 2 X     

64 Nguyễn Đức Biện   Tổ 2 X     

65 Nguyễn Văn Thơ   Tổ 2 X     

66 Nguyễn Tấn Thu   Tổ 2 X     

67 Nguyễn Thị Cúc   Tổ 2 X     

68 Nguyễn Đăng Cư   Tổ 2 X     
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69 Trương Thị Hoa    Tổ 2 X     

70 Hồ Thị Vân   Tổ 2 X     

71 Nguyễn Tấn Toàn   Tổ 2 X     

72 Nguyễn Tấn Văn   Tổ 2 X     

73 Nguyễn Tấn Thọ   Tổ 2 X     

74 Huỳnh Văn Liêm   Tổ 2 X     

75 Bùi Thị Mai   Tổ 2 X     

76 Nguyễn Thị Vân (Hoặc)   Tổ 2 X     

77 Nguyễn Đức Thiện   Tổ 2 X     

78 Huỳnh Sơn Nam   Tổ 2 X     

79 Hồ Tăng Tuấn   Tổ 2 X     

80 Nguyễn Thị Mương   Tổ 2 X     

81 Nguyễn Thị Kim Liên   Tổ 2 X     

82 Nguyễn Văn Luyện   Tổ 2 X     

83 Nguyễn Thị Thắm   Tổ 2 X     

84 Nguyễn Thị Phú   Tổ 2 X     

85  Nguyễn Hữu Thuận   Tổ 2 X     

86 Nguyễn Thị Kiều Trinh   Tổ 2 X     

87  Mai Xuân Cương   Tổ 2 X     

88  Mai Văn Nhiêu   Tổ 2 X     

89 Phạm Thị Kim Ngân    Tổ 3  X     

90 Trần Thị  Tòa    Tổ 3  X     

91  Mai Thị Thu Trang    Tổ 3 X     

92 Hoàng Như Đức    Tổ 3 X     

93 Nguyễn Tấn Thục    Tổ 3 X     

94 Trương Mai Lịch    Tổ 3 X     

95 Đinh Thị Thau    Tổ 3 X     

96 Mai Thị Ngọc Nghiệp    Tổ 3 X     

97 Trương Kiều Diễm    Tổ 3 X     

98 Nguyễn Thị Lương    Tổ 3 X     

99 Nguyễn Thị Bích Liên    Tổ 3 X     

100 Nguyễn Văn Hoàng    Tổ 3 X     

101 Đỗ Thị Minh Thùy    Tổ 3 X     

102 
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng 
   Tổ 3 

X     

103 Nguyễn Tấn Hải    Tổ 3 X     

104 Nguyễn Kim Chóng    Tổ 3 X     
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105 Nguyễn Thị Mai    Tổ 3 X     

106 Nguyễn Thị Thu     Tổ 3 X     

107 Nguyễn Văn Trung    Tổ 3 X     

108 Nguyễn Tấn Chấn    Tổ 3 X     

109 Hường Thị Thủy    Tổ 3 X     

110 Mai Ngọc Toàn    Tổ 3 X     

111 Mai Ngọc Hương    Tổ 3 X     

112 Nguyễn Thị Thà    Tổ 3 X     

113 Nguyễn Thị Lệ Thúy    Tổ 3 X     

114 Nguyễn Tấn Lời    Tổ 3 X     

115 Trần Xuân Thành    Tổ 3 X     

116 Huỳnh Thanh Dũng    Tổ 3 X     

117 Cao Thị Lệ    Tổ 3 X     

118 Huỳnh Minh Chương    Tổ 3 X     

119 Nguyễn Văn Chung    Tổ 3 X     

120 Nguyễn Văn Tâm    Tổ 3 X     

121 Trần Phước Giang    Tổ 3 X     

122 Nguyễn Tấn Thi    Tổ 3 X     

123 Huỳnh Xuân Đông    Tổ 3 X     

124 Doãn Bá Đình    Tổ 3 X     

125 Mai Thị Nay    Tổ 3 X     

126 Nguyễn Tấn Toán    Tổ 3 X     

127 Trương Văn Thìn    Tổ 3 X     

128 Nguyễn Văn Luyện    Tổ 3 X     

129 Lê Thị Hoa    Tổ 3 X     

130 Nguyễn Thị Thạo    Tổ 3 X     

131 Phan Đình Ý    Tổ 3 X     

132 Huỳnh Kim Lĩnh    Tổ 3 X     

133 Nguyễn Tấn Việt    Tổ 3 X     

134 Trần Thị Mai Trang    Tổ 3 X     

135  Huỳnh Thanh Duy    Tổ 3 X     

136 Nguyễn Thị Lan   Tổ 4  X     

137 Trần Thị Giảm   Tổ 4  X     

138 Nguyễn Tấn Khoản   Tổ 4 X     

139 Nguyễn Tấn Châu   Tổ 4 X     

140 Trần Thị Miên    Tổ 4 X     

141 Lê Thị Hạnh   Tổ 4 X     
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142 Nguyễn Tấn Tuần   Tổ 4 X     

143 Nguyễn Thị Bình   Tổ 4 X     

144 Võ Thị Thanh Nhạn   Tổ 4 X     

145 Mai Vũ Duy   Tổ 4 X     

146 Nguyễn Tấn Dũng   Tổ 4 X     

147 Trần Phước Sô   Tổ 4 X     

148 Trần Thị Liễu   Tổ 4 X     

149 Huỳnh Thị Hẩn   Tổ 4 X     

150 Mai Văn Tòng   Tổ 4 X     

151 Mai Văn Việt   Tổ 4 X     

152 Nguyễn Thị Thu   Tổ 4 X     

153 Nguyễn Thị Lệ Thu   Tổ 4 X     

154 Nguyễn T Thanh Tuyền   Tổ 4 X     

155 Mai Văn Hòa   Tổ 4 X     

156 Trần Đốc   Tổ 4 X     

157 Nguyễn Thị Kế   Tổ 4 X     

158 Nguyễn Tấn Bính   Tổ 4 X     

159 Nguyễn Tấn Trảng   Tổ 4 X     

160 Mai Đức Hiển   Tổ 4 X     

161 Nguyễn Tấn Hào   Tổ 4 X     

162 Mai Văn Tân   Tổ 4 X     

163 Mai Văn Nhân   Tổ 4 X     

164 Nguyễn Tấn Hồng   Tổ 4 X     

165 Mai Văn Quãng   Tổ 4 X     

166 Mai Ngọc Hường   Tổ 4 X     

167 Bùi Văn Anh   Tổ 4 X     

168 Nguyễn Thị Ái Dũng   Tổ 4 X     

169 Nguyễn Tấn Kiểm   Tổ 4 X     

170 Trần Thị Liên   Tổ 4 X     

171 Mai Thị Thanh Lễ   Tổ 4 X     

172 Mai Thị Danh   Tổ 4 X     

173 Mai Văn Thành   Tổ 4 X     

174 Nguyễn Thị Tài   Tổ 4 X     

175 Mai Văn Giáo   Tổ 4 X     

176 Mai Văn Cường   Tổ 4 X     

177 Mai Văn Thắng   Tổ 4 X     

178 Mai Văn Phước   Tổ 4 X     
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179 Mai Văn Trưởng   Tổ 4 X     

180 Bùi Văn Chín   Tổ 5 X     

181 Huỳnh Xưa   Tổ 5 X     

182 Huỳnh Văn Tân   Tổ 5 X     

183 Huỳnh Kỳ   Tổ 5 X     

184 Huỳnh Văn Quân   Tổ 5 X     

185 Huỳnh Thị Trưng   Tổ 5 X     

186 Nguyễn Văn Thành   Tổ 5 X     

187 Huỳnh Thị Nay   Tổ 5 X     

188 Bùi Thị Vinh   Tổ 5 X     

189 Trương Văn Toa   Tổ 5 X     

190 Huỳnh Văn Khóa   Tổ 5 X     

191 Ngô Thị Lanh   Tổ 5 X     

192 Hoàng Dương Tiền   Tổ 5 X     

193 Huỳnh Văn Dũng   Tổ 5 X     

194 Dương Thị Nhung   Tổ 5 X     

195 Võ Thị Cang   Tổ 5 X     

196 Trương Văn Viên   Tổ 5 X     

197 Hoàng Nguyên Thanh   Tổ 5 X     

198 Lê Thị Nghi   Tổ 5 X     

199 Trương Văn Vĩnh   Tổ 5 X     

200 Huỳnh Văn Tấn   Tổ 5 X     

201 Huỳnh Chung   Tổ 5 X     

202 Huỳnh Văn Tra   Tổ 5 X     

203 Huỳnh Dông   Tổ 5 X     

204 Bùi Thị Thu Vân   Tổ 5 X     

205 Huỳnh Văn  Nhựt   Tổ 5 X     

206 Huỳnh Nhỏ   Tổ 5 X     

207 Huỳnh Quang Diệm   Tổ 5 X     

208 Huỳnh Quang Khải   Tổ 5 X     

209 Huỳnh Thị Diễm Sương   Tổ 5 X     

210 Huỳnh Quang Bình   Tổ 5 X     

211 Huỳnh Mộng Trầm   Tổ 5 X     

212 Bùi Huệ   Tổ 5 X     

213 Huỳnh Mộng Nguyên   Tổ 5 X     

214 Huỳnh Mộng Ngãi   Tổ 5 X     

215 Bùi Văn Trung   Tổ 5 X     
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216 Nguyễn Hoàng Trịnh   Tổ 5 X     

217 Bùi Lâm   Tổ 5 X     

218 Nguyễn Văn Hòa   Tổ 5 X     

219 Nguyễn Văn Trình   Tổ 5 X     

220  Bùi Văn Quang   Tổ 5 X     

221  Lê Thị Tuyết   Tổ 5 X     

222  Bùi Văn Tuấn   Tổ 5 X     

223  Nguyễn Văn Hiện   Tổ 5 X     

224 Nguyễn Văn Tịnh   Tổ 6  X     

225 Huỳnh Hùng   Tổ 6  X     

226 Huỳnh Tân   Tổ 6 X     

227 Trương Quang Thuần   Tổ 6 X     

228 Nguyễn Nguyên Dục   Tổ 6 X     

229 Nguyễn Thị Chương   Tổ 6 X     

230 Nguyễn Tấn Chưởng   Tổ 6 X     

231 Nguyễn Tấn Thanh   Tổ 6 X     

232 Nguyễn Thị Thu   Tổ 6 X     

233 Nguyễn Tấn Tá   Tổ 6 X     

234 Nguyễn Tấn Lâm   Tổ 6 X     

235 Trương Văn Nguyên   Tổ 6 X     

236 Châu Thị Tâm   Tổ 6 X     

237 Hồ Thanh Long   Tổ 6 X     

238 Châu Thị Hà   Tổ 6 X     

239 Huỳnh Quang Thắng   Tổ 6 X     

240 Phan Văn Dũng   Tổ 6 X     

241 Bùi Văn Ân   Tổ 6 X     

242 Chung Thị Thủy   Tổ 6 X     

243 Nguyễn Thị Thám   Tổ 6 X     

244 Nguyễn Tấn Duy   Tổ 6 X     

245 Nguyễn Tấn Toàn   Tổ 6 X     

246 Nguyễn Tấn Lực   Tổ 6 X     

247 Nguyễn Tấn Lập   Tổ 6 X     

248 Nguyễn Đức Cường   Tổ 6 X     

249 Nguyễn Tấn Anh   Tổ 6 X     

250 Đặng Quang Đức   Tổ 6 X     

251 Trần  Bạn   Tổ 6 X     

252 Trần Cảnh   Tổ 6 X     
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253 Trần Công Sa   Tổ 6 X     

254 Huỳnh Tâm   Tổ 6 X     

255 Nguyễn Thị Cọng   Tổ 6 X     

256 Trương Văn Tích   Tổ 6 X     

257 Huỳnh Định   Tổ 6 X     

258 Huỳnh Minh Vương   Tổ 6 X     

259 Bùi Văn Mười   Tổ 6 X     

260 Huỳnh Thị Tài   Tổ 6 X     

261 Nguyễn Hoàng Huy   Tổ 6 X     

262 Huỳnh Văn Quang   Tổ 6 X     

263 Nguyễn Thị Lan   Tổ 6 X     

264 Nguyễn Đức Thành   Tổ 6 X     

265  Nguyễn Đức Thiều   Tổ 6 X     

266  Lê Văn Sỹ   Tổ 6 X     

267  Trương Hồ Dưỡng    Tổ 6 X     

268  Nguyễn Tấn Tình   Tổ 6 X     

269  Huỳnh Minh Vỹ   Tổ 6 X     

270 Nguyễn Tấn Dũng    Tổ 7  X     

271 Nguyễn Văn Quỳnh   Tổ 7  X     

272 Nguyễn Tấn Lào   Tổ 7 X     

273 Nguyễn Thị Phước   Tổ 7 X     

274 Trần Văn Lập   Tổ 7 X     

275 Trương Văn Lê   Tổ 7 X     

276 Huỳnh Đông   Tổ 7 X     

277 Nguyễn Thị Truyền   Tổ 7 X     

278 Nguyễn Thị Ba   Tổ 7 X     

279 Trương Văn Đạo   Tổ 7 X     

280 Nguyễn Tấn Trỗi   Tổ 7 X     

281 Bùi Thị Thanh   Tổ 7 X     

282 Nguyễn Thành Tân   Tổ 7 X     

283 Huỳnh Văn Kiểm   Tổ 7 X     

284 Nguyễn Thị Hương   Tổ 7 X     

285 Huỳnh Văn Hưng   Tổ 7 X     

286 Huỳnh Thị Hồng Vuy   Tổ 7 X     

287 Nguyễn Đức Nhân   Tổ 7 X     

288 Nguyễn Đức Hân   Tổ 7 X     

289 Huỳnh Minh Vỹ   Tổ 7 X     
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290 Mai Thị Hạnh   Tổ 7 X     

291 Huỳnh Thị Túc   Tổ 7 X     

292 Nguyễn Đức Phận   Tổ 7 X     

293 Nguyễn Thị Lợt   Tổ 7 X     

294 Phan Thị Lý   Tổ 7 X     

295 Nguyễn Thị Thương   Tổ 7 X     

296 Nguyễn Đức Tấn   Tổ 7 X     

297 Nguyễn Tấn Binh   Tổ 7 X     

298 Nguyễn Tấn Sỹ   Tổ 7 X     

299 Hồ Thị Hồng   Tổ 7 X     

300 Nguyễn Thị Ánh   Tổ 7 X     

301 Nguyễn Tấn Tân   Tổ 7 X     

302 Nguyễn Xuân Hạnh   Tổ 7 X     

303 Huỳnh Chẩn   Tổ 7 X     

304 Nguyễn Ngọc Loan   Tổ 7 X     

305 Nguyễn Quang Viên   Tổ 7 X     

306 Võ Thị Hoa   Tổ 7 X     

307 Nguyễn Thị Khuê   Tổ 7 X     

308 Trần Thượng   Tổ 7 X     

309 Trần Thuận   Tổ 7 X     

310 Trương Văn Quý   Tổ 7 X     

311 Trương Văn Quyền   Tổ 7 X     

312 Nguyễn Tấn Thân   Tổ 7 X     

313 Nguyễn Tấn Phú Tổ 8 X     

314 Huỳnh  Hòa Tổ 8 X     

315 Trương Công Lãnh Tổ 8 X     

316 Đỗ Xuân Ca Tổ 8 X     

317 Trần Thị Phương Tổ 8 X     

318 Trương Thanh Bình Tổ 8 X     

319 Trương Văn Phiếm Tổ 8 X     

320 Trương Văn Khê Tổ 8 X     

321 Trương Văn Binh Tổ 8 X     

322 Huỳnh Thị Tím Tổ 8 X     

323 Lê Thị Hà Tổ 8 X     

324 Nguyễn Văn Hận Tổ 8 X     

325 Trương Thị Phương Tổ 8 X     

326 Trần Văn Hợi Tổ 8 X     
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327 Trương Văn Quân Tổ 8 X     

328 Nguyễn Thị Éng Tổ 8 X     

329 Trương Văn Nhựt Tổ 8 X     

330 Trương Văn Nhi Tổ 8 X     

331 Châu Thị Hiệp Tổ 8 X     

332 Nguyễn Thị Phùng Tổ 8 X     

333 Lê Anh Tổ 8 X     

334 Nguyễn Tấn Nam Tổ 8 X     

335 Huỳnh Sung Tổ 8 X     

336 Doãn Thị Phương Tổ 8 X     

337 Trương Văn Viễn Tổ 8 X     

338 Nguyễn Thị Thanh Tổ 8 X     

339 Võ Chí Lợi Tổ 8 X     

340 Trương Thị Thước Tổ 8 X     

341 Trương Thị Thúy Liễu Tổ 8 X     

342 Trương Văn Trợ Tổ 8 X     

343 Trương Văn Điền Tổ 8 X     

344 Trương Văn Thọ  Tổ 8 X     

345 Trương Thị Giàu Tổ 8 X     

346 Trương Thị Phượng Tổ 8 X     

347 Trương Thị Cúc Tổ 8 X     

348 Trương Văn Đương Tổ 8 X     

349 Nguyễn Đức Cư Tổ 8 X     

350 Huỳnh Quang Hạ Tổ 8 X     

351 Trương Minh Trịnh Tổ 8 X     

352 Trương Văn Bản Tổ 8 X     

353 Trương Văn Dước Tổ 8 X     

354 Trương Văn Khước Tổ 8 X     

355 Trương Thị Phụng Tổ 8 X     

356 Trương Thị Thanh Hà Tổ 8 X     

357 Nguyễn Tấn Cường Tổ 8 X     

358 Nguyễn Tấn Lâm Tổ 8 X     

359 Trương Thị Vy Tổ 8 X     

360 Nguyễn Xuân Vạn Tổ 1   X   

361 Nguyễn Thị Tạo Tổ 4   X   

362 Mai Văn Minh Tổ 4   X   

363 Nguyễn Thị Mây Tổ 7   X   
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PHỤ LỤC XV – THÔN THẠCH KIỀU 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

STT HỌ VÀ TÊN HỘ ĐỊA CHỈ ĐẠT 
K. ĐẠT 

GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Đức Bắc Tổ 1 X     

2 Nguyễn Đức Tính Tổ 1 X     

3 Nguyễn Đức Hưng Tổ 1 X     

4 Lê Ngọc Sáu Tổ 1 X     

5 Nguyễn Tấn Chiêu Tổ 1 X     

6 Hồ Thị Thanh Tổ 1 X     

7 Nguyễn Văn Năm Tổ 1 X     

8 Nguyễn Quang Tổ 1 X     

9 Lê Văn Toa Tổ 1 X     

10 Đỗ Thành Tích Tổ 1 X     

11 Nguyễn Văn Tiến Tổ 1 X     

12 Nguyễn Đình Thủy Tổ 1 X     

13 Đỗ Xuân Đạn Tổ 1 X     

14 Đỗ Xuân Lin Tổ 1 X     

15 Trần Thị Ý Tổ 1 X     

16 Hồ Văn Hoành Tổ 1 X     

17 Hồ Phi Toàn Tổ1 X     

18 Nguyễn Hùng Tổ 2 X     

19 Đỗ Thị Mộng Tuyền Tổ 2 X     

20 Nguyễn Thị Vinh Tổ 2 X     

21 Doãn Bá Phong Tổ 2 X     

22 Doãn Bá Phụng Tổ 2 X     

23 Lê Văn Đức Tổ 2 X     

24 Doãn Bá Sơn Tổ 2 X     

25 Doãn Bá Phúc Tổ 2 X     

26 Doãn Bá Công Tổ 2 X     

27 Nguyễn Đức Bình Tổ 2 X     

28 Nguyễn Thị Tâm Tổ 2 X     

29 Trần Thanh Lộc Tổ 2 X     

30 Dương Văn Tiên Tổ 2 X     

31 Nguyễn Văn Thứ Tổ 2 X     

32 Nguyễn Dưỡng Tổ 2 X     

33 Ung Tấn Tiến Tổ 2 X     
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34 Cao Văn Nguyên Tổ 2 X     

35 Lê Văn Nớp Tổ 2 X     

36 Nguyễn Đình Sơn Tổ 2 X     

37 Lê Thị  Hồng Tổ 2 X     

38 Nguyễn Lĩnh Tổ 2 X     

39 Trần thị Thu sương Tổ 2 X     

40 Trần Văn Bảy Tổ 2 X     

41 Trần Biền Tổ 2 X     

42 Lê Văn Tường Tổ 2 X     

43 Trần Thị Mỹ Hạnh Tổ 2 X     

44 Nguyễn Xuân Vũ Tổ 2 X     

45 Doãn Thị Chiến Tổ 3 X     

46 Lưu Văn Thanh Tổ 3 X     

47 Nguyễn Văn Anh Tổ 3 X     

48 Dương Văn Lập Tổ 3 X     

49 Nguyễn Văn Vạn Tổ 3 X     

50 Trần Văn Lực Tổ 3 X     

51 Nguyễn Thị Cảnh Tổ 3 X     

52 Nguyễn Văn Tuấn Tổ 3 X     

53 Trần Thanh Tùng Tổ 3 X     

54 Trần Thanh Xuân Tổ 3 X     

55 Doãn Bá Phùng Tổ 3 X     

56 Doãn Bá Hùng Tổ 3 X     

57 Doãn Bá Lợi Tổ 3 X     

58 Lê Thị Xí Tổ 3 X     

59 Doãn Bá Thức Tổ 3 X     

60 Nguyễn Đình Điền Tổ 3 X     

61 Doãn Thị Phượng Tổ 3 X     

62 Trần Bình Chánh Tổ 3 X     

63 Trần Bình Tổ 3 X     

64 Doãn Bá Chung Tổ 3 X     

65 Doãn Thị Hào Tổ 3 X     

66 Trần Văn Lượng Tổ 3 X     

67 Lê Thị Nữ Tổ 3 X     

68 Doãn Bá Thấn Tổ 4 X     

69 Doãn Bá Liêu Tổ 4 X     

70 Doãn Văn Tâm Tổ 4 X     
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71 Nguyễn Đức Cảnh Tổ 4 X     

72 Doãn Thị Thúy Tổ 4 X     

73 Nguyễn Xuân Ký Tổ 4 X     

74 Nguyễn Đức Minh Tổ 4 X     

75 Doãn Bá Anh Tổ 4 X     

76 Nguyễn Văn Siêng Tổ 4 X     

77 Doãn Thị Nga Tổ 4 X     

78 Đỗ Thuận Tổ 4 X     

79 Lê Văn Tư Tổ 4 X     

80 Nguyễn Tấn Trinh Tổ 4 X     

81 Nguyễn Đình Quốc Tổ 4 X     

82 Nguyễn Thị Nhung Tổ 4 X     

83 Nguyễn Thị Hương Tổ 4 X     

84 Nguyễn Thành Trung Tổ 4 X     

85 Doãn Bá Vui Tổ 4 X     

86 Doãn Thị Phụng Tổ 4 X     

87 Nguyễn Đăng Trung Tổ 4 X     

88 Doãn Kim Dương Tổ 4 X     

89 Doãn Bá Xuân Tổ 4 X     

90 Nguyễn Đăng Vũ Tổ 4 X     

91 Nguyễn Quang Trường Tổ 4 X     

92 Nguyễn Tấn Tin Tổ 5 X     

93 Trần Văn Thịnh Tổ 5 X     

94 Lưu Ngọc Quang Tổ 5 X     

95 Đỗ Thế Sơn Tổ 5 X     

96 Lưu Thương Tổ 5 X     

97 Huỳnh Thị Phượng Tổ 5 X     

98 Nguyễn Thị Lan Tổ 5 X     

99 Đỗ Thị Thùy Tổ 5 X     

100 Lê Thị Lý Tổ 5 X     

101 Lưu Ngọc Diên Tổ 5 X     

103 Võ Văn Đáng Tổ 5 X     

104 Nguyễn Bá Lợi Tổ 5 X     

105 Lê Thị Bình Tổ 5 X     

106 Nguyễn Thị Láng Tổ 5 X     

107 Nguyễn Doãn Lê Nam Tổ 5 X     

108 Đỗ Tấn Thiên Tổ 5 X     
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109 Lưu Ngọc Nho Tổ 5 X     

110 Đỗ Thị Thu Tổ 5 X     

111 Nguyễn Bá Trung Tổ 5 X     

112 Lưu Ngọc Ngôn Tổ 5 X     

113 Trần Văn Phúc Tổ 5 X     

114 Nguyễn Thị Nhạn Tổ 6 X     

115 Doãn Việt Thư Tổ 6 X     

116 Doãn Bá Hữu Tổ 6 X     

117 Đỗ Hảo Tổ 6 X     

118 Doãn Thế Chiến Tổ 6 X     

119 Doãn Thế Lý Tổ 6 X     

120 Doãn Thế Đoàn Tổ 6 X     

121 Doãn Thế Triều Tổ 6 X     

122 Nguyễn Đức Nhật Tổ 6 X     

123 Cao Thị Nghĩa Tổ 6 X     

124 Nguyễn Hữu Thoại Tổ 6 X     

125 Nguyễn Bá Thanh Tổ 6 X     

126 Nguyễn Thanh Tùng Tổ 6 X     

127 Nguyễn Thanh Trường Tổ 6 X     

128 Doãn Thế Sự Tổ 6 X     

129 Nguyễn Văn Tiết Tổ 6 X     

130 Nguyễn Văn Tâm Tổ 6 X     

131 Nguyễn Văn Trùy Tổ 6 X     

132 Lê Thị Bình Tổ 6 X     

133 Nguyễn Thị Tân Tổ 7 X     

134 Bùi Thị Hoa Tổ 7 X     

135 Phạm Thị Lệ Tổ 7 X     

136 Trần Ngọc Phúc Tổ 7 X     

137 Nguyễn Văn Hùng Tổ 7 X     

138 Hồ văn Ngọc Tổ 7 X     

139 Nguyễn Đức Thế Tổ 7 X     

140 Đỗ Thế Định Tổ 7 X     

141 Nguyễn Tấn Tốt Tổ 7 X     

142 Trần Ngọc Lai Tổ 7 X     

143 Phạm Duy Trinh Tổ 7 X     

144 Nguyễn Tất Luận Tổ 7 X     

145 Lê Thi Lý Tổ 7 X     
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146 Bùi Thị Thảo Tổ 7 X     

147 Nguyễn Đức Vinh Tổ 7 X     

148 Nguyễn  Đức Quý Tổ 7 X     

149 Trương Thị Thiệt Tổ 8 X     

150 Lê Văn Phú Tổ 8 X     

151 Trương Mai Tổ 8 X     

152 Nguyễn Văn Nam Tổ 8 X     

153 Đỗ Xuân Dũng Tổ 8 X     

154 Lê Hữu Hạng Tổ 8 X     

155 Nguyễn Thị Phu Tổ 8 X     

156 Nguyễn Đức Hải Tổ 8 X     

157 Bùi Văn Quang Tổ 8 X     

158 Hồ Văn Lợi Tổ 8 X     

159 Trần Ngọc Tổ 8 X     

160 Lê Đình Phiếu Tổ 8 X     

161 Trang Anh Tú Tổ 8 X     

162 Lê Hùng Lâm Tổ 8 X     

163 Nguyễn Thị Ái Vân Tổ 8 X     

164 Nguyễn Thị Hà Tổ 8 X     

165 Trần Văn Tân Tổ 8 X     

166 Trần Văn Thạch Tổ 8 X     

167 Lê Hùng Sơn Tổ 8 X     

168 Trần Thị Thu Tổ 8 X     

169 Nguyễn Bá Lân Tổ 8 X     

170 Lê Thi Mỹ Anh Tổ 8 X     

171 Phạm Văn Quyền Tổ 8 X     

172 Trần Thị Tuyết Nhung Tổ 8 X     

173 Nguyễn Thị Phụng Tổ 8 X     

174 Đặng Thị Mỹ Trang Tổ 8 X     

175 Trần Văn Nam Tổ 8 X     

176 Phạm Văn Hội Tổ 8 X     

177 Lê Phương Tổ 8 X     

178 Đỗ Quang Bình Tổ 8 X     

179 Phạm Thị Tư Tổ 8 X     

180 Phạm Văn Danh Tổ 8 X     

181 Phạm Phúc Chánh Tổ 8 X     

182 Phạm Phúc Cường Tổ 8 X     
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183 Phạm Văn Bộ Tổ 8 X     

184 Phạm Thị Hạnh Tổ 8 X     

185 Nguyễn Khắc Trung Tổ 8 X     

186 Lê Văn Quý Tổ 8 X     

187 Trần long Biên Tổ 8 X     

188 Nguyễn Sanh Tổ 8 X     

189 Lê Thị Khương Tổ 8 X     

190 Phạm Thanh Xuân Tổ 8 X     

191 Trần Thị Duyên Hải Tổ 8 X     

192 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ 8 X     

193 Nguyễn Văn Ý Tổ 8 X     

194 Nguyễn Tấn Lựu Tổ 9 X     

195 Nguyễn Thị Xí Tổ 9 X     

196 Trần Phát Tổ 9 X     

197 Nguyễn Văn Nga Tổ 9 X     

198 Phạm Thị Hồng Tổ 9 X     

199 Lê Văn Ba Tổ 9 X     

200 Doãn Thị Phượng Tổ 9 X     

201 Trần Thị Nở Tổ 9 X     

202 Nguyễn Thị Hương Tổ 9 X     

203 Trần Ngọc Thông Tổ 9 X     

204 Võ Công Định Tổ 9 X     

205 Doãn Thị Mai Tổ 9 X     

206 Bùi Ngọc Mỹ Tổ 9 X     

207 Nguyễn Thị Diên Tổ 9 X     

208 Nguyễn Thị Hồng Tổ 9 X     

209 Võ Thị Lang Tổ 9 X     

210 Nguyễn Đăng Tân Tổ 9 X     

211 Nguyễn Tấn Bửu Tổ 9 X     

212 Nguyễn Tấn Xinh Tổ 9 X     

213 Ngyễn Hữu Dân Tổ 9 X     

214 Trần Văn Long Tổ 9 X     

215 Trần Văn Tâm Tổ 9 X     

216 Trần Thị Bình Tổ 9 X     

217 Nguyễn Văn Thông Tổ 9 X     

218 Đống Thanh Hòa Tổ 9 X     

219 Đống Công Tùng Tổ 9 X     
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220 Nguyễn Trọng Tổ 9 X     

221 Doãn Văn Cảnh Tổ 9 X     

222 Nguyễn Thị Hoa Tổ 9 X     

223 Nguyễn Văn Đông Tổ 9 X     

224 Trần Thị Vinh Tổ 9 X     

225 Nguyễn Văn Tin Tổ 9 X     

226 Phạm Bá Trung. Tổ 10 X     

227 Võ Văn Quốc Tổ 10 X     

228 Lưu Văn Thạch Tổ 10 X     

229 Nguyễn Thị Nên Tổ 10 X     

230 Đỗ Văn Thanh Tổ 10 X     

231 Huỳnh Ngọc Anh Tổ 10 X     

232 Đặng Thị Hiệp Tổ 10 X     

233 Nguyễn Văn Nguyên Tổ 10 X     

234 Võ Thị Hiệp Tổ 10 X     

235 Trương Hải Đăng Tổ 10 X     

236 Nguyễn Đức Thành Tổ 10 X     

237 Nguyễn Đức Xuân Tổ 10 X     

238 Nguyễn Đức Quý Tổ 10 X     

239 Võ Văn Công Tổ 10 X     

240 Võ Văn Nam Tổ 10 X     

241 Mai Thị Thuý Liễu Tổ 10 X     

242 Trần Quang Chồn Tổ 10 X     

243 Võ Văn Niên Tổ 10 X     

244 Võ Văn Tùng Tổ 10 X     

245 Nguyễn Thị Ngọc Tổ 10 X     

246 Nguyễn Đức Ái Tổ 10 X     

247 Trịnh Thị Viên Tổ 10 X     

248 Lê Văn Phú Tổ 10 X     

249 Lê Văn Tài Tổ 10 X     

250 Võ Thành Long Tổ 10 X     

251 Lưu Thị Hữu Tổ 10 X     

252 Võ Văn Lệ Tổ 10 X     

253 Lưu Thước Tổ 10 X     

254 Lưu Văn Trường Tổ 10 X     

255 Lưu Văn Ba Tổ 10 X     

256 Võ Quang Phúc Tổ 10 X     
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257 Võ Văn Tùng Tổ 10 X     

258 Nguyễn Thị Hiền Tổ 10 X     

259 Trương Thị Trí Tổ 10 X     

260 Võ Thị Phượng Tổ 11 X     

261 Võ Ngọc Thịnh Tổ 11 X     

262 Nguyễn Thị Tửu Tổ 11 X     

263 Võ Ngọc Tâm Tổ 11 X     

264 Nguyễn Văn Cảnh Tổ 11 X     

265 Nguyễn Văn Văn Tổ 11 X     

266 Nguyễn Văn Mây Tổ 11 X     

267 Võ Ngọc Đông Tổ 11 X     

268 Nguyễn Thị Chiến Tổ 11 X     

269 Nguyễn Văn Đại Tổ 11 X     

270 Nguyễn Đông Tổ 11 X     

271 Lưu Văn Trưởng Tổ 11 X     

272 Lưu Quang Tổ 11 X     

273 Phạm Bá Tùng Tổ 11 X     

274 Trần Văn Thọ Tổ 11 X     

275 Phạm Ngọc Anh Tổ 11 X     

276 Phạm Thị Hòa Tổ 11 X     

277 Phạm Thị Vân Tổ 11 X     

278 Đỗ Văn Lợi Tổ 12 X     

279 Nguyễn Văn Tuyên Tổ 12 X     

280 Đỗ Văn Thắng Tổ 12 X     

281 Nguyễn Thị Kênh Tổ 12 X     

282 Nguyễn Thanh Hùng Tổ 12 X     

283 Đỗ Văn Chúng Tổ 12 X     

284 Đỗ Thị Thu Tổ 12 X     

285 Đỗ Thị Vân Tổ 12 X     

286 Đỗ Thị Kề Tổ 12 X     

287 Đỗ Văn Sơn Tổ 12 X     

288 Trần Thị Hợi Tổ 12 X     

289 Ung Thị Lương Tổ 12 X     

290 Nguyễn Tấn Anh Tổ 12 X     

291 Đỗ Xuân Cảnh Tổ 12 X     

292 Đỗ Thế Hoàng Tổ 12 X     

293 Trương Thị Liên Tổ 12 X     
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294 Đỗ Đại Dương Tổ 12 X     

295 Trần Thị Thông Tổ 12 X     

296 Nguyễn Thị Đạo Tổ 12 X     

297 Nguyễn Thị Thi Tổ 12 X     

298 Nguyễn Văn Trưởng Tổ 12 X     

299 Đỗ Văn Hùng Tổ 12 X     

300 Đỗ Thị Kiều Oanh Tổ 12 X     

301 Đỗ Xuân Khiêm Tổ 12 X     

302 Đỗ Nguyên Vũ Tổ 12 X     

303 Nguyễn Xuân Thiều Tổ 12 X     

304 Nguyễn Ngọc Trương Tổ 12 X     

305 Lê Quang Thuyên Tổ 13 X     

306 Lê Xuân Tổ 13 X     

307 Trần Văn Khoa Tổ 13 X     

308 Nguyên Văn Trí Tổ 13 X     

309 Trần Văn Chúng Tổ 13 X     

310 Phạm Thị Phúc Tổ 13 X     

311 Phạm Thị Thuỷ Tổ 13 X     

312 Phạm Văn Chung Tổ 13 X     

313 Đỗ Thanh Thế Tổ 13 X     

314 Lê Văn Nam Tổ 13 X     

315 Nguyễn Văn Thượng Tổ 13 X     

316 Nguyễn Văn Quang Tổ 13 X     

317 Đống Thị Liên Tổ 13 X     

318 Nguyễn Thành Duy Tổ 13 X     

319 Nguyễn Hồng Xuyến Tổ 13 X     

320 Nguyễn Thị Hiền Tổ 13 X     

321 Lê Văn Lý Tổ 13 X     

322 Trần Thị Nhiều Tổ 13 X     

323 Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ 13 X     

324 Trần Thị Nhị Tổ 13 X     

325 Huỳnh Thị Cúc Tổ 13 X     

326 Huỳnh Thị Thảo Tổ 13 X     

327 Trần Thị Hiệu Tổ 13 X     

328 Huỳnh Thị Trường Tổ 13 X     

329 Đỗ Văn Đích Tổ 13 X     

330 Cao Viết Công Tổ 14 X     
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331 Hồ Văn Cường Tổ 14 X     

332 Hồ Văn Tiến Tổ 14 X     

333 Thái Thị Hồng Tổ 14 X     

334 Huỳnh Tấn Bưởi Tổ 14 X     

335 Đỗ Phụng Tổ 14 X     

336 Phan Văn Sơn Tổ 14 X     

337 Trương Thị Hà Tổ 14 X     

338 Trương Bình Long Tổ 14 X     

339 Hồ Thị Phương Tổ 14 X     

340 Lương Thị Lênh Tổ 14 X     

341 Trần Thị An Tổ 14 X     

342 Hồ Minh Vương Tổ 14 X     

343 Nguyễn Đức Long Tổ 14 X     

344 Lê Thị Cúc Tổ 14 X     

345 Ung Tấn Bình Tổ 15 X     

346 Lương Thị Hậu Tổ 15 X     

347 Nguyễn Đức Thạch Tổ 15 X     

348 Lương Thị Hạnh Tổ 15 X     

349 Đỗ Thế Kiệm Tổ 15 X     

350 Huỳnh Thị Đạo Tổ 15 X     

351 Hồ Xuân Tổ 15 X     

352 Trần Khanh Tổ 15 X     

353 Trần Mỹ Nga Tổ 15 X     

354 Hồ Tăng Thịnh Tổ 15 X     

355 Lê Thị Hương Tổ 15 X     

356 Đỗ Thị Liên Tổ 15 X     

357 Huỳnh Minh Thu Tổ 15 X     

358 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tổ 15 X     

359 Huỳnh Thị Hạnh Tổ 15 X     

360 Huỳnh Thị Đạo Tổ 15 X     

361 Lương Duy Phúc Tổ 15 X     

362 Phạm Văn Lợi Tổ 15 X     

363 Phạm Thị Xuân Tổ 15 X     

364 Nguyễn Văn Hùng Tổ 15 X     

365 Nguyến Tuấn Hồng Tổ 15 X     

366 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
Tổ 15 X 
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367 Nguyễn Thị Anh Tổ 15 X     

368 Ung Nho Hiến Tổ 15 X     

369 Nguyễn Thị Phi Tổ 15 X     

370 Ung Nho Tuấn Tổ 15 X     

371 Ung Nho Vân Tổ 15 X     

372 Ung Nho Dũng Tổ 15 X     

373 Ung Nho Huynh Tổ 15 X     

374 Nguyễn Đức Kiều Tổ 15 X     

375 Nguyễn Xuân Vũ Tổ 15 X     

376 Ung Nho Hoàng Tổ 15 X     

377 Nguyễn Thị Hòe Tổ 15 X     

378 Huỳnh Thị Trường Tổ 16 X     

379 Nguyễn Tam Dũng Tổ 16 X     

380 Nguyễn Thị Miên Hà Tổ 16 X     

382 Huỳnh Xuân Sỹ Tổ 16 X     

383 Nguyễn Văn Tổng Tổ 16 X     

384 Phan Minh Lân Tổ 16 X     

385 Huỳnh Huy Kường Tổ 16 X     

386 Dương Thị Châu Tổ 16 X     

387 Mai Văn Dân Tổ 16 X     

388 Võ Thị Thu Hương Tổ 16 X     

389 Trần Thị Lệ Thu Tổ 16 X     

390 Huỳnh Thị Liên Tổ 16 X     

391 Đinh Thị Thùy Tổ 16 X     

392 Trương Thành Phúc Tổ 16 X     

393 Nguyễn Văn Văn Tổ 16 X     

394 Nguyễn Văn Quyết Tổ 16 X     

395 Trương Văn Thu Tổ 16 X     

396 Nguyễn Thuận Tổ 16 X     

397 Nguyễn Văn Long Tổ 16 X     

398 Nguyễn Nhựt Tổ 16 X     

399 Nguyễn Thị Tựu Tổ 16 X     

400 Nguyễn Tất Phụng Tổ 16 X     

401 Nguyễn Tất Kỳ Tổ 16 X     

402 Ung Tấn Thông Tổ 16 X     

403 Ung Lê Tin Tổ 16 X     

404 Ung Lê Tường Tổ 16 X     
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405 Nguyễn Thị Lợi Tổ 16 X     

406 Huỳnh Sơn Định Tổ 16 X     

407 Nguyễn Thị Kim Anh Tổ 16 X     

408 Phan Minh Tân Tổ 16 X     

409 Võ Cẩm Thông Tổ 16 X     

410 Đỗ Thế Khải Tổ 16 X     

411 Phan Thị Thêm Tổ 16 X     

412 Nguyễn Quang Vinh Tổ 16 X     

413 Phạm Thị Luyện Tổ 16 X     

414 Đinh Phụ Tổ 16 X     

415 Đinh Công Tùng Tổ 16 X     

416 Đinh Văn Đông Tổ 16 X     

417 Trần Văn Quang Tổ 16 X     

418 Nguyễn Quan  Tổ 1   X   

419 Nguyễn Thị Sanh Tổ 1   X   

420 Nguyễn Thị Tiên Tổ 2   X   

421 Doãn Thị Tiến Tổ 3   X   

422 Nguyễn Thị Lựu Tổ 4   X   

423 Lê Đồng Tổ 4   X   

424 Doãn Bá Bang Tổ 5   X   

425 Nguyễn Thị Huệ Tổ 5   X   

426 Cao Thị Tưởng Tổ 5   X   

427 Phạm Thị Cơ Tổ 6   X   

428 Nguyễn Tiếp Tổ 6   X   

429 Huỳnh Anh Tuấn Tổ 7   X   

430 Trần Văn Hướng Tổ 9   X   

431 Võ Thị Sương Tổ 10   X   

432 Lưu Hoàng Tổ 10   X   

433 Cao Thị Lạc Tổ 11   X   

434 Phạm Thị Trí Tổ 11   X   

435 Vũ Chí Linh Tổ 11   X   

436 Đỗ Thị Chánh Tổ 12   X   

437 Phan Thị Thêm Tổ 13   X   

438 Trần Văn Lang Tổ 13   X   

439 Nguyễn Thị Tài Tổ 14   X   

440 Phan Thị Nhỏ Tổ 14   X   

441 Ung Nho Thuật Tổ 15   X   
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442 Huỳnh Thị Đạo Tổ 15   X   

443 Phan Trợ Tổ 16   X   

444 Mai Thị Minh Tổ 16   X   

445 Võ Thị Điểu Tổ 16   X   

446 Nguyễn Thị Tài Tổ 16   X   

447 Huỳnh Xuân Thạch Tổ 16   X   
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PHỤ LỤC XVI – THÔN VĨNH AN BẮC 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số 2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT 
Số hộ Đạt TĐK Số hộ đạt  

Số hộ 

không đạt  GHI CHÚ 

1 Nguyễn Tấn Thìn TĐK số 1 X     

2 Trương Minh Khuê TĐK số 1 X     

3 Nguyễn Thị Thắng TĐK số 1   X   

4 Bùi Quang Trung TĐK số 1 X     

5 Bùi Quang Cảm TĐK số 1 X     

6 Bùi Quang Kiên TĐK số 1 X     

7 Bùi Văn Lựu TĐK số 1 X     

8 Bùi Thị Kim Chung TĐK số 1 X     

9 Nguyễn Thị Thọ TĐK số 1 X     

10 Nguyễn Tấn Ca TĐK số 1 X     

11 Bùi Thị Hạnh TĐK số 1 X     

12 Nguyễn Tấn Nên TĐK số 1 X     

13 Nguyễn Tấn Quang TĐK số 1 X     

14 Nguyễn Tấn Phát TĐK số 1 X     

15 Nguyễn Đức Cừ TĐK số 1 X     

16 Nguyễn Thị Thu Ba TĐK số 1 X     

17 Nguyễn Tấn Vân TĐK số 1 X     

18 Trương Minh Đức TĐK số 1 X     

19 Nguyễn Tấn Vinh TĐK số 1 X     

20 Bùi Quang Dũng TĐK số 1 X     

21 Mai Thị Nguyệt TĐK số 1 X     

22 Huỳnh Thị Điền TĐK số 1 X     

23 Mai Quốc Trí TĐK số 1 X     

24 Nguyễn Ngọc Nhựt TĐK số 1 X     

25 Trần Văn Nhân TĐK số 1 X     

26 Hồ Minh Hợi TĐK số 1 X     

27 Nguyễn Tấn Chương TĐK số 1 X     

28 Nguyễn Tấn Nhật TĐK số 1 X     
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29 Mai Văn Pháp TĐK số 1 X     

30 Bùi Văn Bửu TĐK số 1 X     

31 Bùi Văn Bích TĐK số 1 X     

32 Mai Văn Tiến TĐK số 1 X     

33 Bùi Văn Hiện TĐK số 1 X     

34 Bùi Văn Hải TĐK số 1 X     

35 Nguyễn Tấn Phục TĐK số 1 X     

36 Nguyễn Tấn Khánh TĐK số 1 X     

37 Nguyễn Thị Nhung TĐK số 1 X     

38 Bùi Ngọc Ngà TĐK số 1 X     

39 Mai Văn Phương TĐK số 1 X     

40 Mai Văn Nhứt TĐK số 1 X     

41 Huỳnh Anh TĐK số 1 X     

42 Trần Công TĐK số 1 X     

43 Trần Văn Khánh TĐK số 1 X     

44 Trần Văn Thanh TĐK số 1 X     

45 Trần Dũng TĐK số 1 X     

46 Nguyễn Thị Búp TĐK số 1 X     

47 Trần Chung TĐK số 1 X     

48 Trần Đồng TĐK số 1 X     

49 Bùi Văn Tiên TĐK số 1 X     

50 Bùi Xuân Cường TĐK số 1 X     

51 Bùi Thị Thanh TĐK số 2 X     

52 Trần Văn Thắng TĐK số 2 X     

53 Mai Xuân Tâm TĐK số 2 X     

54 Mai Phụng TĐK số 2 X     

55 Mia Xuân Vỹ TĐK số 2 X     

56 Nguyễn Tấn Ninh TĐK số 2 X     

57 Bùi Ngọc Thạch TĐK số 2 X     

58 Bùi Thị Tuyết TĐK số 2 X     

59 Mai Văn Nguyên TĐK số 2 X     

60 Bùi Văn Tiên TĐK số 2 X     

61 Mai Văn Việt TĐK số 2 X     
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62 Bùi Sơn Lâm TĐK số 2 X     

63 Bùi Ngọc Lý TĐK số 2 X     

64 Bùi Xa Cừ TĐK số 2 X     

65 Mai Xuân Hồng TĐK số 2 X     

66 Bùi Văn Văn TĐK số 2 X     

67 Mia Văn Trí TĐK số 2 X     

68 Nguyễn Thị Lệ Hoa TĐK số 2 X     

69 Bùi Văn Hùng   TĐK số 2 X     

70 Bùi Văn Toàn TĐK số 2 X     

71 Bùi Văn Pháp TĐK số 2 X     

72 Huỳnh Thị Hương TĐK số 2 X     

73 Trương Thị Hạnh TĐK số 2   X   

74 Huỳnh Kim Thiên TĐK số 2 X     

75 Châu Thị Thu TĐK số 2 X     

76 Mai Văn Triều TĐK số 2 X     

77 Huỳnh Thị Lễ TĐK số 2 X     

78 Mai Văn Tùng TĐK số 2 X     

79 Trần Minh Hoàng TĐK số 2 X     

80 Bùi Điểm TĐK số 2 X     

81 Trần Toàn TĐK số 3 X     

82 Nguyễn Minh Chiêu TĐK số 3 X     

83 Bùi Hồng Hải TĐK số 3 X     

84 Bùi Công Trình TĐK số 3 X     

85 Nguyễn Thị Liễu TĐK số 3 X     

86 Bùi Thị Kim Chi TĐK số 3 X     

87 Bùi Thị Liên TĐK số 3   X   

88 Bùi Ngọc Trưởng TĐK số 3 X     

89 Phan Thị Tâm TĐK số 3 X     

90 Bùi Văn Toản TĐK số 3 X     

91 Bùi Ân TĐK số 3 X     

92 Bùi Thị Nương TĐK số 3 X     

93 Bùi Văn Ân TĐK số 3 X     

94 Bùi Văn Phu TĐK số 3 X     
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95 Trần Thị Thu Hà TĐK số 3 X     

96 Mai Thị Hà TĐK số 3 X     

97 Mai Xuân Cường TĐK số 3 X     

98 Lê Thị Thu TĐK số 3 X     

99 Bùi Thanh Lam TĐK số 3 X     

100 Bùi Văn Ưng TĐK số 3 X     

101 Huỳnh Quang Thanh TĐK số 3 X     

102 Lê Thị Bông TĐK số 3 X     

103 Bùi Thị Cúc TĐK số 3 X     

104 Bùi Quang Lâm TĐK số 3 X     

105 Bùi Thị Xuân TĐK số 3 X     

106 Bùi Thị Yến TĐK số 3 X     

107 Bùi Văn Nhàn TĐK số 3 X     

108 Bùi Quốc Nam TĐK số 3 X     

109 Bùi Xuân Tấn TĐK số 3 X     

110 Bùi Xuân Tá TĐK số 3 X     

111 Bùi Văn Nghệ TĐK số 3 X     

112 Bùi Quyền TĐK số 3 X     

113 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ TĐK số 3 X     

114 Trương Thị Cúc Hoa TĐK số 3 X     

115 Bùi Xuân Hành TĐK số 3 X     

116 Nguyễn Thị Trợ TĐK số 3 X     

117 Mai Xuân Tường TĐK số 3 X     

118 Mai Quý TĐK số 3 X     

119 Lê Thị Kê TĐK số 3 X     

120 Nguyễn Thị Truyền TĐK số 3 X     

121 Huỳnh Thị Lan TĐK số 3 X     

122 Trần Văn Phong TĐK số 3 X     

123 Trần Văn Tốt TĐK số 3 X     

124 Bùi Văn Trí TĐK số 3 X     

125 Châu Ngọc Mai TĐK số 4 X     

126 Bùi Thị Bích Phượng TĐK số 4 X     

127 Nguyễn Tấn Trực TĐK số 4 X     
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128 Huỳnh Kim Cường TĐK số 4 X     

129 Mai Hân TĐK số 4 X     

130 Mai Ly Phôn TĐK số 4 X     

131 Nguyễn Thị Mai TĐK số 4 X     

132 Huỳnh Thị Hồng TĐK số 4 X     

133 Đỗ Thế Ấn TĐK số 4 X     

134 Bùi Thị Bích  TĐK số 4 X     

135 Bùi Văn Khánh TĐK số 4 X     

136 Đặng Ngọc Minh Chánh TĐK số 4 X     

137 Huỳnh Kim Hoàng TĐK số 4 X     

138 Bùi Văn Đông TĐK số 4 X     

139 Mai Nhì TĐK số 4 X     

140 Nguyễn Thị Thu Sương TĐK số 4 X     

141 Huỳnh Kim Tam TĐK số 4 X     

142 Mai Xuân Toàn TĐK số 4 X     

143 Nguyễn Thị Huệ TĐK số 4 X     

144 Đỗ Viết Hùng TĐK số 4 X     

145 Đỗ Thế Giai TĐK số 4 X     

146 Đoàn Thị Tòng TĐK số 4 X     

147 Võ Văn Khuê TĐK số 4 X     

148 Đỗ Thế Phường TĐK số 4 X     

149 Đỗ Thế An TĐK số 4 X     

150 Nguyễn Thị Thơi TĐK số 4 X     

151 Huỳnh Thị Nga TĐK số 4 X     

152 Nguyễn Thị Tích TĐK số 4 X     

153 Đỗ Thế Lắm TĐK số 4 X     

154 Nguyễn Văn Cảnh TĐK số 4 X     

155 Phan Thị Bích Hoa TĐK số 4 X     

156 Bùi Văn Lực TĐK số 4 X     

157 Bùi Văn Mười TĐK số 4 X     

158 Bùi Văn Thìn TĐK số 4 X     

159 Nguyễn Thị Ngọc TĐK số 4 X     

160 Võ Thị Nguyệt TĐK số 4 X     
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161 Đỗ Thị Thanh TĐK số 4 X     

162 Bùi Văn Khánh (B) TĐK số 4 X     

163 Doãn Thị Tư TĐK số 4 X     

164 Bùi Văn Cự TĐK số 4 X     

165 Đỗ Thế Thành TĐK số 4 X     

166 Đỗ Thế Đạo TĐK số 4 X     

167 Nguyễn Văn Thạnh TĐK số 4 X     

168 Nguyễn Văn Trưởng TĐK số 4 X     

169 Nguyễn Thị Hoàng Giao TĐK số 4 X     

170 Nguyễn Thị Hạnh TĐK số 4 X     

171 Đỗ Thế Phú TĐK số 4 X     

172 Bùi Văn Hùng TĐK số 4 X     

173 Mai Văn Thạnh TĐK số 4 X     

174 Huỳnh Kim Khôi TĐK số 4 X     

175 Nguyễn Đức Mạnh TĐK số 5 X     

176 Nguyễn Vũ Đạt TĐK số 5 X     

177 Nguyễn Đức Đỉnh TĐK số 5 X     

178 Nguyễn Đức Thọ TĐK số 5 X     

179 Nguyễn Đức Tùng TĐK số 5 X     

180 Nguyễn Thế Dũng TĐK số 5 X     

181 Nguyễn Thị Hoài Anh TĐK số 5 X     

182 Nguyễn Thị Ngọc TĐK số 5 X     

183 Nguyễn Đức Trung TĐK số 5 X     

184 Trần Lê Tấn TĐK số 5 X     

185 Nguyễn Văn Hưng TĐK số 5 X     

186 Nguyễn Văn Diễm TĐK số 5 X     

187 Nguyễn Văn Đồ TĐK số 5 X     

188 Nguyễn Văn Binh TĐK số 5 X     

189 Nguyễn Văn Huệ TĐK số 5 X     

190 Nguyễn Thị Hồng TĐK số 5 X     

191 Nguyễn Quốc Bộ TĐK số 5 X     

192 Võ Văn Tình TĐK số 5 X     

193 Bùi Văn Tân TĐK số 5 X     
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194 Võ Văn Thạnh TĐK số 5 X     

195 Võ Văn Thanh Tùng TĐK số 5 X     

196 Bùi Văn Đình TĐK số 5 X     

197 Bùi Văn Vân TĐK số 5 X     

198 Huỳnh Văn Bá TĐK số 5   X   

199 Nguyễn Đức Trần Phong TĐK số 5 X     

200 Võ Văn Đấu TĐK số 5 X     

201 Võ Văn Thạnh TĐK số 5 X     

202 Trần Văn Hiên TĐK số 5 X     

203 Trần Văn Tim TĐK số 5 X     

204 Trần Thị Liễu TĐK số 5 X     

205 Trương Thị Thuý TĐK số 5 X     

206 Võ Văn Dũng TĐK số 5 X     

207 Huỳnh Thị Thống TĐK số 5 X     

208 Lê Thị Thành TĐK số 5 X     

209 Võ Quốc Điệp TĐK số 5 X     

210 Võ Văn Nghị TĐK số 5 X     

211 Nguyễn Thị Phước TĐK số 6 X     

212 Nguyễn Đức Kỳ TĐK số 6 X     

213 Nguyễn Văn Phúc TĐK số 6 X     

214 Võ Văn Bang TĐK số 6 X     

215 Bùi Văn Thám TĐK số 6 X     

216 Võ Văn Quận TĐK số 6 X     

217 Nguyễn Trung Vang TĐK số 6 X     

218 Nguyễn Đức Liêm TĐK số 6 X     

219 Phan Thị Liên TĐK số 6 X     

220 Nguyễn Tài TĐK số 6 X     

221 Nguyễn Đức Thái TĐK số 6 X     

222 Võ Thij Bè TĐK số 6 X     

223 Võ Thị Hường TĐK số 6 X     

224 Nguyễn Đức Phương TĐK số 6 X     

225 Trần Thị Thanh Thu TĐK số 6 X     

226 Võ Văn Phú TĐK số 6 X     
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227 Bùi Văn Thành TĐK số 6 X     

228 Bùi Quang Viện TĐK số 6 X     

229 Võ Thị Thu TĐK số 6 X     

230 Võ Văn Quảng TĐK số 6 X     

231 Nguyễn Đức Hoạt TĐK số 6 X     

232 Nguyễn Đức Thanh TĐK số 6 X     

233 Nguyễn Đức Trần Phong TĐK số 6 X     

234 Võ Văn Trịnh TĐK số 6 X     

235 Võ Thị Nhì TĐK số 6   X   

236 Võ Văn Cường TĐK số 6 X     

237 Võ Văn Hợi TĐK số 6 X     

238 Võ Văn Cảnh TĐK số 6 X     

239 Võ Văn Hoàng TĐK số 6 X     

240 Huỳnh Thị Vĩnh TĐK số 6 X     

241 Nguyễ Đức Phúc TĐK số 6 X     

242 Nguyễn Đức Trưởng TĐK số 6 X     

243 Võ Văn Binh TĐK số 6 X     

244 Lê Văn Nam TĐK số 6 X     

245 Lê Văn Diên TĐK số 6 X     

246 Lê Văn Bình TĐK số 6 X     

247 Lê Văn Biên TĐK số 6 X     

248 Hồ Đắc Sỹ TĐK số 6 X     

249 Nguyễn Đức Anh TĐK số 6 X     

250 Nguyễn Đức Bằng TĐK số 6 X     

251 Trần Thị Hạnh TĐK số 6 X     

252 Võ Văn Long TĐK số 6 X     

253 Nguyễn Đức Hùng TĐK số 6 X     

254 Võ Văn Khiêm TĐK số 6 X     

255 Nguyễn Đức Quảng TĐK số 6 X     

256 Nguyễn Vũ Lân TĐK số 6 X     

257 Châu Thị Vân TĐK số 7 X     

258 Châu Ngọc Diệu TĐK số 7 X     

259 Châu Ngọc Thái TĐK số 7 X     
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260 Châu Ngọc Khiêm TĐK số 7 X     

261 Châu Ngọc Hồng TĐK số 7 X     

262 Châu Ngọc Hành TĐK số 7 X     

263 Châu Ngọc Tuấn TĐK số 7 X     

264 Chuâ Ngọc Sỹ TĐK số 7 X     

265 Châu Ngọc Chung TĐK số 7 X     

266 Châu Thị Nhạn TĐK số 7 X     

267 Châu Ngọc Phúc TĐK số 7 X     

268 Trần Thị Hoà TĐK số 7 X     

269 Lê Thị Thận TĐK số 7 X     

270 Châu Ngọc Tín TĐK số 7 X     

271 Huỳnh Thị Kia TĐK số 7 X     

272 Châu Ngọc Lân TĐK số 7 X     

273 Châu Ngọc Bản TĐK số 7 X     

274 Bùi Thị Lệ TĐK số 7 X     

275 Châu Ngọc Vận TĐK số 7 X     

276 Châu Ngọc Minh TĐK số 7 X     

277 Châu Thị Tâm TĐK số 7 X     

278 Châu Ngọc Thiện TĐK số 7 X     

279 Châu Thị Phượng TĐK số 7 X     

280 Châu Ngọc Hương TĐK số 7 X     

281 Hoàng Thị Ngọc Hưng TĐK số 7 X     

282 Nguyễn Thị Diệu My TĐK số 7 X     

283 Bùi Thị Thanh TĐK số 7 X     

284 Nguyễn Đức Hiền TĐK số 7   X   

285 Nguyễn Thị Truyền TĐK số 7 X     

286 Châu Ngọc Nhân TĐK số 8 X     

287 Nguyễn Thị Viên TĐK số 8   X   

288 Nguyễn Thị Cẩm TĐK số 8 X     

289 Nguyễn Thị Lang TĐK số 8 X     

290 Châu Ngọc Sĩ TĐK số 8 X     

291 Trương Thị Đào TĐK số 8 X     

292 Châu Ngọc Thiện TĐK số 8 X     
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293 Châu Ngọc Tựu TĐK số 8 X     

294 Lê Thịn Vâng TĐK số 8 X     

295 Đỗ Thị Vân TĐK số 8 X     

296 Trần Thị Ngạt TĐK số 8 X     

297 Trần Văn TĐK số 8 X     

298 Châu Ngọc Trung TĐK số 8 X     

299 Châu Thị Ngọc TĐK số 8 X     

300 Châu Ngọc Nhứt TĐK số 8 X     

301 Châu Ngọc Hùng TĐK số 8 X     

302 Châu Thị Ái TĐK số 8 X     

303 Châu Ngọc Đính TĐK số 8 X     

304 Châu Ngọc Nhật TĐK số 8 X     

305 Châu Ngọc Thịnh TĐK số 8 X     

306 Châu Ngọc Điệp TĐK số 8 X     

307 Nguyễn Đức Thu TĐK số 8 X     

308 Nguyễn Văn Hào TĐK số 8 X     

309 Châu Ngọc Lai TĐK số 8 X     

310 Châu Ngọc Ngãi TĐK số 8 X     

311 Đỗ Thị Thu Thuỷ TĐK số 8 X     

312 Châu Thị Thuỷ TĐK số 8 X     

313 Nguyễn Thị Bông TĐK số 8 X     

314 Châu Đặng Tấn TĐK số 8 X     

315 Trần Văn Tuấn TĐK số 8 X     

316 Trần Nhơn TĐK số 8 X     

317 Trần Thị Thảo TĐK số 8 X     

318 Trần Ngọc Minh TĐK số 8   X   

319 Nguyễn Thị Lang TĐK số 8 X     

320 Hồ Thị Sa TĐK số 8 X     

321 Châu Ngọc Còi TĐK số 8 X     

322 Võ Quốc Nam TĐK số 8 X     

323 Võ Quốc Hải TĐK số 8 X     

324 Bùi Duy Gạ TĐK số 8 X     

325 Bùi Duy Tiến TĐK số 8 X     
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326 Mai Văn Đước TĐK số 8 X     

327 Lê Thị Cúc TĐK số 8 X     

328 Trương Quang Tự TĐK số 8 X     

329 Châu Ngọc Khánh TĐK số 8 X     

330 Châu Thị Ánh TĐK số 8 X     

331 Châu Thị Sừng TĐK số 8 X     

332 Châu Ngọc Tý TĐK số 8 X     

333 Lê Thị Thắm TĐK số 8 X     

334 Châu Thị Vy TĐK số 8   X   

335 Châu Ngọc Ba TĐK số 8 X     

336 Châu Ngọc An TĐK số 8 X     

337 Trương Văn Thông TĐK số 8 X     

338 Đỗ Khoa Bảo TĐK số 8 X     

339 Châu Ngọc Dũng TĐK số 8 X     

340 Châu Ngọc Kha TĐK số 8 X     

341 Châu Ngọc Tiến TĐK số 8 X     

342 Nguyễn Thị Phước TĐK số 8 X     

343 Châu Ngọc Trinh TĐK số 8 X     

344 Võ Thị Cúc TĐK số 8 X     

345 Nguyễn Đức Vũ TĐK số 8 X     

346 Châu Ngọc Đức TĐK số 8 X     

347 Châu Ngọc Phi TĐK số 8 X     

348 Châu Thị Sinh TĐK số 8 X     

349 Nguyễn Đức Trà TĐK số 8 X     

350 Nguyễn Đức Thức TĐK số 8 X     

351 Nguyễn Đức Tùng TĐK số 8 X     

352 Châu Ngọc Hải TĐK số 8 X     

353 Trương Thị Bích TĐK số 8 X     

354 Nguyễn Thị Nhàn TĐK số 8 X     

355 Châu Ngọc Thắng TĐK số 8 X     

356 Châu Ngọc Chiến TĐK số 8 X     

357 Châu Thị Thuý TĐK số 8 X     

358 Châu Ngọc Nhất TĐK số 8 X     
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359 Đỗ Vạn Toàn TĐK số 8 X     

360 Châu Thị Hiền TĐK số 8 X     

361 Châu Ngọc Thượng TĐK số 8 X     

362 Nguyễn Đức Vỹ TĐK số 8 X     
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PHỤ LỤC XVII – THÔN PHÚ KHÊ 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT 
Số hộ Đạt TĐK  hộ đạt  

hộ không 

đạt  GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Hoa  TĐK số 1 X     

2 Nguyễn Thị Liễu  TĐK số 1 X     

3 Nguyễn Văn Phục  TĐK số 1 X     

4 Lê Đình Thu  TĐK số 1 X     

5 Huỳnh Minh Nhiên  TĐK số 1 X     

6 Hồ Thị Gia  TĐK số 1 X     

7 Huỳnh Minh Tuấn  TĐK số 1 X     

8 Lê Văn Tỵ  TĐK số 1 X     

9 Lê Xuân Vân  TĐK số 1 X     

10 Mai Thị Nhớ  TĐK số 1 X     

11 Lê Văn Tịnh  TĐK số 1 X     

12 Bùi Tấn Tung  TĐK số 1 X     

13 Bùi Tấn Thảo  TĐK số 1 X     

14 Huỳnh Ngọc Tiến  TĐK số 1 X     

15 Phạm Thị Phương  TĐK số 1 X     

16 Doãn Bá Hải  TĐK số 1 X     

17 Trần Lê Vũ  TĐK số 1 X     

18 Doãn Thị Hương  TĐK số 1 X     

19 Doãn Bá An  TĐK số 1 X     

20 Doãn Bá Hùng  TĐK số 1 X     

21 Huỳnh Thị Ngọc Lan  TĐK số 1 X     

22 Doãn Bá Tấn  TĐK số 1 X     

23 Doãn Bá Tự  TĐK số 1 X     

24 Lê Oanh Nhật  TĐK số 1 X     

25 Doãn Bá Thạnh  TĐK số 1 X     

26 Doãn Bá Trường  TĐK số 1 X     

27 Doãn Bá Cường  TĐK số 1 X     

28 Lê Ngọc Nhớ  TĐK số 1 X     
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29 Doãn Bá Thìn  TĐK số 1 X     

30 Doãn Bá Văn  TĐK số 1 X     

31 Nguyễn Thị Phượng  TĐK số 1 X     

32 Nguyễn Văn Minh  TĐK số 1 X     

33 Đỗ Thị Thu  TĐK số 1   X   

34 Đỗ Vạn Việt  TĐK số 1 X     

35 Nguyễn Thị Lý  TĐK số 1 X     

36 Nguyễn Văn Lộc  TĐK số 1 X     

37 Nguyễn Tấn Hải  TĐK số 1 X     

38 Trần Tường  TĐK số 1 X     

39 Huỳnh Văn Tý  TĐK số 1 X     

40 Đỗ Văn Thạch  TĐK số 1 X     

41 Võ Thị Thoả  TĐK số 1 X     

42 Nguyễn Thị Hoa  TĐK số 1 X     

43 Nguyễn Văn Quý  TĐK số 1 X     

44 Võ Thị Ân  TĐK số 1 X     

45 Doãn Thị Lê  TĐK số 1 X     

46 Đỗ Thị Cúc  TĐK số 1 X     

47 Nguyễn Phi Quân  TĐK số 1 X     

48 Đỗ Vạn Quân  TĐK số 1 X     

49 Doãn Bá Đắc  TĐK số 2 X     

50 Lê Thị Lan  TĐK số 2   X   

51 Doãn Thị Lệ  TĐK số 2 X     

52 Doãn Bá Xin  TĐK số 2 X     

53 Doãn Bá Thanh  TĐK số 2 X     

54 Doãn Bá Hùng  TĐK số 2 X     

55 Doãn Bá Thái  TĐK số 2 X     

56 Doãn Bá Tưởng  TĐK số 2 X     

57 Nguyễn Hữu Công  TĐK số 2 X     

58 Doãn Thị Hoa  TĐK số 2 X     

59 Trần Văn Hoan  TĐK số 2 X     

60 Doãn Bá Tin  TĐK số 2 X     

61 Lê Văn Toán  TĐK số 2 X     
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62 Lê Văn Tính  TĐK số 2 X     

63 Doãn Bá Mân  TĐK số 2 X     

64 Doãn Bá Hậu  TĐK số 2 X     

65 Võ Đăng Nhàn  TĐK số 2 X     

66 Nguyễn Tấn Âu  TĐK số 2 X     

67 Doãn Bá Phước  TĐK số 2 X     

68 Doãn Bá Quang  TĐK số 2 X     

69 Nguyễn Thành An  TĐK số 2 X     

70 Nguyễn Thị Mai  TĐK số 2 X     

71 Lê Văn Tin  TĐK số 2 X     

72 Nguyễn Đạt Phú  TĐK số 2 X     

73 Nguyễn Tấn Cam  TĐK số 2 X     

74 Nguyễn Thị Thân  TĐK số 2 X     

75 Mai Xuân Trọng  TĐK số 2 X     

76 Nguyễn Thị Bé  TĐK số 2 X     

77 Nguyễn Thị Mên  TĐK số 2 X     

78 Doãn Thị Hoà  TĐK số 2 X     

79 Doãn Bá Hùng  TĐK số 2 X     

80 Nguyễn Thị Khoa  TĐK số 2 X     

81 Võ Đăng Phi  TĐK số 2 X     

82 Võ Thị Thuỷ  TĐK số 2 X     

83 Nguyễn Thị Cúc  TĐK số 2 X     

84 Nguyễn Thành Nghĩa  TĐK số 2 X     

85 Bùi Thị Hồng Thoa  TĐK số 2 X     

86 Doãn Bá Thời  TĐK số 2 X     

87 Doãn Bá Dũng  TĐK số 2 X     

88 Trần Văn Kiện  TĐK số 2 X     

89 Trần Văn Nam  TĐK số 2 X     

90 Ngô Thị Nhuận  TĐK số 2 X     

91 Trần Văn Hoàng  TĐK số 2 X     

92 Doãn Thị Toàn  TĐK số 2 X     

93 Mai Thị Bích Liên  TĐK số 2 X     

94 Doãn Bá Lộc  TĐK số 2 X     
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95 Trần Nguyễn Tây  TĐK số 2 X     

96 Nguyễn Thị Ngọc Lệ  TĐK số 2 X     

97 Phan Thị Bình  TĐK số 2 X     

98 Nguyễn Văn Đạo  TĐK số 2 X     

99 Nguyễn Đức Tuấn  TĐK số 2 X     

100 Nguyễn Thị Hưng  TĐK số 3 X     

101 Lê ĐÌnh Sở  TĐK số 3 X     

102 Bùi Thị Nên  TĐK số 3 X     

103 Nguyễn Khắc Tùng  TĐK số 3 X     

104 Lê Thị Tửu  TĐK số 3 X     

105 Lê Văn Ân  TĐK số 3 X     

106 Trần Văn Đức  TĐK số 3 X     

107 Trần Thị Mỹ Nương  TĐK số 3 X     

108 Đỗ Vạn Nhàn  TĐK số 3 X     

109 Phạm Thị Xuân  TĐK số 3 X     

110 Doãn Bá Nhạn  TĐK số 3 X     

111 Đỗ Thị Kim Tửu  TĐK số 3 X     

112 Cao Thị Kim Dương  TĐK số 3 X     

113 Lê Văn Trí  TĐK số 3 X     

114 Trần Thị Lệ  TĐK số 3 X     

115 Lê Bão Quốc  TĐK số 3 X     

116 Lê Văn Trang  TĐK số 3 X     

117 Doãn Bá Tung  TĐK số 3 X     

118 Nguyễn Thiện Quân  TĐK số 3 X     

119 Doãn Đức Ngọc  TĐK số 3 X     

120 Mai Văn Quốc  TĐK số 3 X     

121 Nguyễn Văn Chương  TĐK số 3 X     

122 Lê Văn Tri  TĐK số 3 X     

123 Nguyễn Anh Tuấn  TĐK số 3 X     

124 Nguyễn Văn Cường  TĐK số 3 X     

125 Nguyễn Thị Thân  TĐK số 3 X     

126 Doãn Bá Phượng  TĐK số 3 X     

127 Nguyễn Đức Chính  TĐK số 3 X     
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128 Doãn Bá Hải  TĐK số 3 X     

129 Mai Liễu  TĐK số 3 X     

130 Lê Văn Huân  TĐK số 3 X     

131 Lê Văn Chương  TĐK số 3 X     

132 Nguyễn Bá Đại  TĐK số 3 X     

133 Nguyễn Văn Thời  TĐK số 3 X     

134 Nguyễn Tấn Tùng  TĐK số 3 X     

135 Trần Thị Xuân  TĐK số 3 X     

136 Nguyễn Tấn Thức  TĐK số 3 X     

137 Doãn Thế Trí  TĐK số 3 X     

138 Doãn Bá Liêm  TĐK số 3 X     

139 Doãn Bá Cao  TĐK số 3 X     

140 Nguyễn Thanh Nhật Tiến  TĐK số 3 X     

141 Nguyễn Thanh Tùng  TĐK số 3 X     

142 Võ Quốc Tiến  TĐK số 3 X     

143 Nguyễn Đăng Vân  TĐK số 3 X     

144 Nguyễn Thị Vũ  TĐK số 3 X     

145 Võ Đăng Mưu Mô  TĐK số 3 X     

146 Võ Đăng Đạo  TĐK số 3 X     

147 Nguyễn Thị Cẩm  TĐK số 3 X     

148 Võ Đăng Nhuận  TĐK số 3 X     

149 Võ Đăng Khối  TĐK số 3 X     

150 Võ Thị Ngọc Ánh  TĐK số 3 X     

151 Huỳnh Xuân Tiến  TĐK số 3 X     

152 Lê Thị Hoài Hạnh  TĐK số 3 X     

153 Nguyễn Thị Thu Ba  TĐK số 4 X     

154 Nguyễn Tấn Thu  TĐK số 4 X     

155 Nguyễn Tấn Chi  TĐK số 4 X     

156 Nguyễn Văn Bảy  TĐK số 4 X     

157 Lê Thị Lan  TĐK số 4 X     

158 Lê Đình Dưỡng  TĐK số 4 X     

159 Nguyễn Văn Kinh  TĐK số 4 X     

160 Mai Thị Thuý  TĐK số 4 X     
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161 Lê Văn Tuấn  TĐK số 4 X     

162 Mai Hải Nam  TĐK số 4 X     

163 Mai Thị Châu  TĐK số 4 X     

164 Hồ Thị Liên  TĐK số 4 X     

165 Nguyễn Thị Cầu  TĐK số 4 X     

166 Huỳnh Thị Diễm  TĐK số 4 X     

167 Nguyễn Văn Sự  TĐK số 4 X     

168 Nguyễn Trần Thy  TĐK số 4 X     

169 Nguyễn Thị Phượng  TĐK số 4 X     

170 Doãn Thị Bảy  TĐK số 4 X     

171 Nguyễn Văn Tất  TĐK số 4 X     

172 Nguyễn Văn Định  TĐK số 4 X     

173 Nguyễn Văn Sỹ  TĐK số 4 X     

174 Nguyễn Văn Vương  TĐK số 4 X     

175 Nguyễn Ngọc Quang  TĐK số 4 X     

176 Lê ĐÌnh Hiểu  TĐK số 4 X     

177 Nguyễn Tấn Tâm  TĐK số 4 X     

178 Nguyễn Tấn Lâm  TĐK số 4 X     

179 Nguyễn Quang Minh  TĐK số 4 X     

180 Nguyễn Quang Viên  TĐK số 4 X     

181 Nguyễn Quang Lam  TĐK số 4 X     

182 Nguyễn Văn Ba  TĐK số 4 X     

183 Nguyễn Quang Hùng  TĐK số 4 X     

184 Đỗ Vạn Hoa  TĐK số 4 X     

185 Doãn Bá Diễm  TĐK số 4 X     

186 Trần Xinh  TĐK số 4 X     

187 Trần Hoàng Lâm  TĐK số 4 X     

188 Trần Thanh Liêm  TĐK số 4 X     

189 Đỗ Vạn Khanh  TĐK số 4 X     

190 Nguyễn Quang Điền  TĐK số 4 X     

191 Trần Thị Lựu  TĐK số 4 X     

192 Phạm Sao  TĐK số 4 X     

193 Trần Thị Quyên  TĐK số 4 X     
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194 Nguyễn Thị Minh Thảo  TĐK số 4 X     

195 Nguyễn Quang Trí  TĐK số 4 X     

196 Nguyễn Văn Sơn  TĐK số 4 X     

197 Nguyễn Xuân Nhựt  TĐK số 4 X     

198 Đỗ Vạn Hồng  TĐK số 4 X     

199 Đỗ Vạn Long  TĐK số 4 X     

200 Vương Minh Bửu  TĐK số 4 X     

201 Thái Văn Thu  TĐK số 5 X     

202 Huỳnh Văn Lý  TĐK số 5 X     

203 Nguyễn Tấn Liêm  TĐK số 5 X     

204 Nguyễn Tấn Lộc  TĐK số 5 X     

205 Nguyễn Xuân Long  TĐK số 5 X     

206 Nguyễn Anh Dũng  TĐK số 5 X     

207 Lê Quang Tuấn  TĐK số 5 X     

208 Võ Duy Thành  TĐK số 5 X     

209 Phạm Thị Thiểu  TĐK số 5 X     

210 Võ Duy Hùng  TĐK số 5 X     

211 Đỗ Vạn Bình  TĐK số 5 X     

212 Nguyễn Tấn Toàn  TĐK số 5 X     

213 Nguyễn Thành Hoàng  TĐK số 5 X     

214 Nguyễn Văn Thiện  TĐK số 5 X     

215 Nguyễn Tấn Định  TĐK số 5 X     

216 Doãn Bá Kiều  TĐK số 5 X     

217 Đỗ Vạn Thích  TĐK số 5 X     

218 Nguyễn Thị Lệ  TĐK số 5 X     

219 Nguyễn Văn Tài  TĐK số 5 X     

220 Nguyễn Tấn Hàng  TĐK số 5 X     

221 Nguyễn Hữu Trọng Quý  TĐK số 5 X     

222 Doãn Bá Danh  TĐK số 5 X     

223 Nguyễn Thị Thuỷ  TĐK số 5 X     

224 Nguyễn Văn Nam  TĐK số 5 X     

225 Trương Minh Mỹ  TĐK số 5 X     

226 Nguyễn Bá Đề  TĐK số 5 X     
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227 Đỗ Vạn Cưởng  TĐK số 5 X     

228 Nguyễn Thị Xuân  TĐK số 5 X     

229 Đỗ Vạn Sen  TĐK số 5 X     

230 Đỗ Vạn Vương  TĐK số 5 X     

231 Đỗ Vạn Toại  TĐK số 5 X     

232 Đỗ Vạn Toàn  TĐK số 5 X     

233 Đỗ Vạn Tiến Thạch  TĐK số 5 X     

234 Đỗ Vạn Qua  TĐK số 5 X     

235 Nguyễn Văn Lực  TĐK số 5 X     

236 Nguyễn Văn Hướng  TĐK số 5 X     

237 Đỗ Thị An  TĐK số 5 X     

238 Lê Quang Trung  TĐK số 5 X     

239 Lê Đình Bản  TĐK số 5 X     

240 Nguyễn Quang Hành  TĐK số 5 X     

241 Nguyễn Quang Vương  TĐK số 5 X     

242 Nguyễn Thị Nhung  TĐK số 5 X     

243 Nguyễn Tấn Lý  TĐK số 5 X     

244 Nguyễn Tấn Thông  TĐK số 5 X     

245 Nguyễn Đức Tươi  TĐK số 5   X   

246 Trần Văn Phương  TĐK số 5 X     

247 Nguyễn Thị Kim Oanh  TĐK số 5 X     

248 Dương Thị Lãnh  TĐK số 5 X     

249 Nguyễn Tấn Cảnh  TĐK số 5 X     

250 Nguyễn Thanh Lợi  TĐK số 5 X     

251 Đỗ Vạn Tuấn Hiệp  TĐK số 5 X     

252 Đỗ Thị Thu Thuỷ  TĐK số 5 X     

253 Trần Văn Quang  TĐK số 6 X     

254 Trần Thị Chỗ  TĐK số 6 X     

255 Bùi Thị Hạt  TĐK số 6 X     

256 Nguyễn Tấn Tuấn  TĐK số 6 X     

257 Bùi Xuân Hoà  TĐK số 6 X     

258 Bùi Xuân Lịch  TĐK số 6 X     

259 Nguyễn Sáu  TĐK số 6 X     
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260 Nguyễn ĐÌnh Khánh  TĐK số 6 X     

261 Nguyễn Đa  TĐK số 6 X     

262 Huỳnh Kim Phi  TĐK số 6 X     

263 Hồ Chí Thông  TĐK số 6 X     

264 Nguyễn Thị Minh   TĐK số 6 X     

265 Nguyễn Thành Trung  TĐK số 6 X     

266 Nguyễn Thị Nga  TĐK số 6 X     

267 Phan Thị Chức  TĐK số 6 X     

268 Doãn Thị Loan  TĐK số 6 X     

269 Nguyễn Thị Vĩnh  TĐK số 6 X     

270 Nguyễn Văn Hanh  TĐK số 6 X     

271 Vũ Văn Cầu  TĐK số 6 X     

272 Mai Vĩnh Đức  TĐK số 6 X     

273 Nguyễn Viết Bố  TĐK số 6 X     

274 Nguyễn Văn Kiệm  TĐK số 6 X     

275 Nguyễn Văn Tấn  TĐK số 6 X     

276 Mai Văn Hợi  TĐK số 6 X     

277 Huỳnh Hiệp  TĐK số 6 X     

278 Mai Văn Hậu  TĐK số 6 X     

279 Mai Văn Tiên  TĐK số 6 X     

280 Nguyễn Đức Cường  TĐK số 6 X     

281 Trương Văn Thiệp  TĐK số 6 X     

282 Phan Thanh Bình  TĐK số 6 X     

283 Bùi Duy Ngoan  TĐK số 6 X     

284 Nguyễn Tấn Chinh  TĐK số 6 X     

285 Nguyễn Tấn Lâm  TĐK số 6 X     

286 Châu Thị Mính  TĐK số 6 X     

287 Trần Văn Quyền  TĐK số 6 X     

288 Bùi Ngọc Tưởng  TĐK số 6 X     

289 Nguyễn Ngọc Nguyên  TĐK số 6 X     

290 Phan Thanh Lượng  TĐK số 6 X     

291 Huỳnh Kính  TĐK số 6 X     

292 Nguyễn Vĩnh Phúc  TĐK số 6 X     
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293 Nguyễn Tấn Hồng  TĐK số 6 X     

294 Nguyễn Tấn Huỳnh Khôi  TĐK số 6 X     

295 Trương Hiếu  TĐK số 6 X     

296 Nguyễn Thị Mỹ  TĐK số 6 X     

297 Hồ Thị Liên  TĐK số 6 X     

298 Nguyễn Văn Mẫn  TĐK số 6 X     

299 Nguyễn Xuân Thứ  TĐK số 6 X     

300 Nguyễn Xuân Khánh  TĐK số 6 X     

301 Lê Thị Thơ  TĐK số 6 X     

302 Mai Thị Nha  TĐK số 6 X     

303 Nguyễn Công Hải  TĐK số 6 X     

304 Nguyễn Thành Duy Nhất  TĐK số 6 X     

305 Huỳnh Kim Phường  TĐK số 6 X     

306 Nguyễn Đức Hưng  TĐK số 6 X     

307 Nguyễn Tấn Yên  TĐK số 6 X     

308 Phan Thanh Sơn  TĐK số 6 X     

309 Trương Thị Thanh Ly  TĐK số 6 X     

310 Mai Đình Thanh  TĐK số 7 X     

311 Trần Văn Thuỷ  TĐK số 7 X     

312 Nguyễn Thị Lệ Thanh  TĐK số 7 X     

313 Lê Ngọc Ngọ  TĐK số 7 X     

314 Lê Ngọc Duy  TĐK số 7 X     

315 Bùi Thị Nhường  TĐK số 7 X     

316 Vương Thị Miền  TĐK số 7 X     

317 Nguyễn Thị Thành  TĐK số 7 X     

318 Ka Văn Quy  TĐK số 7 X     

319 Nguyễn Hoá  TĐK số 7 X     

320 Nguyễn Văn Tiệm  TĐK số 7 X     

321 Nguyễn Văn Sơn  TĐK số 7 X     

322 Nguyễn Văn Dũng  TĐK số 7 X     

323 Ngô Thị Hà  TĐK số 7 X     

324 Nguyễn Thường  TĐK số 7 X     

325 Nguyễn Xang  TĐK số 7 X     
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326 Nguyễn Tuyên  TĐK số 7 X     

327 Nguyễn Văn Khâm  TĐK số 7 X     

328 Doãn Bá Kế  TĐK số 7 X     

329 Nguyễn Xuân Quang  TĐK số 7 X     

330 Trần Hữu Hiền  TĐK số 7 X     

331 Trần Minh Vũ  TĐK số 7 X     

332 Trần Minh Vỹ  TĐK số 7 X     

333 Nguyễn Vũ Đông  TĐK số 7 X     

334 Ngô Thị Nguyệt  TĐK số 7 X     

335 Ngô Công Khôi  TĐK số 7 X     

336 Vương Thị Kế  TĐK số 7 X     

337 Lê Thị Tỉnh  TĐK số 7 X     

338 Lê Xuân Liêm  TĐK số 7 X     

339 Lê Xuân Thêm  TĐK số 7 X     

340 Lê Xuân Thành  TĐK số 7 X     

341 Huỳnh Lương Trung  TĐK số 7 X     

342 Doãn Thị Hương  TĐK số 7 X     

343 Nguyễn Diệt  TĐK số 7 X     

344 Nguyễn Thị Hát  TĐK số 7 X     

345 Tô Văn Anh  TĐK số 7 X     

346 Mai Văn Ý  TĐK số 7 X     

347 Mai Thị Lý  TĐK số 7 X     

348 Nguyễn Xuân Phi  TĐK số 7 X     

349 Nguyễn Đình Quyền  TĐK số 7 X     

350 Doãn Thị Liên  TĐK số 7 X     

351 Doãn Bá Trung  TĐK số 7 X     

352 Lê Thị Hoa  TĐK số 7 X     

353 Nguyễn Trọng Chí  TĐK số 7 X     

354 Nguyễn Văn Hồng  TĐK số 7 X     

355 Nguyễn Văn Thắm  TĐK số 7 X     

356 Nguyễn Văn Tươi  TĐK số 7 X     

357 Vương Thị Quận  TĐK số 7 X     

358 Nguyễn Thị Lập  TĐK số 7 X     
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359 Lê Văn Thường  TĐK số 7 X     

360 Lê Văn Thức  TĐK số 7 X     

361 Doãn Bá Diệu  TĐK số 7 X     

362 Nguyễn Thị Hường  TĐK số 7 X     

363 Đỗ Vạn Minh  TĐK số 7 X     

364 Nguyễn Văn Lên  TĐK số 7 X     

365 Huỳnh Thương  TĐK số 7 X     

366 Võ Văn Hiếu  TĐK số 8 X     

367 Phan Thị Vinh  TĐK số 8 X     

368 Nguyễn Thị Khánh Ly  TĐK số 8 X     

369 Lê Văn Vận  TĐK số 8 X     

370 Nguyễn Thị Quyên  TĐK số 8 X     

371 Lê Văn Thanh  TĐK số 8 X     

372 Lê Văn Thông  TĐK số 8 X     

373 Mai Văn Hai  TĐK số 8 X     

374 Trần Văn Tứ  TĐK số 8 X     

375 Nguyễn Thị Lam  TĐK số 8 X     

376 Trần Thị Liễu  TĐK số 8 X     

377 Nguyễn Thị Lan  TĐK số 8 X     

378 Trần Thị Lộc  TĐK số 8   X   

379 Ngô Công Phục  TĐK số 8 X     

380 Lê Thanh Phong  TĐK số 8 X     

381 Bùi Ngọc Lĩnh  TĐK số 8 X     

382 Nguyễn Đăng Dũng  TĐK số 8 X     

383 Nguyễn Huy Kết  TĐK số 8 X     

384 Đỗ Thị Thu Lài  TĐK số 8 X     

385 Đỗ Quang Thân  TĐK số 8 X     

386 Nguyễn Thị Nga  TĐK số 8 X     

387 Mai Văn Khánh  TĐK số 8 X     

388 Doãn Thị Vinh  TĐK số 8 X     

389 Phạm Văn Cường  TĐK số 8 X     

390 Trương Thị Đáng  TĐK số 8 X     

391 Trần Văn Đông  TĐK số 8 X     
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392 Nguyễn Văn Qưới  TĐK số 8 X     

393 Nguyễn Văn Tứ  TĐK số 8 X     

394 Nguyễn Trung  TĐK số 8 X     

395 Nguyễn Tấn Tân  TĐK số 8 X     

396 Nguyễn Văn Hùng  TĐK số 8 X     

397 Nguyễn Ngọc Diệp  TĐK số 8 X     

398 Nguyễn Linh Vũ  TĐK số 8 X     

399 Nguyễn Trọng Thọ  TĐK số 8 X     

400 Nguyễn Văn Quảng  TĐK số 8 X     

401 Nguyễn Văn Toản  TĐK số 8 X     

402 Phan Thị Bổng  TĐK số 8 X     

403 Nguyễn Thị Anh  TĐK số 8 X     

404 Nguyễn Văn Hùng  TĐK số 8 X     

405 Nguyễn Thị Liên  TĐK số 8 X     

406 Đỗ Thị Hoa  TĐK số 8 X     

407 Nguyễn Văn Sơn  TĐK số 8 X     

408 Trần Văn Phải  TĐK số 8 X     

409 Trần Văn Thành  TĐK số 8 X     

410 Nguyễn Tấn Sơn  TĐK số 8 X     

411 Lê Thanh Hải  TĐK số 8 X     

412 Nguyễn Văn Hùng  TĐK số 8 X     

413 Đỗ Quang Hạ  TĐK số 8 X     

414 Lê Thị Lựu  TĐK số 8 X     

415 Nguyễn Thị Thuỷ  TĐK số 8 X     

416 Lê Thị Minh Tuyết  TĐK số 9 X     

417 Nguyễn Tấn Thức  TĐK số 9 X     

418 Trần Thị Thuý Vân  TĐK số 9 X     

419 Đỗ Vạn Truyền  TĐK số 9 X     

420 Đỗ Vạn Hỷ  TĐK số 9 X     

421 Nguyễn Văn Thanh  TĐK số 9 X     

422 Lê Thị Hoè  TĐK số 9 X     

423 Lê Thị Lan  TĐK số 9 X     

424 Nguyễn Thị Hoa  TĐK số 9 X     
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425 Lê Quang Vinh  TĐK số 9 X     

426 Lê Quang Việt  TĐK số 9 X     

427 Lê Thị Hồng Vân  TĐK số 9 X     

428 Doãn Bá Bồn  TĐK số 9 X     

429 Doãn Bá Lưu  TĐK số 9 X     

430 Huỳnh Phước Dũng  TĐK số 9 X     

431 Nguyễn Văn Đạo  TĐK số 9 X     

432 Doãn Bá Liêm  TĐK số 9 X     

433 Doãn Bá Thi  TĐK số 9 X     

434 Doãn Bá Liệu  TĐK số 9 X     

435 Trịnh Thị Lan  TĐK số 9 X     

436 Đỗ Vạn Tâm  TĐK số 9 X     

437 Nguyễn Thị Diên  TĐK số 9 X     

438 Nguyễn Tấn Hiệp  TĐK số 9 X     

439 Nguyễn Xuân Ngọ  TĐK số 9 X     

440 Doãn Bá Lắm  TĐK số 9 X     

441 Nguyễn Đức  TĐK số 9 X     

442 Trần Thị Kim Loan  TĐK số 9 X     

443 Đỗ Vạn Lương  TĐK số 9 X     

444 Đỗ Thị Mẫn  TĐK số 9 X     

445 Nguyễn Xuân Hạnh  TĐK số 9 X     

446 Nguyễn Xuân Nhơn  TĐK số 9 X     

447 Nguyễn Văn Tài  TĐK số 9 X     

448 Doãn Bá Tân  TĐK số 9 X     

449 Đỗ Quang Vinh  TĐK số 9 X     

450 Đỗ Quang Nở  TĐK số 9 X     

451 Đỗ Quang Hồng  TĐK số 9 X     

452 Nguyễn Tấn Bình  TĐK số 9 X     

453 Nguyễn Thị Binh  TĐK số 9 X     

454 Đỗ Vạn Thông  TĐK số 9 X     

455 Trần Thị Nga  TĐK số 9 X     

456 Đỗ Vạn Lân  TĐK số 9 X     

457 Nguyễn Văn Lượng  TĐK số 9 X     
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458 Nguyễn Thị Luyến  TĐK số 9 X     

459 Nguyễn Văn Bữu  TĐK số 9 X     

460 Doãn Bá Hà  TĐK số 9 X     

461 Bùi Thị Bình  TĐK số 9 X     

462 Nguyễn Văn Diệp  TĐK số 9 X     

463 Lê Thanh An  TĐK số 9 X     

464 Nguyễn Văn Bang  TĐK số 9 X     

465 Nguyễn Văn Dũng  TĐK số 9 X     

466 Nguyễn Văn Cận  TĐK số 9 X     

467 Nguyễn Thị Hoanh  TĐK số 9 X     

468 Trần Vọng  TĐK số 10 X     

469 Nguyễn Thị Hường  TĐK số 10 X     

470 Trần Văn Nam  TĐK số 10 X     

471 Trần Văn Tường  TĐK số 10 X     

472 Lê Văn Như  TĐK số 10 X     

473 Lê Thị Hiền  TĐK số 10 X     

474 Lê Văn Tùng  TĐK số 10 X     

475 Doãn Thị Lợi  TĐK số 10 X     

476 Đỗ Thị Tâm  TĐK số 10 X     

477 Lê Văn Toàn  TĐK số 10 X     

478 Lê Văn Tiếp  TĐK số 10 X     

479 Lê Văn Hữu  TĐK số 10 X     

480 Nguyễn Văn Sinh  TĐK số 10 X     

481 Bùi Đức Sâm  TĐK số 10 X     

482 Nguyễn Thị Bính  TĐK số 10 X     

483 Nguyễn Thành Long  TĐK số 10 X     

484 Nguyễn Văn Ân  TĐK số 10 X     

485 Doãn Thị Tý  TĐK số 10 X     

486 Trần Văn Mãnh  TĐK số 10 X     

487 Trần Thị Nguyện  TĐK số 10 X     

488 Đỗ Thị Nhung  TĐK số 10 X     

489 Trần Văn Toàn  TĐK số 10 X     

490 Trần Văn Thương  TĐK số 10 X     
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491 Trần Văn Việt  TĐK số 10 X     

492 Phạm Văn Phục  TĐK số 10 X     

493 Đỗ Vạn Bình  TĐK số 10 X     

494 Nguyễn Thị Kim Thành  TĐK số 10 X     

495 Đỗ Vạn Tam  TĐK số 10 X     

496 Đỗ Vạn Nhâm  TĐK số 10 X     

497 Trần Văn Đáng  TĐK số 10 X     

498 Đỗ Thị Thu Trang  TĐK số 10 X     

499 Trần Văn Kiệm  TĐK số 10 X     

500 Trần Văn Chính  TĐK số 10 X     

501 Doãn Bá Tươi  TĐK số 10 X     

502 Trần Văn Tư   TĐK số 10 X     

503 Trần Tặng  TĐK số 10 X     

504 Mai Thị Nhỉ  TĐK số 10 X     

505 Nguyễn Thị Lạc  TĐK số 10 X     

506 Lê Phương  TĐK số 10 X     

507 Đỗ Vạn Sơn  TĐK số 10 X     

508 Trần Văn Dũng  TĐK số 10 X     

509 Đỗ Thị Thu Trâm  TĐK số 10 X     

510 Nguyễn Thị Mẫu  TĐK số 10 X     

511 Doãn Thị Lên  TĐK số 10 X     

512 Trần Văn Tương  TĐK số 10 X     

513 Trần Văn Thật  TĐK số 10 X     

514 Nguyễn Văn Tín  TĐK số 10 X     

515 Nguyễn Thị Hoàng  TĐK số 10 X     

516 Nguyễn Văn Chủng  TĐK số 10 X     

517 Nguyễn Văn Châu  TĐK số 10 X     

518 Nguyễn Thanh Sơn  TĐK số 10 X     

519 Nguyễn Nam  TĐK số 10 X     

520 Trần Thị Thanh Tuyền  TĐK số 10 X     

521 Trần Văn Trung  TĐK số 10 X     

522 Doãn Bá Điểm  TĐK số 10 X     

523 Nguyễn Văn Cự  TĐK số 10 X     
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524 Trần Thị Lan  TĐK số 10 X     

525 Nguyễn Cơ  TĐK số 10 X     

526 Đỗ Vạn Thắng  TĐK số 10 X     

527 Huỳnh Văn Bão  TĐK số 11 X     

528 Hoàng Vũ  TĐK số 11 X     

529 Nguyễn Thị Thu Ánh  TĐK số 11 X     

530 Nguyễn Huân  TĐK số 11 X     

531 Nguyễn Huấn  TĐK số 11 X     

532 Nguyễn Thị Bờ  TĐK số 11 X     

533 Nguyễn Như Tiến  TĐK số 11 X     

534 Nguyễn Văn Sơn  TĐK số 11 X     

535 Đỗ Thị Sương  TĐK số 11 X     

536 Võ Thị Thu Ba  TĐK số 11 X     

537 Nguyễn Văn Dũng  TĐK số 11 X     

538 Trần Văn Thành  TĐK số 11 X     

539 Ngô Công Đoàn  TĐK số 11 X     

540 Ngô Công Liêm  TĐK số 11 X     

541 Ngô Hồng Sỹ  TĐK số 11 X     

542 Nguyễn Thố  TĐK số 11 X     

543 Võ Ngọc Cẩn  TĐK số 11   X   

544 Võ Ngọc Khảm  TĐK số 11 X     

545 Nguyễn Thị Liên  TĐK số 11 X     

546 Nguyễn Văn Quang  TĐK số 11 X     

547 Võ Ngọc Nga  TĐK số 11 X     

548 Nguyễn Thị Cam  TĐK số 11 X     

549 Nguyễn Thị Hồng  TĐK số 11 X     

550 Nguyễn Thị Cúc  TĐK số 11 X     

551 Trần Minh Phương  TĐK số 11 X     

552 Đỗ Thị Mai  TĐK số 11 X     

553 Lê Văn Quế  TĐK số 11 X     

554 Trương Thị Hà  TĐK số 11 X     

555 Phạm Hải  TĐK số 11 X     

556 Huỳnh Phận  TĐK số 11 X     
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557 Nguyễn Văn Hoạt  TĐK số 11 X     

558 Trần Thị Cúc  TĐK số 11 X     

559 Nguyễn Thị Nhật  TĐK số 11 X     

560 Nguyễn Văn Thanh  TĐK số 11 X     

561 Vương Chi  TĐK số 11 X     

562 Lê Thị Huyền  TĐK số 11 X     

563 Đỗ Thị Phượng  TĐK số 11 X     

564 Trần Văn Năng  TĐK số 11 X     

565 Ngô Công Vũ  TĐK số 11 X     

566 Ngô Công Nguyên  TĐK số 11 X     

567 Nguyễn Thị Hường  TĐK số 11 X     

568 Nguyễn Thị Ngọc  TĐK số 11 X     

569 Nguyễn Huy   TĐK số 11 X     

570 Nguyễn Thị Sen  TĐK số 11 X     

571 Nguyễn Văn Phi  TĐK số 11 X     

572 Phạm Văn Toản  TĐK số 11 X     

573 Trần Thị Nhị  TĐK số 11 X     

574 Trần Văn Lâm  TĐK số 11 X     

575 Ngô Thị Hồng Nhân  TĐK số 11 X     

576 Ngô Công Hoàng  TĐK số 11 X     

577 Lê Xuân  TĐK số 12 X     

578 Nguyễn Thị Bông  TĐK số 12 X     

579 Huỳnh Số  TĐK số 12 X     

580 Võ Văn Tân  TĐK số 12 X     

581 Doãn Bá Mân  TĐK số 12 X     

582 Nguyễn Thanh Cường  TĐK số 12 X     

583 Nguyễn Chí  TĐK số 12 X     

584 Ngô Công Thiết  TĐK số 12 X     

585 Nguyễn Văn Tâm  TĐK số 12 X     

586 Trần Hoài Vũ  TĐK số 12 X     

587 Bùi Văn Cu  TĐK số 12 X     

588 Tống Chánh  TĐK số 12 X     

589 Huỳnh Văn Thành  TĐK số 12 X     
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590 Huỳnh Văn Dũng  TĐK số 12 X     

591 Trần Thị Minh Nguyện  TĐK số 12 X     

592 Nguyễn Văn Thư  TĐK số 12 X     

593 Trần Viết Thành  TĐK số 12 X     

594 Trần Viết Toản  TĐK số 12 X     

595 Doãn Văn Niệm  TĐK số 12 X     

596 Doãn Bá Vương  TĐK số 12 X     

597 Lê Văn Hoàng  TĐK số 12 X     

598 Lê Thị Nữ  TĐK số 12 X     

599 Huỳnh Xuân Thanh  TĐK số 12 X     

600 Hồ Thị Hoa  TĐK số 12 X     

601 Phạm Thị Hoa  TĐK số 12 X     

602 Huỳnh Thị Bông  TĐK số 12 X     

603 Huỳnh Thị Bảy  TĐK số 12 X     

604 Trần Thị Yên Chi  TĐK số 12   X   

605 Huỳnh Hiền  TĐK số 12 X     

606 Trần Hoài Nhơn  TĐK số 12 X     

607 Trương Văn Sang  TĐK số 12 X     

608 Huỳnh Kha  TĐK số 12 X     

609 Huỳnh Văn Công  TĐK số 12 X     
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PHỤ LỤC XVIII – THÔN LONG THÀNH 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT HỌ VÀ TÊN TỔ ĐK 

GĐVH 

GHI CHÚ 
ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

1 Trần Đình Quyền TĐK số 1 1   tổ 1 

2 Nguyễn Như Đủ TĐK số 1 1     

3 Nguyễn Văn Cưng TĐK số 1 1     

4 Đoàn Thị Nhạn TĐK số 1 1     

5 Nguyễn Văn Thạch TĐK số 1 1     

6 Nguyễn Thị Thuỳ Niên TĐK số 1 1     

7 Nguyễn Thanh Châu TĐK số 1 1     

8 Phan Thanh Vùng TĐK số 1 1     

9 Phan Thanh Tân TĐK số 1 1     

10 Phan Thanh Biết TĐK số 1 1     

11 Nguyễn Quang Tín TĐK số 1 1     

12 Trương Thị Em TĐK số 1 1     

13 Nguyễn Đâu TĐK số 1 1     

14 Lê Thị Nguyệt TĐK số 1 1     

15 Nguyễn Thị Nga TĐK số 1 1     

16 Lê Thị Liên TĐK số 1 1     

17 Lê Văn Tuân TĐK số 1 1     

18 Lê Văn Hưng TĐK số 1 1     

19 Nguyễn Thị Hương TĐK số 1 1     

20 Lê Minh Tiết TĐK số 1 1     

21 Lê Quốc Cường TĐK số 1 1     

22 Huỳnh Văn Bảy TĐK số 1 1     

23 Huỳnh Thị Nga TĐK số 1 1     

24 Nguyễn Xuân Uy TĐK số 1 1     

25 Huỳnh Văn Linh TĐK số 1 1     

26 Bùi Thị Ánh TĐK số 1 1     

27 Nguyễn Ngọc Anh (A) TĐK số 1 1     

28 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương TĐK số 1 1   
  

29 Nguyễn Thị Đẳng TĐK số 1 1     

30 Nguyễn Thị Thông TĐK số 1 1     
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31 Nguyễn Thị Kim Chung TĐK số 1 1     

32 Trần Thị Nga TĐK số 1 1     

33 Huỳnh Thị Bông TĐK số 1 1     

34 Nguyễn Văn Lành TĐK số 1 1     

35 Lữ Thi Lành TĐK số 1 1     

36 Nguyễn Xuân Ba TĐK số 2 1   Tổ 2 

37 Nguyễn Văn Phục TĐK số 2 1     

38 Nguyễn Ngọc Vân TĐK số 2 1     

39 Nguyễn Thi Kim Tịnh TĐK số 2 1     

40 Nguyễn Thanh Long TĐK số 2 1     

41 Nguyễn Thanh Bình TĐK số 2 1     

42 Nguyễn Thị Mùi TĐK số 2 1     

43 Nguyễn Nhật Tân TĐK số 2 1     

44 Nguyễn Quốc Bảo TĐK số 2 1     

45 Nguyễn Ngọc Tri TĐK số 2 1     

46 Nguyễn Thị Phước TĐK số 2 1     

47 Lê Xuân Thoả TĐK số 2 1     

48 Đoàn Văn Dũng TĐK số 2 1     

49 Đoàn Văn Tin TĐK số 2 1     

50 Nguyễn Thị Thanh  TĐK số 2 1     

51 Đoàn Văn Danh TĐK số 2 1     

52 Đoàn Thị Bảy (Hồng) TĐK số 2 1     

53 Đoàn Văn Cơ TĐK số 2 1     

54 Đoàn Văn Thọ TĐK số 2 1     

55 Đoàn Văn Quân TĐK số 2 1     

56 Đoàn Thị Năm TĐK số 2 1     

57 Đoàn Văn Thật TĐK số 2 1     

58 Phan Vĩnh Quyên TĐK số 2 1     

59 Phan Thanh Sách TĐK số 2 1     

60 Trần Văn Kế TĐK số 2 1     

61 Đỗ Thế Nhân TĐK số 2 1     

62 Nguyễn Thị Ngôn TĐK số 2 1     

63 Đỗ Thế Phát TĐK số 2 1     

64 Nguyễn Dầm TĐK số 2 1     

65 Đoàn Thị Hoa TĐK số 2 1     

66 Phan Thị Hanh TĐK số 2 1     

67 Phan Thị Nhâm TĐK số 2 1     



214 

 

68 Nguyễn Thị Lợi TĐK số 2 1     

69 Trần Thị Đa Lý TĐK số 2 1     

70 Phan Thanh Hưởng TĐK số 2 1     

71 Nguyễn Nựu TĐK số 2 1     

72 Phan Thanh Sa TĐK số 2 1     

73 Phan Thanh Sang TĐK số 2 1     

74 Huỳnh Thị Lan TĐK số 2 1     

75 Đỗ Thế Tuyền TĐK số 2   1 K đạt 

76 Trần Thị Kỷ TĐK số 2   1 K đạt 

77 Nguyễn Xuân Đức TĐK số 2   1 K đạt 

78 Phan Thị Hiếu TĐK số 3 1   Tổ 3 

79 Phan Thanh Bình TĐK số 3 1     

80 Lê Thi Mích TĐK số 3 1     

81 Phan Thanh An TĐK số 3 1     

82 Phan Thanh Tuấn TĐK số 3 1     

83 Bùi Thị Dục TĐK số 3 1     

84 Phan Thanh Niên TĐK số 3 1     

85 Nguyễn Thị Trại TĐK số 3 1     

86 Nguyễn Thị Lập TĐK số 3 1     

87 Nguyễn Văn Nhuận TĐK số 3 1     

88 Nguyễn Vĩnh Năm TĐK số 3 1     

89 Đoàn Thị Tân TĐK số 3 1     

90 Đoàn Thị Nhung TĐK số 3 1     

91 Lê Thanh Tâm TĐK số 3 1     

92 Ngô Thị Liên TĐK số 3 1     

93 Nguyễn Thơ TĐK số 3 1     

94 
Nguyễn Thị Thanh 

Vương TĐK số 3 1     

95 Nguyễn Thanh Đông TĐK số 3 1     

96 Nguyễn Thanh Quốc TĐK số 3 1     

97 Trương Thị Đào TĐK số 3 1     

98 Trần Thi Thu TĐK số 3 1     

99 Nguyễn Văn Bạn TĐK số 3 1     

100 Trương Quang Luật TĐK số 3 1     

101 Trương Thị Mỹ Lệ TĐK số 3 1     

102 Trương Quang Tuyến TĐK số 3 1     

103 Nguyễn Ngọc Trợ TĐK số 3 1     
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104 Đoàn Ngọc Bảy TĐK số 3 1     

105 Bùi Duy Thông TĐK số 3 1     

106 Bùi Thị Gái TĐK số 3 1     

107 Bùi Thị Hồng TĐK số 3 1     

108 Văn Phú Huỳnh TĐK số 3 1     

109 Đoàn Ngọc Hải TĐK số 3 1     

110 Trần Thanh An TĐK số 3 1     

111 Trương Ngọc Thành TĐK số 3 1     

112 Trương Thị Lệ TĐK số 3 1     

113 Trương Công Thảo TĐK số 3 1     

114 Nguyễn Thị Lưởng TĐK số 3 1     

115 Phan Minh Hương TĐK số 3 1     

116 Lê Văn Phu TĐK số 3 1     

117 Lê Huy TĐK số 3 1     

118 Văn Thị Tú TĐK số 3 1     

119 Văn Phú Dũng TĐK số 3 1     

120 Văn Phú Thống TĐK số 3 1     

121 Huỳnh Tương TĐK số 3 1     

122 Huỳnh Thị Duộn (Lạc) TĐK số 3 1     

123 Huỳnh Ngọc Mân TĐK số 4 1   Tổ 4 

124 Nguyễn Thị Thanh Trúc TĐK số 4 1     

125 Nguyễn Văn Khanh TĐK số 4 1     

126 Huỳnh Kim Quang TĐK số 4 1     

127 Huỳnh Ngọc Trong TĐK số 4 1     

128 Trịnh Minh Thảo TĐK số 4 1     

129 Huỳnh Kim Đăng TĐK số 4 1     

130 Huỳnh Ngọc Xinh TĐK số 4 1     

131 Huỳnh Ngọc Dẫn TĐK số 4 1     

132 Nguyễn Thế Hữu TĐK số 4 1     

133 Nguyễn Thị Tường Vi TĐK số 4 1     

134 Huỳnh Ngọc Cảnh TĐK số 4 1     

135 Huỳnh Văn Quy TĐK số 4 1     

136 Huỳnh Văn Cẩn TĐK số 4 1     

137 Huỳnh Cân TĐK số 4 1     

138 Huỳnh Ngọc Nhơn TĐK số 4 1     

139 Huỳnh Tẩn TĐK số 4 1     

140 Trần Thị Cúc TĐK số 4 1     
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141 Nguyễn Văn Sơn TĐK số 4 1     

142 Đỗ Thị Thu TĐK số 4 1     

143 Nguyễn Quang TĐK số 4 1     

144 Nguyễn Thanh Tuyền TĐK số 4 1     

145 Hồ Thị Diện TĐK số 4 1     

146 Nguyễn Văn Huê TĐK số 4 1     

147 Nguyễn Văn Lâm TĐK số 4 1     

148 Nguyễn Quyền TĐK số 4 1     

149 Huỳnh Thị Thông TĐK số 4 1     

150 Huỳnh Kim Thuận TĐK số 4 1     

151 Nguyễn Thị Có TĐK số 4 1     

152 Trần Tấn Thiện TĐK số 4 1     

153 Nguyễn Điền TĐK số 4 1     

154 Nguyễn Dậu TĐK số 4 1     

155 Nguyễn Thị Nga TĐK số 4 1     

156 Nguyễn Ngọ TĐK số 4 1     

157 Đỗ Thi Hoa TĐK số 4 1     

158 Nguyễn Thị Hồng TĐK số 4 1     

159 Nguyễn Quang Đích TĐK số 4   x   

160 Nguyễn Thị Lan TĐK số 4 1     

161 Nguyễn Thị Trang TĐK số 4 1     

162 Nguyễn Văn Quân TĐK số 4 1     

163 Nguyễn Văn Lực TĐK số 4 1     

164 Nguyễn Thanh Tuân TĐK số 4 1     

165 Nguyễn Thị Xuân TĐK số 4 1     

166 Huỳnh Thị Hồng TĐK số 4   1   

167 Nguyễn Lai TĐK số 5 1   Tổ 5 

168 Văn Thị Thìn TĐK số 5 1     

169 Nguyễn Thước TĐK số 5 1     

170 Nguyễn Văn Soa TĐK số 5 1     

171 Bùi Thị Lý TĐK số 5 1     

172 Nguyễn Ngọc Vân TĐK số 5 1     

173 Nguyễn Văn Liểm TĐK số 5 1     

174 Nguyễn Văn Toán TĐK số 5 1     

175 Nguyễn Thị Tầm TĐK số 5 1     

176 Phan Thanh Đông TĐK số 5 1     

177 Phan Thanh Bảo TĐK số 5 1     
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178 Nguyễn Ngọc Anh TĐK số 5 1     

179 Nguyễn Văn Lên TĐK số 5 1     

180 Nguyễn Hồng Nhi TĐK số 5 1     

181 Nguyễn Thi Đường TĐK số 5 1     

182 Nguyễn Hồng Vinh TĐK số 5 1     

183 Nguyễn Hồng Tứ TĐK số 5 1     

184 Lê Thị Thôi TĐK số 5 1     

185 Phạm Hồng Sỹ TĐK số 5 1     

186 Nguyễn Thị Hạnh TĐK số 5 1     

187 Trần Thị Nghệ TĐK số 5 1     

188 Bùi Thị Lệ Thuỷ TĐK số 5 1     

189 Nguyễn Thị Lý TĐK số 5 1     

190 Nguyễn Thị Vầy TĐK số 5 1     

191 Đoàn Bốn TĐK số 5 1     

192 Trần Thị Đang TĐK số 5 1     

193 Nguyễn Thị Phương TĐK số 5 1     

194 Nguyễn Tấn Nghĩa TĐK số 5 1     

195 Nguyễn Duyên TĐK số 5 1     

196 Bùi Duy Lãm TĐK số 5 1     

197 Bùi Duy Tám TĐK số 5 1     

198 Bùi Duy Tin TĐK số 5 1     

199 Hồ Thị Thu Dung TĐK số 5 1     

200 Nguyễn Thị Trà TĐK số 5 1     

201 Nguyễn Thị Liên TĐK số 5 1     

202 Nguyễn Liềm TĐK số 5 1     

203 Bùi Duy Sơn TĐK số 5 1     

204 Bùi Duy Điền TĐK số 5 1     

205 Bùi Duy Hậu TĐK số 5 1     

206 Nguyễn Tấn Hải TĐK số 5 1     

207 Nguyễn Xuân Thế TĐK số 5 1     

208 Nguyễn Văn Chơn TĐK số 5 1     

209 Nguyễn Thị Bông TĐK số 5 1     

210 Bùi Thị Thơ TĐK số 5 1     

211 Nguyễn Thanh Vân TĐK số 5 1     

212 Nguyễn Đình Quân TĐK số 5 1     

213 Nguyễn Tấn Lộc TĐK số 6 1   Tổ 6 

214 Nguyễn Hữu Lập TĐK số 6 1     
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215 Nguyễn Hường TĐK số 6 1     

216 Nguyễn Hồng Bình TĐK số 6 1     

217 Nguyễn Ngoan TĐK số 6 1     

218 Huỳnh Thị Huệ TĐK số 6 1     

219 Bùi Thế Hòa TĐK số 6 1     

220 Bùi Thế Sinh TĐK số 6 1     

221 Bùi Thị Hoa Sen TĐK số 6 1     

222 Bùi Thị Thanh Nhung TĐK số 6 1     

223 Nguyễn Hồng Trình TĐK số 6 1     

224 Nguyễn Hồng Ty TĐK số 6 1     

225 Trần Đình Hảo TĐK số 6 1     

226 Nguyễn Văn Chí TĐK số 6 1     

227 Nguyễn Văn Chiến TĐK số 6 1     

228 Nguyễn Thanh Xuân TĐK số 6 1     

229 Phan Thị Kim Anh TĐK số 6 1     

230 Nguyễn Tấn Viên TĐK số 6 1     

231 Nguyễn Tấn Linh TĐK số 6 1     

232 Nguyễn Văn Tứ TĐK số 6 1     

233 Nguyễn Văn Tám TĐK số 6 1     

234 Nguyễn Hồng Nhơn TĐK số 6 1     

235 Nguyễn Hồng Quân TĐK số 6 1     

236 Nguyễn Hồng Huân TĐK số 6 1     

237 Nguyễn Văn Điều TĐK số 6 1     

238 Nguyễn Văn Đương TĐK số 6 1     

239 Hồ Thị Phượng TĐK số 6 1     

240 Nguyễn Ngọc Lân TĐK số 7 1   Tổ 7 

241 Nguyễn Thị Phân TĐK số 7 1     

242 Nguyễn Thị Ngọ TĐK số 7 1     

243 Bùi Duy Dồn TĐK số 7 1     

244 Nguyễn Tấn Trạng TĐK số 7 1     

245 Nguyễn Giúp TĐK số 7 1     

246 Nguyễn Thị Nguyệt TĐK số 7 1     

247 Nguyễn Văn Bình  TĐK số 7 1     

248 Nguyễn Văn Sáu TĐK số 7 1     

249 Nguyễn Khắc Cao TĐK số 7 1     

250 Nguyễn Tấn Hạng TĐK số 7 1     

251 Nguyễn Hữu Phu TĐK số 7 1     
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252 Nguyễn Xuân Tân TĐK số 7 1     

253 Nguyễn Công An TĐK số 7 1     

254 Nguyễn Công Thập TĐK số 7 1     

255 Nguyễn Quang Viên TĐK số 7 1     

256 Nguyễn Văn Ca TĐK số 7 1     

257 Bùi Hùng TĐK số 7 1     

258 Nguyễn Viết Chức TĐK số 7 1     

259 Nguyễn Xuân Ân TĐK số 7 1     

260 Nguyễn Xuân Trạch TĐK số 7 1     

261 Nguyễn Anh Tuấn TĐK số 7 1     

262 Nguyễn Thất Quyền TĐK số 7 1     

263 Nguyễn Thanh Lịnh TĐK số 7 1     

264 Nguyễn Thị Sự TĐK số 7 1     

265 Nguyễn Xuân Thuần TĐK số 7 1     

266 Huỳnh Ngọc Thêm TĐK số 7 1     

267 Huỳnh Kim Dân TĐK số 7 1     

268 Nguyễn Anh Văn TĐK số 7 1     

269 Nguyễn Thị Hiền TĐK số 7 1     

270 Nguyễn Thị Lồng TĐK số 7 1     

271 Hồ Minh Tân TĐK số 8 1   Tổ 8 

272 Hồ Minh Việt TĐK số 8 1     

273 Hồ Minh Tùng TĐK số 8 1     

274 Hồ Minh Hợi TĐK số 8 1     

275 Hồ Thị Xuân Hiên TĐK số 8 1     

276 Nguyễn Thị Tạm TĐK số 8 1     

277 Nguyễn Hồng Vân TĐK số 8 1     

278 Nguyễn Đoàn TĐK số 8 1     

279 Nguyễn Văn Trưởng TĐK số 8 1     

280 Nguyễn Hồng Hoà TĐK số 8 1     

281 Nguyễn Hồng Ninh TĐK số 8 1     

282 Bùi Văn Sỹ TĐK số 8 1     

283 Hồ Thị Luyến TĐK số 8 1     

284 Mai Thị Nữ TĐK số 8 1     

285 Huỳnh Thị Ngô TĐK số 8 1     

286 Trần Văn Đông TĐK số 8 1     

287 Phan Thị Liêu TĐK số 8 1     

288 Hồ Thị Hiệp TĐK số 8 1     
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289 Hồ Thị Cương TĐK số 8 1     

290 Huỳnh Thị Quế TĐK số 8 1     

291 Hồ Nhi TĐK số 8 1     

292 Hồ Tăng Khoa TĐK số 8 1     

293 Hồ Thị Trinh TĐK số 8 1     

294 Hồ Tăng Đạo TĐK số 8 1     

295 Hồ Thị Cẩn TĐK số 8 1     

296 Hồ Minh Tuyên TĐK số 8 1     

297 Hồ Thị Đông TĐK số 8 1     

298 Võ Văn Thành TĐK số 8 1     

299 Dương Thị Giải TĐK số 8 1     

300 Hồ Văn Lưu TĐK số 8 1     

301 Hồ Tăng Tiền TĐK số 8 1     

302 Hồ Văn Kết TĐK số 8 1     

303 Huỳnh Văn Tài TĐK số 8 1     

304 Huỳnh Kim Định TĐK số 8 1     

305 Mai Thị Lý TĐK số 8 1     

306 Huỳnh Kim Đỡ TĐK số 8 1     

307 Huỳnh Kim Thành TĐK số 8 1     

308 Huỳnh Kim Dục TĐK số 8 1     

309 Huỳnh Kim Thứ TĐK số 8 1     

310 Huỳnh Văn Kim TĐK số 8 1     

311 Mai Hồng Nhất TĐK số 8 1     

312 Hồ Ngọc Phong TĐK số 8 1     

313 Đỗ Minh Viễn TĐK số 8 1     

314 Huỳnh Kim Tin TĐK số 9 1   Tổ 9 

315 Nguyễn Thanh Đạm TĐK số 9 1     

316 Huỳnh Kim Dưỡng TĐK số 9 1     

317 Huỳnh Kim Diệu TĐK số 9 1     

318 Huỳnh Kim Lý TĐK số 9 1     

319 Huỳnh Kim Triều TĐK số 9 1     

320 Huỳnh Kim Nhượng TĐK số 9 1     

321 Huỳnh Kim Triều TĐK số 9 1     

322 Huỳnh Kim Mậu TĐK số 9 1     

323 Huỳnh Kim Hùng TĐK số 9 1     

324 Hồ Xuân Nghĩa TĐK số 9 1     

325 Hồ Xuân Tiền TĐK số 9 1     
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326 Nguyễn Thi Hiền TĐK số 9 1     

327 Huỳnh Kim Kỹ TĐK số 9 1     

328 Dương Thị Ngọc Phú TĐK số 9 1     

329 Trần Thị Minh TĐK số 9 1     

330 Huỳn Toa TĐK số 9 1     

331 Huỳnh Thị Dung TĐK số 9 1     

332 Lê Thị Chung TĐK số 9 1     

333 Nguyễn Thị Hồng Vân TĐK số 9 1     

334 Thái Duy Chí TĐK số 9 1     

335 Mai Hồng Linh TĐK số 9 1     

336 Phan Phú Hội TĐK số 9 1     

337 Nguyễn Thi Nhung TĐK số 9 1     

338 Huỳnh Kim Lương TĐK số 9 1     

339 Đoàn Văn Ba TĐK số 9 1     

340 Đoàn Thị Nga TĐK số 9 1     

341 Đoàn Xuân Tiền TĐK số 9 1     

342 Đoàn Công Minh TĐK số 9 1     

343 Đoàn Lê Quốc TĐK số 9 1     

344 Đoàn Vàng TĐK số 9 1     

345 Huỳnh Thị Liễu TĐK số 9 1     

346 Phan Thị Thu TĐK số 9 1     

347 Nguyễn Bá Mậu TĐK số 9 1     

348 Nguyễn Bá Cường TĐK số 9 1     

349 Nguyễn Bá Huyền TĐK số 9 1     

350 Nguyễn Xuân Chính TĐK số 9 1     

351 Phan Thanh Cẩm TĐK số 9 1     

352 Đoàn Văn Chánh TĐK số 9 1     

353 Phan Thanh Vinh TĐK số 9 1     

354 Phan Liên TĐK số 9 1     

355 Hồ Văn Minh TĐK số 9 1     

356 Hồ Văn Thiện TĐK số 9 1     

357 Nguyễn Thị Thuỳ TĐK số 9 1     

358 Hồ Bá Viên TĐK số 9 1     

359 Hồ Văn Ba TĐK số 9 1     

360 Hồ Phước Bốn TĐK số 9 1     

361 Nguyễn Thị Xuân Vĩnh TĐK số 10 1   Tổ 10 

362 Nguyễn Thị Sa TĐK số 10 1     



222 

 

363 Mai Văn Quân TĐK số 10 1     

364 Mai Văn Dũng TĐK số 10 1     

365 Mai Văn Hùng TĐK số 10 1     

366 Nguyễn Thị Lưu TĐK số 10 1     

367 Huỳnh Văn Dũng TĐK số 10 1     

368 Mai Lịch TĐK số 10 1     

369 Mai Văn Nhật TĐK số 10 1     

370 Mai Văn Tới TĐK số 10 1     

371 Nguyễn Thế Hanh TĐK số 10 1     

372 Mai Thị Tâm TĐK số 10 1     

373 Mai Văn Trung TĐK số 10 1     

374 Mai Xuân Hoàng TĐK số 10 1     

375 Đỗ Văn Lương TĐK số 10 1     

376 Lê Văn Tấn TĐK số 10 1     

377 Phan Tòng TĐK số 10 1     

378 Phan Văn Tí TĐK số 10 1     

379 Mai Thị Kiểm TĐK số 10 1     

380 Mai Văn Bé TĐK số 10 1     

381 Nguyễn Anh Rin TĐK số 10 1     

382 Mai Văn Thơ TĐK số 10 1     

383 Lê Văn Thật TĐK số 10 1     

384 Lê Văn Thân TĐK số 10 1     

385 Lê Văn Chung TĐK số 10 1     

386 Lê Văn Nhân TĐK số 10 1     

387 Phan Thanh Đúng TĐK số 10 1     

388 Phan Em TĐK số 10 1     

389 Phan Phận TĐK số 10 1     

390 Huỳnh Kim Lân TĐK số 10 1     

391 Phan Phòng TĐK số 10 1     

392 Nguyễn Ngọc Công TĐK số 10 1     

393 Huỳnh Kim Thịnh TĐK số 10 1     

394 Hoàng Kim Phin TĐK số 10 1     

395 Hồ Tăng Kiểm TĐK số 10 1     

396 Hồ Thi Lệ TĐK số 11 1   Tổ 11 

397 Nguyễn Khánh Tỵ TĐK số 11 1     

398 Hồ Duộn TĐK số 11 1     

399 Nguyễn Văn Hược TĐK số 11 1     
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400 Nguyễn Văn Vỹ TĐK số 11 1     

401 Nguyễn Văn Siêu TĐK số 11 1     

402 Nguyễn Thi Thời TĐK số 11 1     

403 Nguyễn Ngọc Thân TĐK số 11 1     

404 Trần Đình Thế TĐK số 11 1     

405 Trần Nam Việt TĐK số 11 1     

406 Kiều Văn Đức TĐK số 11 1     

407 Nguyễn Hữu Trình TĐK số 11 1     

408 Nguyễn Thị Xinh TĐK số 11 1     

409 
Nguyễn Hồng Kim 

Nhuần TĐK số 11 1     

410 Nguyễn Đình Sanh TĐK số 11 1     

411 Trần Không TĐK số 11 1     

412 Trần Đình Yên TĐK số 11 1     

413 Trần Đình Công TĐK số 11 1     

414 Nguyễn Nhị TĐK số 11 1     

415 Nguyễn Thị Lệ TĐK số 11 1     

416 Nguyễn Xuân Vinh TĐK số 11 1     

417 Nguyễn Xuân Tin TĐK số 11 1     

418 Nguyễn Xuân Thiện TĐK số 11 1     

419 Nguyễn Văn Lanh TĐK số 11 1     

420 Nguyễn Hồng Kim Nhã TĐK số 11 1     

421 
Nguyễn Hồng Kim 

Nhuận TĐK số 11 1     

422 
Nguyễn Hồng Kim 

Nhanh TĐK số 11 1     

423 Nguyễn Thị Hồng Hoanh TĐK số 11 1     

424 Nguyễn Hồng Huân TĐK số 11 1     

425 Nguyễn Thị Viên TĐK số 11 1     

426 Nguyễn Văn Bính TĐK số 11 1     

427 Nguyễn Văn Thân TĐK số 11 1     

428 Nguyễn Hữu Ái TĐK số 11 1     

429 Kiều Thị Tính TĐK số 11   1   

430 Hồ Mộng Lịnh TĐK số 12 1   Tổ 12 

431 Hồ Thanh Cả TĐK số 12 1     

432 Nguyễn Tấn Quân TĐK số 12 1     

433 Hồ Văn Nhứt TĐK số 12 1     

434 Hồ Thị Quyển TĐK số 12 1     



224 

 

435 Nguyễn Thị Tâm TĐK số 12 1     

436 Nguyễn Thị Liễu TĐK số 12 1     

437 Trần Đình Chiêu TĐK số 12 1     

438 Hồ Thị Đề TĐK số 12 1     

439 Nguyễn Thị Lợi TĐK số 12 1     

440 Nguyễn Ngọc Chức TĐK số 12 1     

441 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 12 1     

442 Nguyễn Bảy Trai TĐK số 12 1     

443 Hồ Thanh Phương TĐK số 12 1     

444 Hồ Anh Đức TĐK số 12 1     

445 Nguyễn Thị Ân TĐK số 12 1     

446 Nguyễn Anh Việt TĐK số 12 1     

447 Bùi Thị Lương TĐK số 12 1     

448 Đoàn Thị Xuyến TĐK số 12 1     

449 Nguyễn Thị Đường TĐK số 12 1     

450 Nguyễn Văn Nhường TĐK số 12 1     

451 Nguyễn Kim Khánh TĐK số 12 1     

452 Hồ Anh Mận TĐK số 12 1     

453 Đoàn Thị Thắng TĐK số 12 1     

454 Trần Văn Tèo TĐK số 12 1     

455 Nguyễn Văn Hùng TĐK số 12 1     

456 Trần Thọ TĐK số 12 1     

457 Trần Đình Khuyên TĐK số 12 1     

458 Trần Đình Lời TĐK số 12 1     

459 Nguyễn Tấn Hùng (B) TĐK số 12 1     

460 Nguyễn Thị Bảy TĐK số 12 1     

461 Nguyễn Tấn Sang TĐK số 13 1   Tổ 13 

462 Nguyễn Tấn Phước TĐK số 13 1     

463 Nguyễn Trang TĐK số 13 1     

464 Nguyễn Văn Trạng TĐK số 13 1     

465 Nguyễn Thị Nguyệt TĐK số 13 1     

466 Nguyễn Kim Cử TĐK số 13 1     

467 Nguyễn Thị Lân TĐK số 13 1     

468 Hồ Văn Tân TĐK số 13 1     

469 Hồ Văn Hồi TĐK số 13 1     

470 Nguyễn Thị Quế TĐK số 13 1     

471 Trần Xuân Thừa TĐK số 13 1     
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472 Trần Xuân Diện TĐK số 13   1   

473 Nguyễn Thị Tiền TĐK số 13 1     

474 Hồ Dơi TĐK số 13 1     

475 Huỳnh Kim Long TĐK số 13 1     

476 Huỳnh Thị Thu TĐK số 13 1     

477 Nguyễn Thị Tuyền TĐK số 13 1     

478 Cao Phi TĐK số 13 1     

479 Mai Văn Khanh TĐK số 13 1     

480 Nguyễn Tấn Hùng (A) TĐK số 13 1     

481 Nguyễn Ngọc Binh TĐK số 13 1     

482 Nguyễn Văn Đồng TĐK số 13 1     

483 Nguyễn Thái TĐK số 13 1     

484 Nguyễn Tấn Phục TĐK số 13 1     

485 Nguyễn Văn Năm TĐK số 13 1     

486 Bùi Thị Lâm TĐK số 13 1     

487 Nguyễn Văn Hai TĐK số 13 1     

488 Nguyễn Anh Trông TĐK số 13 1     

489 Nguyễn Hữu Văn TĐK số 13 1     

490 Nguyễn Văn Sửu TĐK số 13 1     

491 Nguyễn Phú TĐK số 13 1     

492 Nguyễn Nhượng TĐK số 13 1     

493 Nguyễn Hữu Thật TĐK số 13 1     

494 Trần Xuân Ba TĐK số 13   1   

495 Mai Văn Viễn TĐK số 14 1   Tổ 14 

496 Nguyễn Thôi TĐK số 14 1     

497 Mai Văn Ngà TĐK số 14 1     

498 Nguyễn Tấn Hậu TĐK số 14 1     

499 Đỗ Thị Hạnh  TĐK số 14 1     

500 Nguyễn Thị Thắm TĐK số 14 1     

501 Nguyễn Văn Tư TĐK số 14 1     

502 Nguyễn Hữu Đông TĐK số 14 1     

503 Nguyễn Đình Lương TĐK số 14 1     

504 Nguyễn Văn Thiện TĐK số 14 1     

505 Nguyễn Văn Viện TĐK số 14 1     

506 Nguyễn Hồng Vương TĐK số 14 1     

507 Nguyễn Thị Hồng Ý TĐK số 14 1     

508 Nguyễn Thị Dung TĐK số 14 1     
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509 Mai Văn Lại TĐK số 14 1     

510 Mai Văn Chấp TĐK số 14 1     

511 Mai Văn Định TĐK số 14 1     

512 Nguyễn Viết Mẫn TĐK số 14 1     

513 Nguyễn Kim Ngân TĐK số 14 1     

514 Mai Văn Mến TĐK số 14 1     

515 Mai Thanh Sơn TĐK số 14 1     

516 Nguyễn Thi Hương TĐK số 14 1     

517 Trương Thị Thuý Vinh TĐK số 14 1     

518 Nguyễn Đa TĐK số 14 1     

519 Nguyễn Văn Trưởng TĐK số 14 1     

520 Nguyễn Thị Vinh TĐK số 14 1     

521 Đặng Thị Liên TĐK số 14 1     

522 Mai Văn Tín TĐK số 14 1     

523 Mai Văn Sâm TĐK số 14 1     

524 Trần Thị Nhân TĐK số 14 1     

525 Nguyễn Ngọc Ngoạn TĐK số 14   1   

526 Bùi Quang Vũ TĐK số 14   1   

527 Nguyễn Hữu Dũng TĐK số 14   1   

528 Mai Văn Út TĐK số 15 1   Tổ 15 

529 Nguyễn Thanh Bình TĐK số 15 1     

530 Nguyễn Văn Bé TĐK số 15 1     

531 Phan Thanh Chánh TĐK số 15 1     

532 Mai Xuân Hùng TĐK số 15 1     

533 Mai Xuân Mau TĐK số 15 1     

534 Mai Xuân Nhanh TĐK số 15 1     

535 Nguyễn Văn Thiết TĐK số 15 1     

536 Nguyễn Thế Bình TĐK số 15 1     

537 Huỳnh Viết Nhân TĐK số 15 1     

538 Nguyễn Tú Sinh TĐK số 15 1     

539 Nguyễn Minh Nhật TĐK số 15 1     

540 Nguyễn Văn Thịnh TĐK số 15 1     

541 Nguyễn Thị Kim Hoanh TĐK số 15 1     

542 Trần Văn Thành TĐK số 15 1     

543 Huỳnh Thị Thuấn TĐK số 15 1     

544 Trần Thi Lý TĐK số 15 1     

545 Nguyễn Hữu Sang TĐK số 15 1     
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546 Nguyễn Hữu Trưởng TĐK số 15 1     

547 Trần Đình Viễn TĐK số 15 1     

548 Nguyễn Văn Bền TĐK số 15 1     

549 Trần Thị Đào TĐK số 15 1   (bốn) 

550 Nguyễn Thị Ánh TĐK số 15 1     

551 Lê Văn Thôn TĐK số 15 1     

552 Lê Văn Cu TĐK số 15 1     

553 Nguyễn Thanh Cần TĐK số 15 1     

554 Nguyễn Quý TĐK số 15 1     

555 Nguyễn Thị Quý TĐK số 15 1     

556 Nguyễn Văn Ba TĐK số 15 1     

557 Huỳnh Thị Hạnh TĐK số 15 1     

558 Nguyễn Văn Bảy TĐK số 15 1     

559 Nguyễn Văn Tư TĐK số 15 1     

560 Nguyễn Kim Nhiều TĐK số 15 1     

561 Nguyễn Kim Hân TĐK số 15 1     

562 Ngô Hùng TĐK số 15 1     

563 Phan Thanh Thức TĐK số 15 1     

564 Phan Thanh Dũng TĐK số 15 1     

565 Phan Thanh Sinh TĐK số 15 1     

566 Phan Thanh Cu TĐK số 15 1     

567 Phan Thanh Sơn TĐK số 15 1     

568 Phan Thanh Quốc TĐK số 15 1     

569 Huỳnh Thi Phú TĐK số 15 1     

570 Phan Thị Mỹ TĐK số 15 1     

571 Nguyễn Thị Hoè TĐK số 15 1     

572 Phan Châu Chức TĐK số 15 1     

573 Phan Châu Quyền TĐK số 15 1     

574 Nguyễn Văn Duy TĐK số 15 1     

575 Võ Văn Nam TĐK số 15 1     

576 Võ Thị Hướng TĐK số 15 1     

577 Võ Văn Đông TĐK số 15 1     

578 Nguyễn Thị Thu TĐK số 15 1     

579 Nguyễn Ngọc Thanh TĐK số 15 1     

580 Trương Thị Lan TĐK số 15 1     

581 Võ Thanh Hùng TĐK số 15 1     

582 Trần Xuân Hùng TĐK số 15 1     
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583 Hồ Thị Hạc TĐK số 15 1     

584 Phan Văn Cư TĐK số 15 1     

585 Võ Văn Tây TĐK số 15 1     

586 Võ Văn Pháp TĐK số 15 1     

587 Nguyễn Thị Mỹ Hoa TĐK số 15 1     

588 Nguyễn Văn Mẫn TĐK số 15 1     

589 Nguyễn Thị Khái TĐK số 15 1     

590 Phan Thị Kiểng TĐK số 15 1     

591 Trần Thị Thu TĐK số 15 1     

592 Hồ Đình Ca TĐK số 15 1     

593 Hồ Đình Tân TĐK số 15 1     

594 Phan Thanh Hoành TĐK số 15 1     

595 Phan Thanh Hoàng TĐK số 15 1     

596 Hồ Thị Nhiến TĐK số 15 1     

597 Nguyễn Thị Chức TĐK số 15 1     

598 Nguyên Hồng Phong TĐK số 15   1   

599 Huỳnh Thị Hạnh TĐK số 15   1   
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PHỤ LỤC XIX – THÔN LONG THẠNH 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT HỌ VÀ TÊN TĐK ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT GHI CHÚ 

1 Trương Thị Kiều TĐK số 1 X     

2 Trần Quốc Tuấn TĐK số 1 X     

3 Nguyễn Viết Hòa TĐK số 1 X     

4 Nguyễn Thị Thành TĐK số 1 X     

5 Trần Thế Vân TĐK số 1 X     

6 Trần Văn Nở TĐK số 1 X     

7 Trần Quang Viên TĐK số 1 X     

8 Lê Đắc Mộng TĐK số 1 X     

9 Phạm Văn Hiệu TĐK số 1 X     

10 Phạm Văn Tài TĐK số 1 X     

11 Trần Khảnh TĐK số 1 X     

12 Đặng Thơ TĐK số 1 X     

13 Bùi Thị Tìm TĐK số 1 X     

14 Phạm Thế Mỹ TĐK số 1 X     

15 Đặng Viết Ai TĐK số 1 X     

16 Huỳnh Ký TĐK số 1 X     

17 Huỳnh Văn Tôi TĐK số 1 X     

18 Đặng Thi Gái TĐK số 1 X     

19 Phạm Đức Nhã TĐK số 1 X     

20 Đoàn Ngọc Cao TĐK số 1 X     

21 Lê Đắc Nhanh TĐK số 1 X     

22 Trần Văn Bân TĐK số 1 X     

23 Huỳnh Nhất Hải TĐK số 1 X     

24 Trần Quốc Thảnh TĐK số 1 X     

25 Võ Đức Tân TĐK số 1 X     

26 Đặng Dũng TĐK số 1 X     

27 Đoàn Ngọc Thiện TĐK số 1 X     

28 Nguyễn Hồng Linh TĐK số 1 X     

29 Trần Thế Vinh TĐK số 1 X     

30 Phạm Ngọc Hà TĐK số 1 X     

31 Huỳnh Văn Sỹ TĐK số 1 X     

32 Đoàn Ngọc ĐỈnh TĐK số 1 X     
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33 Võ Như Thanh TĐK số 1 X     

34 Nguyễn Bá Nhị TĐK số 1 X     

35 Nguyễn Thị Bích Vân TĐK số 1 X     

36 Phạm Thị Hồng TĐK số 1 X     

37 Phạm Ngọc N Trưởng TĐK số 1 X     

38 Nguyễn Văn Lý TĐK số 1 X     

39 Huỳnh Thị Hà TĐK số 2 X     

40 Nguyễn Thành Vũ TĐK số 2 X     

41 Bùi Thị Vân TĐK số 2 X     

42 Nguyễn Văn Hưng TĐK số 2 X     

43 Lê Thị Thức TĐK số 2 X     

44 Trần Thị Kim Nga TĐK số 2 X     

45 Lê Xuân Thanh TĐK số 2 X     

46 Đặng Thị Giáo TĐK số 2 X     

47 Đặng Thế Hải TĐK số 2 X     

48 Trần Thị Bé TĐK số 2 X     

49 Huỳnh Châu Thống TĐK số 2 X     

50 Huỳnh Văn Thành TĐK số 2 X     

51 Trần Thị Hương TĐK số 2 X     

52 Huỳnh Tấn Anh TĐK số 2 X     

53 Huỳnh Văn Phường TĐK số 2 X     

54 Huỳnh Đức Nhựt TĐK số 2 X     

55 Huỳnh Văn Thuật TĐK số 2 X     

56 Đặng Thanh TĐK số 2 X     

57 Đỗ Minh Việt TĐK số 2 X     

58 Đỗ Minh Công TĐK số 2 X     

59 Huỳnh Vũ TĐK số 2 X     

60 Trần Thanh Tiền TĐK số 2 X     

61 Huỳnh Châu Tư TĐK số 2 X     

62 Nguyễn Thanh Tùng TĐK số 2 X     

63 Trần Thanh Thịnh TĐK số 2 X     

64 Nguyễn Bá Linh  TĐK số 2 X     

65 Nguyễn Thành Sinh TĐK số 2 X     

66 Lữ Đình Hải TĐK số 2 X     

67 Huỳnh Đức Thắng TĐK số 2 X     

68  Đặng Thế Vân TĐK số 2 X     

69 Bùi Thị Mai TĐK số 2 X     
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70 Trần Thị Lệ TĐK số 2 X     

71 Đặng Viết Tưởng TĐK số 2 X     

72 Trần  Văn Sáu TĐK số 2 X     

73 Huỳnh Văn Hải TĐK số 2 X     

74 Trần Quốc Tùng TĐK số 3 X     

75 Trần Thị Chốt TĐK số 3 X     

76 Mai Văn Bình TĐK số 3 X     

77 Nguyễn Tấn Trịnh TĐK số 3 X     

78 Trần Thị Thủy TĐK số 3 X     

79 Đoàn Thị Ngọc TĐK số 3 X     

80 Trần Minh Tuấn TĐK số 3 X     

81 Bùi Thị Cường TĐK số 3 X     

82 Huỳnh Văn Cữu TĐK số 3 X     

83 Huỳnh Châu Tư TĐK số 3 X     

84 Trần ĐÌnh Chung TĐK số 3 X     

85 Bùi Thị Nguyên TĐK số 3 X     

86 Võ Hồng Điền TĐK số 3 X     

87 Võ Hồng Tẩn TĐK số 3 X     

88 Võ Quang Tưởng TĐK số 3 X     

89 Huỳnh Văn Hùng TĐK số 3 X     

90 Trần Đình Trung TĐK số 3 X     

91 Võ Hồng Thanh TĐK số 3 X     

92 Võ Sỹ Thương TĐK số 3 X     

93 Trần Ngọc Văn TĐK số 3 X     

94 Nguyễn Ngãi TĐK số 3 X     

95 Huỳnh Nhất Tuấn TĐK số 3 X     

96 Nguyễn Thị Hoàng TĐK số 3 X     

97 Bùi Văn Thể TĐK số 3 X     

98 Huỳnh Văn Sách TĐK số 3 X     

99 Huỳnh Tấn Binh TĐK số 3 X     

100 Huỳnh Văn Hoanh TĐK số 3 X     

101 Huỳnh Văn Thân TĐK số 3 X     

102 Huỳnh Ngọc Nam TĐK số 3 X     

103 Huỳnh Thắng TĐK số 3 X     

104 Võ Công Hà TĐK số 3 X     

105 Trần Đức TĐK số 3 X     

106 Võ Thị Mai TĐK số 3 X     
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107 Huỳnh Văn Cưu TĐK số 3 X     

108 Huỳnh Tấn Hoàng TĐK số 3 X     

109 Trần Đình Phúc TĐK số 3 X     

110 Nguyễn Thị Xuân TĐK số 3 X     

111 Huỳnh Văn Vỹ TĐK số 3 X     

112 Trần Thị Nhung TĐK số 3 X     

113 Huỳnh Thị Vỹ TĐK số 3 X     

114 Huỳnh Xuân Việt TĐK số 3 X     

115 Võ Hồng Tài TĐK số 3 X     

116 Nguyễn Thành TĐK số 3 X     

117 Đỗ Văn Thông TĐK số 3 X     

118 Mai Văn Lực TĐK số 3 X     

119 Võ Quang Lâm TĐK số 3 X     

120 Lê Xuân Chính TĐK số 3 X     

121 Đoàn Ngọc Thế TĐK số 3 X     

122 Trần Văn Nhỏ TĐK số 3 X     

123 Võ Trí Dũng TĐK số 3 X     

124 Huỳnh Thị Lưu TĐK số 3 X     

125 Huỳnh Thị Lệ TĐK số 3 X     

126 Đoàn Ngọc Trường TĐK số 3 X     

127 Vũ Anh Tuấn TĐK số 3 X     

128 Trần Trung Kiên TĐK số 3 X     

129  Võ Công Hậu TĐK số 3 X     

130 Trần Thanh Thạnh TĐK số 3 X     

131 Mai Văn Du TĐK số 3 X     

132 Trần Ngọc Ba TĐK số 3 X     

133 Võ Tấn Thành TĐK số 4 X     

134 Bùi Duy Dũng TĐK số 4 X     

135 Bùi Duy Hải TĐK số 4 X     

136 Huỳnh Thị Lại TĐK số 4 X     

137 Bùi Duy Thật TĐK số 4 X     

138 Lê Thanh Tuyến TĐK số 4 X     

139 Trần Thế Bênh TĐK số 4 X     

140 Huỳnh Văn Cườm TĐK số 4 X     

141 Huỳnh Đạo TĐK số 4 X     

142 Huỳnh Tấn Công TĐK số 4 X     

143 Huỳnh Văn Dục TĐK số 4 X     
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144 Huỳnh Văn Đức TĐK số 4 X     

145 Huỳnh Văn Thế TĐK số 4 X     

146 Huỳnh Văn Nhựt TĐK số 4 X     

147 Huỳnh Thị Thu TĐK số 4 X     

148 Nguyễn Minh Truyền TĐK số 4 X     

149 Nguyễn Xuân Chung TĐK số 4 X     

150 Mai Văn Quân TĐK số 4 X     

151 Trần Thị Nương TĐK số 4 X     

152 Trần Quang Ánh TĐK số 4 X     

153 Trần Quang Dũng TĐK số 4 X     

154 Trần Thị Minh TĐK số 4 X     

155 Lê Văn Thuấn TĐK số 4 X     

156 Huỳnh Xuân Tứ TĐK số 4 X     

157 Trương Vũ TĐK số 4 X     

158 Trần Đạo Tế TĐK số 4 X     

159 Đặng Tấn Phúc TĐK số 4 X     

160 Bùi Duy An TĐK số 4 X     

161 Huỳnh Văn Đông TĐK số 4 X     

162 Huỳnh Xuân Thiệu TĐK số 4 X     

163 Võ Tấn Lân TĐK số 4 X     

164 Lê Xuân Thọ TĐK số 4 X     

165 Hoàng Mộng Thi TĐK số 4 X     

166 Huỳnh Tấn Duy TĐK số 4 X     

167 Huỳnh Văn Cư TĐK số 4 X     

168 Lê Phú Thạnh TĐK số 4 X     

169 Nguyễn Mậu Kỳ TĐK số 4 X     

170 Nguyễn Thị Minh Tâm TĐK số 4 X     

171 Bùi Duy Toàn TĐK số 4 X     

172 Võ Thị Sen TĐK số 4 X     

173 Lê Văn Đính TĐK số 5 X     

174 Phạm Y TĐK số 5 X     

175 Mai Văn Hòa TĐK số 5 X     

176 Trần Anh Thân TĐK số 5 X     

177 Võ Thuần TĐK số 5 X     

178 Lê Xuân Hồng TĐK số 5 X     

179 Trần ĐÌnh Tri TĐK số 5 X     

180 Lê Văn Ba TĐK số 5 X     
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181 Trần Phùng TĐK số 5 X     

182 Nguyễn Trí Thức TĐK số 5 X     

183 Lê Xuân Hoàng TĐK số 5 X     

184 Trần Thanh Phong TĐK số 5 X     

185 Nguyễn Văn Quân TĐK số 5 X     

186 Lê Thanh Tiến TĐK số 5 X     

187 Nguyễn Thị Minh TĐK số 5 X     

188 Trần Tàu TĐK số 5 X     

189 Võ Thị Sữ TĐK số 5 X     

190 Lê Văn Bông TĐK số 5 X     

191 Võ Văn Tam TĐK số 5 X     

192 Nguyễn Hồng Ba TĐK số 5 X     

193 Nguyễn Nhì TĐK số 5 X     

194 Lê Phiên TĐK số 5 X     

195 Lê Thị Tơ TĐK số 5 X     

196 Lê Châu Thuật TĐK số 5 X     

197 Lê Văn Cả TĐK số 5 X     

198 Mai Văn Dừng TĐK số 5 X     

199 Lê Ửng TĐK số 5 X     

200 Nguyễn Việt Viễn TĐK số 5 X     

201 Nguyễn Thanh Mùi TĐK số 5 X     

202 Nguyễn Việt Thụ TĐK số 5 X     

203 Bùi Thị Nguyên TĐK số 5 X     

204 Lê Đức Thạch TĐK số 5 X     

205 Huỳnh Minh Hoàng TĐK số 5 X     

206 Lê Thị Thế TĐK số 5 X     

207 Lê Đắc Khoa TĐK số 5 X     

208 Nguyễn Thanh Tuyên TĐK số 5 X     

209 Trần Đắc Cư TĐK số 5 X     

210 Hồ Quang Vũ TĐK số 5 X     

211 Triệu Tấn Hải TĐK số 5 X     

212 Trần Ngọc Tư TĐK số 5 X     

213 Trần Quốc Cường TĐK số 5 X     

214 Lê Thị Huyền TĐK số 5 X     

215 Nguyễn Thị Thu Hải TĐK số 5 X     

216 Trần Thị Hạnh TĐK số 5 X     

217 Lê Văn Bách TĐK số 5 X     
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218 Trần Văn Hai TĐK số 5 X     

219 Lê Thị Ánh Thu TĐK số 5 X     

220 Lê Văn Nin TĐK số 5 X     

221 Mai Văn Dừng TĐK số 5 X     

222 Nguyễn thị Gái TĐK số 5 X     

223 Nguyễn thị Hạnh TĐK số 5 X     

224 Mai Thị Lũy TĐK số 5 X     

225 Lê Văn Nin TĐK số 5 X     

226 Lê Văn Được TĐK số 5 X     

227 Lữ Bá Lộc TĐK số 6 X     

228 Nguyễn Ngọc Sơn TĐK số 6 X     

229 Nguyễn Hồng Tính TĐK số 6 X     

230 Lê Văn Tỏ TĐK số 6 X     

231 Lữ Đình Viện TĐK số 6 X     

232 Trần Văn Truyền TĐK số 6 X     

233 Nguyễn Văn Lượm TĐK số 6 X     

234 Nguyễn Việt Tài TĐK số 6 X     

235 Nguyễn Việt Thu TĐK số 6 X     

236 Nguyễn Hồng Thủy TĐK số 6 X     

237 Nguyễn Thanh Trạch TĐK số 6 X     

238 Trần Thị Hai TĐK số 6 X     

239 Huỳnh Văn Binh TĐK số 6 X     

240 Trần Văn Ghi TĐK số 6 X     

241 Bùi Tấn Lục TĐK số 6 X     

242 Bùi Văn Lộc TĐK số 6 X     

243 Nguyễn Vĩnh Công TĐK số 6 X     

244 Nguyễn Sơn Tiến TĐK số 6 X     

245 Lê Văn Mậu TĐK số 6 X     

246 Nguyễn Minh Đáo TĐK số 6 X     

247 Nguyễn Văn Quang TĐK số 6 X     

248 Trần Duy Thiện TĐK số 6 X     

249 Nguyễn Vĩnh Phát TĐK số 6 X     

250 Nguyễn Văn Viên TĐK số 6 X     

251 Nguyễn Thành Đô TĐK số 6 X     

252 Nguyễn Thị Cơ TĐK số 6 X     

253 Nguyễn Thị Nữ TĐK số 6 X     

254 Trần Thị Ẩn TĐK số 6 X     
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255 Nguyễn Văn Sỹ TĐK số 6 X     

256 Huỳnh Châu Kết TĐK số 6 X     

257 Đặng Viết Minh TĐK số 6 X     

258 Đặng Quang Thành TĐK số 6 X     

259 Nguyễn Tỵ TĐK số 6 X     

260 Nguyễn Quang Quyền TĐK số 6 X     

261 Huỳnh Đức Trưởng TĐK số 6 X     

262 Đỗ Đình Quân TĐK số 6 X     

263 Nguyễn Đặng Xuyên TĐK số 6 X     

264 Võ Đình Dũng TĐK số 6 X     

265 Nguyễn Thành Nhân TĐK số 6 X     

266 Lê Văn Đảm TĐK số 6 X     

267 Nguyễn Bình TĐK số 6 X     

268 Nguyễn Trai TĐK số 6 X     

269 Nguyễn Minh Dưng TĐK số 6 X     

270 Nguyễn Thị Mường TĐK số 6 X     

271 Nguyễn Thành Thật TĐK số 6 X     

272 Mai Văn Quốc TĐK số 6 X     

273 Nguyễn Anh Quốc TĐK số 6 X     

274 Nguyễn thị Mỹ Cúc TĐK số 6 X     

275 Vũ Xuân Lộc TĐK số 6 X     

276 Đỗ Minh Hùng TĐK số 6 X     

277 Nguyễn Thị Thùy Hiên TĐK số 6 X     

278 Nguyễn Thị Bé TĐK số 6 X     

279 Trần Thanh Trúc TĐK số 6 X     

280 Nguyễn Thanh Mạo TĐK số 6 X     

281 Đỗ Thị Anh Văn TĐK số 6 X     

282 Nguyễn Hiệu TĐK số 7 X     

283 Nguyễn Thanh Dẫn TĐK số 7 X     

284 Đỗ Văn Sương TĐK số 7 X     

285 Đặng Tấn Hùng TĐK số 7 X     

286 Đặng Tấn Nghĩa TĐK số 7 X     

287 Bùi Văn Chương TĐK số 7 X     

288 Bùi Ngọc Phước TĐK số 7 X     

289 Hồ Thị Chung TĐK số 7 X     

290 Lê Thị Thương TĐK số 7 X     

291 Huỳnh Thanh Hào TĐK số 7 X     
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292 Bùi Văn Hùng TĐK số 7 X     

293 Nguyễn Tấn Mẫu TĐK số 7 X     

294 Trần Văn Bảy TĐK số 7 X     

295 Nguyễn Tấn Hà TĐK số 7 X     

296 Nguyễn Thành Nga TĐK số 7 X     

297 Lê Huy Thương TĐK số 7 X     

298 Võ Văn Kích TĐK số 7 X     

299 Huỳnh Thanh Khai TĐK số 7 X     

300 Đặng Tấn Ánh TĐK số 7 X     

301 Trần Văn Nhuận TĐK số 7 X     

302 Nguyễn Hải TĐK số 7 X     

303 Nguyễn Hồng Hoa TĐK số 7 X     

304 Nguyễn Văn Ba TĐK số 7 X     

305 NguyễnThi TĐK số 7 X     

306 Nguyễn Hồng Thái TĐK số 7 X     

307 Trần Văn Phước TĐK số 7 X     

308 Nguyễn Thanh Châu TĐK số 7 X     

309 Nguyễn Thương TĐK số 7 X     

310 nguyễn Thị Chừng TĐK số 7 X     

311 Nguyễn Văn Tý TĐK số 7 X     

312 Nguyễn Thị Thu Sương TĐK số 7 X     

313 Bùi Ngọc Phương TĐK số 7 X     

314 Đặng Tấn Ân TĐK số 7 X     

315 Nguyễn Văn Ngãi TĐK số 7 X     

316 Lê Huy Ánh TĐK số 7 X     

317 Trần Công Bảo TĐK số 7 X     

318 Hồ Viết Tín TĐK số 7 X     

319 Nguyễn Văn Quân TĐK số 7 X     

320 Nguyễn Văn Đính TĐK số 7 X     

321 Nguyễn Văn Tư TĐK số 7 X     

322 Lê Thị Lang TĐK số 7 X     

323 Bùi Văn Vãn TĐK số 7 X     

324 Phạm Văn Khánh TĐK số 7 X     

325 Nguyễn Văn Cường TĐK số 7 X     

326 Võ Hoàng Phiếp TĐK số 7 X     

327 Nguyễn Thanh Mùi TĐK số 7 X     

328 Bùi Văn Tây TĐK số 7 X     



238 

 

329 Đặng Thị Trang TĐK số 7 X     

330 Trần Đình Lâm TĐK số 7 X     

331 Nguyễn Thi TĐK số 7 X     

332 Trần Quang Phái TĐK số 8 X     

333 Nguyễn Thị Liêu TĐK số 8 X     

334 Huỳnh Minh Thảo TĐK số 8 X     

335 Huỳnh Văn Lợi TĐK số 8 X     

336 Nguyễn Thị Liên TĐK số 8 X     

337 Nguyễn Châu Nghĩa TĐK số 8 X     

338 Võ Đình Kiệm TĐK số 8 X     

339 Ngô Văn Hợi TĐK số 8 X     

340 Phan Phu TĐK số 8 X     

341 Nguyễn Ngô  TĐK số 8 X     

342 Ngô Thanh Quang TĐK số 8 X     

343 Nguyễn Văn Ẩn TĐK số 8 X     

344 Huỳnh Thị Liên TĐK số 8 X     

345 Lê Văn Phát TĐK số 8 X     

346 Nguyễn Thị Minh TĐK số 8 X     

347 Đỗ Trần Thị Phụng TĐK số 8 X     

348 Phạm Din TĐK số 8 X     

349 Võ Như Sửu TĐK số 8 X     

350 Võ Hồng Quân TĐK số 8 X     

351 Nguyễn Thanh Truyền TĐK số 8 X     

352 Bùi Ngọc Trí TĐK số 8 X     

353 Nguyễn Thị Nga TĐK số 8 X     

354 Huỳnh Văn Tánh TĐK số 8 X     

355 Nguyễn Minh Cảnh TĐK số 8 X     

356 Trần Đình Trung TĐK số 8 X     

357 Bùi Tấn Lại TĐK số 8 X     

358 Nguyễn Thanh Rin TĐK số 8 X     

359 Ngô Thanh Hạnh TĐK số 8 X     

360 Lê Thị Hoàng TĐK số 8 X     

361 Võ Thị Ca TĐK số 8 X     

362 Phạm Đình Thuật TĐK số 8 X     

363 Ngô Thị Sương TĐK số 8 X     

364 Nguyễn Liêm TĐK số 8 X     

365 Nguyễn Vĩnh Thọ TĐK số 8 X     
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366 Nguyễn Nghĩa TĐK số 8 X     

367 Bùi Quang Việt TĐK số 8 X     

368 Nguyễn Duy Định TĐK số 8 X     

369 Võ Hồng Vân TĐK số 8 X     

370 Nguyễn Châu Tín TĐK số 8 X     

371 Nguyễn Thị Ánh Mỹ TĐK số 8 X     

372 Huỳnh Xuân Thừa TĐK số 8 X     

373 Nguyễn Hồng Phi TĐK số 8 X     

374 Ngô văn Binh TĐK số 8 X     

375 Nguyễn Xuân Sâm TĐK số 8 X     

376 Bùi Quốc Cảng TĐK số 8 X     

377 Võ Đình Phít TĐK số 8 X     

378 Ngô Thanh Vĩnh TĐK số 8 X     

379 Ngô Thị Hà TĐK số 8 X     

380 Nguyễn hồng Tấn TĐK số 8 X     

381 Nguyễn Công Quốc TĐK số 8 X     

382 Nguyễn Văn Quyễn TĐK số 8 X     

383 Nguyễn Thị Cẩm My TĐK số 8 X     

384 Nguyễn Nghiêm TĐK số 8 X     

385 Nguyễn Văn Hải TĐK số 9 X     

386 Trần Văn Lạc TĐK số 9 X     

387 Phạm Việt Đức TĐK số 9 X     

388 Lê Văn Thành TĐK số 9 X     

389 Huỳnh Thị Thu Hà TĐK số 9 X     

390 Bùi Tấn Đề TĐK số 9 X     

391 Nguyễn Hồng Việt TĐK số 9 X     

392 Hoàng Mộng Linh TĐK số 9 X     

393 Hoàng Mộng Tuyền TĐK số 9 X     

394 Trần Duy Điền TĐK số 9 X     

395 Bùi Việt Linh TĐK số 9 X     

396 Huỳnh Tấn Châu TĐK số 9 X     

397 Huỳnh Công Đội TĐK số 9 X     

398 Trần Xuân Cử TĐK số 9 X     

399 Võ Thị Mai TĐK số 9 X     

400 Nguyễn Văn Hoan TĐK số 9 X     

401 Nguyễn Xuân Lại TĐK số 9 X     

402 Bùi Thị Hà TĐK số 9 X     
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403 Nguyễn Văn Ước TĐK số 9 X     

404 Trần Châu Truyền TĐK số 9 X     

405 Võ Văn Nhuận TĐK số 9 X     

406 Nguyễn Thanh Ka TĐK số 9 X     

407 Bùi Văn Thận TĐK số 9 X     

408 Đặng Tấn Sang TĐK số 9 X     

409 Nguyễn Văn Tư TĐK số 9 X     

410 Nguyễn Châu Tư TĐK số 9 X     

411 Huỳnh Thị Ký TĐK số 9 X     

412 Nguyễn Thêm TĐK số 9 X     

413 Nguyễn Văn Hùng TĐK số 9 X     

414 Trần Minh Lý TĐK số 9 X     

415 Nguyễn Văn Tưởng TĐK số 9 X     

416 Nguyễn Thị Chung TĐK số 9 X     

417 Bùi Quang Thủ TĐK số 9 X     

418 Nguyễn Văn Hân TĐK số 9 X     

419 Nguyễn Hồng Viên TĐK số 9 X     

420 Huỳnh Tấn Nhuận TĐK số 9 X     

421 Trần Xuân Dương TĐK số 9 X     

422 Nguyễn Thị Hậu TĐK số 9 X     

423 Nguyễn Văn Luật TĐK số 9 X     

424 Trần Duy Linh TĐK số 9 X     

425 Nguyễn Sỹ TĐK số 9 X     

426 Trần Di Quất TĐK số 9 X     

427 Trần Văn Cư TĐK số 9 X     

428 Trần Châu Lâm TĐK số 9 X     

429 Đặng Văn Tàu TĐK số 9 X     

430   Nguyễn Thị Nên TĐK số 9 X     

431 Phạm Văn Công TĐK số 9 X     

432 Nguyễn Châu Tuyển TĐK số 9 X     

433 Huỳnh Công Nhãn TĐK số 9 X     

434 Phạm xí TĐK số 9 X     

435  Lữ Thị Ký TĐK số 9 X     

436 

Ngô Hoàng T Diễm 

Hằng TĐK số 9 X     

437 Nguyễn Ngọc TĐK số 9 X     

438 Trần Vương TĐK số 9 X     
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439 Bùi Viết Tụy TĐK số 9 X     

440 Trần Quốc Bảo TĐK số 9 X     

441 Nguyễn Thanh Bình TĐK số 9 X     

442 Nguyễn Thị Kim Tụy TĐK số 9 X     

443 Võ Văn Sáu TĐK số 9 
  

x 

 Chống Khám 

NVQS 

444 Trần Thanh Tịnh TĐK số 9 
  

x 

Chống Khám 

NVQS 
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PHỤ LỤC XX – THÔN HÀ LỘC 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT HỌ VÀ TÊN TỔ ĐK Đạt Không đạt GHI CHÚ 

1 Lê Văn Tứ TĐK số 1 X     

2 Ngô Đình Ánh TĐK số 1 X     

3 Đỗ Thành Công TĐK số 1 X     

4 Đỗ Văn Binh TĐK số 1 X     

5 Bùi Xuân Cả TĐK số 1 X     

6 Bùi Xuân Công TĐK số 1 X     

7 Nguyễn Văn Dằng TĐK số 1 X     

8 Bùi Xuân Dục TĐK số 1 X     

9 Bùi Xuân Dưỡng TĐK số 1 X     

10 Ngô Đình Dũng TĐK số 1 X     

11 Trần Lê Dũng TĐK số 1 X     

12 Nguyễn Xuân Hùng TĐK số 1 X     

13 Bùi Xuân Hiếu TĐK số 1 X     

14 Nguyễn Ngọc Hoàng TĐK số 1 X     

15 Lê Thị Ký TĐK số 1 X     

16 Huỳnh Thị Kỷ TĐK số 1 X     

17 Nguyễn Tấn Lập TĐK số 1 X     

18 Huỳnh Thị Lập TĐK số 1 X     

19 Lữ Tấn Lộc TĐK số 1 X     

20 Đặng Tấn Long TĐK số 1 X     

21 Võ Thành Nhơn TĐK số 1 X     

22 Võ Thị Phương TĐK số 1 X     

23 Đỗ Hồng Quốc TĐK số 1 X     

24 Bùi Xuân Tài TĐK số 1 X     

25 Bùi Xuân Tam TĐK số 1 X     

26 Lê Văn Tám TĐK số 1 X     

27 Lữ Đình Tâm (lý) TĐK số 1 X     

28 Bùi Xuân Thái TĐK số 1 X     

29 Bùi Xuân Thảo TĐK số 1 X     
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30 Bùi Xuân Truyện TĐK số 1 X     

31 Bùi Xuân Thắng  TĐK số 1 X     

32 Bùi Xuân Thuận TĐK số 1 X     

33 Bùi Xuân Tỉnh TĐK số 1 X     

34 Nguyễn Xuân Thành TĐK số 1 X     

35 Bùi Xuân Tiên TĐK số 1 X     

36 Bùi Xuân Trí TĐK số 1 X     

37 Phan Thanh Trưởng TĐK số 1 X     

38 Nguyễn Xuân Truyền TĐK số 1 X     

39 Nguyễn Thế Thuẩn TĐK số 1 X     

40 Nguyễn Văn Thuận TĐK số 1 X     

41 Nguyễn Anh Tuấn TĐK số 1   X   

42 Ngô Đình Anh TĐK số 1 X     

43 Nguyễn Văn Tự TĐK số 1 X     

44 Phan Thị Thanh Xuân TĐK số 1 X     

45 Mai Văn Ở TĐK số 1 X     

46 Nguyễn Văn Viên TĐK số 1 X     

47 Nguyễn Văn Giám TĐK số 2 X     

48 Phan Thanh Bích TĐK số 2 X     

49 Hồ Văn An TĐK số 2 X     

50 Võ Hồng Cưu TĐK số 2   X   

51 Huỳnh Văn Cứ TĐK số 2 X     

52 Trần Cổ TĐK số 2 X     

53 Võ Thị Công TĐK số 2 X     

54 Bùi Đức Chương TĐK số 2 X     

55 Nguyễn Minh Tuyện TĐK số 2 X     

56 Đỗ Văn Dựa TĐK số 2 X     

57 Trần Nhật Duật TĐK số 2 X     

58 Bùi Văn Đận TĐK số 2 X     

59 Bùi Xuân Đạo TĐK số 2 X     

60 Trần Đăng Đô TĐK số 2 X     

61 Lữ Đình Đô TĐK số 2 X     

62 Bùi văn Đề TĐK số 2 X     

63 Nguyễn Văn Giám TĐK số 2 X     

64 Lữ Đình Phúc TĐK số 2 X     

65 Bùi Văn Hồng TĐK số 2 X     
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66 Trần Bá Hùng TĐK số 2 X     

67 Phạm Thị Hoa TĐK số 2 X     

68 Bùi Đức Hiệp TĐK số 2 X     

69 Bùi Đức Khâm TĐK số 2 X     

70 Trần Đăng Khoa TĐK số 2 X     

71 Hồ Văn Lộc TĐK số 2 X     

72 Lữ Thị Luận TĐK số 2 X     

73 Nguyễn Thị Thúy Loan TĐK số 2 X     

74 Võ Văn Lý TĐK số 2 X     

75 Nguyễn Văn Ngãi TĐK số 2 X     

76 Nguyễn Minh Nghĩa TĐK số 2 X     

77 Bùi Viết Niệm TĐK số 2 X     

78 Huỳnh Văn Phúc TĐK số 2 X     

79 Võ Hồng Phi TĐK số 2 X     

80 Lữ Đình Qủa TĐK số 2 X     

81 Bùi Thanh Quang TĐK số 2 X     

82 Nguyễn Hồng Rân TĐK số 2 X     

83 Nguyễn Văn Sáu TĐK số 2 X     

84 Trần Thị Sử TĐK số 2 X     

85 Bùi Thị Sương TĐK số 2 X     

86 Trần Văn Tám TĐK số 2 X     

87 Nguyễn Minh Tài TĐK số 2 X     

88 Nguyễn Văn Tư TĐK số 2 X     

89 Nguyễn Minh Tuấn TĐK số 2 X     

90 Trần Văn Toàn TĐK số 2 X     

91 Nguyễn Minh Quang TĐK số 2 X     

92 Nguyễn Ngọc Thạnh TĐK số 2 X     

93 Phan Thanh Trưởng(Tự) TĐK số 2 X     

94 Phan Quang Thượng TĐK số 2 X     

95 Lũ Biên Thuỳ TĐK số 2 X     

96 Nguyễn Sơn Trung TĐK số 2 X     

97 Lê Thị Thanh Trang TĐK số 2 X     

98 Nguyễn Thanh Tràng TĐK số 2 X     

99 Trần Thị Trang TĐK số 2 X     

100 Nguyễn Trặc TĐK số 2 X     

101 Trần Thị Thu TĐK số 2 X     
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102 Bùi Văn Xận TĐK số 2 X     

103 Đặng Tấn Xin TĐK số 2 X     

104 Nguyễn Thị Vĩnh TĐK số 2 X     

105 Trần Thanh Vũ TĐK số 2 X     

106 Nguyễn Tấn Lực TĐK số 2 X     

107 Nguyễn Văn Tỵ TĐK số 2 X     

108 Trần Thị Lý TĐK số 2 X     

109 Nguyễn Minh Rốt TĐK số 2 X     

110 Nguyễn Thị Hạnh TĐK số 2 X     

111 Nguyễn Thị Oanh TĐK số 2 X     

112 Bùi Thị Quý TĐK số 2 X     

113 Võ Thị Yến TĐK số 2 X     

114 Bũi Xuân Thái TĐK số 2 X     

115 Trần Thị Kim Hướng TĐK số 2 X     

116 Nguyễn Duy Ba(liên) TĐK số 2 X     

117 Võ Chí Thành TĐK số 3 X     

118 Võ Văn Cảnh TĐK số 3 X     

119 Nguyễn Xuân Công TĐK số 3 X     

120 Lê Duy Chánh TĐK số 3 X     

121 Nguyễn Thanh Chín TĐK số 3 X     

122 Nguyễn Cộng TĐK số 3 X     

123 Lữ Thị Chung TĐK số 3 X     

124 
Nguyễn Thị 

Luyến{Linh} 
TĐK số 3 X     

125 Nguyễn Văn Đức TĐK số 3 X     

126 Nguyễn Thị Hạng TĐK số 3 X     

127 Nguyễn  Thị Mỹ Hạnh TĐK số 3 X     

128 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 3 X     

129 Lê Minh Hướng TĐK số 3 X     

130 Nguyễn Văn Hòa TĐK số 3 X     

131 Lữ Ngọc Hoàng TĐK số 3 X     

132 Nguyễn Văn Khanh TĐK số 3 X     

133 Lữ Ngọc Mai TĐK số 3 X     

134 Lữ Thị May TĐK số 3 X     

135 Nguyễn Thanh Mỹ TĐK số 3 X     

136 Nguyễn Thị Mỹ TĐK số 3 X     
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137 Nguyễn Cường TĐK số 3 X     

138 Nguyễn Tấn Năm(sinh) TĐK số 3 X     

139 Nguyễn Thành Nhân TĐK số 3 X     

140 Nguyễn Thanh Nhật TĐK số 3 X     

141 Huỳnh Thị Lý TĐK số 3 X     

142 Nguyễn Thị Lượng TĐK số 3 X     

143 Lữ Thị Liểu TĐK số 3 X     

144 Nguyễn Thị Xuyến TĐK số 3 X     

145 Ngô Văn Sĩ TĐK số 3   X   

146 Nguyễn Văn Trọng TĐK số 3 X     

147 Huỳnh Tấn Tâm TĐK số 3 X     

148 Nguyễn Thanh Tịnh TĐK số 3 X     

149 Hồ Văn Tèo TĐK số 3 X     

150 Nguyễn Thị Tới TĐK số 3   X   

151 Nguyễn Thị Thanh Thúy TĐK số 3 X     

152 Đỗ Nguyễn Thị TĐK số 3 X     

153 Nguyễn Xuân Trung TĐK số 3 X     

154 Đinh Thế Thanh TĐK số 3 X     

155 Nguyễn Xuân Thành TĐK số 3 X     

156 Huỳnh Lữ Bảo TĐK số 3 X     

157 Nguyễn Tiền TĐK số 3 X     

158 Nguyễn Minh Ý TĐK số 3 X     

159 Nguyễn Tấn Văn (vy) TĐK số 3 X     

160 Tràn Thanh Vôn TĐK số 3 X     

161 Lữ Đình Vấn TĐK số 3 X     

162 Hoàng Thị Thanh TĐK số 3 X     

163 Trần Đình Hiệp TĐK số 4 X     

164 Lê Thị Bình TĐK số 4 X     

165 Huỳnh Sĩ Cận TĐK số 4 X     

166 Huỳnh Văn Duy TĐK số 4 X     

167 Trần Thị Duyên TĐK số 4 X     

168 Nguyễn Thanh Đạn TĐK số 4 X     

169 Nguyễn Thành Đô TĐK số 4 X     

170 Nguyễn Hay TĐK số 4 X     

171 Lê Minh Hùng TĐK số 4 X     

172 Lê Văn Hùng (gìa) TĐK số 4 X     
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173 Trần Huỳnh Quốc Hùng TĐK số 4 X     

174 Võ Hồng Cư TĐK số 4 X     

175 Huỳnh Hỷ TĐK số 4 X     

176 Nguyễn Trọng Khinh TĐK số 4 X     

177 Nguyễn Văn Kin TĐK số 4 X     

178 Nguyễn Văn Lê TĐK số 4 X     

179 Huỳnh Công Lượng TĐK số 4 X     

180 Bùi Văn Mai TĐK số 4 X     

181 Huỳnh Mai TĐK số 4 X     

182 Nguyễn Thế Mạnh TĐK số 4 X     

183 Nguyễn Văn Mười TĐK số 4 X     

184 Nguyễn Thị Mười TĐK số 4 X     

185 Nguyễn Hữu Nhật (thảo) TĐK số 4 X     

186 Huỳnh Thị ánh Phương TĐK số 4 X     

187 Huỳnh Tấn San TĐK số 4 X     

188 Nguyễn Văn Tượng  TĐK số 4 X     

189 Nguyễn Văn Thịnh TĐK số 4 X     

190 Nguyễn Minh Sanh TĐK số 4 X     

191 Nguyễn Đình Sang TĐK số 4 X     

192 Lữ Đình Sương TĐK số 4 X     

193 Nguyễn Thành Sỹ TĐK số 4 X     

194 Lữ Thị Tẩm TĐK số 4 X     

195 Lữ Đình Thiệt TĐK số 4 X     

196 Hồ Sĩ Thuật TĐK số 4 X     

197 Nguyễn Văn Trí TĐK số 4 X     

198 Nguyễn Thanh TĐK số 4 X     

199 Nguyễn Thị Thêm                                                                                                                      TĐK số 4 X     

200 Nguyễn Châu Truyền TĐK số 4 X     

201 Châu Văn Nam Việt TĐK số 4 X     

202 Nguyễn Xuân TĐK số 4 X     

203 Trần Thị Nương TĐK số 4 X     

204 Hồ Thị Kim Hoa TĐK số 4 X     

205 Huỳnh Thị Sự TĐK số 4 X     

206 Trần Chinh TĐK số 5 X     

207 Huỳnh Công Bình TĐK số 5 X     

208 Trần Văn Cu TĐK số 5 X     
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209 Nguyễn Văn Công TĐK số 5 X     

210 Hồ Sỹ Công TĐK số 5 X     

211 Huỳnh Thị Chinh TĐK số 5 X     

212 Đỗ Minh Chính TĐK số 5 X     

213 Đặng Tấn Chương TĐK số 5 X     

214 Đặng Tấn Dậu TĐK số 5 X     

215 Lữ Đình Du TĐK số 5 X     

216 Đặng Tấn Giáp TĐK số 5 X     

217 Nguyễn Thế Hội TĐK số 5 X     

218 Huỳnh Kha TĐK số 5 X     

219 Nguyễn Văn Kế TĐK số 5 X     

220 Lữ Đình Khang TĐK số 5 X     

221 Lữ Thị Lan TĐK số 5 X     

222 Nguyễn Thanh Lĩnh TĐK số 5 X     

223 Nguyễn Thị Huệ TĐK số 5 X     

224 Nguyễn Văn Mỹ TĐK số 5 X     

225 Huỳnh Thị Nhung TĐK số 5 X     

226 Nguyễn Minh Nhựt TĐK số 5 X     

227 Trần Thị Minh TĐK số 5 X     

228 Nguyễn Thị Phòng TĐK số 5 X     

229 Nguyễn Sảy TĐK số 5 X     

230 Nguyễn Thị Thu Sương TĐK số 5 X     

231 Huỳnh Ngọc Tạo TĐK số 5 X     

232 Nguyễn Thuận TĐK số 5 X     

233 Nguyễn Huệ TĐK số 5 X     

234 Nguyễn Trạng TĐK số 5 X     

235 Nguyễn Thị Thành TĐK số 5 X     

236 Nguyễn Thanh Tuần TĐK số 5 X     

237 Nguyễn Thị Thọ TĐK số 5 X     

238 Đặng Tấn Định TĐK số 5 X     

239 Lữ Thị Văn TĐK số 5 X     

240 Nguyễn Thị Hiến TĐK số 5 X     

241 Bùi Đức Tâm TĐK số 6 X     

242 Nguyễn Thanh Bình TĐK số 6 X     

243 Nguyễn Văn Biện TĐK số 6 X     

244 Trần Thị Cúc TĐK số 6 X     
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245 Lữ Đình Dương TĐK số 6 X     

246 Lữ Đình Dưỡng TĐK số 6   X   

247 Nguyễn Văn Đồng TĐK số 6 X     

248 Lê Công Điền TĐK số 6 X     

249 Bùi Văn Hòa TĐK số 6 X     

250 Trần Thị Hựu TĐK số 6 X     

251 Nguyễn Thị Hạnh TĐK số 6 X     

252 Bùi Thị Hương TĐK số 6 X     

253 Nguyễn Ngọc Kỳ TĐK số 6 X     

254 Nguyễn Văn Lực TĐK số 6 X     

255 Đặng Thanh Long TĐK số 6 X     

256 
Nguyễn Thanh Long 

(Trí) 
TĐK số 6 X     

257 Nguyễn Mộng Linh TĐK số 6 X     

258 Nguyễn Quốc Nhựt TĐK số 6 X     

259 Huỳnh Viết Ngãi TĐK số 6 X     

260 Đỗ Văn Quang TĐK số 6 X     

261 Nguyễn Thị Sương TĐK số 6 X     

262 Nguyễn Thị Thu Sương TĐK số 6 X     

263 Huỳnh Văn Sữu TĐK số 6 X     

264 Huỳnh Văn Ân TĐK số 6 X     

265 Nguyễn Văn Thảo TĐK số 6 X     

266 Nguyễn Thị Tuấn TĐK số 6 X     

267 Bùi Đức Thường TĐK số 6 X     

268 Nguyễn Thanh Việt TĐK số 6 X     

269 Nguyễn Thị Viên TĐK số 6 X     

270 Nguyễn Thanh Viên TĐK số 6 X     

271 Trần Quốc Tứ TĐK số 6   X   

272 Nguyễn Thị Đa TĐK số 6 X     

273 Huỳnh Thị Pha Ly TĐK số 6 X     

274 Huỳnh Tấn Sơn TĐK số 7 X     

275 Nguyễn Hợi TĐK số 7 X     

276 Nguyễn Trung Dũng TĐK số 7 X     

277 Võ Đình Dưỡng TĐK số 7 X     

278 Ngô Văn Lợi TĐK số 7 X     

279 Nguyễn Vĩnh Lộ TĐK số 7 X     
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280 Nguyễn Văn Lộc TĐK số 7 X     

281 Nguyễn   Lợi TĐK số 7 X     

282 Nguyễn Tấn Lân TĐK số 7 X     

283 Nguyễn Thi Thu Nguyệt TĐK số 7 X     

284 Nguyễn Thành  Phát TĐK số 7 X     

285 Ngô Văn Quyền TĐK số 7 X     

286 Nguyễn Minh Quang TĐK số 7 X     

287 Nguyễn Xuân Sâm TĐK số 7 X     

288 Nguyễn Văn Tám TĐK số 7 X     

289 Nguyễn Thị Thúy TĐK số 7 X     

290 Nguyễn Minh Tứ TĐK số 7 X     

291 Nguyễn Châu Trinh TĐK số 7 X     

292 Trần Thị Yến TĐK số 7 X     

293 Đặng Tấn Đông TĐK số 7 X     

294 Nguyễn Thanh Tuyền TĐK số 7 X     

295 Đặng Thị Lệ TĐK số 8 X     

296 Nguyễn Văn Cương TĐK số 8 X     

297 Trần Quang Dưỡng TĐK số 8 X     

298 Ngô Thị Hào TĐK số 8 X     

299 Nguyễn Văn Hải TĐK số 8 X     

300  Ngô Thị Hạnh TĐK số 8 X     

301 Nguyễn Thi Hiền TĐK số 8 X     

302 Nguyễn Văn Hiến TĐK số 8 X     

303 Nguyễn Văn Hoàng TĐK số 8 X     

304 Nguyễn Kê TĐK số 8 X     

305 Nguyễn Thanh Khôi TĐK số 8 X     

306 Trần Thị Liễu   TĐK số 8 X     

307 Nguyễn Văn Ca TĐK số 8 X     

308 Nguyễn Thị Lá TĐK số 8 X     

309 Trần Văn Nhanh TĐK số 8 X     

310 Lữ Đình Nhanh TĐK số 8 X     

311 Ngô Thanh Nhựt TĐK số 8 X     

312 Nguyễn Thị Thu Phương TĐK số 8 X     

313 Nguyễn Quyên TĐK số 8 X     

314 Lê Văn Sâm TĐK số 8 X     

315 Thái Quang Sơn TĐK số 8 X     
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316 Nguyễn Văn Sỹ TĐK số 8 X     

317 Nguyễn Thị Tài TĐK số 8 X     

318 Bùi Tần TĐK số 8 X     

319 Đặng Văn Thái TĐK số 8 X     

320 Nguyễn Thế TĐK số 8 X     

321 Trần Quốc Thuật TĐK số 8 X     

322 Võ Thị Thiên TĐK số 8 X     

323 Bùi Văn Trí TĐK số 8 X     

324 Nguyễn Tý TĐK số 8 X     

325 Đặng Quang Viên TĐK số 8 X     

326 Nguyễn Tấn Ước TĐK số 8 X     

327 Trần Quốc Cả TĐK số 8 X     

328 Nguyễn Thanh Vân TĐK số 9 X     

329 Nguyễn Danh (Thi) TĐK số 9 X     

330 Nguyễn Văn Phú TĐK số 9 X     

331 Phan Thị Dung TĐK số 9 X     

332 Nguyễn Thanh Dũng TĐK số 9 X     

333 Lữ Thi Hạnh TĐK số 9 X     

334 Võ Văn Kim TĐK số 9 X     

335 Trần Văn Lâm TĐK số 9 X     

336 Nguyễn Văn Ly TĐK số 9 X     

337 Nguyễn Văn Nghỉ TĐK số 9 X     

338 Ngô Thị Đạo TĐK số 9 X     

339 Ngô Thanh Phúc TĐK số 9 X     

340 Trần Thị Phương TĐK số 9 X     

341 Võ Thị Phương(mẹo) TĐK số 9 X     

342 Nguyễn Văn Tình TĐK số 9 X     

343 Trần Văn Thìn TĐK số 9 X     

344 Nguyễn Thắng TĐK số 9 X     

345 Nguyễn Thế Thu TĐK số 9 X     

346 Nguyễn Kim Tuyến TĐK số 9 X     

347 Nguyễn Minh Thân TĐK số 9 X     

348 Nguyễn Châu Trí TĐK số 9 X     

349 Trần Văn Vàng TĐK số 9 X     

350 Nguyễn Thị Bé TĐK số 9 X     

351 Ngô Xuân Xý TĐK số 9 X     
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352 Nguyễn Văn Ba TĐK số 10 X     

353 Nguyễn Hồng An TĐK số 10 X     

354 Trần Viết Bin TĐK số 10 X     

355 Nguyễn Văn Cứ TĐK số 10 X     

356 Nguyễn Thị Đấu TĐK số 10 X     

357 Bùi Thị Chất TĐK số 10 X     

358 Nguyễn Chung TĐK số 10 X     

359 Nguyễn Cùng TĐK số 10 X     

360 Nguyễn Minh Dũng TĐK số 10 X     

361 Bùi Quang Dương TĐK số 10 X     

362 Nguyễn Anh Điệp TĐK số 10 X     

363 Bùi Văn Điệp TĐK số 10 X     

364 Nguyễn Minh Đà TĐK số 10 X     

365 Đỗ Thế Đội TĐK số 10 X     

366 Trần Việt Hải TĐK số 10 X     

367 Nguyễn Tứ Hải TĐK số 10 X     

368 Nguyễn Văn Hùng TĐK số 10 X     

369 Nguyễn Văn Hoàn TĐK số 10 X     

370 Lê Thị Hiệp TĐK số 10 X     

371 Nguyễn Minh Khai TĐK số 10 X     

372 Huỳnh Khâm TĐK số 10 X     

373 Trần Đình Luận TĐK số 10 X     

374 Nguyễn Viết Linh TĐK số 10 X     

375 Nguyễn Thị Lại TĐK số 10 X     

376 Nguyễn Hồng Lĩnh TĐK số 10   X   

377 Đỗ Thế Lính TĐK số 10 X     

378 Lữ Bá Lợi TĐK số 10 X     

379 Lữ Bá Liệu TĐK số 10 X     

380 Lê Trung Miên TĐK số 10 X     

381 Huỳnh Thị Nhơn TĐK số 10 X     

382 Huỳnh Thị Ngọc TĐK số 10 X     

383 Phan Kim Nhựt TĐK số 10 X     

384 Nguyễn Anh Nhựt TĐK số 10 X     

385 Lữ Bá Quyền TĐK số 10 X     

386 Nguyễn Quân TĐK số 10 X     

387 Bùi Thị Sự TĐK số 10 X     
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388 Huỳnh Thị Hạnh TĐK số 10 X     

389 Nguyễn Minh Duy TĐK số 10 X     

390 Nguyễn Thế Trình TĐK số 10 X     

391 Nguyễn Tấn Tây TĐK số 10 X     

392 Võ Thị Thu TĐK số 10 X     

393 Bùi Văn Thiều TĐK số 10 X     

394 Nguyễn Văn Tỵ TĐK số 10 X     

395 Huỳnh Tấn Thứ TĐK số 10 X     

396 Nguyễn Châu Tuyển TĐK số 10 X     

397 Đặng Thị Thũy TĐK số 10 X     

398 Nguyễn Duy Tuyền TĐK số 10 X     

399 Nguyễn Ngọc Thu TĐK số 10 X     

400 Nguyễn Minh Thành TĐK số 10 X     

401 Nguyễn Thanh Trình TĐK số 10 X     

402 Trần Văn Tư (Nhạn) TĐK số 10 X     

403 Trần Xin (minh) TĐK số 10 X     

404 Huỳnh Tấn Việt TĐK số 10 X     

405 Nguyễn Văn Thuỷ TĐK số 10 X     

406 Nguyễn Minh Thạnh TĐK số 10 X     

407 Huỳnh Thị Mai TĐK số 10 X     

408 Nguyễn Thanh Nhành TĐK số 11 X     

409 Nguyễn Tiến Bảo TĐK số 11 X     

410 Bùi Viết Cường TĐK số 11 X     

411 Nguyễn Thị Diễm TĐK số 11 X     

412 Nguyễn Văn Đàng TĐK số 11 X     

413 Võ Thị Huỷnh TĐK số 11 X     

414 Nguyễn Hồng Hai TĐK số 11 X     

415 Đổ Văn Nhật TĐK số 11 X     

416 Nguyễn Minh Hội  TĐK số 11 X     

417 Nguyễn Tiến Hồng TĐK số 11 X     

418 Trần Văn Huân TĐK số 11 X     

419 Nguyễn Hữu Luật TĐK số 11 X     

420 Nguyễn Hữu Liệu TĐK số 11 X     

421 Võ Thị Lẫm TĐK số 11 X     

422 Võ Hồng May TĐK số 11 X     

423 Nguyễn Hữu Pháp TĐK số 11 X     
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424 Trần Văn Phú TĐK số 11 X     

425 Nguyễn Hữu Ánh TĐK số 11 X     

426 Bùi Viết Ngãi TĐK số 11 X     

427 Nguyễn Ngọc TĐK số 11 X     

428 Trần Văn Nhiên TĐK số 11 X     

429 Trần Văn Sinh TĐK số 11 X     

430 Phạm Thị Sâm TĐK số 11   X   

431 Trần Văn Thuy TĐK số 11 X     

432 Trần Văn Thành TĐK số 11 X     

433 Trần Thướt TĐK số 11 X     

434 Nguyễn Thị Sáu TĐK số 11 X     

435 Nguyễn Hồng Thành TĐK số 11 X     

436 Võ Thị Thắng TĐK số 11 X     

437 Tạ Quang Thỏa TĐK số 11 X     

438 Nguyễn Văn Thắm TĐK số 11 X     

439 Nguyễn Thanh Tùng TĐK số 11 X     

440 Bùi Xuân Tùng TĐK số 11 X     

441 Trần Tố TĐK số 11 X     

442 Bùi Toàn TĐK số 11 X     

443 Bùi Thị Xuân(Du) TĐK số 11 X     

444 Nguyễn Minh Viễn TĐK số 11 X     

445 Nguyễn Minh Bảy TĐK số 12 X     

446 Nguyễn Hữu Ân TĐK số 12 X     

447 Lê Bảo TĐK số 12   X   

448 Huỳnh Lý Ba TĐK số 12 X     

449 Huỳnh Tấn Anh TĐK số 12 X     

450 Trần Văn Biên TĐK số 12 X     

451 Nguyễn Binh TĐK số 12 X     

452 Nguyễn Thế Công TĐK số 12 X     

453 Huỳnh Văn Chinh TĐK số 12 X     

454 Huỳnh Tấn Dưỡng TĐK số 12 X     

455 Huỳnh Ngọc Đức TĐK số 12 X     

456 Nguyễn Được TĐK số 12 X     

457 Nguyễn Thị Hàng TĐK số 12 X     

458 Bùi Thị Hương TĐK số 12 X     

459 Trần Đình Kiểm TĐK số 12 X     
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460 Nguyễn Thế Mỹ TĐK số 12 X     

461 Nguyễn Thị Nữ TĐK số 12 X     

462 Võ Thị Nghĩa TĐK số 12 X     

463 Nguyễn Đại Nhân TĐK số 12 X     

464 Bùi Thanh Ngà TĐK số 12 X     

465 Trần Văn Phùng TĐK số 12 X     

466 Nguyễn Văn Quyết TĐK số 12 X     

467 Nguyễn Thi Sa TĐK số 12 X     

468 Trần Minh Tưởng TĐK số 12 X     

469 Trần Văn Tư TĐK số 12 X     

470 Võ Minh Trí TĐK số 12 X     

471 Võ Minh Thành TĐK số 12 X     

472 Nguyễn Văn Tướng TĐK số 12 X     

473 Huỳnh Văn Tính TĐK số 12 X     

474 Huỳnh Thị Tâm TĐK số 12 X     

475 Nguyễn Văn Thông TĐK số 12 X     

476 Nguyễn Văn Trưởng TĐK số 12 X     

477 Nguyễn Châu Tuấn TĐK số 12 X     

478 Huỳnh Thị Tuyết TĐK số 12 X     

479 Nguyễn Thị Vinh TĐK số 12 X     

480 Nguyễn Thị Kim Phin TĐK số 12 X     

481 Trần Thị  Phượng TĐK số 12 X     

482 Võ Hồng Điệp TĐK số 13 X     

483 Võ Anh TĐK số 13 X     

484 Đỗ Văn Anh TĐK số 13 X     

485 Trần Ngọc Anh TĐK số 13 X     

486 Huỳnh Ngọc Ánh TĐK số 13 X     

487 Võ Hồng Bê TĐK số 13 X     

488 Nguyễn Thanh Chủng TĐK số 13 X     

489 Võ Cơn TĐK số 13 X     

490 Võ Cao Đỉnh TĐK số 13 X     

491 Võ Hồng An TĐK số 13 X     

492 Huỳnh Thị Thu Hà TĐK số 13 X     

493 Nguyễn Ngọc Hải TĐK số 13 X     

494 Trần Hùng TĐK số 13 X     

495 Nguyễn Văn Hội TĐK số 13 X     
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496 Nguyễn Văn Sữu TĐK số 13 X     

497 Nguyễn Văn Hùng TĐK số 13 X     

498 Võ Thị Hương TĐK số 13 X     

499 Ngô Thanh Khôi TĐK số 13 X     

500 Nguyễn Kiên TĐK số 13 X     

501 Nguyễn Thị Liên TĐK số 13 X     

502 Võ Ánh Mẹo TĐK số 13 X     

503 Nguyễn Hồng Phong TĐK số 13   X   

504 Nguyễn Minh Phụng TĐK số 13 X     

505 Nguyễn Thị Sơ TĐK số 13 X     

506 Võ Văn Tân TĐK số 13 X     

507 Nguyễn Văn Tự (yến) TĐK số 13 X     

508 Võ Thị Tin TĐK số 13 X     

509 Lê Văn Trai TĐK số 13 X     

510 Võ Thị Nguyệt TĐK số 13 X     

511 Nguyễn Văn Tự  ( Hội ) TĐK số 13 X     

512 Nguyễn Văn Tuấn TĐK số 13 X     

513 Ngô Thanh Y TĐK số 13 X     

514 Nguyễn Văn Thìn TĐK số 13 X     

515 Nguyễn Thành Bân TĐK số 13 X     

516 Nguyễn Thành Trọng TĐK số 13   X   

517 Nguyễn Thanh Nhiên TĐK số 13 X     

518 Nguyễn Duyên TĐK số 13 X     

519 Võ Thành Liêm TĐK số 14   X   

520 Trần Quốc Ánh TĐK số 14 X     

521 Võ Hùng Ấn TĐK số 14 X     

522 Lê Văn Cao TĐK số 14 X     

523 Nguyễn Thị Cừu TĐK số 14 X     

524 Lê Văn Châu TĐK số 14 X     

525 Vỗ Hồng Dẫn TĐK số 14 X     

526 Võ Minh Đức TĐK số 14 X     

527 Nguyễn Thị Dơi (Đồng) TĐK số 14 X     

528 Lữ Văn Được TĐK số 14 X     

529 Nguyễn Ngọc Hải TĐK số 14 X     

530 Nguyễn Thị Học TĐK số 14 X     

531 Lê Thị Hồng TĐK số 14 X     
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532 Lê Thị Nhân(Hoàng) TĐK số 14 X     

533 Huỳnh Thị Hoa TĐK số 14 X     

534 Phạm Hiểu TĐK số 14 X     

535 Võ Văn Hy TĐK số 14 X     

536 Nguyễn Hữu (Lượng) TĐK số 14 X     

537 Võ Công Hùng TĐK số 14 X     

538 Nguyễn Châu Khoa TĐK số 14 X     

539 Nguyễn Anh Kim TĐK số 14 X     

540 Trần Việt Linh TĐK số 14 X     

541 Võ Ngọc Anh TĐK số 14 X     

542 Nguyễn Thị Liểu TĐK số 14 X     

543 Nguyễn Thị Lưu TĐK số 14 X     

544 Võ Thị Minh TĐK số 14 X     

545 Trần Thanh Năm TĐK số 14 X     

546 Nguyễn Thị Nhiểu TĐK số 14 X     

547 Nguyễn Thị Nhi TĐK số 14 X     

548 Võ Hồng Phúc TĐK số 14 X     

549 Nguyễn Hồng Phi TĐK số 14 X     

550 Võ Thị Thu Hằng TĐK số 14 X     

551 Huỳnh Thị Phụng TĐK số 14 X     

552 Võ Quỵt TĐK số 14 X     

553 Nguyễn Thị Tuyết TĐK số 14 X     

554 Nguyễn Công Tuyên TĐK số 14 X     

555 Nguyễn Công Thuần TĐK số 14 X     

556 Nguyễn Công Tuân TĐK số 14 X     

557 Vũ Hoàng Thanh TĐK số 14 X     

558 Võ Văn Thương TĐK số 14 X     

559 Võ Hữu Thức TĐK số 14 X     

560 Võ Thị Khẩm TĐK số 14 X     

561 Võ Như Thạch TĐK số 14 X     

562 Võ Văn Trí TĐK số 14 X     

563 Võ Hữu Ty TĐK số 14 X     

564 Võ Thành Trị TĐK số 14 X     

565 Nguyễn Tấn Tú TĐK số 14 X     

566 Phạm Minh Tú TĐK số 14 X     

567 Trần Văn Tích TĐK số 14 X     
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568 Ngô Chí Thu TĐK số 14 X     

569 Nguyễn Minh Viễn TĐK số 14 X     

570 Vũ Thành Viên TĐK số 14 X     

571 Phạm Hồng Vương TĐK số 14 X     

572 Phạm Kim Vân TĐK số 14 X     

573 Võ Hồng Vỹ TĐK số 14 X     

574 Bùi Viết Xuân TĐK số 14 X     

575 Võ Hồng Nhanh TĐK số 14 X     

576 Nguyễn Thị Quân TĐK số 14 X     

577 Nguyễn Nhất Tuấn TĐK số 14 X     

578 Võ Thị Thu Thủy TĐK số 15 X     

579 Nguyễn Thế Anh TĐK số 15 X     

580 Hoàng Đắc Ánh TĐK số 15 X     

581 Nguyễn Bàng TĐK số 15 X     

582 Võ Thành Chương TĐK số 15 X     

583 Võ Xuân Cường TĐK số 15 X     

584 Lê Xuân Cưng TĐK số 15 X     

585 Võ Văn Chính TĐK số 15 X     

586 Võ Đình Doanh TĐK số 15 X     

587 Nguyễn Thị Đào TĐK số 15 X     

588 Nguyễn Thanh Định TĐK số 15 X     

589 Nguyễn Đồng TĐK số 15 X     

590 Bùi Thị Giảm TĐK số 15 X     

591 Bùi Viết Hải TĐK số 15 X     

592 Huỳnh Minh Hải TĐK số 15 X     

593 Nguyễn Vĩnh Hát TĐK số 15 X     

594 Võ Xuân Hưởng TĐK số 15 X     

595 Nguyễn Thế Hòa TĐK số 15 X     

596 Võ Thanh Huy TĐK số 15 X     

597 Nguyễn Văn Hợi TĐK số 15 X     

598 Nguyễn Hữu TĐK số 15 X     

599 Nguyễn Văn Kết TĐK số 15 X     

600 Trần Văn Lào TĐK số 15 X     

601 Võ Hồng Lâm TĐK số 15 X     

602 Nguyễn Văn Lời TĐK số 15 X     

603 Lê Thị Lý TĐK số 15 X     
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604 Võ Lòng TĐK số 15 X     

605 Võ Hoàng Liễu TĐK số 15 X     

606 Võ Hữu Lớn TĐK số 15 X     

607 Võ Văn Lẫm TĐK số 15 X     

608 Đặng Tấn Minh TĐK số 15 X     

609 Nguyễn  Nhất TĐK số 15 X     

610 Nguyễn Thành Nhơn TĐK số 15 X     

611 Nguyễn Văn Quang TĐK số 15 X     

612 Võ Đình Quang TĐK số 15 X     

613 Võ Công Quốc TĐK số 15 X     

614 Võ Hồng Sanh TĐK số 15 X     

615 Huỳnh Thị Say TĐK số 15 X     

616 Nguyễn Ngọc Sơn TĐK số 15 X     

617 Nguyễn Hồng Sơn TĐK số 15 X     

618 Bùi Thị Thu Sương TĐK số 15 X     

619 Lê Văn Thảo TĐK số 15 X     

620 Phan An TĐK số 15 X     

621 Võ Hữu Thu TĐK số 15 X     

622 Võ Thị Thúy TĐK số 15 X     

623 Đỗ Thị Thương TĐK số 15 X     

624 Võ Văn Thanh TĐK số 15 X     

625 Võ Đăng Nhị TĐK số 15 X     

626 Võ Thanh Tùng TĐK số 15 X     

627 Lê Xuân Tùng TĐK số 15 X     

628 Bùi Xuân Tổng TĐK số 15 X     

629 Trần Văn Thiệu TĐK số 15 X     

630 Ngô Chí Thu TĐK số 15 X     

631 Bùi Văn Tiến TĐK số 15 X     

632 Nguyễn Vĩnh Thôi TĐK số 15 X     

633 Huỳnh Mộng Tuyến TĐK số 15 X     

634 Võ Công Tín TĐK số 15 X     

635 Nguyễn Đại Tri TĐK số 15 X     

636 Nguyễn Châu Truyền TĐK số 15 X     

637 Võ Văn Tưởng TĐK số 15 X     

638 Võ Quang Toản TĐK số 15 X     

639 Bùi Quang Văn TĐK số 15 X     
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640 Vũ Tường Vỵ TĐK số 15 X     

641 Vũ Tường Vỹ TĐK số 15 X     

642 Phan Hồng Vương TĐK số 15 X     

643 Bùi Thanh Xứ TĐK số 15 X     

644 
Nguyễn Thị 

Xuân(Tưởng) 
TĐK số 15 X     

645 Huỳnh Thị Kim Phương TĐK số 15 X     

646 Nguyễn Thị Loan TĐK số 15 X     

647 Võ Thành Lâm TĐK số 16 X     

648 Nguyễn Văn Ánh TĐK số 16 X     

649 Võ Công Cả TĐK số 16 X     

650 Nguyễn Văn Cảnh TĐK số 16 X     

651 Võ Hồng Chiến TĐK số 16   X   

652 Nguyễn Hoàng Châu TĐK số 16 X     

653 Trần Minh Chánh TĐK số 16 X     

654 Trần Châu Bi TĐK số 16 X     

655 Nguyễn Văn Bảy TĐK số 16 X     

656 Bùi Đức Dũng TĐK số 16 X     

657 Vũ Văn Duẫn TĐK số 16 X     

658 Nguyễn Vũ Đại TĐK số 16 X     

659 Nguyễn Tấn Đông TĐK số 16 X     

660 Nguyễn Mộng Đức TĐK số 16 X     

661 Trần Công Đỉnh TĐK số 16 X     

662 Nguyễn Thế Ênh TĐK số 16 X     

663 Trần Thanh Hảo TĐK số 16 X     

664 Nguyễn Văn  Hòa TĐK số 16 X     

665 Nguyễn Thị Hoa TĐK số 16 X     

666 Võ  Khê TĐK số 16 X     

667 Nguyễn Minh Khai TĐK số 16 X     

668 Bùi Ngọc Anh TĐK số 16 X     

669 Phạm Xít Lin TĐK số 16 X     

670 Võ Viết Lâm TĐK số 16   X   

671 Nguyễn Hoàng Linh TĐK số 16 X     

672 Võ Hoàng Nam TĐK số 16 X     

673 Trần Hải Nam TĐK số 16 X     

674 Nguyễn Hoàng Ninh TĐK số 16 X     
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675 Bùi Thị Nga TĐK số 16 X     

676 Nguyễn Ngoan TĐK số 16 X     

677 Nguyễn Văn Nhi TĐK số 16 X     

678 Huỳnh Phu TĐK số 16 X     

679 Mai Tấn Phát TĐK số 16 X     

680 Nguyễn Thị Sơn TĐK số 16 X     

681 Nguyễn Tám TĐK số 16 X     

682 Phạm Ngọc Toàn TĐK số 16 X     

683 Phạm Thị Thức TĐK số 16 X     

684 Nguyễn Tấn Tuyên TĐK số 16 X     

685 Nguyễn Văn Tiến TĐK số 16 X     

686 Trần Tuần TĐK số 16   X   

687 Trần Tượng TĐK số 16 X     

688 Nguyễn Tiến Thức TĐK số 16 X     

689 Bùi Ngọc Tiên TĐK số 16 X     

690 Nguyễn Văn Tánh TĐK số 16 X     

691 Ngô Văn Thảo TĐK số 16 X     

692 Nguyễn Tư TĐK số 16 X     

693 Võ Hồng Thuần TĐK số 16 X     

694 Trần Thị Tổng TĐK số 16 X     

695 Nguyễn Thế Vũ TĐK số 16 X     

696 Bùi Thị Tường Vy TĐK số 16 X     

697 Nguyễn Thế Vận TĐK số 16 X     

698 Bùi Tấn Đà TĐK số 16 X     

699 Đặng Thị Tình TĐK số 16 X     

700 Trần Thanh Hoàng TĐK số 16 X     
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PHỤ LỤC XXI – THÔN DIÊM ĐIỀN 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

TT HỌ VÀ TÊN GĐVH TỔ THÔN 
ĐẠT 

GĐVH 

KHÔNG 

ĐẠT 

GĐVH 

1 NGUYỄN THANH LỰC 1 DIÊM ĐIỀN X   

2 NGUYỄN THANH LÝ 1 DIÊM ĐIỀN X   

3 NGUYỄN THANH VƯƠNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

4 NGUYỄN VĂN TÍCH 1 DIÊM ĐIỀN x   

5 LÊ ĐẮC HOÀNG NAM 1 DIÊM ĐIỀN X   

6 HỒ LONG RIN 1 DIÊM ĐIỀN X   

7 HỒ NGUYÊN VŨ 1 DIÊM ĐIỀN X   

8 TRẦN LIÊN HOAN 1 DIÊM ĐIỀN X   

9 LÊ ĐẮC NGỌ 1 DIÊM ĐIỀN X   

10 HỒ XUÂN TÂM 1 DIÊM ĐIỀN X   

11 HỒ TRIỆU DŨNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

12 LÊ THỊ KIM THU 1 DIÊM ĐIỀN X   

13 HỒ NGỌC MINH 1 DIÊM ĐIỀN X   

14 HỒ VIẾT CÔNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

15 BÙI THANH YÊN 1 DIÊM ĐIỀN X   

16 HỒ NGỌC CHUYÊN 1 DIÊM ĐIỀN X   

17 TRẦN THỊ KIM THÌN 1 DIÊM ĐIỀN X   

18 NGUYỄN THỊ TOẠI 1 DIÊM ĐIỀN X   

19 BÙI VĂN THỂ 1 DIÊM ĐIỀN X   

20 NGUYỄN TẤN THƯƠNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

21 HỒ NGUYỄN TÒNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

22 BÙI DUY TUẤN 1 DIÊM ĐIỀN X   

23 HỒ ĐÌNH TỰU 1 DIÊM ĐIỀN X   

24 LÊ ĐẮC SỞ 1 DIÊM ĐIỀN X   

25 BÙI THANH YÊN 1 DIÊM ĐIỀN X   

26 HỒ SANH 1 DIÊM ĐIỀN X   

27 BÙI VĂN THÊ 1 DIÊM ĐIỀN X   

28 HỒ THỊ NHƠN 1 DIÊM ĐIỀN X   

29 NGUYỄN THỊ MINH THỦY 1 DIÊM ĐIỀN X   

30 TRẦN THỊ THU ÁNH 1 DIÊM ĐIỀN X   
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31 BÙI VĂN THẾ 1 DIÊM ĐIỀN X   

32 NGUYỄN THÀNH TỨ 1 DIÊM ĐIỀN X   

33 NGUYỄN THỊ NHI 1 DIÊM ĐIỀN X   

34 LÊ ĐẮC TRƯỜNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

35 NGUYỄN THỊ TRÌNH 1 DIÊM ĐIỀN X   

36 TRẦN THỊ NƯƠNG 1 DIÊM ĐIỀN X   

37 NGUYỄN THỊ THUẬN 1 DIÊM ĐIỀN X   

38 LÊ THỊ NGO 1 DIÊM ĐIỀN X   

39 VÕ THỊ LÂM 1 DIÊM ĐIỀN X   

40 TRẦN VĂN TÂY 1 DIÊM ĐIỀN X   

41 LÊ THANH LONG 1 DIÊM ĐIỀN X   

42 HỒ NGỌC LAI 1 DIÊM ĐIỀN X   

43 NGUYỄN VĂN NY 1 DIÊM ĐIỀN X   

44 NGUYỄN THANH CHÂU 1 DIÊM ĐIỀN X   

45 NGUYỄN THỊ Y 2 DIÊM ĐIỀN   X 

46 LÊ THỊ KHÁNH 2 DIÊM ĐIỀN   X 

47 TRẦN XUÂN LỘC 2 DIÊM ĐIỀN X   

48 NGUYỄN HỮU VỌNG 2 DIÊM ĐIỀN X   

49 NGUYỄN THỊ NGA 2 DIÊM ĐIỀN X   

50 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 2 DIÊM ĐIỀN X   

51 LÊ ĐẮC HOÀNG 2 DIÊM ĐIỀN X   

52 TRƯƠNG THỊ THANH 2 DIÊM ĐIỀN X   

53 BÙI THỊ HUỆ 2 DIÊM ĐIỀN X   

54 TRẦN DUY BẢO 2 DIÊM ĐIỀN X   

55 NGUYỄN THỊ BINH 2 DIÊM ĐIỀN X   

56 PHAN HỒNG NHIÊN 2 DIÊM ĐIỀN X   

57 NGUYỄN MINH NHỰT 2 DIÊM ĐIỀN X   

58 HỒ XUÂN TÁNH 2 DIÊM ĐIỀN X   

59 LÊ THỊ THU NGUYỆT 2 DIÊM ĐIỀN X   

60 HỒ NGỌC THỌ 2 DIÊM ĐIỀN X   

61 HỒ NGỌC BA 2 DIÊM ĐIỀN X   

62 LÊ ĐẮC PHA 2 DIÊM ĐIỀN X   

63 LÊ THANH BÌNH 2 DIÊM ĐIỀN X   

64 BÙI THỊ THỦY 2 DIÊM ĐIỀN X   

65 LÊ QUANG VINH 2 DIÊM ĐIỀN X   

66 HỒ NGỌC HÙNG 2 DIÊM ĐIỀN X   
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67 TRỊNH DŨNG 2 DIÊM ĐIỀN X   

68 HỒ THỊ ÁNH VỪNG 2 DIÊM ĐIỀN X   

69 NGUYỄN ĐỨC HỌC 2 DIÊM ĐIỀN X   

70 HỒ VĂN NHỰT 2 DIÊM ĐIỀN X   

71 NGUYỄN HỮU THI 2 DIÊM ĐIỀN X   

72 VÕ VĂN MỸ 2 DIÊM ĐIỀN X   

73 NGUYỄN CÔNG QUANG 2 DIÊM ĐIỀN X   

74 HỒ THỊ CHIẾN 2 DIÊM ĐIỀN X   

75 HỒ VĂN KHANH 2 DIÊM ĐIỀN X   

76 NGÔ MINH THIỆN 2 DIÊM ĐIỀN X   

77 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 2 DIÊM ĐIỀN X   

78 NGUYỄN CÔNG QUYỀN 2 DIÊM ĐIỀN X   

79 VÕ THẾ VIỄN 2 DIÊM ĐIỀN X   

80 HỒ NHƯ Ý 2 DIÊM ĐIỀN X   

81 LÊ ĐẮC NHUẬN 2 DIÊM ĐIỀN X   

82 TRẦN VĂN LỘC 2 DIÊM ĐIỀN X   

83 NGUYỄN TẤN TÀI 2 DIÊM ĐIỀN X   

84 NGUYỄN THỊ DANH 2 DIÊM ĐIỀN X   

85 NGUYỄN THỊ TUẤT 2 DIÊM ĐIỀN   X 

86 LỮ THỊ DƯỚC 2 DIÊM ĐIỀN X   

87 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 2 DIÊM ĐIỀN   X 

88 HỒ THỊ HỢI 2 DIÊM ĐIỀN X   

89 TRƯƠNG THỊ XUÂN 3 DIÊM ĐIỀN X   

90 NGUYỄN THỊ VÂN 3 DIÊM ĐIỀN X   

91 TRƯƠNG THỊ SẤM 3 DIÊM ĐIỀN X   

92 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 3 DIÊM ĐIỀN X   

93 LÊ THANH BÌNH 3 DIÊM ĐIỀN X   

94 NGUYỄN THẾ NGÔN 3 DIÊM ĐIỀN X   

95 LÊ THỊ THƠ 3 DIÊM ĐIỀN X   

96 HỒ THỊ NHẪN 3 DIÊM ĐIỀN X   

97 LÊ ĐẮC THỨC 3 DIÊM ĐIỀN X   

98 NGUYỄN MINH HƯƠNG 3 DIÊM ĐIỀN X   

99 LÊ VĂN HÙNG 3 DIÊM ĐIỀN X   

100 NGUYỄN THANH HẢI 3 DIÊM ĐIỀN X   

101 TRẦN DUY NGÀ 3 DIÊM ĐIỀN X   
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102 
NGUYỄN THANH 

TRƯỞNG 3 DIÊM ĐIỀN X   

103 VÕ HÙNG MẠNH 3 DIÊM ĐIỀN X   

104 NGUYỄN HỒNG VIỆT 3 DIÊM ĐIỀN X   

105 LÊ ĐẮC HUẤN 3 DIÊM ĐIỀN X   

106 LÊ THỊ NIÊN 3 DIÊM ĐIỀN X   

107 HỒ NGỌC CU 3 DIÊM ĐIỀN X   

108 LÊ ĐẮC KÍNH 3 DIÊM ĐIỀN X   

109 LÊ ĐẮC THUẬN 3 DIÊM ĐIỀN X   

110 LÊ XUÂN HIỀN 3 DIÊM ĐIỀN X   

111 LÊ TẤN VIỄN 3 DIÊM ĐIỀN X   

112 NGUYỄN VĂN HIẾU 3 DIÊM ĐIỀN X   

113 NGUYỄN NGỌC BỔN 3 DIÊM ĐIỀN X   

114 LÊ ĐẮC PHƯỚC 3 DIÊM ĐIỀN X   

115 LÊ ĐẮC THỨ 3 DIÊM ĐIỀN X   

116 NGUYỄN THÀNH VẤN 3 DIÊM ĐIỀN X   

117 LÊ HÙNG BÉ 3 DIÊM ĐIỀN X   

118 NGUYỄN HỮU NAM 3 DIÊM ĐIỀN X   

119 HUỲNH VĂN LO 3 DIÊM ĐIỀN X   

120 NGUYỄN CHÂU TUYỀN 3 DIÊM ĐIỀN X   

121 NGUYỄN NGỌC SƠN 3 DIÊM ĐIỀN X   

122 LÊ THANH BÌNH 3 DIÊM ĐIỀN X   

123 LỮ ĐÌNH TRAI 3 DIÊM ĐIỀN X   

124 NGUYỄN THỊ VÂN 3 DIÊM ĐIỀN X   

125 NGUYỄN THỊ HÀ  4 DIÊM ĐIỀN X   

126 LỮ THỊ CẨN 4 DIÊM ĐIỀN   X 

127 HỒ THỊ VINH 4 DIÊM ĐIỀN   X 

128 NGUYỄN ÁNH NHẤT 4 DIÊM ĐIỀN X   

129 NGUYỄN THỊ XINH 4 DIÊM ĐIỀN X   

130 NGUYỄN THANH CAO 4 DIÊM ĐIỀN X   

131 PHAN THỊ LIÊN 4 DIÊM ĐIỀN X   

132 LỮ ĐÌNH BỐN 4 DIÊM ĐIỀN X   

133 PHẠM CÔNG VUI 4 DIÊM ĐIỀN X   

134 VÕ NGỌC VIỄN 4 DIÊM ĐIỀN X   

135 NGUYỄN VĂN KHÁNH 4 DIÊM ĐIỀN X   

136 NGUYỄN THẾ HIỆN 4 DIÊM ĐIỀN X   
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137 TRẦN THANH SÁU 4 DIÊM ĐIỀN X   

138 HUỲNH KIM THẢNH 4 DIÊM ĐIỀN X   

139 LÊ TẤN LONG 4 DIÊM ĐIỀN X   

140 HỒ THỊ VINH 4 DIÊM ĐIỀN X   

141 HỒ TĂNG TRẤN 4 DIÊM ĐIỀN X   

142 HUỲNH NGỌC SĨ 4 DIÊM ĐIỀN X   

143 BÙI VĂN LẬN 4 DIÊM ĐIỀN X   

144 LỮ ĐÌNH RIN 4 DIÊM ĐIỀN X   

145 TRẦN BÌNH TRỌNG 4 DIÊM ĐIỀN X   

146 NGUYỄN VĂN MƯỜI 4 DIÊM ĐIỀN X   

147 MAI VĂN THẮNG 4 DIÊM ĐIỀN X   

148 NGUYỄN THỊ CHÍNH 4 DIÊM ĐIỀN X   

149 VÕ THỊ NGỌC 4 DIÊM ĐIỀN X   

150 LỮ ĐÌNH NHIÊN 4 DIÊM ĐIỀN X   

151 ĐỖ VĂN TRỊ 4 DIÊM ĐIỀN X   

152 HỒ VĂN LẸ 4 DIÊM ĐIỀN X   

153 NGUYỄN THỊ CHÍNH 4 DIÊM ĐIỀN X   

154 VÕ HỮU NHỎ 4 DIÊM ĐIỀN X   

155 NGUYỄN TẤN HẢI 4 DIÊM ĐIỀN X   

156 PHAN VĂN THƯỜNG 4 DIÊM ĐIỀN X   

157 BÙI DUY HUYNH 4 DIÊM ĐIỀN X   

158 VÕ MINH TÙNG 4 DIÊM ĐIỀN X   

159 LÊ TẤN HUY 4 DIÊM ĐIỀN X   

160 LỮ ĐÌNH VÂN 4 DIÊM ĐIỀN X   

161 NGUYỄN NGỌC LỰC 4 DIÊM ĐIỀN X   

162 TRẦN THANH PHI 4 DIÊM ĐIỀN X   

163 NGUYỄN VIẾT RIN 4 DIÊM ĐIỀN X   

164 LÊ TẤN BẢN 4 DIÊM ĐIỀN X   

165 NGÔ THỊ CHÚC 4 DIÊM ĐIỀN X   

166 NGUYỄN THỊ MINH 5 DIÊM ĐIỀN X   

167 TRẦN ĐÌNH YẾN 5 DIÊM ĐIỀN X   

168 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

169 NGUYỄN NGÃI 5 DIÊM ĐIỀN X   

170 LÊ THỊ VÂN 5 DIÊM ĐIỀN  X 

171 NGUYỄN HÙNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

172 NGUYỄN THỊ LAN 5 DIÊM ĐIỀN X   
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173 LÊ ĐẮC TỬU 5 DIÊM ĐIỀN X   

174 PHAN THANH NHẬT 5 DIÊM ĐIỀN X   

175 VÕ THIỆN THI 5 DIÊM ĐIỀN X   

176 TRẦN THỊ TƯỞNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

177 NGUYỄN VĂN TỜ 5 DIÊM ĐIỀN X   

178 VÕ THỊ TRANG 5 DIÊM ĐIỀN X   

179 TRẦN THỊ TRUNG 5 DIÊM ĐIỀN   X 

180 TRẦN VĂN ĐÔNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

181 TRẦN VĂN BÁ 5 DIÊM ĐIỀN X   

182 NGÔ THANH ĐỊNH 5 DIÊM ĐIỀN X   

183 VÕ THỊ HƯỚNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

184 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 5 DIÊM ĐIỀN X   

185 TRẦN VĂN THANH 5 DIÊM ĐIỀN X   

186 VÕ THẾ KÝ 5 DIÊM ĐIỀN X   

187 TRẦN THỊ CHUNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

188 NGUYỄN VĂN TƠ 5 DIÊM ĐIỀN X   

189 NGUYỄN TẤN NHỰT 5 DIÊM ĐIỀN X   

190 HỒ THỊ DƠI 5 DIÊM ĐIỀN X   

191 NGUYỄN THỊ HÀ 5 DIÊM ĐIỀN X   

192 NGUYỄN THANH BÌNH 5 DIÊM ĐIỀN X   

193 NGUYỄN ANH 5 DIÊM ĐIỀN X   

194 NGUYỄN ĐOAN 5 DIÊM ĐIỀN X   

195 NGUYỄN VĂN THÁI 5 DIÊM ĐIỀN X   

196 VÕ VĂN TÀI 5 DIÊM ĐIỀN X   

197 NGUYỄN XUÂN HÒA 5 DIÊM ĐIỀN X   

198 NGUYỄN THỊ TÍCH 5 DIÊM ĐIỀN X   

199 NGÔ THỊ ĐỨC 5 DIÊM ĐIỀN X   

200 NGUYỄN THÀNH NHI 5 DIÊM ĐIỀN X   

201 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 5 DIÊM ĐIỀN X   

202 PHAN THỊ TY NA 5 DIÊM ĐIỀN X   

203 
NGUYỄN THỊ THANH 

TRANG 5 DIÊM ĐIỀN X   

204 VÕ THÀNH 5 DIÊM ĐIỀN X   

205 NGÔ VĂN THÂN 5 DIÊM ĐIỀN X   

206 NGÔ KHẮC ĐỨC 5 DIÊM ĐIỀN X   

207 LÊ THỊ TƯỜNG VI 5 DIÊM ĐIỀN X   
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208 TRẦN VĂN THUẬN 5 DIÊM ĐIỀN X   

209 TRẦN THANH BÌNH 5 DIÊM ĐIỀN X   

210 NGUYỄN VŨ Ý 5 DIÊM ĐIỀN X   

211 NGUYỄN THANH TRAI 5 DIÊM ĐIỀN X   

212 BÙI VĂN NHUẬN 5 DIÊM ĐIỀN X   

213 VŨ VĂN NHÂM 5 DIÊM ĐIỀN X   

214 TRẦN VĂN HÓA 5 DIÊM ĐIỀN X   

215 PHAN THỊ A 6 DIÊM ĐIỀN X   

216 ĐỖ MINH VIỆT 6 DIÊM ĐIỀN X   

217 TRẦN QUANG KHÁNH 6 DIÊM ĐIỀN X   

218 NGUYỄN HỒNG PHI 6 DIÊM ĐIỀN X   

219 HỒ THỊ LAN 6 DIÊM ĐIỀN X   

220 NGUYỄN VĂN DŨNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

221 LỮ THỊ VĨNH 6 DIÊM ĐIỀN   X 

222 NGUYỄN HỒNG TÂN 6 DIÊM ĐIỀN X   

223 BÙI DUY THÀNH 6 DIÊM ĐIỀN X   

224 BÙI THỊ PHƯƠNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

225 NGUYỄN XUÂN TÍN 6 DIÊM ĐIỀN X   

226 TRẦN VĂN CƯƠNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

227 TRẦN VĂN TƯỜNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

228 TRẦN MINH TUẤN 6 DIÊM ĐIỀN X   

229 PHAN NHẬT ĐIN 6 DIÊM ĐIỀN X   

230 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

231 PHẠM CHÂU BÌNH 6 DIÊM ĐIỀN X   

232 BÙI DUY BÔNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

233 NGUYỄN VĂN THÌN 6 DIÊM ĐIỀN X   

234 TRẦN VĂN DƯ 6 DIÊM ĐIỀN X   

235 NGUYỄN VĂN DŨNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

236 NGUYỄN VĂN HẢI 6 DIÊM ĐIỀN X   

237 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 6 DIÊM ĐIỀN X   

238 NGUYỄN VĂN XUẤT 6 DIÊM ĐIỀN X   

239 LỮ ĐÌNH CƯ 6 DIÊM ĐIỀN X   

240 BÙI THỊ THÀNH 6 DIÊM ĐIỀN X   

241 LÊ XUÂN DIỆU 6 DIÊM ĐIỀN X   

242 NGUYỄN HỮU SƠN 6 DIÊM ĐIỀN   X 

243 BÙI DUY THẬT 6 DIÊM ĐIỀN X   
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244 BÙI XUÂN KHÁNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

245 TRẦN HẠNH PHÚC 6 DIÊM ĐIỀN X   

246 BÙI THỊ HOÀI NHÂN 6 DIÊM ĐIỀN X   

247 TRẦN THANH HÙNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

248 MAI ANH VŨ 6 DIÊM ĐIỀN X   

249 TRẦN MINH SƠN 6 DIÊM ĐIỀN X   

250 BÙI DUY CÔNG 6 DIÊM ĐIỀN X   

251 BÙI DUY HẢI 6 DIÊM ĐIỀN X   

252 BÙI DUY DANH 6 DIÊM ĐIỀN X   

253 NGUYỄN THỊ TUYẾT 6 DIÊM ĐIỀN X   

254 TRẦN XUÂN SAU 6 DIÊM ĐIỀN X   

255 NGUYỄN HÙNG LÂN 6 DIÊM ĐIỀN X   

256 TRẦN HỮU TÂN 6 DIÊM ĐIỀN X   

257 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 6 DIÊM ĐIỀN X   

258 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 6 DIÊM ĐIỀN X   

259 VŨ NGUYỄN BÌNH 6 DIÊM ĐIỀN X   

260 TRẦN THỊ THOẠI 6 DIÊM ĐIỀN X   

261 TRẦN VĂN TỈNH 6 DIÊM ĐIỀN X   

262 NGUYỄN THANH TÂM 6 DIÊM ĐIỀN X   

263 NGUYỄN THỊ THI 6 DIÊM ĐIỀN X   

264 NGUYỄN THỊ ÁNH  6 DIÊM ĐIỀN X   

265 TRẦN VĂN QUÂN 7 DIÊM ĐIỀN X   

266 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 7 DIÊM ĐIỀN X   

267 PHAN NGUYÊN BỔ 7 DIÊM ĐIỀN X   

268 NGUYỄN THỊ MÙI 7 DIÊM ĐIỀN X   

269 LÊ ĐẮC TIỀN 7 DIÊM ĐIỀN X   

270 TRƯƠNG QUANG GIÁO 7 DIÊM ĐIỀN X   

271 NGUYỄN VĂN TRỌNG 7 DIÊM ĐIỀN X   

272 TRẦN THỊ ÁNH 7 DIÊM ĐIỀN X   

273 HUỲNH THỊ NHÂN 7 DIÊM ĐIỀN X   

274 PHAN THỊ PHÒNG 7 DIÊM ĐIỀN X   

275 NGUYỄN VĂN PHỐ 7 DIÊM ĐIỀN X   

276 NGUYỄN THỊ VIẾT 7 DIÊM ĐIỀN X   

277 TRẦN VĂN HÙNG 7 DIÊM ĐIỀN X   

278 NGUYỄN HỮU Ý 7 DIÊM ĐIỀN X   

279 PHAN NGUYÊN BỐ 7 DIÊM ĐIỀN X   
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280 NGUYỄN THÀNH THU 7 DIÊM ĐIỀN X   

281 HOÀNG ĐÌNH TRỌNG 7 DIÊM ĐIỀN X   

282 BÙI ĐÌNH TỐNG 7 DIÊM ĐIỀN X   

283 LÊ ĐỨC BẠO 7 DIÊM ĐIỀN X   

284 NGÔ MINH CHÍ 7 DIÊM ĐIỀN X   

285 HUỲNH NGỌC NHƯƠNG 7 DIÊM ĐIỀN X   

286 PHAN THỊ LỰU 8 DIÊM ĐIỀN   X 

287 VĂN THỊ HƯỜNG 8 DIÊM ĐIỀN X   

288 TRẦN NHẬT THẢO 8 DIÊM ĐIỀN X   

289 PHAN CHÂU TUẤN 8 DIÊM ĐIỀN X   

290 HUỲNH TƯ DÂN 8 DIÊM ĐIỀN X   

291 HUỲNH VĂN VUI 8 DIÊM ĐIỀN X   

292 PHAN THỊ NGỌC 8 DIÊM ĐIỀN X   

293 NGUYỄN THỊ THU DUNG 8 DIÊM ĐIỀN X   

294 PHAN VIẾT CƯỜNG 8 DIÊM ĐIỀN X   

295 TRẦN THỊ NHƯ LAN 8 DIÊM ĐIỀN X   

296 NGUYỄN THỊ LANH 8 DIÊM ĐIỀN X   

297 TRẦN NHẬT TÂN 8 DIÊM ĐIỀN X   

298 NGUYỄN THỊ VÂNG 8 DIÊM ĐIỀN X   

299 TRẦN HÀNH 8 DIÊM ĐIỀN X   

300 TRƯƠNG THỊ THU CÚC 8 DIÊM ĐIỀN X   

301 TRẦN LIÊU 8 DIÊM ĐIỀN X   

302 TRẦN VĂN KÝ 8 DIÊM ĐIỀN X   

303 NGUYỄN THỊ NGỌC CHI 8 DIÊM ĐIỀN X   

304 TRẦN THỊ LỄ 8 DIÊM ĐIỀN X   

305 NGUYỄN THỊ DIỆU 8 DIÊM ĐIỀN X   

306 BÙI THỊ KHÁ 8 DIÊM ĐIỀN X   

307 HUỲNH VĂN NHIÊU 8 DIÊM ĐIỀN X   

308 TRẦN NHẬT DẦN 8 DIÊM ĐIỀN X   

309 TRẦN VĂN KHOA 8 DIÊM ĐIỀN X   

310 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 8 DIÊM ĐIỀN X   

311 LÊ ĐẮC TÍN 8 DIÊM ĐIỀN X   

312 TRẦN QUỐC DŨNG 8 DIÊM ĐIỀN X   

313 HUỲNH THỊ NA 8 DIÊM ĐIỀN X   

314 HUỲNH THỊ HIẾU 8 DIÊM ĐIỀN X   

315 PHẠM THỊ CHƯỞNG 9 DIÊM ĐIỀN   X 
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316 NGÔ ĐÌNH TƯ 9 DIÊM ĐIỀN X   

317 BÙI THỊ NGA 9 DIÊM ĐIỀN X   

318 TRƯƠNG NGỌC HUY 9 DIÊM ĐIỀN X   

319 TRƯƠNG THỊ NGỌC 9 DIÊM ĐIỀN X   

320 TRẦN XƯNG 9 DIÊM ĐIỀN   X 

321 NGUYỄN HÙNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

322 VÕ THỊ HUỴNH 9 DIÊM ĐIỀN   X 

323 PHAN NHƯ CẨN 9 DIÊM ĐIỀN X   

324 TRƯƠNG NGỌC QUANG 9 DIÊM ĐIỀN X   

325 LÊ THỊ LỄ 9 DIÊM ĐIỀN   X 

326 TRƯƠNG THỊ NHUẬN 9 DIÊM ĐIỀN   X 

327 HUỲNH THỊ HOA 9 DIÊM ĐIỀN X   

328 PHAN NHƯ NHẤT 9 DIÊM ĐIỀN X   

329 PHAN THÀNH LÚC 9 DIÊM ĐIỀN X   

330 TRẦN QUANG VINH 9 DIÊM ĐIỀN X   

331 PHAN THỊ TÂM 9 DIÊM ĐIỀN X   

332 NGUYỄN THỊ VƯƠNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

333 NGUYỄN THỊ HỒNG TÍN 9 DIÊM ĐIỀN X   

334 HUỲNH VĂN LƯƠNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

335 TRƯƠNG VĂN HUỲNH 9 DIÊM ĐIỀN X   

336 NGUYỄN THỊ BẢNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

337 TRẦN ĐÌNH LÁNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

338 TRẦN ĐÌNH LIÊU 9 DIÊM ĐIỀN X   

339 TRƯƠNG QUANG KIỀU 9 DIÊM ĐIỀN X   

340 HUỲNH THỊ BÀNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

341 TRƯƠNG THỊ THÙY 9 DIÊM ĐIỀN X   

342 TRẦN CAO ĐƯỢC 9 DIÊM ĐIỀN X   

343 PHAN TRẦN NHƯ NHIẾP 9 DIÊM ĐIỀN X   

344 TRẦN THỊ THU 9 DIÊM ĐIỀN X   

345 TRƯƠNG NGỌC ĐẰNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

346 PHAN NHỰT RỚP 9 DIÊM ĐIỀN X   

347 HUỲNH VĂN TÌNH 9 DIÊM ĐIỀN X   

348 TRẦN CAO VIÊN 9 DIÊM ĐIỀN X   

349 TRẦN CAO SANG 9 DIÊM ĐIỀN X   

350 HUỲNH THỊ HIỀN 9 DIÊM ĐIỀN X   

351 TRƯƠNG NGỌC QUÂN 9 DIÊM ĐIỀN X   
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352 PHAN THÚC TRỊNH 9 DIÊM ĐIỀN X   

353 NGUYỄN THỊ MẬU 9 DIÊM ĐIỀN X   

354 TRẦN XƯNG 9 DIÊM ĐIỀN X   

355 NGUYỄN HỮU ĐỨC 10 DIÊM ĐIỀN X   

356 
HUỲNH ĐẶNG HOÀN 

THIỆN 10 DIÊM ĐIỀN X   

357 NGUYỄN HỮU ANH 10 DIÊM ĐIỀN X   

358 PHAN THÀNH LỢI 10 DIÊM ĐIỀN X   

359 TRẦN CAO PHONG 10 DIÊM ĐIỀN X   

360 TRƯƠNG NGỌC NHỨT 10 DIÊM ĐIỀN X   

361 PHAN NHƯ NHẢN 10 DIÊM ĐIỀN X   

362 TRẦN ĐÌNH LUYẾN 10 DIÊM ĐIỀN X   

363 HUỲNH VĂN MƯỜI 10 DIÊM ĐIỀN X   

364 ĐOÀN THANH CHÂU 10 DIÊM ĐIỀN X   

365 PHAN NGUYÊN BẢN 10 DIÊM ĐIỀN X   

366 TRẦN HIỆU 10 DIÊM ĐIỀN X   

367 TRẦN ĐÌNH LAI 10 DIÊM ĐIỀN X   

368 HUỲNH VĂN HÂN 10 DIÊM ĐIỀN X   

369 HỒ THỊ MAI 10 DIÊM ĐIỀN X   

370 NGUYỄN VĂN NGHĨA 10 DIÊM ĐIỀN X   

371 HUỲNH VĂN QUANG 10 DIÊM ĐIỀN X   

372 TRẦN QUANG CẢNH 10 DIÊM ĐIỀN X   

373 LÊ VĂN CHÂU 10 DIÊM ĐIỀN X   

374 HUỲNH VĂN DI 10 DIÊM ĐIỀN X   

375 HUỲNH VĂN HIẾN 10 DIÊM ĐIỀN X   

376 TRƯƠNG NGỌC NHANH 10 DIÊM ĐIỀN X   

377 TRƯƠNG NGỌC NHẬT 10 DIÊM ĐIỀN X   

378 TRẦN VĂN TỴ 10 DIÊM ĐIỀN X   

379 TRƯƠNG NGỌC NHẬT 10 DIÊM ĐIỀN X   

380 TRẦN CAO MINH 10 DIÊM ĐIỀN X   

381 NGUYỄN VĂN THỨ 10 DIÊM ĐIỀN X   

382 TRẦN THỊ VÂN 11 DIÊM ĐIỀN X   

383 NGUYỄN TẤN THANH 11 DIÊM ĐIỀN X   

384 TRẦN THỊ TRINH 11 DIÊM ĐIỀN X   

385 HỒ THỊ NGỤY 11 DIÊM ĐIỀN   X 

386 BÙI VĂN TÀI 11 DIÊM ĐIỀN X   
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387 PHAN NHƯ ẤN 11 DIÊM ĐIỀN X   

388 NGUYỄN THỊ HUỶNH 11 DIÊM ĐIỀN X   

389 PHAN THỊ HƯƠNG 11 DIÊM ĐIỀN X   

390 ĐẶNG THỊ CHÂU 11 DIÊM ĐIỀN X   

391 BÙI THẾ LỘC 11 DIÊM ĐIỀN X   

392 BÙI MẠNH 11 DIÊM ĐIỀN X   

393 TRƯƠNG THỊ HẢI 11 DIÊM ĐIỀN X   

394 BÙI CÔNG CHỨC 11 DIÊM ĐIỀN X   

395 BÙI THỊ ANH 11 DIÊM ĐIỀN X   

396 HUỲNH THỊ TÒNG 11 DIÊM ĐIỀN X   

397 BÙI GIỎ 11 DIÊM ĐIỀN X   

398 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 11 DIÊM ĐIỀN X   

399 BÙI VĂN ĐỦ 11 DIÊM ĐIỀN X   

400 HUỲNH TƯ MÃO 11 DIÊM ĐIỀN X   

401 BÙI VĂN DÙNG 11 DIÊM ĐIỀN X   

402 HUỲNH TƯ SẸO 11 DIÊM ĐIỀN X   

403 TRƯƠNG THỊ BA 11 DIÊM ĐIỀN X   

404 BÙI XUÂN HẢI 11 DIÊM ĐIỀN X   

405 BÙI THỊ TÂM 11 DIÊM ĐIỀN X   

406 BÙI VĂN THÀNH 11 DIÊM ĐIỀN X   

407 LÊ QUANG ĐẠT 11 DIÊM ĐIỀN X   

408 BÙI THẾ TOÀN 11 DIÊM ĐIỀN X   

409 TRẦN VĂN HỘ 11 DIÊM ĐIỀN X   

410 ĐOÀN THỊ XUÂN 11 DIÊM ĐIỀN X   

411 NGUYỄN HỮU THƯƠNG 11 DIÊM ĐIỀN X   

412 NGUYỄN THỊ GHI 11 DIÊM ĐIỀN X   

413 PHẠM THỊ CẢNH 11 DIÊM ĐIỀN X   

414 NGUYỄN HỮU NHIÊN 11 DIÊM ĐIỀN   X 

415 NGUYỄN TẤN HÙNG 11 DIÊM ĐIỀN X   

416 BÙI VĂN TÀI 11 DIÊM ĐIỀN X   

417 TRẦN VĂN NHỰT 12 DIÊM ĐIỀN X   

418 HỒ THỊ NHUNG 12 DIÊM ĐIỀN   X 

419 NGUYỄN TẤN QUÂN 12 DIÊM ĐIỀN X   

420 LÊ THỊ SẬY 12 DIÊM ĐIỀN X   

421 BÙI THỊ XUÂN 12 DIÊM ĐIỀN X   

422 NGUYỄN THỊ LÝ 12 DIÊM ĐIỀN X   
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423 PHAN THỊ HOÀNG 12 DIÊM ĐIỀN X   

424 NGUYỄN TẤN BÍCH 12 DIÊM ĐIỀN X   

425 HUỲNH THỊ HẠNH 12 DIÊM ĐIỀN X   

426 PHAN ANH LONG 12 DIÊM ĐIỀN X   

427 NGUYỄN THỊ MAI 12 DIÊM ĐIỀN X   

428 TRẦN THỊ ĐẲNG 12 DIÊM ĐIỀN X   

429 PHAN ĐÌNH LỜI 12 DIÊM ĐIỀN X   

430 BÙI DUY BẢN 12 DIÊM ĐIỀN X   

431 HUỲNH VĂN TIỆN 12 DIÊM ĐIỀN X   

432 HUỲNH NGỌC QUANG 12 DIÊM ĐIỀN X   

433 HUỲNH VĂN SỸ 12 DIÊM ĐIỀN X   

434 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 12 DIÊM ĐIỀN X   

435 NGUYỄN TẤN HƯNG 12 DIÊM ĐIỀN X   

436 TRẦN VĂN HỘI 12 DIÊM ĐIỀN X   

437 NGUYỄN TẤN LƯỢNG 12 DIÊM ĐIỀN X   

438 NGUYỄN TẤN SỰ 12 DIÊM ĐIỀN X   

439 TRẦN VĂN NHI 12 DIÊM ĐIỀN X   

440 PHAN ANH LONG QUỐC 12 DIÊM ĐIỀN X   

441 TRẦN THỊ THU DIỂM 12 DIÊM ĐIỀN X   

442 LÊ NÔ ĐIN 12 DIÊM ĐIỀN X   

443 TRẦN VĂN HỘ 12 DIÊM ĐIỀN X   

444 TRẦN VĂN PHÚ 12 DIÊM ĐIỀN X   

445 TRẦN VĂN PHÁP 12 DIÊM ĐIỀN X   

446 NGUYỄN TẤN QUÂN 12 DIÊM ĐIỀN X   

447 TRƯƠNG CÔNG KHƯƠNG 12 DIÊM ĐIỀN X   

448 TRẦN VĂN NHỰT 12 DIÊM ĐIỀN X   

449 BÙI DUY BẢN 12 DIÊM ĐIỀN X   

450 BÙI VĂN THẬT 12 DIÊM ĐIỀN X   

451 LÊ BÁ HẢI 13 DIÊM ĐIỀN X   

452 LÊ THÂN LIỆU 13 DIÊM ĐIỀN X   

453 VÕ THỊ HÒA 13 DIÊM ĐIỀN X   

454 LÊ THÂN KHANH 13 DIÊM ĐIỀN X   

455 LÊ QUỐC BẢO 13 DIÊM ĐIỀN X   

456 LÊ NGỌC QUỐC 13 DIÊM ĐIỀN X   

457 HUỲNH THỊ VƯƠNG 13 DIÊM ĐIỀN X   

458 HUỲNH MINH HÒA 13 DIÊM ĐIỀN X   
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459 HUỲNH MINH QUANG 13 DIÊM ĐIỀN X   

460 HUỲNH LÝ 13 DIÊM ĐIỀN X   

461 TRẦN THỊ XUÂN 13 DIÊM ĐIỀN X   

462 LÊ THÂN KHANH 13 DIÊM ĐIỀN X   

463 HUỲNH LONG 13 DIÊM ĐIỀN X   

464 TRẦN CU 13 DIÊM ĐIỀN X   

465 TRẦN VĂN CHẪM 13 DIÊM ĐIỀN X   

466 TRẦN VĂN TÍN 13 DIÊM ĐIỀN X   

467 HUỲNH THỊ HỮU 13 DIÊM ĐIỀN X   

468 TRẦN THANH TUẤN 13 DIÊM ĐIỀN X   

469 NGUYỄN THỊ LẮM 13 DIÊM ĐIỀN X   

470 NGUYỄN THỊ LAN 13 DIÊM ĐIỀN X   

471 NGUYỄN THỊ LUẬN 13 DIÊM ĐIỀN X   

472 NGUYỄN VĨNH PHÚ 13 DIÊM ĐIỀN X   

473 LÊ THÂN ĐẠO 13 DIÊM ĐIỀN X   

474 BÙI XUÂN DIỆP 13 DIÊM ĐIỀN X   

475 NGUYỄN VĂN THẾ 13 DIÊM ĐIỀN X   

476 HUỲNH VĂN LỰC 13 DIÊM ĐIỀN X   

477 HUỲNH VĂN TÝ 13 DIÊM ĐIỀN X   

478 TRẦN NGỌC THANH 13 DIÊM ĐIỀN X   

479 TRẦN VĂN SỰ 13 DIÊM ĐIỀN X   

480 LÊ THÂN TRỌNG 13 DIÊM ĐIỀN X   

481 TRẦN XUÂN LỘI 13 DIÊM ĐIỀN X   

482 HỒ NGỌC HƯỠNG 13 DIÊM ĐIỀN X   

483 HUỲNH XUÂN THỨC 13 DIÊM ĐIỀN X   

484 TRẦN VĂN TỰ 13 DIÊM ĐIỀN X   

485 TRẦN VĂN CHÂU 13 DIÊM ĐIỀN X   

486 TRẦN QUỐC TUẤN 13 DIÊM ĐIỀN X   

487 LÊ BÁ ĐẠO 13 DIÊM ĐIỀN   X 

488 BÙI XUÂN PHẬN 13 DIÊM ĐIỀN X   

489 NGUYỄN TẤN THÀNH 14 DIÊM ĐIỀN X   

490 HUỲNH CHIẾN 14 DIÊM ĐIỀN   X 

491 BÙI THỊ HỒNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

492 ĐẶNG THÔI 14 DIÊM ĐIỀN X   

493 MAI THỊ HỒNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

494 LÊ HƯỜNG 14 DIÊM ĐIỀN X   
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495 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

496 HUỲNH DẦN 14 DIÊM ĐIỀN X   

497 HUỲNH ẨM 14 DIÊM ĐIỀN X   

498 TRẦN THỊ HẠNH 14 DIÊM ĐIỀN X   

499 TRẦN VĂN BÂN 14 DIÊM ĐIỀN X   

500 NGUYỄN VĂN LÊ 14 DIÊM ĐIỀN X   

501 
NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 14 DIÊM ĐIỀN X   

502 TRẦN THỊ NGUYỆT 14 DIÊM ĐIỀN   X 

503 TRẦN MINH THANH 14 DIÊM ĐIỀN X   

504 HUỲNH LẸ 14 DIÊM ĐIỀN X   

505 BÙI THỊ LÚC 14 DIÊM ĐIỀN X   

506 HUỲNH TẤN HOANH 14 DIÊM ĐIỀN X   

507 TRƯƠNG NGỌC TƯ 14 DIÊM ĐIỀN X   

508 HUỲNH QUÂN 14 DIÊM ĐIỀN X   

509 LÊ VĂN MỘT 14 DIÊM ĐIỀN X   

510 LÊ THỊ TỰ 14 DIÊM ĐIỀN X   

511 VÕ THỊ BẰNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

512 LÊ THỊ TÂM 14 DIÊM ĐIỀN X   

513 TRẦN THANH CHỈNH 14 DIÊM ĐIỀN X   

514 NGUYỄN TẤN CÔNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

515 VÕ HỮU TỊCH 14 DIÊM ĐIỀN X   

516 LÊ BÁ HƯNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

517 ĐẶNG TUẤN 14 DIÊM ĐIỀN X   

518 HUỲNH THỊ MAI 14 DIÊM ĐIỀN X   

519 LÊ VĂN CU 14 DIÊM ĐIỀN X   

520 LÊ THỊ TỰ ÁI 14 DIÊM ĐIỀN X   

521 HUỲNH XUÂN THỪA 14 DIÊM ĐIỀN   X 

522 TRƯƠNG THỊ SƯƠNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

523 ĐẶNG VIẾT THỦ 14 DIÊM ĐIỀN X   

524 NGUYỄN VĂN LÊ 14 DIÊM ĐIỀN X   

525 HUỲNH VĂN PHỤNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

526 LÊ TIẾN 14 DIÊM ĐIỀN X   

527 TRƯƠNG THỊ THI 14 DIÊM ĐIỀN X   

528 TRƯƠNG VĂN SỸ 14 DIÊM ĐIỀN X   

529 HUỲNH VĂN TƯ 14 DIÊM ĐIỀN X   
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530 HUỲNH XUÂN LƯU 14 DIÊM ĐIỀN X   

531 TRẦN DỤC 14 DIÊM ĐIỀN X   

532 NGUYỄN TẤN NHANH 14 DIÊM ĐIỀN X   

533 NGUYỄN QUANG THẮNG 14 DIÊM ĐIỀN X   

534 BÙI DUY NHẤT 14 DIÊM ĐIỀN X   

535 TRƯƠNG CÔNG LÃNH 14 DIÊM ĐIỀN X   

536 LÊ NGỌC TUẤN 14 DIÊM ĐIỀN X   

537 HUỲNH XUÂN CHÁNH 14 DIÊM ĐIỀN X   

538 HUỲNH THỊ MAI 14 DIÊM ĐIỀN X   

539 NGÔ ANH VẠN 14 DIÊM ĐIỀN X   

540 LÊ QUỐC BẢO 14 DIÊM ĐIỀN X   

541 LÊ ĐẮC TÍN 15 DIÊM ĐIỀN X   

542 TRƯƠNG QUANG DUNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

543 TRẦN VĂN THUẤN 15 DIÊM ĐIỀN X   

544 PHAN THỊ NHIỄU 15 DIÊM ĐIỀN X   

545 TRƯƠNG NGỌC THƯƠNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

546 VÕ THỊ SƠN 15 DIÊM ĐIỀN X   

547 TRẦN THỊ PHỤNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

548 TRẦN ĐÌNH HỢI 15 DIÊM ĐIỀN X   

549 TRẦN VĂN NGHIÊU 15 DIÊM ĐIỀN X   

550 NGUYỄN VĂN HÙNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

551 TRƯƠNG NGỌC KHÁI 15 DIÊM ĐIỀN X   

552 TRƯƠNG VĂN THỐNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

553 NGUYỄN VĂN KIM 15 DIÊM ĐIỀN X   

554 NGUYỄN TẤN CHẤP 15 DIÊM ĐIỀN X   

555 TRƯƠNG NGỌC PHÒNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

556 NGUYỄN THỊ NHUNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

557 VÕ TẤN DŨNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

558 HỒ THỊ NƯƠNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

559 TRƯƠNG QUANG THUẬT 15 DIÊM ĐIỀN X   

560 TRƯƠNG CÔNG LANH 15 DIÊM ĐIỀN X   

561 TRƯƠNG NGỌC HỌC 15 DIÊM ĐIỀN X   

562 VÕ ĐÌNH LAN 15 DIÊM ĐIỀN X   

563 TRẦN ĐÌNH THÌN 15 DIÊM ĐIỀN X   

564 NGUYỄN VĂN TIÊN 15 DIÊM ĐIỀN X   

565 HỒ THỊ HẬU 15 DIÊM ĐIỀN X   
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566 NGUYỄN NHIỆM 15 DIÊM ĐIỀN X   

567 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

568 NGUYỄN VĂN NGỰ 15 DIÊM ĐIỀN X   

569 NGUYỄN VĂN QUYỀN 15 DIÊM ĐIỀN X   

570 NGUYỄN THỊ VUI 15 DIÊM ĐIỀN X   

571 NGUYỄN KIM LỰC 15 DIÊM ĐIỀN X   

572 NGUYỄN THẾ PHỤC 15 DIÊM ĐIỀN X   

573 TRƯƠNG THỊ TÀI 15 DIÊM ĐIỀN X   

574 TRƯƠNG QUANG OANH 15 DIÊM ĐIỀN X   

575 LÊ THƠ 15 DIÊM ĐIỀN X   

576 HỒ THỊ LINH 15 DIÊM ĐIỀN X   

577 HỒ VĂN DŨNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

578 TRƯƠNG THỊ VIỄN 15 DIÊM ĐIỀN X   

579 NGUYỄN TẤN ĐỊNH 15 DIÊM ĐIỀN X   

580 TRƯƠNG QUANG TÙNG 15 DIÊM ĐIỀN X   

581 NGUYỄN TẤN TRIỀU 15 DIÊM ĐIỀN X   

582 TRƯƠNG QUANG NIÊN 15 DIÊM ĐIỀN X   

583 NGUYỄN VĂN PHẬN 15 DIÊM ĐIỀN X   

584 NGUYỄN THỊ HIẾN 15 DIÊM ĐIỀN     

585 HỒ THỊ ÁI 15 DIÊM ĐIỀN     

586 TRƯƠNG NGỌC THỨC 15 DIÊM ĐIỀN X   

587 TRẦN VĂN THANH 16 DIÊM ĐIỀN X   

588 PHẠM THỊ PHƯỢNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

589 HUỲNH MINH 16 DIÊM ĐIỀN X   

590 TRẦN THUẤN 16 DIÊM ĐIỀN X   

591 NGUYỄN VĂN THẮNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

592 NGUYỄN ĐỨC THÂN 16 DIÊM ĐIỀN X   

593 TRẦN THỊ PHỤNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

594 TRẦN THỊ LAN 16 DIÊM ĐIỀN X   

595 NGUYỄN THỊ HỒNG 16 DIÊM ĐIỀN   X 

596 HUỲNH THỊ MỸ 16 DIÊM ĐIỀN   X 

597 TRẦN XUÂN TỬU 16 DIÊM ĐIỀN X   

598 NGUYỄN THỊ NGA 16 DIÊM ĐIỀN X   

599 TRẦN THỊ TỤY 16 DIÊM ĐIỀN X   

600 HUỲNH VĂN TÂN 16 DIÊM ĐIỀN X   

601 TRẦN XUÂN TRẬN 16 DIÊM ĐIỀN X   
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602 TRẦN MINH ĐỨC 16 DIÊM ĐIỀN X   

603 TRẦN LƯỢNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

604 HUỲNH BẠN 16 DIÊM ĐIỀN X   

605 TRẦN CÔNG KHANH 16 DIÊM ĐIỀN X   

606 NGUYỄN KỲ 16 DIÊM ĐIỀN X   

607 TRẦN VĂN QUỐC 16 DIÊM ĐIỀN X   

608 HUỲNH CÔNG THỤ 16 DIÊM ĐIỀN X   

609 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 16 DIÊM ĐIỀN X   

610 VÕ VĂN PHÁO 16 DIÊM ĐIỀN X   

611 ĐẶNG VIẾT CÔNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

612 TRẦN XUÂN Ý 16 DIÊM ĐIỀN X   

613 ĐỖ THỊ THÀNH LIỂM 16 DIÊM ĐIỀN X   

614 TRẦN THANH CƯỜNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

615 NGUYỄN VĂN BA 16 DIÊM ĐIỀN X   

616 HUỲNH QUANG VẤN 16 DIÊM ĐIỀN X   

617 TRẦN VĂN HAY 16 DIÊM ĐIỀN X   

618 HUỲNH VĂN ANH 16 DIÊM ĐIỀN X   

619 HUỲNH TẤN THỦ 16 DIÊM ĐIỀN X   

620 TRẦN THỊ LÂM 16 DIÊM ĐIỀN X   

621 TRẦN VĂN AN 16 DIÊM ĐIỀN X   

622 LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG 16 DIÊM ĐIỀN X   

623 HỒ THỊ VINH 16 DIÊM ĐIỀN X   

624 NGUYỄN THỊ PHỤNG 16 DIÊM ĐIỀN   X 

625 HUỲNH THỊ TƯỞNG 16 DIÊM ĐIỀN X   
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PHỤ LỤC XXII – THÔN TÂN LỘC NGỌC 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số  2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
GĐVH 

GHI CHÚ 
ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

1 Phan Hồng Lầu X   Tổ 1 

2 Phan Thanh Cả X   Tổ 1 

3 Nguyễn Thị Thủy X   Tổ 1 

4 Huỳnh Ngọc X   Tổ 1 

5 Nguyễn Thị Hồng X   Tổ 1 

6 Trần Đức Toản X   Tổ 1 

7 Đỗ Quang Trực X   Tổ 1 

8 Trần Phú Trung X   Tổ 1 

9 Trần Thị Thọ X   Tổ 1 

10 Nguyễn Vĩnh Xứ X   Tổ 1 

11 Nguyễn Thị Quý X   Tổ 1 

12 Nguyễn Thị Trúc X   Tổ 1 

13 Nguyễn Văn Dửng X   Tổ 1 

14 Nguyễn Minh Tự X   Tổ 1 

15 Nguyễn Ngọc Binh X   Tổ 1 

16 Nguyễn Văn Sỹ X   Tổ 1 

17 Nguyễn Lang X   Tổ 1 

18 Nguyễn Em X   Tổ 1 

19 Trần Thị Lê X   Tổ 1 

20 Trần Khánh Trọng X   Tổ 1 

21 Trần Minh X   Tổ 1 

22 Đỗ Tích Lành X   Tổ 1 

23 Bùi Xuân Sự X   Tổ 1 

24 Nguyễn Thị Lý X   Tổ 1 

25 Nguyễn Quang Nam X   Tổ 1 

26 Trần Văn Vui X   Tổ 1 

27 Trần Đình Mai X   Tổ 1 

28 Nguyễn Thị Lâm X   Tổ 1 

29 Nguyễn Anh Văn X   Tổ 1 

30 Nguyễn Thị Chung X   Tổ 1 
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31 Trần Ngô Anh Nhật X   Tổ 1 

32 Trần Thanh Vinh X   Tổ 1 

33 Nguyễn Xuân Công X   Tổ 1 

34 Trần Đình Hổ X   Tổ 1 

35 Trần Đình Huy X   Tổ 1 

36 Nguyễn Thị Kim Anh X   Tổ 1 

37 Trần Đình Hận X   Tổ 1 

38 Nguyễn Hồng Danh X   Tổ 1 

39 Trần Thanh Năm X   Tổ 1 

40 Lê Văn Duyệt X   Tổ 1 

41 Nguyễn Ngọc Anh X   Tổ 1 

42 Trần Thị Thọ X   Tổ 1 

43 Nguyễn Thị Yến X   Tổ 1 

44 Trần Thị Nương X   Tổ 1 

45 Nguyễn Khuê X   Tổ 1 

46 Trần Văn Siêu X   Tổ 1 

47 Trần Thanh Sáu X   Tổ 1 

48 Ngô Thị Bích Hạnh X   Tổ 1 

49 Nguyễn Phận X   Tổ 2 

50 Trần Thị Minh Quyên X   Tổ 2 

51 Ngô Thị Ái X   Tổ 2 

52 Nguyễn Văn Viên X   Tổ 2 

53 Nguyễn Văn Hiệu X   Tổ 2 

54 Nguyễn Thị Sau X   Tổ 2 

55 Nguyễn Vũ Nhung X   Tổ 2 

56 Nguyễn Nhanh X   Tổ 2 

57 Ngô Vân X   Tổ 2 

58 Trần Thị Phu   X Tổ 2 

59 Nguyễn Thị Thúy X   Tổ 2 

60 Nguyễn Văn Đăng X   Tổ 2 

61 Nguyễn Hữu Cam X   Tổ 2 

62 Nguyễn Ngọc Tấn X   Tổ 2 

63 Huỳnh Thị Thanh Ngôn X   Tổ 2 

64 Hồ Hữu Điền X   Tổ 2 

65 Ngô Thị Vinh X   Tổ 2 

66 Nguyễn Thị Diệp X   Tổ 2 

67 Nguyễn Thành Việt X   Tổ 2 
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68 Huỳnh Trung X   Tổ 2 

69 Nguyễn Văn Bi X   Tổ 2 

70 Nguyễn Vĩnh Lương X   Tổ 2 

71 Hồ Đức Dưỡng X   Tổ 2 

72 Nguyễn Thanh Vĩnh X   Tổ 2 

73 Trương Công Hải X   Tổ 2 

74 Nguyễn Thị Nữ X   Tổ 2 

75 Nguyễn Kim Trận X   Tổ 2 

76 Nguyễn Hồng Quang X   Tổ 2 

77 Nguyễn Điểu X   Tổ 2 

78 Nguyễn Thị Chóng X   Tổ 2 

79 Trần Họa Vũ X   Tổ 2 

80 Nguyễn Thị Chín X   Tổ 2 

81 Nguyễn Kim Kha X   Tổ 2 

82 Nguyễn Thủ X   Tổ 2 

83 Nguyễn Trọng Nghĩa X   Tổ 2 

84 Nguyễn Thanh Hưng X   Tổ 2 

85 Huỳnh Thị Mến X   Tổ 2 

86 Huỳnh Hữu Khanh X   Tổ 2 

87 Nguyễn Xuân Tập X   Tổ 2 

88 Huỳnh Thị Liên X   Tổ 2 

89 Trần Hoan X   Tổ 2 

90 Nguyễn Mộng Bảo X   Tổ 2 

91 Nguyễn Cảnh X   Tổ 2 

92 Hồ Chí Nguyên X   Tổ 2 

93 Ngô Thị Ái X   Tổ 2 

94 Trần Thị Sinh X   Tổ 2 

95 Nguyễn Thị Hiên X   Tổ 2 

96 Nguyễn Thị Lang X   Tổ 2 

97 Ngô Vân X   Tổ 2 

98 Ngô Thị Chung X   Tổ 2 

99 Nguyễn Thanh Sơn X   Tổ 2 

100 Nguyễn Trọng Danh X   Tổ 2 

101 Ngô Thị Ái X   Tổ 2 

102 Trần Thị Huệ X   Tổ 2 

103 Trần Thị Miên X   Tổ 2 

104 Nguyễn Thủ X   Tổ 2 
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105 Nguyễn Thị Tùng X   Tổ 2 

106 Nguyễn Thị Hồi X   Tổ 2 

107 Huỳnh Thị Phương Tịnh X   Tổ 2 

108 Trần Minh Hào X   Tổ 2 

109 

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền X   Tổ 2 

110 Nguyễn Minh Cảnh X   Tổ 2 

111 Phan Thị Ty X   Tổ 2 

112 Nguyễn Văn Sanh X   Tổ 2 

113 Nguyễn Thị Thanh Xuân X   Tổ 2 

114 Đỗ Đức Kỳ X   Tổ 2 

115 Hồ Quang Khải X   Tổ 2 

116 Trương Thị Xuân X   Tổ 2 

117 Ngô Duy Luận X   Tổ 2 

118 Nguyễn Thanh Việt X   Tổ 2 

119 Nguyễn Thị Tảo X   Tổ 2 

120 Nguyễn Là X   Tổ 3 

121 Trần Văn Bôi X   Tổ 3 

122 Nguyễn Phụ X   Tổ 3 

123 Trần Được X   Tổ 3 

124 Nguyễn Thị Ả X   Tổ 3 

125 Nguyễn Ngọc Cứng X   Tổ 3 

126 Nguyễn Yên X   Tổ 3 

127 Nguyễn Hữu Chính X   Tổ 3 

128 Nguyễn Hồng Duyên X   Tổ 3 

129 Nguyễn Thị Thọ X   Tổ 3 

130 Nguyễn Thành Khanh X   Tổ 3 

131 Huỳnh Cườm X   Tổ 3 

132 Nguyễn Hồng Thạch X   Tổ 3 

133 Ngô Thanh Đông X   Tổ 3 

134 Nguyễn Thanh Đượm X   Tổ 3 

135 Nguyễn Thị Lâm X   Tổ 3 

136 Nguyễn Công Thức X   Tổ 3 

137 Nguyễn Bá Sim X   Tổ 3 

138 Trần Thị Miêu X   Tổ 3 

139 Nguyễn Thị Minh X   Tổ 3 

140 Nguyễn Ngọc Học X   Tổ 3 
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141 Nguyễn Ngọc Khoa X   Tổ 3 

142 Trần Thị Tâm X   Tổ 3 

143 Nguyễn Thanh Sơn X   Tổ 3 

144 Trần Thị Lễ X   Tổ 3 

145 Ngô Thanh Chúng X   Tổ 3 

146 Ngô Thanh Đông X   Tổ 3 

147 Nguyễn Thị Nhân X   Tổ 3 

148 Nguyễn Tàu X   Tổ 3 

149 Nguyễn Ba X   Tổ 3 

150 Nguyễn Thị Vinh X   Tổ 3 

151 Nguyễn Thị Ngãi X   Tổ 3 

152 Nguyễn Quốc Mỹ X   Tổ 3 

153 Nguyễn Văn Quân X   Tổ 3 

154 Trần Tấn Thận X   Tổ 3 

155 Nguyễn Nhất Tuấn X   Tổ 3 

156 Hồ Thị Vận X   Tổ 3 

157 Phan Thị Nương X   Tổ 3 

158 Nguyễn Tấn Mười X   Tổ 3 

159 Lâm Quân X   Tổ 3 

160 Trần Văn Bông X   Tổ 3 

161 Nguyễn Thị Sử X   Tổ 3 

162 Nguyễn Bá Tuất X   Tổ 3 

163 Nguyễn Tự Quý X   Tổ 3 

164 Nguyễn Văn Bình X   Tổ 3 

165 Nguyễn Văn Tự X   Tổ 4 

166 Ngô Thanh Kính X   Tổ 4 

167 Nguyễn Toàn X   Tổ 4 

168 Ngô Thanh Bản X   Tổ 4 

169 Ngô Văn Thìn X   Tổ 4 

170 Nguyễn Tứ X   Tổ 4 

171 Nguyễn Thị Hưng X   Tổ 4 

172 Hồ Thị Cúc X   Tổ 4 

173 Ngô Thị Ngột X   Tổ 4 

174 Trần Thị Kế X   Tổ 4 

175 Ngô Thanh Anh X   Tổ 4 

176 Nguyễn Thị Phương X   Tổ 4 

177 Nguyễn Văn Đông X   Tổ 4 
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178 Nguyễn Thủy Ngư X   Tổ 4 

179 Ngô Văn Minh X   Tổ 4 

180 Nguyễn Thị Bửu X   Tổ 4 

181 Phan Thanh Dưỡng X   Tổ 4 

182 Phan Đình Vinh X   Tổ 4 

183 Nguyễn Thị Sang X   Tổ 4 

184 Phan Đình Nhựt X   Tổ 4 

185 Ngô Đăng Thanh X   Tổ 4 

186 Phan Thị Thu Hoài X   Tổ 4 

187 Nguyễn Quân X   Tổ 4 

188 Ngô Khôi Nguyên X   Tổ 4 

189 Lại Thị Kim Cúc X   Tổ 4 

190 Nguyễn Thanh Đông X   Tổ 4 

191 Nguyễn Văn Giới X   Tổ 4 

192 Nguyễn Thanh Sơn X   Tổ 4 

193 Nguyễn Thị Mai X   Tổ 4 

194 Ngô Văn Mười X   Tổ 4 

195 Ngô Thị Liễu X   Tổ 4 

196 Trần Thị Mai X   Tổ 4 

197 Nguyễn Thị Lệnh X   Tổ 4 

198 Nguyễn Thị Phong X   Tổ 4 

199 Trần Thị Bửu X   Tổ 4 

200 Đinh Thị Lệ X   Tổ 4 

201 Nguyễn Vũ Anh Cương X   Tổ 4 

202 Nguyễn Ngọc Trình X   Tổ 4 

203 Nguyễn Thị Lưỡng X   Tổ 4 

204 Nguyễn Thị Bòng X   Tổ 4 

205 Phan Nhất Viễn X   Tổ 4 

206 Nguyễn Thị Bửu X   Tổ 4 

207 Phạm Thị Thôi X   Tổ 4 

208 Trần Cận X   Tổ 4 

209 Ngô Xuân Mến X   Tổ 4 

210 Trần Thị Nghiêu X   Tổ 4 

211 Nguyễn Thị Hạt X   Tổ 4 

212 Trần Ngọc Trì X   Tổ 5 

213 Trần Văn Minh X   Tổ 5 

214 Nguyễn Văn Thảo X   Tổ 5 



286 

 

215 Nguyễn Hoàng X   Tổ 5 

216 Trần Thanh Hùng X   Tổ 5 

217 Nguyễn Sỹ Trạch X   Tổ 5 

218 Trần Kim Hoanh X   Tổ 5 

219 Trần Hoa Hội X   Tổ 5 

220 Nguyễn Văn Quý X   Tổ 5 

221 Trần Viết Nhân X   Tổ 5 

222 Trần Đình Dưỡng X   Tổ 5 

223 Nguyễn Vĩnh Thủy X   Tổ 5 

224 Trần Thị Kim Thúy X   Tổ 5 

225 Hồ Ngọc Mùi X   Tổ 5 

226 Trần Hoa Viên X   Tổ 5 

227 Nguyễn Đình Thắng X   Tổ 5 

228 Trần Kim Viện X   Tổ 5 

229 Trần Kim Vận X   Tổ 5 

230 Nguyễn Xuân Phòng X   Tổ 5 

231 Nguyễn Như Lâm X   Tổ 5 

232 Trần Thị Ánh Tuyết X   Tổ 5 

233 Nguyễn Tấn Chánh X   Tổ 5 

234 Ngô Thị Vương X   Tổ 5 

235 Nguyễn Đình Thiện X   Tổ 5 

236 Nguyễn Văn Tân X   Tổ 5 

237 Nguyễn Xuân Đức X   Tổ 5 

238 Nguyễn Ngọc Lân X   Tổ 5 

239 Ngô Thị Mỹ Liên X   Tổ 5 

240 Trần Đình Nhật X   Tổ 5 

241 Nguyễn Đình Thích X   Tổ 5 

242 Ngô Thị Năng X   Tổ 5 

243 Lê Thị Hồng X   Tổ 5 

244 Nguyễn Quốc Ánh X   Tổ 5 

245 Phan Thị Cẩm Hàn X   Tổ 5 

246 Trần Ngọc Vương X   Tổ 5 

247 Trần Văn Sơn X   Tổ 5 

248 Nguyễn Thị Thanh Nga X   Tổ 5 

249 Nguyễn Thị Lanh X   Tổ 5 

250 Đoàn Thị Lưu X   Tổ 5 

251 Ngô Đình Vân X   Tổ 5 
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252 Hồ Ngọc Như X   Tổ 5 

253 Trần Thị Thinh X   Tổ 5 

254 Đinh Thị Trang X   Tổ 5 

255 Trần Thị Nữ X   Tổ 5 

256 Nguyễn Tấn Hiệu X   Tổ 5 

257 Nguyễn Thị Xuyến X   Tổ 5 

258 Nguyễn Văn Chiến X   Tổ 5 

259 Nguyễn Thị Long Lin X   Tổ 5 

260 Nguyễn Thị Kim  X   Tổ 5 

261 Trần Thị Tự X   Tổ 5 

262 Trần Kim Thích X   Tổ 5 

263 Nguyễn Vũ Tâm X   Tổ 5 

264 Ngô Thanh Trưởng X   Tổ 5 

265 Ngô Thanh Khẫn X   Tổ 5 

266 Trần Minh Sữ X   Tổ 6 

267 Phan Thanh Toàn X   Tổ 6 

268 Nguyễn Thị Nguyện X   Tổ 6 

269 Nguyễn Thị Lòng X   Tổ 6 

270 Phan Thị Tự X   Tổ 6 

271 Trần Văn Chung X   Tổ 6 

272 Trần Đình Hải X   Tổ 6 

273 Trần Đình Thưa X   Tổ 6 

274 Nguyễn Anh Vũ X   Tổ 6 

275 Trần Hoa Hùng X   Tổ 6 

276 Trần Văn Thật X   Tổ 6 

277 Trần Đình Danh X   Tổ 6 

278 Hồ Ngọc Chi X   Tổ 6 

279 Trần Văn Nhớ X   Tổ 6 

280 Trần Bảo Lĩnh X   Tổ 6 

281 Huỳnh Thị Ân X   Tổ 6 

282 Hồ Nghi X   Tổ 6 

283 Nguyễn Thanh Hà X   Tổ 6 

284 Ngô Văn Tá X   Tổ 6 

285 Trần Đình Tốt X   Tổ 6 

286 Hồ Ngọc Tín X   Tổ 6 

287 Trần Văn Phúc X   Tổ 6 

288 Hồ Ngọc Một X   Tổ 6 
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289 Trần Kim Vĩnh X   Tổ 6 

290 Trần Thanh Liệu X   Tổ 6 

291 Trần Thanh Linh X   Tổ 6 

292 Bùi Thị Trơn X   Tổ 6 

293 Trần Thị Tuyền X   Tổ 6 

294 Hồ Thanh Minh X   Tổ 6 

295 Nguyễn Thị Lâm X   Tổ 6 

296 Trần Kim Thân X   Tổ 6 

297 Hồ Thị Cúc X   Tổ 6 

298 Hồ Ngọc Châu X   Tổ 6 

299 Nguyễn Anh Thương X   Tổ 6 

300 Trần Thanh Lịnh X   Tổ 6 

301 Trần Thị Minh X   Tổ 6 

302 Hồ Quyết X   Tổ 6 

303 Trần Đủ X   Tổ 6 

304 Trần Quốc Bảo X   Tổ 6 

305 Trần Nhật Tân X   Tổ 6 

306 Trần Văn Toán X   Tổ 6 

307 Trần Văn Ly X   Tổ 6 

308 Hồ Thị Trinh X   Tổ 6 

309 Huỳnh Kim Quang X   Tổ 6 

310 Nguyễn Thị Liễu X   Tổ 6 

311 Hồ Ngọc Đông X   Tổ 6 

312 Trương Thị Đào X   Tổ 6 

313 Nguyễn Thị Hoa X   Tổ 6 

314 Hồ Ngọc Dết X   Tổ 6 

315 Đỗ Thị Hiệu X   Tổ 6 

316 Trần Kim Lịch X   Tổ 6 

317 Trần Sanh X   Tổ 6 

318 Trần Thị Dục X   Tổ 6 

319 Ngô Thị Qúy X   Tổ 6 

320 Trần Thị Hiếu X   Tổ 6 

321 Trần Đình Viện X   Tổ 7 

322 Hồ Ngọc Ý X   Tổ 7 

323 Hồ Ngọc Bích X   Tổ 7 

324 Hồ Văn Vui X   Tổ 7 

325 Ngô Thanh Lịnh X   Tổ 7 



289 

 

326 Trần Thị Lợi X   Tổ 7 

327 Phan Thị Dựa X   Tổ 7 

328 Nguyễn Trung X   Tổ 7 

329 Trần Văn Sơn X   Tổ 7 

330 Trần Văn Vùng X   Tổ 7 

331 Phan Thanh Vỹ X   Tổ 7 

332 Hồ Ngọc Vấn X   Tổ 7 

333 Phan Thanh Việt X   Tổ 7 

334 Hồ Văn Chung X   Tổ 7 

335 Ngô Vượng X   Tổ 7 

336 Nguyễn Văn Tới X   Tổ 7 

337 Nguyễn Anh Trưởng X   Tổ 7 

338 Hồ Văn Vui X   Tổ 7 

339 Hồ Ngọc Quý X   Tổ 7 

340 Trương Thị Trữ X   Tổ 7 

341 Ngô Văn Thịnh X   Tổ 7 

342 Nguyễn Thị Vương X   Tổ 7 

343 Phan Thị Thanh X   Tổ 7 

344 Hồ Hùng X   Tổ 7 

345 Nguyễn Thị Lệ Huyền X   Tổ 7 

346 Nguyễn Thị Nguyệt X   Tổ 7 

347 Lê Thị Nhiêu X   Tổ 7 

348 Ngô Thanh Dần X   Tổ 7 

349 Ngô Thị Sinh   X Tổ 7 

350 Nguyễn Thị Tự X   Tổ 7 

351 Nguyễn Trung X   Tổ 7 

352 Nguyễn Thị Biên X   Tổ 7 

353 Nguyễn Thị Thoảng X   Tổ 7 

354 Trần Quốc Vùng X   Tổ 7 

355 Trần Thị Mộng Bạn X   Tổ 7 

356 Hồ Ngọc Vy X   Tổ 7 

357 Hồ Thị Bộn X   Tổ 7 

358 Phan Thị Tường Vy X   Tổ 7 

359 Hồ Đình Hướng X   Tổ 7 

360 Hồ Chí Dũng X   Tổ 8 

361 Trần Thị Tòng X   Tổ 8 

362 Nguyễn Châu Tăng X   Tổ 8 
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363 Nguyễn Châu Vũ X   Tổ 8 

364 Ngô Nhạc X   Tổ 8 

365 Nguyễn Thị Đượm X   Tổ 8 

366 Nguyễn Thị Tám X   Tổ 8 

367 Ngô Hùng Thắng X   Tổ 8 

368 Ngô Thanh Hương X   Tổ 8 

369 Nguyễn Sơn X   Tổ 8 

370 Ngô Thị Sự X   Tổ 8 

371 Nguyễn Thị Đào X   Tổ 8 

372 Nguyễn Tứ X   Tổ 8 

373 Hồ Đình Ngọ X   Tổ 8 

374 Trần Kim X   Tổ 8 

375 Ngô Hùng Tuất X   Tổ 8 

376 Trần Ngọ X   Tổ 8 

377 Trần Thị Thanh X   Tổ 8 

378 Trần Văn Thắm X   Tổ 8 

379 Huỳnh Thị Bích X   Tổ 8 

380 Nguyễn Tư X   Tổ 8 

381 Trần Đình Thứ X   Tổ 8 

382 Nguyễn Văn Dũng X   Tổ 8 

383 Trần Ngọc Trường X   Tổ 8 

384 Lương Ngọc Nhâm X   Tổ 8 

385 Nguyễn Xuân Nhĩ X   Tổ 8 

386 Ngô Xuân Lâm X   Tổ 8 

387 Hồ Thị Lan X   Tổ 8 

388 Trần Thị Lan X   Tổ 8 

389 Trần Thị Tòng X   Tổ 8 

390 Hồ Chí Cưỡng X   Tổ 8 

391 Nguyễn Thị Tiếp X   Tổ 8 

392 Hồ Ngọc Trong X   Tổ 8 

393 Ngô Thị Long X   Tổ 8 

394 Hồ Thị Thu Trưởng X   Tổ 8 

395 Hồ Ngọc Nở X   Tổ 8 

396 Ngô Tam Trường Duy   X Tổ 8 

397 Ngô Thị Sự X   Tổ 8 

398 Hồ Ngọc Tấn X   Tổ 8 

399 Trần Đình Tư X   Tổ 8 
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400 Nguyễn Thị Đào X   Tổ 8 

401 Nguyễn Ngọc Lương X   Tổ 9 

402 Bùi Thanh Tiến X   Tổ 9 

403 Huỳnh Thị Ngọc X   Tổ 9 

404 Hồ Văn Định X   Tổ 9 

405 Bùi Công Sơn X   Tổ 9 

406 Nguyễn Thị Mai X   Tổ 9 

407 Nguyễn Vĩnh Nhựt X   Tổ 9 

408 Nguyễn Ngọc Trân X   Tổ 9 

409 Thái Thị Nở X   Tổ 9 

410 Nguyễn Văn Phiếu X   Tổ 9 

411 Nguyễn Công X   Tổ 9 

412 Nguyễn Ngọc Phương X   Tổ 9 

413 Trần Ngọc Lê X   Tổ 9 

414 Nguyễn Minh Thương X   Tổ 9 

415 Nguyễn Đình Nhung X   Tổ 9 

416 Nguyễn Xuân Hồng X   Tổ 9 

417 Nguyễn Hồng Vân X   Tổ 9 

418 Nguyễn Thi Kim X   Tổ 9 

419 Nguyễn Khâm X   Tổ 9 

420 Trần Thị Mốt X   Tổ 9 

421 Nguyễn Thành Vui X   Tổ 9 

422 Trần Thị Lý X   Tổ 9 

423 Hồ Văn Bốn X   Tổ 9 

424 Nguyễn Quảng Đà X   Tổ 9 

425 Nguyễn Ngọc Lắng X   Tổ 9 

426 Nguyễn Thành Lâm X   Tổ 9 

427 Bùi Công Thủ X   Tổ 9 

428 Nguyễn Viết Hùng X   Tổ 9 

429 Nguyễn Văn Bân X   Tổ 9 

430 Nguyễn Tấn Lanh X   Tổ 9 

431 Bùi Kim Thân X   Tổ 9 

432 Nguyễn Ngọc Trân X   Tổ 9 

433 Lê Văn Bơi X   Tổ 9 

434 Nguyễn Thị Kim Yến X   Tổ 9 

435 Nguyễn Thị Phiên X   Tổ 9 

436 Nguyễn Khâm X   Tổ 9 
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437 Hồ Thị Lệ X   Tổ 9 

438 Nguyễn Xuân Hồng X   Tổ 9 

439 Mai Thị Nhung X   Tổ 9 

440 Nguyễn Thành Sư X   Tổ 9 

441 Nguyễn Văn Dựng X   Tổ 9 

442 Nguyễn Ngọc Tài X   Tổ 9 

443 Nguyễn Ngọc Thiện X   Tổ 9 

444 Nguyễn Thanh Văn X   Tổ 9 

445 Nguyễn Thanh Loan X   Tổ 9 

446 Nguyễn Văn Tỉnh X   Tổ 9 

447 Nguyễn Thanh Tùng X   Tổ 9 

448 Mai Văn Năm X   Tổ 10 

449 Nguyễn Ngọc Lan X   Tổ 10 

450 Nguyễn Như Ngoan X   Tổ 10 

451 Nguyễn Ngọc Thổi X   Tổ 10 

452 Phan Thị Thương X   Tổ 10 

453 Nguyễn Đình Nhất X   Tổ 10 

454 Nguyễn Đình Liệu X   Tổ 10 

455 Nguyễn Ngọc Thư X   Tổ 10 

456 Bùi Thanh Tùng X   Tổ 10 

457 Nguyễn Văn Phùng X   Tổ 10 

458 Nguyễn Thêm X   Tổ 10 

459 Nguyễn Văn Tên X   Tổ 10 

460 Nguyễn Thanh Tuấn X   Tổ 10 

461 Phan Thị Ái X   Tổ 10 

462 Phan Thanh Vương X   Tổ 10 

463 Nguyễn Ngọc Lân X   Tổ 10 

464 Nguyễn Tấn Anh X   Tổ 10 

465 Nguyễn Ngọc Vũ X   Tổ 10 

466 Dương Bớt X   Tổ 10 

467 Nguyễn Tấn Lời X   Tổ 10 

468 Nguyễn Duy Hùng X   Tổ 10 

469 Nguyễn Thị Thanh X   Tổ 10 

470 Phan Thị Nghiêm X   Tổ 10 

471 Nguyễn Thị Hội X   Tổ 10 

472 Trần Ngọ X   Tổ 11 

473 Phan Thị Dẫn X   Tổ 11 
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474 Nguyễn Thi Xuyên X   Tổ 11 

475 Nguyễn Văn Quân X   Tổ 11 

476 Phan Thanh Phú X   Tổ 11 

477 Phan Thanh Chắt X   Tổ 11 

478 Phan Thanh Hết X   Tổ 11 

479 Phan Thị Nam X   Tổ 11 

480 Phan Thanh Thuận X   Tổ 11 

481 Nguyễn Thị Phong X   Tổ 11 

482 Nguyễn Ngọc Dũng X   Tổ 11 

483 Nguyễn Thanh Bình X   Tổ 11 

484 Trần Văn Lai X   Tổ 11 

485 Nguyễn Đình Dưỡng X   Tổ 11 

486 Phan Thanh Huynh X   Tổ 11 

487 Nguyễn Sum X   Tổ 11 

488 Phạm Thị Minh Phương X   Tổ 11 

489 Nguyễn Thành Sư X   Tổ 11 

490 Nguyễn Thị Kim X   Tổ 11 

491 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X   Tổ 11 

492 Nguyễn Thị Tòng X   Tổ 11 

493 Dương Thị Nhịn X   Tổ 11 

494 Nguyễn Thị Lanh X   Tổ 11 

495 Nguyễn Đông X   Tổ 11 

496 Phan Thanh Thuận X   Tổ 11 

497 Đinh Quốc Tài X   Tổ 11 

498 Phan Thị Tươi X   Tổ 11 

499 Phan Thanh Hùng X   Tổ 11 

500 Phan Đình Hỹ X   Tổ 11 

501 Phan Đình Tri X   Tổ 11 

502 Nguyễn Thị Vân X   Tổ 11 

503 Phan Thanh Da X   Tổ 11 

504 Nguyễn Thị Mười X   Tổ 11 

505 Phan Thanh Đông X   Tổ 11 

506 Phan Đình Hải X   Tổ 11 

507 Phan Thanh Phương X   Tổ 11 

508 Nguyễn Phai X   Tổ 11 

509 Nguyễn Văn Khôi X   Tổ 11 

510 Nguyễn Thị Ngọc X   Tổ 11 
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511 Nguyễn Sum X   Tổ 11 

512 Dương Cát X   Tổ 11 

513 Phan Thị Thi X   Tổ 11 

514 Trương Quang Dưỡng X   Tổ 11 

515 Nguyễn Mận X   Tổ 11 

516 Nguyễn Văn Chiêu X   Tổ 11 

517 Nguyễn Đình Dũng X   Tổ 11 

518 Phan Thị Lợi X   Tổ 11 

519 Nguyễn Thị Vin X   Tổ 11 

520 Nguyễn Văn Thịnh X   Tổ 11 

521 Bùi Thị Hóa X   Tổ 11 

522 Nguyễn Thanh Bình X   Tổ 11 

523 Phan Thanh Thạch X   Tổ 11 

524 Phan Thanh Huynh X   Tổ 11 

525 Dương Thị Chân X   Tổ 11 

526 Nguyễn Văn Sinh X   Tổ 11 

527 Nguyễn Thị Ân X   Tổ 11 

528 Trần Thị Lâm X   Tổ 11 

529 Nguyễn Thị Cứu X   Tổ 11 

530 Nguyễn Thị Quỳnh X   Tổ 11 

531 Nguyễn Mộng Duy X   Tổ 7 

532 Nguyễn Thị Lâm X   Tổ 7 

533 Nguyễn Thị Thục X   Tổ 7 

534 Trần Văn Toán X   Tổ 7 

535 Trần Văn Huyền X   Tổ 7 

536 Ngô Thanh Ly X   Tổ 7 

537 Dương Thị Châu X   Tổ 7 
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PHỤ LỤC XXIII – THÔN NGỌC AN 

(Danh sách hộ đạt GĐVH đính kèm Quyết định số 2152/QĐ-UBND, 

 ngày 31 tháng 10 năm 2025) 

STT HỌ VÀ TÊN 
GĐVH 

GHI CHÚ 
ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

1 Đinh Minh Châu X   Tổ 1 

2 Ngô Anh Văn X   Tổ 1 

3 Nguyễn Hải X   Tổ 1 

4 Nguyễn Hồng Vũ X   Tổ 1 

5 Ngô Văn Thiệp X   Tổ 1 

6 Đặng Công Mai X   Tổ 1 

7 Nguyễn Văn Rứa X   Tổ 1 

8 Nguyễn Văn Tám X   Tổ 1 

9 Trần Thanh X   Tổ 1 

10 Nguyễn Hồng Phượng X   Tổ 1 

11 Phạm Minh Bình X   Tổ 1 

12 Huỳnh Tài X   Tổ 1 

13 Trần Việt Hoanh X   Tổ 1 

14 Đoàn Thị Lưu X   Tổ 1 

15 Nguyễn Thị Kinh X   Tổ 1 

16 Nguyễn Minh Sự X   Tổ 1 

17 Lê Thị Nguyệt X   Tổ 1 

18 Nguyễn Thị Liễu X   Tổ 1 

19 Ngô Văn Thanh X   Tổ 1 

20 Nguyễn Thành Thoại X   Tổ 1 

21 Đinh Thị Sen X     

22 Ngô Công Định X   Tổ 1 

23 Trần Kiều Thiên X   Tổ 1 

24 Cao Anh Chín X   Tổ 1 

25 Ngô Công Việt X   Tổ 1 

26 Trần Quốc Việt X   Tổ 1 

27 Đinh Thị Ứng X   Tổ 1 

28 Ngô Văn Chín X   Tổ 1 

29 Nguyễn Hồng Phu X   Tổ 1 

30 Võ Thị Mỹ Liên X   Tổ 1 

31 Hồ Tăng Song X   Tổ 1 

32 Cao Anh Chương X   Tổ 1 
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33 Đoàn Văn Châu X   Tổ 1 

34 Nguyễn Thị Hòe X   Tổ 1 

35 Lê Văn Cam   X Tổ 1 

36 Trần Công Hân X   Tổ 1 

37 Nguyễn Thành Nghiêu X   Tổ 1 

38 Đoàn Trí Tuệ X   Tổ 1 

39 Nguyễn Phi Thống X   Tổ 1 

40 Trần Hoa Thương X   Tổ 1 

41 Nguyễn Thị Lai X   Tổ 1 

42 Ngô Thị Nhạn X   Tổ 1 

43 Nguyễn Thị Tươi X   Tổ 1 

44 Huỳnh Tấn Nhật X   Tổ 1 

45 Phan Thị Hoa X   Tổ 1 

46 Cao Anh Thương X   Tổ 1 

47 Cao Anh Viện X   Tổ 1 

48 Đoàn Văn Trường X   Tổ 1 

49 Đinh Trọng Lịch X   Tổ 1 

50 Trần Minh Hoàng X   Tổ 1 

51 Nguyễn Thị Trọng X   Tổ 1 

52 Nguyễn Hồng Quân X   Tổ 1 

53 Bùi Công Trưởng X   Tổ 1 

54 Lê Đức Cảnh X   Tổ 1 

55 Nguyễn Thành Tâm X   Tổ 1 

56 Trần Thị Kim X   Tổ 1 

57 Đỗ Công Kiều X   Tổ 1 

58 Ngô Văn Lực X   Tổ 1 

59 Lê Văn Lênh X   Tổ 1 

60 Nguyễn Thi Sen X   Tổ 1 

61 Ngô Thị Hà X   Tổ 1 

62 Trần Thị Tỵ X   Tổ 1 

63 Trần Ưu X   Tổ 1 

64 Hồ Văn Xí X   Tổ 1 

65 Ngô Khôi Nguyên X   Tổ 1 

66 Nguyễn Thị Bích Hằng X   Tổ 1 

67 Đinh Quang Triển X   Tổ 1 

68 Bùi Văn Phi X   Tổ 1 

69 Ngô Hữu Đô X   Tổ 1 
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70 Ngô Hồng Khanh X   Tổ 1 

71 Ngô Văn Khánh X   Tổ 1 

72 Nguyễn Minh Thành X   Tổ 1 

73 Nguyễn Hồng Tây X  Tổ 1 

74 Trần Đình Trúc X   Tổ 1 

75 Trần Đình Tuyển X   Tổ 2 

76 Trần Lam X   Tổ 2 

77 Huỳnh Tấn Ý X   Tổ 2 

78 Trần Hoa Hồng X   Tổ 2 

79 Tạ Quang Thanh X   Tổ 2 

80 Nguyễn Tấn Lượng X   Tổ 2 

81 Nguyễn Thị Trâm X   Tổ 2 

82 Mai Văn Nhớ X   Tổ 2 

83 Đinh Thế Hưởng X   Tổ 2 

84 Đinh Thế Sáu X   Tổ 2 

85 Nguyễn Thanh Hà X   Tổ 2 

86 Nguyễn Ngọc Lư X   Tổ 2 

87 Đinh Thế Thương X   Tổ 2 

88 Đinh Nguyên Vũ X   Tổ 2 

89 Trần Thanh Tuấn X     

90 Ngô Văn Tuận X   Tổ 2 

91 Huỳnh Thị Thành X   Tổ 2 

92 Nguyễn Văn Nghĩa X   Tổ 2 

93 Nguyễn Văn Thể X   Tổ 2 

94 Huỳnh Thị Lan X   Tổ 2 

95 Huỳnh Tấn Công X   Tổ 2 

96 Nguyễn Tiến Rin X   Tổ 2 

97 Nguyễn Ngọc Sữu X   Tổ 2 

98 Tạ Quang Hồng X   Tổ 2 

99 Nguyễn Thanh Liền X   Tổ 2 

100 Võ Thị Đông X   Tổ 2 

101 Nguyễn Văn Đỡ X   Tổ 2 

102 Nguyễn Thanh Cúc X   Tổ 2 

103 Trần Quang Vinh X   Tổ 2 

104 Phạm Tèo X   Tổ 2 

105 Trần Thanh Trung X   Tổ 2 

106 Trần Văn Ba X   Tổ 2 
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107 Nguyễn Thanh Chiểu X   Tổ 2 

108 Nguyễn Thành Nhân X   Tổ 2 

109 Nguyễn Hàn Vi X   Tổ 2 

110 Nguyễn Văn Đức X   Tổ 2 

111 Nguyễn Thanh Hiên X   Tổ 2 

112 Mai Văn Trông X   Tổ 2 

113 Trương Thi Ngô Lựu X   Tổ 2 

114 Nguyễn Tiến Lực X   Tổ 2 

115 Nguyễn Ngọc Vi X   Tổ 2 

116 Trần Ngọc Anh X   Tổ 2 

117 Trần Văn Pháp X   Tổ 2 

118 Trần Quốc Tuấn X   Tổ 2 

119 Nguyễn Thượng Kỳ X   Tổ 2 

120 Trần Công Hội X   Tổ 2 

121 Trần Ngọc Tiên X   Tổ 2 

122 Trần Ngọc Trịnh X   Tổ 2 

123 Nguyễn Văn Duẫn X   Tổ 2 

124 Ngô Thị Mỹ Ly X   Tổ 2 

125 Trần Thị Thơm X   Tổ 2 

126 Mai Vĩnh Diệu X   Tổ 2 

127 Đinh Anh Vũ X   Tổ 2 

128 Nguyễn Thị Tưởng X   Tổ 2 

129 Trần Văn Trí X   Tổ 2 

130 Ngô Trần Anh Phin X   Tổ 2 

131 Trần Ngọc Hải X   Tổ 2 

132 Nguyễn Thị Quí X   Tổ 2 

133 Trần Thị Vương X   Tổ 2 

134 Trần Thị Huệ X   Tổ 2 

135 Nguyễn Văn Điệp X   Tổ 2 

136 Trần Hoa Hổ X   Tổ 2 

137 Ngô Thị Nhuận X   Tổ 2 

138 Trần Đình Sơn X   Tổ 2 

139 Nguyễn Thị Chung X   Tổ 2 

140 Trần Văn Tám X   Tổ 2 

141 Nguyễn Văn A X   Tổ 2 

142 Nguyễn Văn Điều X   Tổ 2 

143 Bùi Văn Đức X   Tổ 2 
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144 Nguyễn Văn Thanh X   Tổ 2 

145 Nguyễn Văn Quang X   Tổ 2 

146 Nguyễn Sỹ Nghị X   Tổ 2 

147 Nguyễn Văn Thiệp X   Tổ 2 

148 Phạm Công Nhanh X   Tổ 2 

149 Trần Văn Lực X   Tổ 2 

150 Cao Anh Việt X   Tổ 2 

151 Trần Trí Phương X   Tổ 2 

152 Nguyễn Văn Tốt X   Tổ 2 

153 Nguyễn Văn Hiện X   Tổ 2 

154 Trần Ngọc Cường X   Tổ 2 

155 Nguyễn Ngọc Vị X   Tổ 2 

156 Trần LaI X   Tổ 2 

157 Huỳnh Tấn Phong X   Tổ 2 

158 Huỳnh Tấn Pháp X   Tổ 2 

159 Cao Như Duẫn X   Tổ 2 

160 Nguyễn Hồng Quốc X   Tổ 2 

161 Huỳnh Ngọc Vĩnh X   Tổ 2 

162 Đinh Thế Dưỡng X   Tổ 2 

163 Nguyễn Thị Quảng X   Tổ 2 

164 Nguyễn Văn Nhân X   Tổ 2 

165 Nguyễn Văn Bốn X   Tổ 2 

166 Trần Trí Phúc X   Tổ 2 

167 Ngô Thị Xuổng X   Tổ 2 

168 Cao Anh Hải X   Tổ 2 

169 Ngô Xuân Bôn X   tổ 3 

170 Lê Văn Hải X   tổ 3 

171 Trần Đình Chinh X   tổ 3 

172 Ngô Thị Lệ Thúy X   tổ 3 

173 Đinh Thị Vân X   tổ 3 

174 Trần Lục X   tổ 3 

175 Nguyễn Thị Tám X   tổ 3 

176 Cao Anh Buôn X   tổ 3 

177 Nguyễn Minh Thông X   tổ 3 

178 Huỳnh Tấn Tỏa X   tổ 3 

179 Ngô Thanh Cấp X   tổ 3 

180 Phan Công Danh X   tổ 3 



300 

 

181 Trần Văn Sanh X   tổ 3 

182 Nguyễn Hồng Vũ X   tổ 3 

183 Ngô Văn Vỹ X   tổ 3 

184 Nguyễn Văn Hùng X   tổ 3 

185 Võ Thị Tưởng X   tổ 3 

186 Phan Trọng X   tổ 3 

187 Huỳnh Tấn Thịnh X   tổ 3 

188 Nguyễn Thị Nhàn X   tổ 3 

189 Cao Việt Nứ X   tổ 3 

190 Trần Văn Cúc X   tổ 3 

191 Ngô Thanh Minh X   tổ 3 

192 Nguyễn Hoàng X   tổ 3 

193 Nguyễn Văn Bán X   tổ 3 

194 Đinh Thế Cu (năm) X   tổ 3 

195 Cao Anh Đắc X   tổ 3 

196 Trần Công Lý X   tổ 3 

197 Trần Thị Thư X   tổ 3 

198 Ngô Văn Linh X   tổ 3 

199 Ngô Văn Lập X   tổ 3 

200 Nguyễn Hồng Tín X   tổ 3 

201 Trần Thị Hiền X   tổ 3 

202 Đoàn Văn Vận X   tổ 3 

203 Trần Hoa Lập X   tổ 3 

204 Ngô Thanh Ấn X   tổ 3 

205 Đinh Xuân Tiến   X tổ 3 

206 Trần Văn Lư X   tổ 3 

207 Bùi Văn Minh X   tổ 3 

208 Nguyễn Văn Công X   tổ 3 

209 Trần Kim Đồng X   tổ 3 

210 Nguyễn Châu Ngọ X   tổ 3 

211 Huỳnh Tấn Nhất X   tổ 3 

212 Phạm Văn Bình X   tổ 3 

213 Ngô Thị Liệu X   tổ 3 

214 Huỳnh Thị Nhanh X   tổ 3 

215 Huỳnh Thu X   tổ 3 

216 Ngô Xuân Nghĩa X   tổ 3 

217 Trịnh Thị Lê  Phương X   tổ 3 
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218 Cao Thị Sáu X   tổ 3 

219 Nguyễn Thị Chung X   Tổ 4 

220 Nguyễn Công Chinh X   Tổ 4 

221 Bùi Thưởng X   Tổ 4 

222 Ngô Văn Đông X   Tổ 4 

223 Cao Thị Lưởng X   Tổ 4 

224 Nguyễn Thanh Chín X   Tổ 4 

225 Trần Hoa Dương X   Tổ 4 

226 Trần Hoa Nghiệm X   Tổ 4 

227 Trần Kim Sơn X   Tổ 4 

228 Nguyễn Văn Tạo X   Tổ 4 

229 Trần Thị Lệ X   Tổ 4 

230 Trần Văn Tích X   Tổ 4 

231 Trần Văn Lịch X   Tổ 4 

232 Trần Văn Đãi X   Tổ 4 

233 Cao Anh Sinh X   Tổ 4 

234 Trần Thị Tượng X   Tổ 4 

235 Nguyễn Văn Tỉnh X   Tổ 4 

236 Ngô Văn Sưa X   Tổ 4 

237 Nguyễn Hồng Vũ X   Tổ 4 

238 Nguyễn Văn Hùng X   Tổ 4 

239 Nguyễn Thanh Mười X   Tổ 4 

240 Trần Kiêm Tươi X   Tổ 4 

241 Trần Kim Xinh X   Tổ 4 

242 Nguyễn Ngọc Hỗ X   Tổ 4 

243 Trần Quốc Cần X   Tổ 4 

244 Nguyễn Minh Đoàn X   Tổ 4 

245 Nguyễn Thanh Thường X   Tổ 4 

246 Trần Hoa Trí X   Tổ 4 

247 Nguyễn Văn Ký X   Tổ 4 

248 Trần Đại Dương X   Tổ 4 

249 Cao Anh Vinh X   Tổ 4 

250 Huỳnh Tấn Huy X   Tổ 4 

251 Huỳnh Tấn Ngưỡng X   Tổ 4 

252 Nguyễn Thị Phận X   Tổ 4 

253 Trần Thạnh X   Tổ 4 

254 Trần Hoa Bảo X   Tổ 4 
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255 Nguyễn Châu Vấn X   Tổ 4 

256 Trần Hoa Thêm X   Tổ 4 

257 Võ Văn Phiếu X   Tổ 4 

258 Trần Hoa Đại X   Tổ 4 

259 Ngô Quang Tư X   Tổ 4 

260 Võ Thị Liên X   Tổ 4 

261 Nguyễn Thảo X   Tổ 4 

262 Nguyễn Thanh Chữu X   Tổ 4 

263 Cao Thị Nầm X   Tổ 4 

264 Hồ Văn Vĩnh X   Tổ 4 

265 Trần Văn Chấp X   Tổ 4 

266 Huỳnh Tấn Thuận X   Tổ 4 

267 Nguyễn Văn Phúc X   Tổ 4 

268 Trần Thị Tốt X   Tổ 4 

269 Ngô Đức Ân X   Tổ 4 

270 Trần Văn Thống X   Tổ 4 

271 Nguyễn Ngọc Khiêm X   Tổ 4 

272 Ngô Thị Nương X   Tổ 5 

273 Ngô Thanh Miên X   Tổ 5 

274 Nguyễn Anh Việt X   Tổ 5 

275 Ngô Thanh Đoàn X   Tổ 5 

276 Nguyễn Minh Lưu X   Tổ 5 

277 Nguyễn Văn Xây X   Tổ 5 

278 Ngô Khâm X   Tổ 5 

279 Trần Thị Lang X   Tổ 5 

280 Võ Thị Thanh Xuân X   Tổ 5 

281 Nguyễn Văn Sỹ X   Tổ 5 

282 Nguyễn Văn Giám X   Tổ 5 

283 Trần Thị Liên X   Tổ 5 

284 Trần Văn Tín X   Tổ 5 

285 Phạm Thị Hoa X   Tổ 5 

286 Trần Văn Riêm X   Tổ 5 

287 Trần Thị Kiệp X   Tổ 5 

288 Phạm Thị Sưa X   Tổ 5 

289 Ngô Thị Lâm X   Tổ 5 

290 Cao Anh Tin X   Tổ 5 

291 Ngô Aly Kha X   Tổ 5 
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292 Nguyễn Đức  X   Tổ 5 

293 Nguyễn Quốc Trưởng X   Tổ 5 

294 Ngô Văn Nhuần X   Tổ 5 

295 Trần Văn Độ X   Tổ 5 

296 Cao Anh Dũng X   Tổ 5 

297 Nguyễn Tơ X   Tổ 5 

298 Nguyễn Văn Hùng X   Tổ 5 

299 Ngô Thanh Lịnh X   Tổ 5 

300 Trần Văn Ngò X   Tổ 5 

301 Phạm Công Khanh X   Tổ 5 

302 Ngô Thị Đàn X   Tổ 5 

303 Nguyễn Minh Sữ X   Tổ 5 

304 Nguyễn Văn Lên X   Tổ 5 

305 Ngô Thị Lúc X   Tổ 5 

306 Nguyễn Văn Xiệm X   Tổ 5 

307 Nguyễn Binh X   Tổ 6 

308 Nguyễn Phú Thọ X   Tổ 6 

309 Nguyễn Cường X   Tổ 6 

310 Ngô Dồi X   Tổ 6 

311 Ngô Văn Bân X   Tổ 6 

312 Lê Thanh Trường X   Tổ 6 

313 Nguyễn Văn Thanh X   Tổ 6 

314 Trần Văn Bảy X   Tổ 6 

315 Nguyễn Xuân Trung X   Tổ 6 

316 Trần Hữu Quí X   Tổ 6 

317 Huỳnh Thị Bị X   Tổ 6 

318 Nguyễn Văn Lý X   Tổ 6 

319 Ngô Bong X   Tổ 6 

320 Ngô Cách X   Tổ 6 

321 Nguyễn Thị Hương X   Tổ 6 

322 Phan Thị Phường X   Tổ 6 

323 Đoàn Văn Duy X   Tổ 6 

324 Trần Hữu Quyền X   Tổ 6 

325 Nguyễn Văn Sáu X   Tổ 6 

326 Cao Văn Nam X   Tổ 6 

327 Cao Văn Hải X   Tổ 6 

328 Huỳnh Thị Nhiến X   Tổ 6 
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329 Trần Thị Sự X   Tổ 6 

330 Cao Thị Lý X   Tổ 6 

331 Huỳnh Thị Sữu X   Tổ 6 

332 Lê Hồng Thanh X   Tổ 6 

333 Huỳnh Văn Sáu X   Tổ 6 

334 Nguyễn Công Quyền X   Tổ 6 

335 Huỳnh Tấn Chúc X   Tổ 6 

336 Nguyễn Tiến Sanh X   Tổ 6 

337 Cao Anh Điệp X   Tổ 6 

338 Nguyễn Thị Vịnh X   Tổ 6 

339 Nguyễn Thị Tự X   Tổ 6 

340 Ngô Thị Diễm Sương X   Tổ 6 

341 Ngô Đức Cơ X   Tổ 6 

342 Cao Thị Đại X   Tổ 6 

343 Cao Anh Kiêu X   Tổ 6 

344 Cao Anh Ngọc X   Tổ 6 

345 Nguyễn Xuân Ơn X   Tổ 6 

346 Nguyễn Tấn Bảy X   Tổ 6 

347 Nguyễn Công Phát X   Tổ 6 

348 Trần Văn Vĩnh X   Tổ 7 

349 Nguyễn Văn Công X   Tổ 7 

350 Hồ Chí Huệ X   Tổ 7 

351 Nguyễn  Tám (Dung) X   Tổ 7 

352 Nguyễn Thành Thiện X   Tổ 7 

353 Nguyễn Thanh Hận X   Tổ 7 

354 Nguyễn Thị Bổn X   Tổ 7 

355 Trần Thị Trang X   Tổ 7 

356 Nguyễn Minh Đức X   Tổ 7 

357 Trần Bằng X   Tổ 7 

358 Nguyễn Tám (nương) X   Tổ 7 

359 Phạm Minh Hùng X   Tổ 7 

360 Nguyễn Văn Năm X   Tổ 7 

361 Nguyễn Tấn Tài X   Tổ 7 

362 Nguyễn Văn Đỡ X   Tổ 7 

363 Nguyễn Thị Loan X   Tổ 7 

364 Ngô Văn Khinh X   Tổ 7 

365 Trần Xảo X   Tổ 7 
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366 Trần Văn Lại X   Tổ 7 

367 Ngô Văn Châu(A) X   Tổ 7 

368 Ngô Văn Châu(B) X   Tổ 7 

369 Phạm Văn Đãi X   Tổ 7 

370 Nguyễn Văn Lượng X   Tổ 7 

371 Nguyễn Thanh Lân X   Tổ 7 

372 Huỳnh Tấn Duy X   Tổ 7 

373 Huỳnh Tấn Lộc X   Tổ 7 

374 Huỳnh Tấn Thanh X   Tổ 7 

375 Nguyễn Thị Thu X   Tổ 7 

376 Trần Văn Tịnh X   Tổ 7 

377 Đỗ Văn Thịnh X   Tổ 7 

378 Nguyễn  Chín X   Tổ 7 

379 Trần Văn Đây X   Tổ 7 

380 Lê Văn Nối X   Tổ 7 

381 Nguyễn Văn Chơi X   Tổ 7 

382 Nguyễn Văn Ba X   Tổ 7 

383 Nguyễn Lĩnh X   Tổ 7 

384 Nguyễn Văn Khương X   Tổ 7 

385 Nguyễn Văn Thắng X   Tổ 7 

386 Ngô Quang Liều X   Tổ 7 

387 Nguyễn Thị Thanh Tùng X   Tổ 7 

388 Nguyễn Minh Thượng X   Tổ 7 

389 Trần Thị Lặt X   Tổ 7 

390 Đỗ Thị Bông X   Tổ 7 

391 Nguyễn Hiệp X   Tổ 7 

392 Cao Văn Việt X   Tổ 7 

393 Phạm Đình Tuý X   Tổ 7 

394 Nguyễn Văn Thái X   Tổ 7 

395 Trần Văn Dương X   Tổ 7 

396 Phạm Hữu Lịnh X   Tổ 7 

397 Lê Văn Viên X   Tổ 7 

398 Nguyễn Thị Mai X   Tổ 7 

399 Huỳnh Tấn Năm X   Tổ 7 

400 Đỗ Văn Thượng X   Tổ 7 

401 Huỳnh Quang Tỉnh X   Tổ 7 

402 Phạm Đình Tiến X   Tổ 7 
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403 Cao Anh Kỹ X   Tổ 7 

404 Nguyễn Ngọc Vinh X   Tổ 7 

405 Nguyễn Văn Tạo X   Tổ 7 

406 Ngô Văn Túy X   Tổ 7 

407 Nguyễn Văn Tín (Xuân) X   Tổ 7 

408 Đỗ Văn Mượn X   Tổ 7 

409 Trần Quang Bộ X   Tổ 7 

410 Nguyễn Tấn Thực X   Tổ 7 

411 Nguyễn Thị Thưởng X   Tổ 7 

412 Nguyễn Hồng Công X   Tổ 8 

413 Nguyễn Văn Minh X   Tổ 8 

414 Nguyễn Văn Điểu X   Tổ 8 

415 Cao Thị Thông X   Tổ 8 

416 Nguyễn Thị Hoa X   Tổ 8 

417 Trần Văn Nhanh X   Tổ 8 

418 Trần Quang Viễn X   Tổ 8 

419 Nguyễn Văn Phượng X   Tổ 8 

420 Nguyễn Ngọc Vinh X   Tổ 8 

421 Nguyễn Thanh X   Tổ 8 

422 Nguyễn Văn Thêm X   Tổ 8 

423 Nguyễn Khánh Thành X   Tổ 8 

424 Huỳnh Tấn Phương X   Tổ 8 

425 Huỳnh Tấn Lịnh X   Tổ 8 

426 Đinh Xuân Dũng X   Tổ 8 

427 Nguyễn Văn Biểu X   Tổ 8 

428 Nguyễn Tấn Bộ X   Tổ 8 

429 Bùi Công Vương X   Tổ 8 

430 Bùi Trị X   Tổ 8 

431 Bùi Văn Phu X   Tổ 8 

432 Bùi Trị (Nguyệt) X   Tổ 8 

433 Trần Đào X   Tổ 8 

434 Cao Quân Báo X   Tổ 8 

435 Nguyễn Thị Tự X   Tổ 8 

436 Cao Anh Thị X   Tổ 8 

437 Cao Văn Anh X   Tổ 8 

438 Phan Văn Năm X   Tổ 8 

439 Nguyễn Văn Ảnh X   Tổ 8 
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440 Huỳnh Văn Mùi X   Tổ 8 

441 Nguyễn Văn Duy X   Tổ 8 

442 Trần Quốc Việt X   Tổ 8 

443 Nguyễn Văn Chức X   Tổ 8 

444 Huỳnh Tấn Tưởng X   Tổ 8 

445 Bùi Thê X   Tổ 8 

446 Bùi Công Dũng X   Tổ 8 

447 Nguyễn Sỹ X   Tổ 8 

448 Nguyễn Thanh Vâng X   Tổ 8 

449 Huỳnh Thị Trưng X   Tổ 8 

450 Cao Anh Hoàng X   Tổ 8 

451 Nguyễn Văn Thống X   Tổ 8 

452 Phan Văn Thân X   Tổ 8 

453 Nguyễn Thị Nhị X   Tổ 8 

454 Nguyễn Thanh Vấng X   Tổ 8 

455 Nguyễn Văn Vương X   Tổ 8 

456 Huỳnh Tấn Viên X   Tổ 8 

457 Trần Quốc Sinh X   Tổ 8 

458 Hồ Văn Hóa X   Tổ 8 

459 Trần Văn Mỹ X   Tổ 8 

460 Nguyễn Thanh Huyền X   Tổ 8 

461 Bùi Công Danh X   Tổ 8 

462 Bùi Công Thành X   Tổ 8 

463 Bùi Thị Lập X   Tổ 8 

464 Huỳnh Tấn Viện X   Tổ 8 

465 Cao Thị Xuân X   Tổ 8 

466 Trần Thị Yên X   Tổ 8 

467 Nguyễn Tấn Hưởng X   Tổ 9 

468 Cao Văn Duân X   Tổ 9 

469 Nguyễn Thanh Phương X   Tổ 9 

470 Nguyễn Thị Nhung X   Tổ 9 

471 Nguyễn Gần X   Tổ 9 

472 Võ Thị Mệnh X   Tổ 9 

473 Nguyễn Tấn Hiếu X   Tổ 9 

474 Ngô Thị Mai (Tá) X   Tổ 9 

475 Trần Văn Vinh X   Tổ 9 

476 Cao Thị Nguyệt X   Tổ 9 
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477 Cao Anh Kim X   Tổ 9 

478 Trần Thị Kiều X   Tổ 9 

479 Phan Thanh Cù X   Tổ 9 

480 Hồ Chí Rin X   Tổ 9 

481 Huỳnh Thanh Hoàng X   Tổ 9 

482 Nguyễn Văn Lính X   Tổ 9 

483 Nguyễn Trung Hiếu X   Tổ 9 

484 Nguyễn Văn Thịnh X   Tổ 9 

485 Trần Văn Mười X   Tổ 9 

486 Cao Văn Nhiêu X   Tổ 9 

487 Nguyễn Tấn Đang X   Tổ 9 

488 Trần Hoa Phương X   Tổ 9 

489 Phạm Thị Sau X   Tổ 9 

490 Nguyễn Thanh Đào X   Tổ 9 

491 Nguyễn Thanh Viên X   Tổ 9 

492 Nguyễn Vinh Vũ X   Tổ 9 

493 Nguyễn Tấn Thanh X   Tổ 9 

494 Cao Anh Chợt X   Tổ 9 

495 Trần Văn Nhựt X   Tổ 9 

496 Trần Văn Bình X   Tổ 9 

497 Nguyễn Bảy X   Tổ 9 

498 Huỳnh Thị Đềm X   Tổ 9 

499 Nguyễn Thị Chung X   Tổ 9 

500 Trần Hoa Linh X   Tổ 9 

501 Lê Thành Nhân X   Tổ 9 

502 Nguyễn Thành Quang X   Tổ 9 

503 Nguyễn Văn Hứa X   Tổ 9 

504 Nguyễn Thị Hoa Sen X   Tổ 9 

505 Cao Thị Tiến X   Tổ 9 

506 Nguyễn Thị Duyên X   Tổ 9 

507 Nguyễn Thị Xinh X   Tổ 9 

508 Nguyễn Văn Đây X   Tổ 9 

509 Nguyễn Thị Hương X   Tổ 9 

510 Trần Văn Túc X   Tổ 9 

511 Trần Thị Lầu X   Tổ 9 

512 Huỳnh Thị Cứ X   Tổ 9 

513 Nguyễn Văn Quân X   Tổ 9 
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514 Trần Hoa Gô X   Tổ 9 

515 Nguyễn Tấn Trưởng X   Tổ 9 

516 Nguyễn Tấn Hồng X   Tổ 10 

517 Phan Thị Lý X   Tổ 10 

518 Phạm Thị Thanh (Liên) X   Tổ 10 

519 Mai Văn Nam X   Tổ 10 

520 Mai Văn Vũ X   Tổ 10 

521 Mai Văn Ngọ X   Tổ 10 

522 Nguyễn Thị Vương X   Tổ 10 

523 Nguyễn Thị Thu X   Tổ 10 

524 Cao Thị Nhung X   Tổ 10 

525 Nguyễn Thị Hoàng X   Tổ 10 

526 Trần Thị Hợi X   Tổ 10 

527 Trần Văn Tâm X   Tổ 10 

528 Huỳnh Văn Cương X   Tổ 10 

529 Nguyễn Thị Lưu X   Tổ 10 

530 Trần Thị Lợi X   Tổ 10 

531 Huỳnh Năm X   Tổ 10 

532 Nguyễn Văn Hoa X   Tổ 10 

533 Hồ Thị Tốt X   Tổ 10 

534 Nguyễn Văn Sáu X   Tổ 10 

535 Cao Anh Thượng X   Tổ 10 

536 Trần Văn Tý X   Tổ 10 

537 Huỳnh Thị Kinh X   Tổ 10 

538 Mai Văn Tịnh X   Tổ 10 

539 Phạm Thị Vinh X   Tổ 10 

540 Trần Nhung X   Tổ 10 

541 Huỳnh Thị Nhanh X   Tổ 10 

542 Mai Điển X   Tổ 10 

543 Huỳnh Châu X   Tổ 10 

544 Nguyễn Tấn Thịnh X   Tổ 10 

545 Mai Văn Ty X   Tổ 10 

546 Nguyễn Thị Quỳnh X   Tổ 10 

547 Mai Văn Truyền X   Tổ 10 

548 Hồ Thị Xinh X   Tổ 10 

549 Huỳnh Tuyên X   Tổ 10 

550 Mai Thị Kiểu X   Tổ 10 
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551 Ngô Ngọc Thinh X   Tổ 10 

552 Huỳnh Nin X   Tổ 10 

553 Nguyễn Văn Thiệm X   Tổ 10 

554 Huỳnh Quang Quân X   Tổ 10 

555 Trần Giáp Dần X   Tổ 10 

556 Nguyễn Thị Lưỡng X   Tổ 10 

557 Mai Văn Bin X   Tổ 10 

558 Nguyễn Văn Thưa X   Tổ 10 

559 Nguyễn Văn Hải X   Tổ 10 

560 Nguyễn Văn Khoa X   Tổ 10 

561 Ngô Thị Thu Tính X   Tổ 11 

562 Trần Thị Ly X   Tổ 11 

563 Trần Ngọc Hội X   Tổ 11 

564 Mai Hiểu X   Tổ 11 

565 Trần Vinh X   Tổ 11 

566 Huỳnh Thị Chung X   Tổ 11 

567 Nguyễn Mười (Từ) X   Tổ 11 

568 Nguyễn Phúc Danh X   Tổ 11 

569 Nguyễn Văn Đức X   Tổ 11 

570 Mai Văn Tấn X   Tổ 11 

571 Mai Thị Hồng X   Tổ 11 

572 Nguyễn Văn Sâm X   Tổ 11 

573 Nguyễn Tấn An X   Tổ 11 

574 Huỳnh Ngọc Đức X   Tổ 11 

575 Nguyễn Văn Nhanh X   Tổ 11 

576 Nguyễn Vĩnh Tỵ X   Tổ 11 

577 Phan Thị Tẩn (Trung) X   Tổ 11 

578 Nguyễn Thị Ban X   Tổ 11 

579 Nguyễn Bình X   Tổ 11 

580 Nguyễn Văn Lực X   Tổ 11 

581 Nguyễn Nam X   Tổ 11 

582 Trần Thị Xuân X   Tổ 11 

583 Nguyễn Chi X   Tổ 11 

584 Nguyễn Mùi X   Tổ 11 

585 Trần Thị Hoa X   Tổ 11 

586 Đỗ Minh Sơn X   Tổ 11 

587 Huỳnh Ngọc Hận X   Tổ 11 
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588 Đỗ Thị Xí X   Tổ 11 

589 Nguyễn Văn Tự X   Tổ 11 

590 Trần Văn Nho X   Tổ 11 

591 Nguyễn Thị Hoài X   Tổ 11 

592 Nguyễn Xuân Luận X   Tổ 11 

593 Trần Thị Thảo X   Tổ 11 

594 Lê Văn Dênh X   Tổ 11 

595 Trần Xinh X   Tổ 11 

596 Mai Văn Lợi X   Tổ 11 

597 Trần Văn Đượm X   Tổ 11 

598 Trần Thị Cúc X   Tổ 11 

599 Trần Thị Ly (Tam) X   Tổ 11 

600 Trần Hữu Ất X   Tổ 11 

601 Nguyễn Văn Phố X   Tổ 11 

602 Nguyễn Văn Triều X   Tổ 11 

603 Trần Ngọc Hường X   Tổ 11 

604 Nguyễn Vĩnh Páp X   Tổ 11 

605 Nguyễn Thị Thanh Trúc X   Tổ 12 

606 Nguyễn Thị Thơm X   Tổ 12 

607 Nguyễn Hữu Huỳnh X   Tổ 12 

608 Nguyễn Văn Bá X   Tổ 12 

609 Trần Văn Lương X   Tổ 12 

610 Nguyễn Thị Hoanh X   Tổ 12 

611 Nguyễn Thanh Tùng X   Tổ 12 

612 Nguyễn Tấn Ba X   Tổ 12 

613 Đồng Thị Lãnh X   Tổ 12 

614 Nguyễn Hồng Hoa X   Tổ 12 

615 Nguyễn Hữu Diệp X   Tổ 12 

616 Nguyễn Tấn Tám X   Tổ 12 

617 Nguyễn Văn Tôn X   Tổ 12 

618 Phạm Thị Lợi X   Tổ 12 

619 Nguyễn Văn Lạc X   Tổ 12 

620 Đổ Quảng X   Tổ 12 

621 Đỗ Xuân Dương X   Tổ 12 

622 Nguyễn Thanh X   Tổ 12 

623 Huỳnh Văn Tính X   Tổ 12 

624 Nguyễn Thị Nương X   Tổ 12 
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625 Nguyễn Hợi X   Tổ 12 

626 Nguyễn Văn Lu X   Tổ 12 

627 Nguyễn Thị Nhung X   Tổ 12 

628 Trần Thị Thanh Loan X   Tổ 12 

629 Nguyễn Minh Phòng X   Tổ 12 

630 Nguyễn Thị Đỗ Quyên X   Tổ 12 

631 Phạm Thị Thắm (Thậm) X   Tổ 12 

632 Nguyễn Ngọc Danh X   Tổ 12 

633 Nguyễn Thị Dôn X   Tổ 12 

634 Nguyễn Thị Chín X   Tổ 12 

635 Nguyễn Tấn Cả X   Tổ 12 

636 Nguyễn Thị Kim Anh X   Tổ 12 

637 Nguyễn Văn Chí X   Tổ 12 

638 Nguyễn Hữu Hồi X   Tổ 12 

639 Nguyễ Hữu Tiến X   Tổ 12 

640 Đỗ Văn Nhân X   Tổ 12 

641 Nguyễn Văn Ba X   Tổ 12 

642 Trần Văn Nghĩ X   Tổ 12 

643 Nguyễn Thành Chung X   Tổ 12 

644 Nguyễn Tấn Tài X   Tổ 12 

645 Bùi Văn Tổng X   Tổ 13 

646 Bùi Văn Niềm X   Tổ 13 

647 Bùi Thị Cúc X   Tổ 13 

648 Nguyễn Văn Điền X   Tổ 13 

649 Lữ Văn Thắng X   Tổ 13 

650 Lữ Văn Tạo X   Tổ 13 

651 Nguyễn Thi Ánh X   Tổ 13 

652 Nguyễn Văn Thu X   Tổ 13 

653 Trần Thanh Hùng X   Tổ 13 

654 Nguyễn Văn Trung X   Tổ 13 

655 Nguyễn Tấn Chua X   Tổ 13 

656 Nguyễn Xuân Thanh X   Tổ 13 

657 Nguyễn Văn Nam X   Tổ 13 

658 Nguyễn Xuân Hồng X   Tổ 13 

659 Nguyễn Văn Lợi X   Tổ 13 

660 Nguyễn Ngọc Kỳ X   Tổ 13 

661 Trần Văn Dương X   Tổ 13 
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662 Trần Thị Bạn X   Tổ 13 

663 Nguyễn Vinh X   Tổ 13 

664 Nguyễn Văn Đức X   Tổ 13 

665 Trần Thị Thiện X   Tổ 13 

666 Nguyễn Thị Nguyệt X   Tổ 13 

667 Mai Văn Nhật X   Tổ 13 

668 Nguyễn Thị Thương  X   Tổ 13 

669 Nguyễn Thị Hương X   Tổ 13 

670 Nguyễn Văn Tâm X   Tổ 13 

671 Nguyễn Thị Trinh X   Tổ 13 

672 Nguyễn Phước X   Tổ 13 

673 Nguyễn Hồng Anh X   Tổ 13 

674 Nguyễn Thị Vâng X   Tổ 13 

675 Nguyễn Văn Sang X   Tổ 13 

676 Nguyễn Thành Nam X   Tổ 13 

677 Lữ Bá Thắng X   Tổ 13 

678 Nguyễn Văn Tùng X   Tổ 13 

679 Nguyễn Văn Nhi X   Tổ 13 

680 Trần Nhật Dũng X   Tổ 13 

681 Đỗ Nhất Linh X   Tổ 13 

682 Bùi Văn Phụng X   Tổ 13 

683 Nguyễn Thị Xuân X   Tổ 13 

684 Nguyễn Thị Xứng X   Tổ 13 

685 Nguyễn Thanh Việt X   Tổ 13 

686 Hồ Thị Hậu X   Tổ 13 

687 Nguyễn Văn Hiệu X   Tổ 13 

688 Bùi Minh Vui X   Tổ 13 

689 Đỗ Thanh Vô X   Tổ 13 

690 Nguyễn Tấn Nhớ X   Tổ 13 

691 Nguyễn Văn Hà X   Tổ 13 

692 Trần Thanh Lĩnh X   Tổ 13 

693 Phan Văn Việt X   Tổ 13 

694 Trần Thị Tâm X   Tổ 13 
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